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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 946/QĐ-ĐHTT  ngày 06 tháng 9 năm 2024  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)
	Tên chương trình:
	Chương trình đào tạo Đại học Dược học chính quy theo hệ thống tín chỉ

	Trình độ đào tạo:
	Đại học

	Ngành đào tạo:
	Dược học

	Mã số:
	7720201

	Loại hình đào tạo:
	Chính quy


1. Mục tiêu đào tạo  

- Mục tiêu chung:
Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; Có kiến thức về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở; Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để thực hiện tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực dược; Có năng lực thực hành nghề nghiệp, giao tiếp, ứng xử; Có khả năng làm việc độc lập, trách nhiệm, sáng tạo; Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm phát triển bản thân, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Có sức khoẻ tốt, có khả năng bảo vệ Tổ quốc, có tinh thần khởi nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.
- Mục tiêu cụ thể:
Mục tiêu 1: Có kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối chính sách của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật của Nhà nước, công nghệ thông tin, ngoại ngữ để hỗ trợ các hoạt động nghề nghiệp.

Mục tiêu 2: Có kiến thức về khoa học cơ bản và y dược học cơ sở để giải quyết các vấn đề về chuyên môn trong lĩnh vực dược.

Mục tiêu 3: Có kiến thức chuyên môn cơ bản về Dược trong các lĩnh vực sản xuất và phát triển thuốc mới từ hoá dược, kiểm nghiệm, bảo quản, phân phối, tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Mục tiêu 4: Có kiến thức chuyên môn cơ bản về Dược trong các lĩnh vực sản xuất và phát triển thuốc mới từ dược liệu, khai thác, nuôi trồng, chế biến, kiểm nghiệm, tư vấn sử dụng dược liệu và các chế phẩm có nguồn gốc từ dược liệu.

Mục tiêu 5: Có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; có khả năng hành nghề độc lập, chuyên nghiệp, sáng tạo; có trách nhiệm với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp, cán bộ y tế và cộng đồng. Tôn trọng các giá trị văn hoá, yêu quê hương, đất nước. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền; 
2. Chuẩn đầu ra ngành đào tạo

Yêu cầu đạt được về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp:
	Mã CĐR
	Nội dung CĐR

	Về kiến thức

	CĐR 1
	Vận dụng được kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị xã hội, chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối chính sách của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật của Nhà nước trong các hoạt động nghề nghiệp.

	CĐR 2
	Vận dụng được các kiến thức về khoa học tự nhiên, y dược học cơ sở trong nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn.

	CĐR 3
	Vận dụng được các kiến thức chuyên môn cơ bản về Dược trong sản xuất và phát triển thuốc mới từ hoá dược, kiểm nghiệm, bảo quản, phân phối, tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

	CĐR 4
	Vận dụng được các kiến thức chuyên môn cơ bản về Dược trong sản xuất và phát triển thuốc mới từ dược liệu, khai thác, nuôi trồng, chế biến, kiểm nghiệm, tư vấn sử dụng dược liệu và các chế phẩm có nguồn gốc từ dược liệu.

	CĐR 5
	Vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan đến hoạt động chuyên môn

	Về kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	CĐR 6
	Có kỹ năng thực hiện các hoạt động liên quan đến chiết xuất, kiểm nghiệm, bào chế, đánh giá chất lượng một số dạng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

	CĐR 7
	Có kỹ năng thực hiện các hoạt động liên quan đến phân biệt, nuôi trồng, chế biến, sản xuất, kiểm nghiệm, tư vấn và hướng dẫn sử dụng dược liệu và các chế phẩm có nguồn gốc dược liệu.

	CĐR 8
	Có kỹ năng xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho cán bộ y tế, người bệnh, cộng đồng trong việc tư vấn lựa chọn, sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn, hợp lý.

	Kỹ năng mềm

	CĐR 9
	Có kỹ năng quản lý, giao tiếp và thuyết trình; có khả năng làm việc độc lập, tư duy, sáng tạo, đưa ra các quyết định, giải quyết vấn đề phát sinh trong hoạt động chuyên môn, đáp ứng yêu cầu xã hội.

	CĐR 10
	Sử dụng tin học và ngoại ngữ trong các hoạt động chuyên môn thông thường; đạt tối thiểu trình độ công nghệ thông tin cơ bản được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (hoặc tương đương).

	Về mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐR 11
	Có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh. Rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu. Trung thực trong các hoạt động chuyên môn theo chuẩn mực đạo đức và pháp luật trong hành nghề Dược.

	CĐR 12
	Tôn trọng, hợp tác với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp và đối tác. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền; Phát huy tinh thần khởi nghiệp, có ý thức trách nhiệm với xã hội và môi trường.


2. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

Cán bộ/chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước về dược
Dược sĩ tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập
Giảng viên/trợ giảng/chuyên viên tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về dược
Dược sĩ tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh về dược
3. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp

Định hướng thực hành: Dược sĩ chuyên khoa cấp 1

Dược sĩ chuyên khoa cấp 2

Định hướng nghiên cứu: Thạc sĩ dược học

Tiến sĩ dược học

5. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	CÁC HỌC PHẦN TRONG CTĐT
	CHUẨN ĐẦU RA

	Mã HP
	Học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	

	
	
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐ
R 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR10
	CĐ
R11
	CĐR12

	1. Kiến thức giáo dục đại cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Các học phần chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.007.2
	Pháp luật đại cương  
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.040.3
	Triết học Mác - Lênin  
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.041.2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin  
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.042.2
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.043.2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LL2.1.044.2
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam  
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NN2.1.001.3
	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	NN2.1.002.3
	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	NN2.1.003.3
	Tiếng Anh 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	TN2.1.501.2
	Tin học đại cương
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	3
	
	

	TN2.1.502.2
	Tin học ứng dụng
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	Giáo dục thể chất*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.001.2
	Giáo dục thể chất 1 (Bơi lội)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn nhóm 1 (1 x 3 tín chỉ); chọn 01 trong các học phần sau:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.002.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.003.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.004.3
	Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.005.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.006.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Võ thuật 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.007.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Điền kinh 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.020.3
	Giáo dục thể chất 2 (Bơi lội 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.018.3
	Giáo dục thể chất 2 (Bóng rổ 1)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tự chọn nhóm 2 (1 x 2 tín chỉ); chọn 01 trong các học phần sau:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.008.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bóng đá 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.009.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bóng bàn 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.010.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bóng chuyền 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.011.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.012.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Võ thuật 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.021.2
	Giáo dục thể chất 3 (Bơi lội 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.019.2
	Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.013.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Điền kinh 2)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục Quốc phòng – An ninh*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.014.3
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.015.2
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.016.2
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 3
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TC2.1.017.2
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 4
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Các học phần cơ sở
 khối ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN2.1.503.2
	Toán - Thống kê Y dược
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TN2.1.504.2
	Vật lý
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	YD2.1.046.3
	Hóa đại cương vô cơ
	
	3
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	YD2.1.047.2
	Sinh học đại cương
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	YD2.1.001.2
	Tâm lý Y học - Đạo đức y học
	
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	2

	YD2.1.002.2
	Truyền thông và giáo dục sức khỏe
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	2
	

	2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Các học phần cơ sở ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	YD2.1.048.2
	Sinh học và Di truyền
	
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	YD2.1.049.2
	Hóa hữu cơ 1
	
	3
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	YD2.1.050.3
	Hóa hữu cơ 2
	
	3
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	YD2.1.051.3
	Hóa phân tích 1
	
	3
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	YD2.1.052.2
	Hóa phân tích 2
	
	3
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	YD2.1.004.3
	Giải phẫu
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	YD2.1.005.3
	Sinh lý
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	YD2.1.006.3
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	1

	YD2.1.007.3
	Hóa sinh
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	YD2.1.008.2
	Hóa lý dược
	
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	YD2.1.009.3
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	YD2.1.010.3
	Bệnh học
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	YD2.1.011.3
	Thực vật dược
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	2

	YD2.1.012.2
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	

	B. Các học phần chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	YD2.1.013.3
	Dược lý 1
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	2
	

	YD2.1.014.3
	Dược lý 2
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	2
	

	YD2.1.015.3
	Dược liệu 1
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	2

	YD2.1.016.3
	Dược liệu 2
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	2

	YD2.1.017.3
	Hóa dược 1
	
	
	2
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	

	YD2.1.018.3
	Hóa dược 2
	
	
	2
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	

	YD2.1.019.3
	Bào chế 1
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	2

	YD2.1.020.3
	Bào chế 2
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	
	2

	YD2.1.021.3
	Dược học cổ truyền
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	2

	YD2.1.022.2
	Pháp chế dược
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	2
	

	YD2.1.023.3
	Quản lý và kinh tế dược
	
	
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	2
	

	YD2.1.024.3
	Dược lâm sàng 1
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	2
	

	YD2.1.025.3
	Dược lâm sàng 2
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	2
	

	YD2.1.026.3
	Kiểm nghiệm
	
	
	3
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	YD2.1.027.2
	Độc chất học
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	1

	NN2.1.028.3
	Tiếng anh chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	

	YD2.1.029.2
	Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	1

	C. Các học phần bổ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	YD2.1.028.2
	Thực tập 1 (tại Nhà thuốc đạt chuẩn GPP)
	
	
	
	
	
	
	
	3
	3
	
	
	2

	YD2.1.053.2
	Thực tập 2 (Thực tập Dược lâm sàng)
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	2

	D. Các học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	YD2.1.054.2
	Dịch tễ dược
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	

	YD2.1.032.2
	Tương tác thuốc
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	1

	YD2.1.033.2
	Đảm bảo chất lượng thuốc
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	YD2.1.034.2
	Độ ổn định của thuốc
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	YD2.1.035.2
	Dược xã hội học
	
	
	2
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	YD2.1.036.2
	Chăm sóc dược
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	1

	YD2.1.037.2
	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	YD2.1.038.2
	Mỹ phẩm
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	1

	YD2.1.039.2
	Tài nguyên cây thuốc
	
	
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	1

	YD2.1.040.2
	Marketing dược
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	3. Thực tập nghề nghiệp và học phần thay thế hoặc khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	YD2.1.055.8
	Thực tập 3 (Thực tập nghề nghiệp)
	
	
	3
	3
	
	3
	3
	
	
	
	
	2

	 
	Học phần thay thế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	YD2.1.042.3
	Quản lý dược bệnh viện
	
	
	2
	
	
	
	
	3
	
	
	
	2

	YD2.1.043.4
	Bào chế thuốc cổ truyền
	
	
	
	3
	
	
	3
	
	
	
	
	2

	YD2.1.044.3
	Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
	
	
	3
	
	
	
	
	3
	
	
	
	2

	YD2.1.045.10
	Khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tín chỉ toàn khóa: 156 tín chỉ
(Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục 
Quốc phòng – An ninh)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

6. Thời gian đào tạo: 05 năm
7. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 156 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng – An ninh), trong đó:
- Kiến thức giáo dục đại cương: 39 tín chỉ
- Kiến thức cơ sở ngành: 37 tín chỉ
- Kiến thức chuyên ngành: 48 tín chỉ
- Kiến thức bổ trợ: 04 tín chỉ
- Kiến thức tự chọn: 10 tín chỉ

- Thực tập nghề nghiệp: 08 tín chỉ
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 10 tín chỉ
8. Chuẩn đầu vào:
- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.
- Phương thức tuyển sinh: theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Vùng tuyển sinh: cả nước.
9. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
Theo chương II, chương và III chương  IV, Quyết định 667/QĐ-ĐHTTr ngày 25/8/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào.
10. Thang điểm
Điều 14, Chương III, Quyết định 667/QĐ-ĐHTTr ngày 25/8/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào.
11. Nội dung chương trình
	Stt
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Điều kiện tiên quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, kiểm tra
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn, khoá luận tốt nghiệp
	

	I. Kiến thức giáo dục đại cương
	39
	
	
	
	
	

	A. Các học phần chung
	26
	
	
	
	
	

	1
	LL2.1.007.2
	Pháp luật đại cương
	2
	29
	1
	
	
	LL2.1.040.3

	2
	LL2.1.040.3
	Triết học Mác - Lênin
	3
	43
	2
	
	
	

	3
	LL2.1.041.2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
	2
	25
	5
	
	
	LL2.1.040.3

	4
	LL2.1.042.2
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	29
	1
	
	
	LL2.1.041.2

	5
	LL2.1.043.2
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	10
	
	
	LL2.1.042.2

	6
	LL2.1.044.2
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	20
	10
	
	
	LL2.1.043.2

	7
	NN2.1.001.3
	Tiếng Anh 1
	3
	22
	23
	
	
	

	8
	NN2.1.002.3
	Tiếng Anh 2
	3
	22
	23
	
	
	NN2.1.001.3

	9
	NN2.1.003.3
	Tiếng Anh 3
	3
	22
	23
	
	
	NN2.1.002.3

	10
	TN2.1.501.2
	Tin học đại cương
	2
	15
	15
	
	
	

	11
	TN2.1.502.2
	Tin học ứng dụng
	2
	15
	1
	29
	
	TN2.1.501.2

	12
	Giáo dục thể chất*
	
	
	
	
	
	

	
	TC2.1.001.2
	Giáo dục thể chất 1 (Bơi lội)
	2
	
	1
	29
	
	

	
	Tự chọn nhóm 1 (1 x 3 tín chỉ); chọn 01 trong các học phần sau:
	
	
	
	
	
	

	
	TC2.1.002.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Bóng đá 1)
	3
	3
	1
	41
	
	

	
	TC2.1.003.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Bóng bàn 1)
	3
	3
	1
	41
	
	

	
	TC2.1.004.3
	Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền 1)
	3
	3
	2
	40
	
	

	
	TC2.1.005.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông 1)
	3
	3
	1
	41
	
	

	
	TC2.1.006.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Võ thuật 1)
	3
	2
	1
	42
	
	

	
	TC2.1.007.3
	 Giáo dục thể chất 2 (Điền kinh 1)
	3
	3
	2
	40
	
	

	
	TC2.1.020.3
	Giáo dục thể chất 2 (Bơi lội 1)
	3
	4
	1
	40
	
	

	
	TC2.1.018.3
	Giáo dục thể chất 2 (Bóng rổ 1)
	3
	3
	1
	41
	
	

	
	Tự chọn nhóm 2 (1 x 2 tín chỉ); chọn 01 trong các học phần sau:
	
	
	
	
	
	

	
	TC2.1.008.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bóng đá 2)
	2
	
	1
	29
	
	

	
	TC2.1.009.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bóng bàn 2)
	2
	
	1
	29
	
	

	
	TC2.1.010.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Bóng chuyền 2)
	2
	
	1
	29
	
	

	
	TC2.1.011.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông 2)
	2
	
	1
	29
	
	

	
	TC2.1.012.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Võ thuật 2)
	2
	2
	1
	27
	
	

	
	TC2.1.021.2
	Giáo dục thể chất 3 (Bơi lội 2)
	2
	
	1
	29
	
	

	
	TC2.1.019.2
	Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ 2)
	2
	
	1
	29
	
	

	
	TC2.1.013.2
	 Giáo dục thể chất 3 (Điền kinh 2)
	2
	2
	1
	27
	
	

	13
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh*
	
	
	
	
	
	

	
	TC2.1.014.3
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 1
	3
	45
	
	
	
	

	
	TC2.1.015.2
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 2
	2
	30
	
	
	
	

	
	TC2.1.016.2
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 3
	2
	14
	1
	15
	
	

	
	TC2.1.017.2
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 4
	2
	4
	
	56
	
	

	B. Các học phần cơ sở khối ngành
	13
	
	
	
	
	

	14
	TN2.1.503.2
	Toán - Thống kê Y dược
	2
	14
	16
	
	
	

	15
	TN2.1.504.2
	Vật lý
	2
	14
	1
	30
	
	

	16
	YD2.1.046.3
	Hóa đại cương vô cơ
	3
	29
	2
	29
	
	

	17
	YD2.1.047.2
	Sinh học đại cương
	2
	19
	1
	20
	
	

	18
	YD2.1.001.2
	Tâm lý Y học - Đạo đức y học
	2
	19
	1
	20
	
	

	19
	YD2.1.002.2
	Truyền thông và giáo dục sức khỏe
	2
	19
	1
	20
	
	

	II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	99
	
	
	
	
	

	A. Các học phần cơ sở ngành
	37
	
	
	
	
	

	20
	YD2.1.048.2
	Sinh học và Di truyền
	2
	14
	1
	30
	
	YD2.1.047.2

	21
	YD2.1.049.2
	Hóa hữu cơ 1
	2
	19
	1
	20
	
	YD2.1.046.3

	22
	YD2.1.050.3
	Hóa hữu cơ 2
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.049.2

	23
	YD2.1.051.3
	Hóa phân tích 1
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.046.3

	24
	YD2.1.052.2
	Hóa phân tích 2
	2
	19
	1
	20
	
	YD2.1.051.3

	25
	YD2.1.004.3
	Giải phẫu
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.047.2

	26
	YD2.1.005.3
	Sinh lý
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.047.2

	27
	YD2.1.006.3
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.047.2

	28
	YD2.1.007.3
	Hóa sinh
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.046.3

YD2.1.047.2

	29
	YD2.1.008.2
	Hóa lý dược
	2
	19
	1
	20
	
	YD2.1.052.2

	30
	YD2.1.009.3
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.047.2

	31
	YD2.1.010.3
	Bệnh học
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.004.3

YD2.1.006.3

	32
	YD2.1.011.3
	Thực vật dược
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.047.2

	33
	YD2.1.012.2
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	2
	19
	1
	20
	
	

	B. Các học phần chuyên ngành
	48
	
	
	
	
	

	34
	YD2.1.013.3
	Dược lý 1
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.004.3

YD2.1.005.3

YD2.1.006.3

	35
	YD2.1.014.3
	Dược lý 2
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.013.3

	36
	YD2.1.015.3
	Dược liệu 1
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.011.3

	37
	YD2.1.016.3
	Dược liệu 2
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.015.3

	38
	YD2.1.017.3
	Hóa dược 1
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.050.3

YD2.1.052.2

	39
	YD2.1.018.3
	Hóa dược 2
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.017.3

	40
	YD2.1.019.3
	Bào chế 1
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.008.2
YD2.1.052.2

	41
	YD2.1.020.3
	Bào chế 2
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.019.3

	42
	YD2.1.021.3
	Dược học cổ truyền
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.016.3

	43
	YD2.1.022.2
	Pháp chế dược
	2
	19
	1
	20
	
	

	44
	YD2.1.023.3
	Quản lý và kinh tế dược
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.022.2

	45
	YD2.1.024.3
	Dược lâm sàng 1
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.010.3

YD2.1.014.3

	46
	YD2.1.025.3
	Dược lâm sàng 2
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.024.3

	47
	YD2.1.026.3
	Kiểm nghiệm
	3
	29
	2
	29
	
	YD2.1.052.2

	48
	YD2.1.027.2
	Độc chất học
	2
	15
	1
	29
	
	YD2.1.052.2

	49
	NN2.1.028.3
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3
	21
	24
	
	
	NN2.1.003.3

	50
	YD2.1.029.2
	Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc
	2
	19
	1
	20
	
	YD2.1.020.3

	C. Các học phần bổ trợ
	4
	
	
	
	
	

	51
	YD2.1.028.2
	Thực tập 1 (tại Nhà thuốc đạt chuẩn GPP)
	2
	
	
	
	120
	YD2.1.014.3
YD2.1.022.2

	52
	YD2.1.053.2
	Thực tập 2 (thực tập Dược lâm sàng)
	2
	
	
	
	120
	YD2.1.025.3

	D. Các học phần tự chọn
	10
	
	
	
	
	

	53
	YD2.1.054.2
	Dịch tễ dược
	2
	19
	1
	20
	
	Học phần chuyên ngành

	54
	YD2.1.032.2
	Tương tác thuốc
	2
	19
	1
	20
	
	Học phần chuyên ngành

	55
	YD2.1.033.2
	Đảm bảo chất lượng thuốc
	2
	21
	1
	
	16
	Học phần chuyên ngành

	56
	YD2.1.034.2
	Độ ổn định của thuốc
	2
	19
	1
	20
	
	Học phần chuyên ngành

	57
	YD2.1.035.2
	Dược xã hội học
	2
	19
	1
	20
	
	Học phần chuyên ngành

	58
	YD2.1.036.2
	Chăm sóc dược
	2
	19
	1
	20
	
	Học phần chuyên ngành

	59
	YD2.1.037.2
	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
	2
	19
	1
	20
	
	Học phần chuyên ngành

	60
	YD2.1.038.2
	Mỹ phẩm
	2
	19
	1
	20
	
	Học phần chuyên ngành

	61
	YD2.1.039.2
	Tài nguyên cây thuốc
	2
	21
	1
	
	16
	Học phần chuyên ngành

	62
	YD2.1.040.2
	Marketing dược
	2
	19
	1
	20
	
	Học phần chuyên ngành

	III. Thực tập nghề nghiệp và học phần thay thế hoặc khóa luận tốt nghiệp
	18
	
	
	
	
	

	63
	YD2.1.055.8
	Thực tập 3 (Thực tập nghề nghiệp)
	8
	
	
	
	480
	Đại cương & chuyên nghiệp

	
	
	Học phần thay thế
	10
	
	
	
	
	

	64
	YD2.1.042.3
	Quản lý dược bệnh viện
	3
	29
	2
	29
	
	Đại cương & chuyên nghiệp

	65
	YD2.1.043.4
	Bào chế thuốc cổ truyền
	4
	28
	18
	29
	
	Đại cương & chuyên nghiệp

	66
	YD2.1.044.3
	Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
	3
	29
	2
	29
	
	Đại cương & chuyên nghiệp

	67
	YD2.1.045.10
	Khóa luận tốt nghiệp
	10
	
	
	
	450
	Đại cương & chuyên nghiệp

	Tổng số tín chỉ toàn khóa (không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh):
	156
	
	
	
	
	


12. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
	Stt
	Mã học phần
	Tên học phần
	Điều kiện
tiên quyết
	Số TC
	Học kỳ

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	TC2.1.000.7
	Giáo dục thể chất
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	QP2.1.000.11
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	LL2.1.040.3
	Triết học Mác 
- Lênin  
	
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	NN2.1.001.3
	Tiếng Anh 1
	
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	YD2.1.046.3
	Hóa đại cương vô cơ
	
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


	6
	TN2.1.501.2
	Tin học đại cương
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	TN2.1.503.2
	Toán - Thống kê 
Y dược
	
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	TN2.1.504.2
	Vật lý
	
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	YD2.1.012.2
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	YD2.1.047.2
	Sinh học đại cương
	
	2
	 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	YD2.1.001.2
	Tâm lý Y học - Đạo đức y học
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	LL2.1.007.2
	Pháp luật đại cương  
	LL2.1.040.3
	
	 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	LL2.1.041.2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin  
	LL2.1.040.3
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14
	NN2.1.002.3
	Tiếng Anh 2
	NN2.1.001.3
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	15
	YD2.1.049.2
	Hóa hữu cơ 1
	YD2.1.046.3
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	16
	LL2.1.042.2
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	LL2.1.041.2
	2
	 
	 
	2
	
	
	
	
	
	
	

	17
	YD2.1.048.2
	Sinh học và
 Di truyền
	YD2.1.047.2
	2
	 
	 
	2
	
	
	
	
	
	
	

	18
	YD2.1.050.3
	Hóa hữu cơ 2
	YD2.1.049.2
	3
	 
	 
	 3
	
	
	
	
	
	
	

	19
	NN2.1.003.3
	Tiếng Anh 3
	NN2.1.002.3
	3
	 
	 
	3
	
	
	
	
	
	
	

	20
	YD2.1.005.3
	Sinh lý
	YD2.1.047.2
	3
	 
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	21
	YD2.1.004.3
	Giải phẫu
	YD2.1.047.2
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	22
	LL2.1.043.2
	Tư tưởng Hồ 
Chí Minh
	LL2.1.042.2
	2
	 
	 
	 
	2
	
	
	
	
	
	

	23
	TN2.1.502.2
	Tin học ứng dụng
	TN2.1.501.2
	2
	 
	 
	
	 2
	
	
	
	
	
	

	24
	YD2.1.051.3
	Hóa phân tích 1
	YD2.1.046.3
	3
	 
	 
	 
	3
	
	
	
	
	
	

	25
	YD2.1.007.3
	Hóa sinh
	YD2.1.046.3

YD2.1.047.2
	3
	 
	 
	 
	3 
	
	 
	 
	 
	
	

	26
	YD2.1.006.3
	Sinh lý bệnh – 
Miễn dịch
	YD2.1.047.2
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	
	

	27
	YD2.1.011.3
	Thực vật dược
	YD2.1.047.2
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	
	

	28
	LL2.1.044.2
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	LL2.1.043.2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	
	

	29
	YD2.1.009.3
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	YD2.1.047.2
	3
	 
	 
	
	
	3
	
	
	
	
	

	30
	YD2.1.052.2
	Hóa phân tích 2
	YD2.1.051.3
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	
	

	31
	YD2.1.010.3
	Bệnh học
	YD2.1.004.3

YD2.1.006.3
	3
	 
	 
	 
	 
	 3
	
	 
	 
	
	

	32
	YD2.1.015.3
	Dược liệu 1
	YD2.1.011.3
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	
	

	33
	YD2.1.013.3
	Dược lý 1
	YD2.1.004.3

YD2.1.005.3

YD2.1.006.3
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	
	

	34
	NN2.1.028.3
	Tiếng Anh chuyên ngành
	NN2.1.003.3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	
	
	

	35
	YD2.1.017.3
	Hóa dược 1
	YD2.1.050.3

YD2.1.052.2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	
	
	

	36
	YD2.1.008.2
	Hóa lý dược
	YD2.1.052.2
	2
	 
	 
	 
	 
	
	2
	
	
	
	

	37
	YD2.1.014.3
	Dược lý 2
	YD2.1.013.3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	
	

	38
	YD2.1.016.3
	Dược liệu 2
	YD2.1.015.3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	
	

	39
	YD2.1.022.2
	Pháp chế dược
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	
	

	40
	YD2.1.018.3
	Hóa dược 2
	YD2.1.017.3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	
	

	41
	YD2.1.026.3
	Kiểm nghiệm
	YD2.1.052.2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	
	

	42
	YD2.1.021.3
	Dược học cổ truyền
	YD2.1.016.3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	
	

	43
	YD2.1.024.3
	Dược lâm sàng 1
	YD2.1.010.3

YD2.1.014.3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	
	

	44
	YD2.1.019.3
	Bào chế 1
	YD2.1.052.2

YD2.1.008.2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	
	

	45
	YD2.1.002.2
	Truyền thông và giáo dục sức khỏe
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	
	

	46
	YD2.1.023.3
	Quản lý và kinh tế dược
	YD2.1.022.2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	

	47
	YD2.1.027.2
	Độc chất học
	YD2.1.052.2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	
	

	48
	YD2.1.025.3
	Dược lâm sàng 2
	YD2.1.024.3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	

	49
	YD2.1.020.3
	Bào chế 2
	YD2.1.019.3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	

	50
	YD2.1.028.2
	Thực tập 1 (tại Nhà thuốc đạt chuẩn GPP)
	YD2.1.014.3

YD2.1.022.2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	
	

	51
	YD2.1.029.2
	Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc
	YD2.1.020.3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	

	52
	YD2.1.053.2
	Thực tập 2 (thực tập Dược lâm sàng)
	YD2.1.025.3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	

	53
	YD2.1.054.2
	Dịch tễ dược
	Học phần chuyên ngành
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	

	54
	YD2.1.032.2
	Tương tác thuốc
	Học phần chuyên ngành
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	55
	YD2.1.033.2
	Đảm bảo chất lượng thuốc
	Học phần chuyên ngành
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	56
	YD2.1.034.2
	Độ ổn định của thuốc
	Học phần chuyên ngành
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	57
	YD2.1.035.2
	Dược xã hội học
	Học phần chuyên ngành
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	58
	YD2.1.036.2
	Chăm sóc dược
	Học phần chuyên ngành
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	59
	YD2.1.037.2
	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
	Học phần chuyên ngành
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	60
	YD2.1.038.2
	Mỹ phẩm
	Học phần chuyên ngành
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	61
	YD2.1.039.2
	Tài nguyên cây thuốc
	Học phần chuyên ngành
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	62
	YD2.1.040.2
	Marketing dược
	Học phần chuyên ngành
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	63
	YD2.1.055.8
	Thực tập 3 (Thực tập nghề nghiệp)
	Đại cương 
& chuyên nghiệp
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	6

	
	
	Học phần thay thế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	64
	YD2.1.042.3
	Quản lý dược 
bệnh viện
	Đại cương 
& chuyên nghiệp
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	10

	65
	YD2.1.043.4
	Bào chế thuốc
 cổ truyền
	Đại cương 
& chuyên nghiệp
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	66
	YD2.1.044.3
	Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
	Đại cương 
& chuyên nghiệp
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	67
	YD2.1.045.10
	Khóa luận 
tốt nghiệp
	Đại cương 
& chuyên nghiệp
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Tổng cộng
(không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng 
- An ninh)
	156
	15
	15
	16
	16
	16
	16
	15
	15
	16
	16


13. Bản đồ chương trình dạy học
Ghi chú:

	Học phần song hành
	------
	Các môn chung
	

	Học phần học trước
	
	Các môn cơ sở khối ngành
	

	Kỳ học, số tín chỉ
	
	Các môn cơ sở ngành
	

	Kiến thức chuyên ngành
	
	Kiến thức bổ trợ
	

	Kiến thức tự chọn
	
	Học phần thay thế
	

	Thực tập nghề nghiệp
	
	Khóa luận tốt nghiệp
	





























                                       
 





14. Mô tả các học phần

14.1. Pháp luật đại cương: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin
Học phần Pháp luật đại cương gồm những kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật; pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự; pháp luật lao động, pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự; pháp luật hành chính và pháp luật tố tụng hành chính; pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

14.2. Triết học Mác – Lênin: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần gồm 3 chương: Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác-Lênin và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội; Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm những vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.

14.3. Kinh tế chính trị Mác – Lênin: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Triết học Mác - Lênin

Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về Kinh tế chính trị Mác – Lê nin như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

14.4. Chủ nghĩa xã hội khoa học: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về Chủ nghĩa xã hội khoa học như: sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, liên minh giai cấp, cách mạng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội để từ đó người học có lý luận, phương pháp luận đánh giá được thực tiễn chủ nghĩa xã hội trên thế giới và trong nước.
14.5. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học

Học phần bao gồm các nội dung cơ bản: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức, con người. 

14.6. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Học phần bao gồm những nội dung cơ bản về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Qua đó khẳng định các thành tựu, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng.
14.7. Tiếng Anh 1: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về thì qúa khứ đơn, hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, trạng từ tần xuất; cấu trúc Be going to, mẫu câu hỏi, động từ khuyết thiếu can/ have to/ must và các chủ đề: Kỳ nghỉ và ngày cuối tuần, thông tin cá nhân, thời gian rảnh rỗi, người bạn thân nhất; công việc; sở thích cá nhân, kế hoạch trong tương lai, hỏi và trả lời qua điện thoại, thảo luận và đưa ra lời khuyên cho người học ngôn ngữ, nói về năng khiếu và quy tắc trong trường học, mô tả về khả năng của bản thân bằng Tiếng Anh.

14.8. Tiếng Anh 2: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 1

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về thì hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, thói quen trong quá khứ, các mệnh đề quan hệ; Mô tả, nêu ý kiến về giao thông, du lịch, sức khỏe, thực phẩm và tiền tệ bằng Tiếng Anh.

14.9. Tiếng Anh 3: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 2

Học phần tập trung phát triển khả năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ đề thường gặp như tự nhiên, xã hội, công nghệ và giải trí; nâng cao khả năng mô tả, thảo luận, và đưa ra các quan điểm cá nhân về các vấn đề thường gặp trong cuộc sống. 

14.10. Tin học đại cương: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần này bao gồm  các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm ứng dụng Microsoft Office (biết tạo và xử lý văn bản bằng phần mềm MS Word, tạo và xử lý bảng tính MS Excel, thiết kế trang trình diễn với phần mềm PowerPoint) và mạng máy tính, Internet. 
14.11. Tin học ứng dụng: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương.

Môn học cung cấp cho người học những nội dung sau:

- Các kiến thức cơ bản về phần mềm Epidata 3.1, quá trính thu thập xử lý số liệu và những kiến thức liên quan đến dữ liệu. 

- Cách cài đặt, thiết lập tùy chọn chương trình. 

- Cách khai báo bộ câu hỏi và hạn chế lỗi số liệu. 

- Cách nhập dữ liệu, ghép và chuyển định dạng tệp số liệu.

14.12. Giáo dục thể chất: 7 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ bản về bơi lội, phòng chống đuối nước; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.

14.13. Giáo dục Quốc phòng – An ninh: 11 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới; hình thành phẩm chất đạo đức, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết.

14.14. Toán – Thống kê Y dược: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần này bao gồm các kiến thức về : Đại số tổ hợp, phép thử và biến cố, các định nghĩa và công thức của xác suất, biến ngẫu nhiên và các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất thông dụng, lí thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết.

14.15. Vật lý: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần này bao gồm các nội dung: cơ học chất điểm, cơ học hệ chất điểm và vật rắn,  những cơ sở của thuyết động học phân tử khí lí tưởng, trường tĩnh điện, vật dẫn điện môi, dòng điện không đổi.

14.16. Hóa đại cương vô cơ: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Sinh viên được học lý thuyết khoa học, bao gồm nguyên lý I của nhiệt động lực học, định luật Hess, nhiệt sinh, nhiệt cháy, nhiệt biến đổi trạng thái tợp hợp, nguyên lý II của nhiệt động học, entropy, thể đẳng nhiệt đẳng áp, tốc độ - cơ chế phản ứng, tính chất của dung dịch, làm bài tập về nhiệt hóa học và dung dịch, cân bằng hoá học, dung dịch chất điện li, phức chất. Phần thực hành tiến hành song song với phần lý thuyết. Kết thúc học phần sinh viên có vốn kiến thức cơ bản để học các môn cơ sơ ngành và chuyên ngành.

14.17. Sinh học đại cương: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản và hiện đại về sinh học, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về cấu trúc, chức năng quá trình trao đổi chất và năng lượng của tế bào. Giải thích được sự di truyền và biến dị, nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học.

14.18. Tâm lý Y học – Đạo đức y học: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tâm lí và tâm lí Y học; các nguyên lí cơ bản của đạo đức Y học trong thực hành nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học dựa trên các quy định chung của Việt Nam và quốc tế.
14.19. Truyền thông và giáo dục sức khỏe: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Môn học cung cấp các kiến thức và kĩ năng cơ bản về khái niệm sức khỏe của WHO và của cộng đồng, Xác định các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp giải quyết vấn đề sức khỏe. Khái niệm, yếu tố và các cấp độ ảnh hưởng hành vi. Mô hình lý thuyết về hành vi và các giải pháp tác động để thay đổi hành vi. Khái niệm, ý nghĩa, kỹ năng, yêu cầu, điều kiện và các bước để làm thay đổi hành vi. Xây dựng được 1 bản kế hoạch cho 1 buổi TT-GDSK.
14.20. Sinh học và Di truyền: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

Học phần này trang bị cho người học các kiến thức về: Tế bào, cấu trúc và chức năng và một số hoạt động của tế bào, sự vận chuyển vật chất qua màng, sự phân chia trong tế bào, sự phát sinh giao tử ở người, đặc điểm của các hình thức sinh sản, các giai đoạn của sự phát triển các thể, các hình thức tái sinh ở động vật, sinh thái học cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, nội dung và phương pháp nghiên cứu di truyền, các quy luật về di truyền, nhiễm sắc thể người và bệnh học nhiễm sắc thể người, đột biến gen và bệnh học phân tử, di truyền quần thể và một số biện pháp phòng tránh bệnh di truyền.

14.21. Hóa hữu cơ 1: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương vô cơ

Học phần hóa học hữu cơ 1 đề cập đến lí thuyết hóa học hữu cơ: cấu tạo của hợp chất hữu cơ; hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ; đồng phân học; các phản ứng hữu cơ - phân loại phản ứng - cơ chế phản ứng; các phương pháp tinh chế và xác định cấu trúc của hợp chất hữu cơ; hydrocarbon mạch hở; hydrocarbon cyclanic và dẫn chất; hydrocarbon terpenic và dẫn chất; hydrocarbon thơm; dẫn chất halogen và dẫn chất cơ kim; dẫn chất nitro, sulfo; alcol - phenol - ether oxyd; aldehyd - ceton - quinon; acid carboxylic và dẫn chất; acid carboxylic hỗn chức; dẫn chất của acid carboxylic; amin; hợp chất diazoic và azoic; các hợp chất màu; lipid; carbohydrat (glucid); aminoacid - peptid - protein; hợp chất dị vòng. Phần thực hành tiến hành song song với phần lý thuyết. Kết thúc học phần sinh viên có được vốn kiến thức cơ bản để học tiếp các môn chuyên ngành.
14.22. Hóa hữu cơ 2: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Hóa hữu cơ 1

Học phần hóa học hữu cơ 2 đề cập đến lí thuyết hóa học hữu cơ: Dẫn chất của acid carboxylic; amin; hợp chất diazoic và azoic; các hợp chất màu; lipid; carbohydrat (glucid); aminoacid - peptid - protein; hợp chất dị vòng. Phần thực hành tiến hành song song với phần lý thuyết điều chế các hợp chất tiêu biểu. Kết thúc học phần sinh viên có được vốn kiến thức cơ bản để học tiếp các môn chuyên ngành.  

14.23. Hóa phân tích 1: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương vô cơ

Nguyên tắc và các phương pháp phân tích hóa học phương pháp acid - base, phương pháp phân tích định tính, phương pháp phân tích định lượng, phương pháp phân tích oxi hóa khử, phương pháp phân tích kết tủa, phương pháp phân tích tạo phức.

Thực hiện thành thạo chuẩn độ acid – base,  tạo phức bằng phương pháp complexon, oxy hóa khử bằng phương pháp permanganat, phương pháp đo iod, phương pháp đo bạc và phương pháp khối lượng.
14.24. Hóa phân tích 2: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Hóa phân tích 1

Các phương pháp hóa lý trong phân tích như: phương pháp phân chia hay các phương pháp tách (sắc ký, điện di...); các phương pháp phân tích quang học (phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử, phương pháp huỳnh quang phân tử và nguyên tử...); các phương pháp phân tích điện hóa (phương pháp đo thế, đo pH, chuẩn độ đo thế). 

Phần thực hành sinh viên thực hiện được phép đo pH, sắc ký giấy, định tính và định lượng một số chất bằng phương pháp quang phổ UV-VIS. Kết thúc học phần sinh viên có được vốn kiến thức cơ bản để học tiếp các môn chuyên ngành.

14.25. Giải phẫu: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về vị trí, hình dạng, đặc điểm cấu tạo giải phẩu và mô học của các cơ quan trong cơ thể người. Qua đó sinh viên có thể mô tả chi tiết được các đặc điểm cấu tạo giải phẩu và mô học của các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục, thần kinh, vận động.

14.26. Sinh lý: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh lý cơ thể người: chức năng của các tế bào, các cơ quan, hệ thống cơ quan và toàn bộ cơ thể cùng với cơ chế hoạt động, điều hòa hoạt động của chúng, các cơ chế thích ứng của cơ thể với môi trường sống. 
14.27. Sinh lý bệnh – miễn dịch: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về những rối loạn chức năng trong cơ thể con người dẫn đến bệnh tật. Nội dung học tập bao gồm, về
rối loạn chuyển hóa glucid và lipid, rối loạn chuyển hóa nước và điện giải, rối
loạn thân nhiệt, sinh lý bệnh quá trình viêm, sinh lý bệnh các hệ cơ quan (hô hấp,
tuần hoàn, tiêu hóa, tiết niệu). Học phần này còn cung cấp cho sinh viên những
kiến thức đại cương về miễn dịch học, kháng nguyên, kháng thể, quá mẫn, dị ứng,
cytokin và hệ thống bổ thể, góp phần quan trọng trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị sớm các quá trình bệnh lý nhằm đem lại sức khỏe cho con người.
14.28. Hóa sinh: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương, Hóa đại cương vô cơ

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu tạo, cơ chế tác dụng sinh học và quá trình chuyển hoá của các chất tham gia vào hoạt động sống của cơ thể: protid, glucid, lipid, enzym, hormon... Môn học còn trang bị cho sinh viên những kiến thức về quá trình chuyển hóa xảy ra ở mô, ở các cơ quan chủ yếu trong cơ thể.
14.29. Hóa lý dược: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Hóa phân tích 2
Hoá lý dược giới hạn trong các nội dung: các nguyên tắc hoá lý của dung dịch và cân bằng pha, động hoá học và xúc tác, điện hoá học, các hệ phân tán và các hiện tượng bề mặt, dung dịch cao phân tử. Các nội dung của Hoá lý dược là một phần kiến thức cơ sở cần thiết khi học tập môn Hoá phân tích, Kiểm nghiệm thuốc, chiết xuất hoá thực vật cũng như các môn học thuộc chuyên ngành công nghệ Dược như sản xuất nguyên liệu làm thuốc, bào chế các dạng thuốc, nghiên cứu sinh dược học, dược động học… Phần thực hành thực hiện được các kỹ thuật cơ bản xác định một số đại lượng hóa lý trong động hoá học, điện hoá học, hấp phụ, dung dịch keo và cao phân tử.

14.30. Vi sinh – ký sinh trùng: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

Học phần Vi sinh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hình thái, cấu tạo, phân loại vi sinh vật, các đặc tính sinh lý, sinh hóa, đặc điểm, khả năng gây bệnh một số vi khuẩn, virus thường gặp... nhằm giúp người học phát triển các kiến thức nền tảng về vi sinh vật và hiểu các ứng dụng của vi sinh trong hành nghề y dược. 

Học phần Ký sinh trùng cung cấp những khái niệm cơ bản như đại cương về ký sinh trùng, bệnh học sốt rét, các đặc điểm sinh học, hình thái, sinh lý, chu kỳ phát triển của nấm, giun, sán, amip; Cung cấp cho sinh viên các phương pháp chẩn đoán bệnh, nguyên tắc điều trị, thực hành lấy mẫu, làm tiêu bản ký sinh trùng gây bệnh.

14.31. Bệnh học: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu, Sinh lý bệnh - Miễn dịch

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản theo các hệ cơ quan (hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, máu và cơ quan tạo máu, thần kinh) và chuyên ngành: dị ứng – miễn dịch, nhiễm trùng… Nội dung trong mỗi chương tập trung vào những bệnh thường gặp và điển hình nhất của cơ quan đó. Những kiến thức liên quan thiết thực nhất của các môn học khác và một số khái niệm giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan.

14.32. Thực vật dược: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thực vật học để nghiên cứu về đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu, các cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) và cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt) của thực vật dùng làm thuốc. Ngoài ra, còn cung cấp cho sinh viên cách đọc, viết đúng tên khoa học của cây thuốc và hệ thống được phân loại thực vật.

14.33. Phương pháp nghiên cứu khoa học: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học. Mô tả được cách tiếp cận nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học; phương pháp trình bày nội dung một bài báo khoa học. Thực hành thành thạo viết đề cương nghiên cứu khoa học dược. 

14.34. Dược lý 1: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu, Sinh lý, Sinh lý bệnh – Miễn dịch
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về Dược lý học đại cương (tác dụng, đích tác dụng, cơ chế tác dụng của thuốc, các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng, các phản ứng có hại của  thuốc); Dược lý dẫn truyền thông qua các chất trung gian hóa học và các nhóm thuốc ứng dụng trong điều trị. Về kỹ năng, học phần cung cấp các kỹ năng thực nghiệm đánh giá tác dụng của thuốc và lượng giá mối tương quan giữa nồng độ - tác dụng, kỹ năng thảo luận trong phân tích các nhóm dược lý. Các kiến thức và kỹ năng này có thể áp dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.
14.35. Dược lý 2: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Dược lý 1
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tác dụng, cơ chế tác dụng, áp dụng lâm sàng, tác dụng không mong muốn của từng nhóm thuốc phân theo tác dụng sinh lý - bệnh lý - điều trị học. Từ những kiến thức cơ bản này sinh viên có thể kê đơn thuốc, sử dụng thuốc và theo dõi quá trình sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
14.36. Dược liệu 1: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Thực vật dược

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về tầm quan trọng của dược liệu học điều trị và chăm sóc sức khỏe; về đặc điểm, phân bố, thành phần hoá học chính, tác dụng sinh học của các dược liệu chứa nhóm hợp chất carbonhydrat, glycosid, glycosid tim, saponin, mono và diterpenoid, anthranoid, flavonoid, coumarin, glycosid cyanogenic, tannin có trong dược liệu. Sinh viên có kỹ năng kiểm nghiệm dược liệu bằng hoá học, vi học, cảm quan, nhận thức và hướng dẫn sử dụng các dược liệu khô.

14.37. Dược liệu 2: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Dược liệu 1

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc điểm, phân bố, thành phần hoá học chính, tác dụng sinh học của các dược liệu chứa nhóm hợp chất alcaloid, tinh dầu và nhựa thơm, terpenoid, hợp chất thơm, lipid và các thuốc có nguồn gốc động vật có trong dược liệu. Sinh viên có kỹ năng kiểm nghiệm dược liệu bằng hoá học, vi học, cảm quan, nhận thức và hướng dẫn sử dụng các dược liệu khô.

14.38. Hóa dược 1: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Hóa hữu cơ 2, Hóa phân tích 2

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về công thức cấu tạo, tính chất lý hoá quan trọng, nguyên tắc điều chế, kiểm nghiệm của một số thuốc chính như thuốc kháng sinh, kháng virus, kháng kí sinh trùng và một số thuốc thông dụng khác. Ngoài ra sinh viên còn được thực hành tổng hợp hoặc bán tổng hợp, kiểm nghiệm (quy mô labo) một số nguyên liệu làm thuốc đạt tiêu chuẩn dược dụng.
14.39. Hóa dược 2: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Hóa dược 1

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về công thức cấu tạo, tính
chất lý hóa quan trọng, nguyên tắc điều chế, kiểm nghiệm của một số nhóm thuốc quan trọng như nhóm thuốc tác động lên hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ thần kinh trung ương, thuốc tác động lên quá trình dẫn truyền thần kinh; của một số thuốc thông dụng khác như thuốc tác động lên máu và hệ tạo máu, vitamin và khoáng chất, thuốc tác động trên hệ miễn dịch, hormon và thuốc điều chỉnh rối loạn hormon. Ngoài ra sinh viên cũng được thực hành tổng hợp hoặc bán tổng hợp và kiểm nghiệm ở quy mô labo một số nguyên liệu làm thuốc đạt tiêu chuẩn dược dụng.
14.40. Bào chế 1: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Hóa phân tích 2, Hóa lý dược
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đặc điểm, thành phần công thức, kỹ thuật bào chế, yêu cầu chất lượng và sinh dược học của các dạng bào chế thuộc hệ phân tán đồng thể bao gồm dung dịch thuốc uống và dùng ngoài, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, cao thuốc, cồn thuốc. Ngoài ra sinh viên còn được thực hành bào chế và kiểm nghiệm chất lượng một số dạng bào chế thông thường thuộc hệ phân tán đồng thể.

14.41. Bào chế 2: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Bào chế 1
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đặc điểm, thành phần công thức, kỹ thuật bào chế, yêu cầu chất lượng và sinh dược học của các dạng bào chế thuộc hệ phân tán dị thể: nhũ tương, hỗn dịch, thuốc mỡ, thuốc đạn, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc viên và thuốc nang. Ngoài ra sinh viên còn thực hành bào chế và đánh giá chất lượng một số dạng bào chế thông thường thuộc hệ phân tán dị thể.

14.42. Dược học cổ truyền: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Dược liệu 2

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về y học cổ truyền; về các nhóm thuốc, vị thuốc cổ truyền được phân loại dựa trên tác dụng chính của vị thuốc; phân tích cấu trúc các thành phần trong phương thuốc cổ truyền; chế biến, kiểm nghiệm các vị thuốc cổ truyền bằng phương pháp cảm quan.
14.43. Pháp chế dược: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Không

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật trong lĩnh vực dược, quy định về đăng ký thuốc, quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt, quy định về ghi nhãn thuốc; phân loại và danh pháp thuốc; quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú; quy định về nội dung thông tin, quảng cáo thuốc; quy định về hành nghề kinh doanh dược phẩm; quản lý tồn trữ thuốc và các quy định thanh tra dược,....

14.44. Quản lý và kinh tế dược: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Pháp chế dược

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý và kinh tế, giúp người học hình thành các kỹ năng trong tính toán, phân tích và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược, đồng thời giúp người học có khả năng tổ chức và vận hành doanh nghiệp dược một cách hiệu quả. Các nội dung chủ yếu được đề cập trong học phần này bao gồm: Tổng quan về quản lý và kinh tế dược; Kế hoạch sản xuất và cung ứng thuốc; Vốn và nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh dược; Quản lý các nguồn lực trong sản xuất kinh doanh dược; Chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm dược; Thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược; Quản lý cung ứng thuốc; Marketing dược; Hạch toán kinh tế trong sản xuất kinh doanh dược; Đòn bẩy tài chính, báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp dược.

14.45. Dược lâm sàng 1: 3 TC
Điều kiện tiên quyết: Dược lý 2, Bệnh học

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương về dược lâm sàng và các kiến thức về sử dụng một số nhóm thuốc quan trọng. Bên cạnh đó, sinh viên được học về cách sử dụng một số dạng bào chế đặc biệt, phân tích sử dụng thuốc trong đơn thuốc/bệnh án và cách tra cứu thông tin sau đó tư vấn phù hợp với các đối tượng bệnh nhân đặc biệt.​
14.46. Dược lâm sàng 2: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Dược lâm sàng 1

Sau khi học xong học phần này, với mỗi bệnh lý cụ thể, sinh viên có khả năng:

- Tích hợp các kiến thức được cập nhật và các kiến thức đã được cung cấp trong các học phần tiên quyết để giải thích cơ sở của mục tiêu điều trị và kế hoạch giám sát điều trị bằng thuốc trên bệnh nhân; phân tích nguyên tắc/ chiến lược/ phác đồ điều trị, lựa chọn điều trị và các lưu ý về cá thể hóa điều trị bằng thuốc trên bệnh nhân.

- Áp dụng được các kiến thức tích hợp và thông tin trong các hướng dẫn điều trị để phân tích các tình huống một cách khách quan và phản biện bao gồm xác định mục tiêu và kế hoạch điều trị phù hợp cho bệnh nhân; xác định các vấn đề liên quan đến thuốc (DRP), các yêu cầu về giám sát điều trị và đề xuất các biện pháp giải quyết từng DRP phát hiện được.

14.47. Kiểm nghiệm: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Hóa phân tích 2

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về chất lượng thuốc, phương pháp lấy mẫu và lưu mẫu, một số phương pháp kiểm nghiệm thuốc được ghi trong Dược điển Việt nam. Sinh viên cũng thực hành kiểm nghiệm một số dạng bào chế thông dụng.…Trong quá trình học, sinh viên sẽ trao đổi và thảo luận, đồng thời giải quyết vấn đề theo tình huống.

14.48. Độc chất học: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Hóa phân tích 2

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về độc chất học và ảnh hưởng của các yếu tố này đến sức khỏe của con người. Các kiến thức về các quá trình động học, cơ chế gây ngộ độc và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của chất độc.

14.49. Tiếng Anh chuyên ngành: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Tiếng anh 3

Học phần gồm 6 bài học cung cấp cho sinh viên từ vựng, ngữ pháp, các bài đọc hiểu và các dạng bài tập theo các chủ đề có liên quan đến chuyên ngành Dược học. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đọc hiểu như đọc trả lời câu hỏi, tìm từ và cụm từ trong bài đọc điền vào chỗ trống,... dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt, dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh. 

14.50. Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Bào chế 2

Môn học giới thiệu về những thành phần cơ bản của một tiểu phân nano, tóm tắt các phương pháp bào chế tiểu phân này, cập nhật các phương pháp đánh giá đặc tính lý hóa, các phương pháp và mô hình đánh giá tác dụng sinh học in vitro và in vivo của tiểu phân nano. Phần cuối giới thiệu về các ứng dụng của tiểu phân nano vào các dạng thuốc hiện đang được nghiên cứu và áp dụng thực tế.

14.51. Thực tập 1 (tại Nhà thuốc đạt chuẩn GPP): 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Dược lý 2, Pháp chế dược

Học phần này trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về hành nghề dược tại cơ sở bán lẻ thuốc, cụ thể: về tổ chức và hoạt động của  nhà thuốc GPP; Bố trí các khu vực trong nhà thuốc GPP; Sắp xếp, trưng bày, bảo quản thuốc tại nhà thuốc GPP; Sổ sách, quy trình thao tác chuẩn (SOP); Phần mềm quản lý nhà thuốc liên thông dữ liệu Dược Quốc gia; Bán và tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc.

14.52. Thực tập 2 (thực tập Dược lâm sàng): 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Dược lâm sàng 2

Học phần trang bị cho người học các kỹ năng và yêu cầu cơ bản trong thực hành Dược lâm sàng tại cơ sở y tế, giúp định hình ngành nghề, nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp. Giới thiệu các mô hình bệnh tật thông thường, phác đồ điều trị, đánh giá việc kê đơn an toàn, hợp lý, hiệu quả theo từng đối tượng bệnh nhân khác nhau trên cơ sở khác biệt về sinh lý và bệnh lý.

14.53. Dịch tễ dược: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành
Môn học cung cấp các kiến thức và kĩ năng cơ bản về phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu sức khoẻ, trong việc chứng minh và xác lập các quan hệ nhân quả phục vụ sức khoẻ con người. Nghiên cứu cung ứng sử dụng thuốc và đánh giá được hiệu quả điều trị của thuốc trong cộng đồng và trong nghiên cứu lâm sàng.
14.54. Tương tác thuốc: 2 TC
Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành
Môn học giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về khái niệm, phân loại tương tác thuốc, tương tác thuốc – thức ăn, Tương tác thuốc - trạng thái bệnh lý; phân tích một số ví dụ về tương tác dược động học (hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ), tương tác dược lực học.

14.55. Đảm bảo chất lượng thuốc: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành
Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quát về các khái niệm khác nhau về chất lượng thuốc, đặc biệt là khái niệm về chất lượng thuốc trong sản xuất và vận dụng khái niệm này vào đảm bảo chất lượng thuốc, về thuốc generic; về thuốc giả. Ngoài ra sinh viên còn được trang bị kiến thức về các khái niệm liên quan đến quản lý chất lượng QM (quality management), QS (quality system), QA (quality assurance) và về Quản Lý Rủi Ro về chất lượng – QRM (quality risk management).
14.56. Độ ổn định của thuốc: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành
Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về tầm quan trọng của nghiên cứu độ ổn định, các phản ứng phân hủy của thuốc và phương pháp xác định tuổi thọ của thuốc. Đồng thời, học phần này cũng nêu lên một số biện pháp bảo vệ và nâng cao độ ổn định của một số dạng bào chế trong quá trình sản xuất và bảo quản.
14.57. Dược xã hội học: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử ngành Dược, về tổ chức y tế, tổ chức ngành Dược Việt Nam, về nội dung của luật Bảo vệ sức khỏe, luật Bảo hiểm y tế, chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam. Sinh viên còn được cung cấp kiến thức về dân số, về các thống kê y tế và vai trò của dược sĩ trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

14.58. Chăm sóc dược: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản và nhiệm vụ của dược sĩ dược lâm sàng. Nắm vững kiến thức cơ bản, vận dụng chăm sóc bệnh nhân theo dõi điều trị khi sử dụng thuốc trên lâm sàng. Xây dựng kế hoạch theo dõi bệnh nhân mãn tính. Thực hành kiểm soát tương tác thuốc trên phần mềm.

14.59. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành
Học phần này trang bị những vấn đề cơ bản về thực phẩm chức năng. Tác dụng, vai trò, thành phần của thực phẩm chức năng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe với các bệnh mãn tính: bệnh tim mạch, bệnh đái tháo đường, bệnh xương khớp, bệnh ung thư, béo phì, bệnh thần kinh, hội chứng chuyển hóa, chức năng tiêu hóa, chức năng gan, thận, sức khỏe sinh sản.

14.60. Mỹ phẩm: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành
Môn học trang bị những vấn đề cơ bản về mỹ phẩm đại cương, thành phần, tiêu chuẩn, chỉ tiêu đánh giá. Tuân thủ theo các điều khoản của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN. Vì quy định này chỉ có tính áp dụng riêng đối với các sản phẩm mỹ phẩm.

14.61. Tài nguyên cây thuốc: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành
Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về tài nguyên cây thuốc, sự phát triển cây thuốc có nguồn gốc tự nhiên, các họ cây thuốc phổ biến và đặc điểm phân bố; bảo tồn nguồn gen thuốc.
14.62. Marketing dược: 2 TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành
Học phần này trang bị những vấn đề cơ bản về Marketing, thị trường trong hoạt động Marketing, các chính sách của marketing và ứng dụng các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh tiếp thị dược phẩm.

14.63. Thực tập 3 (thực tập nghề nghiệp): 8 TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần đại cương và chuyên nghiệp
Thực tập tốt nghiệp là học phần chỉ có thực hành, trong thời gian thực hành môi trường học tập của sinh viên là các cơ quan quản lý chất lượng thuốc, sản xuất thuốc, cung ứng & phân phối thuốc, quản lý chất lượng thuốc trực thuộc Sở Y tế các tỉnh và thành phố. Trong suốt quá trình thực tập, sinh viên được tiếp cận với mô hình tổ chức quản lý, phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, cung ứng thuốc, đánh giá chất lượng thuốc của ngành Dược.

14.64. Quản lý dược bệnh viên: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần đại cương và chuyên nghiệp
Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về tổ chức và hoạt động của khoa Dược tại bệnh viện, chức năng, nhiệm vụ của Dược sỹ tại khoa dược, Hội đồng thuốc và điều trị, công tác đấu thầu thuốc, hoạt động dược lâm sàng và các phương pháp đánh giá tình hình sử dụng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh.

14.65. Bào chế thuốc cổ truyền: 4 TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần đại cương và chuyên nghiệp
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chiết xuất và bào chế một số vị thuốc, dạng thuốc theo phương pháp cổ truyền. Sinh viên thực hành bào chế, chế biến, kiểm nghiệm bằng phương pháp cảm quan.

14.66. Hướng dẫn sử dụng kháng sinh: 3 TC

Điều kiện tiên quyết: Các học phần đại cương và chuyên nghiệp
Môn học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản, cập nhật thực tế của Việt Nam về việc sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn để ứng dụng trong công tác khám, chữa bệnh, phòng bệnh, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng kháng kháng sinh đang có nguy cơ gia tăng hiện nay.
15. Hướng dẫn thực hiện chương trình

15.1. Quy định chung

- Căn cứ thực hiện chương trình: Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/06/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 1982/QĐ-TTg, ngày 18/10/2016 Quyết định phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Dược học được thiết kế theo hướng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của người học, tích hợp chuyên môn và nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm tốt những công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
- Khi thực hiện nội dung chương trình, các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn phải thực hiện đúng theo chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần đã được duyệt; nếu có những nội dung cần thay đổi, phải đề nghị Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực hiện. 

- Các khoa, trung tâm, bộ môn xây dựng đủ đề cương bài giảng, ngân hàng dữ liệu để tạo điều kiện cho tất cả các học phần tổ chức giảng dạy theo hướng tích cực hóa các hoạt động, đặc biệt là hướng dẫn người học tự học, tự nghiên cứu tài liệu; cần phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về tài liệu, giáo trình, thiết bị dạy học; tăng cường hoạt động tự nghiên cứu, tăng cường hình thức giao nhiệm vụ cho người học và tổ chức học tập, hoạt động theo nhóm. 

- Kế hoạch đào tạo và phân công giảng viên lên lớp phải được bố trí hợp lí về chuyên môn của từng đơn vị và phải được Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực hiện.

- Toàn bộ chương trình được thực hiện trong 5 năm, mỗi năm học được chia thành 2 học kì, mỗi học kì là 15 tuần (không tính thời gian ôn tập và thi); trong điều kiện cụ thể có thể tổ chức học kỳ phụ.

- Quy định thực hiện các học phần: 

+ Các học phần lí thuyết học tại lớp: không quá không vượt quá 15 giờ/tuần và 4 giờ/ngày, được chia thành các phần: lí thuyết, bài tập, thảo luận, kiểm tra, thực hành môn học.

+ Học phần thực tập: thời gian không quá 40 giờ/ tuần.

+ Mỗi giờ học là 50 phút.
15.2. Hướng dẫn lựa chọn các hoạt động dạy học và phương pháp dạy học

Giảng viên lựa chọn các hoạt động dạy học và phương pháp dạy học phải được thiết kế theo cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình đào tạo, thúc đẩy người học phát huy chủ động và nỗ lực tham gia các hoạt động học tập; định hướng hiệu quả để người học đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và của cả chương trình đào tạo.

15.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần
Theo Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19 của Chương III, Quyết định 667/QĐ-ĐHTTr ngày 25/8/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào.
15.4. Hướng dẫn xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Theo Điều 20, 21, 22, 23 của Chương III, Quyết định 667/QĐ-ĐHTTr ngày 25/8/2021 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tân Trào.
	PT. KHOA Y - DƯỢC
TS. Đỗ Công Ba
	HIỆU TRƯỞNG
TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


Phần II

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
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KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Toán – Thống kê Y dược

Mã học phần: TN2.1.503.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Cơ sở khối ngành

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ

+ Bài tập, kiểm tra trên lớp: 16 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 70 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Toán

2. Thông tin về giảng viên 

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Th.S Lê Danh Tuyên
	0964943379
	ledanhtuyen28987@gmail.com

	2
	Th.S Nguyễn Tuyết Nga
	0945737088
	tuyetnga.sp@gmail.com

	3
	Th.S Mai Thị Hiền
	0979409679
	maihiencdtq@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Có kiến thức cơ bản để giải quyết những bài toán xác suất và thống kê thường gặp trong đời sống, trong chuyên môn và nghiên cứu khoa học. 

- Mục tiêu cụ thể:

Mt 1: Có các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và thống kê toán.
Mt 2: Vận dụng được các kiến thức cơ bản về lý thuyết xác suất và thống kê toán làm cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập các học phần chuyên ngành cũng như vận dụng vào thực tiễn.

Mt 3: Khả năng tư duy sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực Toán học để giải quyết các công việc có hiệu quả.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra (CĐR) của chương trình đào tạo (CTĐT) theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.503.2
	Toán – Thống kê Y dược
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch) 

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Khái quát các kiến thức cơ bản về xác suất, các công thức tính xác suất, biến ngẫu nhiên, các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, các quy luật phân phối xác suất, lí thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết.
	CĐR 2

	
	Ch2. Phân tích các nội dung của lý thuyết xác suất và thống kê toán để phục vụ hoạt động chuyên môn.
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Vận dụng kiến thức lý thuyết xác suất và thống kê toán để thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực dược học.
	CĐR 2

	Kĩ năng mềm

	Mt2
	Ch4. Lựa chọn các vấn đề về lý thuyết xác suất và thống kê toán để giải quyết các tình huống nảy sinh trong công việc.
	CĐR 2

	
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	

	Mt3
	Ch5. Thực hiện làm việc độc lập, làm việc nhóm nhằm thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
	CĐR 2


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp;  1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
	1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
	2
	1
	
	
	
	Thuyết trình; Câu hỏi gợi mở; Thảo luận

	
	2. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối
	2
	1
	
	
	
	

	
	3. Các số đặc trưng của  biến ngẫu nhiên
	2
	1
	
	
	
	

	Chương 2: Đại cương về thống kê toán
	1. Mẫu ngẫu nhiên
	2
	
	1
	
	
	Thuyết trình; Câu hỏi gợi mở; Thảo luận

	
	2. Ước lượng tham số
	2
	
	
	1
	
	

	
	3. Kiểm định giả thiết thống kê
	2
	
	
	1
	
	

	
	4. Hồi quy
	
	3
	
	
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này bao gồm các kiến thức về : Đại số tổ hợp, phép thử và biến cố, các định nghĩa và công thức của xác suất, biến ngẫu nhiên và các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất thông dụng, lí thuyết mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thiết, hồi quy.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Chương 1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất
	
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất

1.1.1.  Biến cố ngẫu nhiên và các phép toán trên biến cố
1.1.2. Các định nghĩa xác suất
1.1.3. Tính chất của xác suất
1.1.4. Xác suất có điều kiện. Công thức xác suất tích. Sự độc lập của các biến cố. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes
1.1.5. Dãy phép thử Bernoulli, xác suất nhị thức. 

1.2. Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối

1.2.1. Khái niệm biến ngẫu    nhiên và hàm phân phối

1.2.2. Các tính chất của hàm phân phối

1.2.3. Phân phối rời rạc và phân phối liên tục tuyệt đối

1.2.4. Phân phối đồng thời của n biến ngẫu nhiên

1.2.5. Sự độc lập của biến ngẫu nhiên

1.3. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.
1.3.1. Kì vọng

1.3.2. Phương sai

1.3.3. Hệ số tương quan

1.3.4. Các số đặc trưng khác

1.3.5. Kì vọng và ma trận tương quan

1.3.6. Phân phối điều kiện và kì vọng toán điều kiện
	06


	Học học liệu số 1 và tham khảo các tài liệu khác.
	 Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập về tính xác suất theo định nghĩa, tính xác suất bằng các công thức: có điều kiện, xác suất tích, xác suất độc lập, xác suất đầy đủ, công thức Bayess, công thức Bernouli. Tính các đại lượng đặc trưng của biến ngẫu nhiên.
	06
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.

Chuẩn bị bài tập ở nhà trước mỗi giờ học bài tập ở trên lớp, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, 

ở nhà
	

	Kiểm tra
	Kiểm tra: nội dung tín chỉ 1
	1
	Bài kiểm tra
	Trên lớp
	

	
	Chương 2. Đại cương về thống kê toán
	
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Mẫu ngẫu nhiên

2.1.1. Mẫu ngẫu nhiên

2.1.2. Hàm phân phối mẫu

2.1.3. Các số đặc trưng mẫu

2.2. Ước lượng tham số

2.2.1. Ước lượng điểm cho kì vọng, phương sai và xác suất

2.2.2. Ước lượng khoảng

2.3. Kiểm định giả thiết thống kê
2.3.1. Thiết lập bài toán
2.3.2. Kiểm định về kì vọng trong mẫu chuẩn tổng quát

2.3.3 Kiểm định về xác suất trong phân phối nhị thức

2.3.4 So sánh hai xác suất trong hai dãy phép thử Bernoulli

2.3.5 So sánh hai trung bình của hai mẫu độc lập có phân phối chuẩn dạng tổng quát
2.4. Hồi quy

2.4.1. Phân phối điều kiện và kì vọng điều kiện

2.4.2. Hồi quy tuyến tính

2.4.3. Hồi quy không tuyến tính

2.4.4. Tỉ số tương quan và độ sai dự báo
	7
	Học học liệu số 1 và tham khảo các tài liệu khác.
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Bài tập
	Bài tập về ước lượng tham số và kiểm định giả thiết thống kê 
	8
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Theo thời khóa biểu, lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	35
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.

Chuẩn bị bài tập ở nhà trước mỗi giờ học bài tập ở trên lớp, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, 

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

 [1] PGS. TS. Phạm Văn Kiều (2012), Giáo trình xác suất và thống kê (Dùng cho sinh viên các ngành Sinh học, Nông – Lâm – Ngư nghiệp, Kinh tế và Quản lý kinh tế, Tâm lý – Giáo dục học), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

 [2] Đinh Văn Gắng (2010), Lí thuyết xác suất và thống kê, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội. 

[3] Đinh Văn Gắng (2001), Bài tập xác suất và thống kê, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	1
	
	1
	
	
	5

	4
	
	
	2
	
	
	6

	5
	
	
	2
	
	
	6

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	
	
	2
	
	
	4

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	2
	
	
	
	
	4

	11
	
	
	2
	
	
	5

	12
	
	
	2
	
	
	6

	13
	2
	
	
	
	
	4

	14
	
	
	2
	
	
	6

	15
	
	
	2
	
	
	4

	Tổng cộng
	14
	1
	15
	
	
	70


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: 

Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%), trong đó:
- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	 Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%) như sau:

- Nếu vắng 01 giờ trừ 1%

- Vắng quá 20% tổng số giờ của học phần:  0 điểm
	Ch5
	8

	Điểm thành phần 2:

Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên (tự luận)
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Từ Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: 

Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch1 đến Ch5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi 

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 3 câu:

+ Câu 1 ( 3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu, hoặc áp dụng và phân tích 

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 80% nhớ và hiểu, áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	60 phút
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Vật lý 

Mã học phần: TN2.1.504.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Cơ sở khối ngành

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 30 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55

- Đơn vị phụ trách học phần: 

+ Bộ môn: Vật lý

+ Khoa: Khoa Sư phạm

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Trịnh Phi Hiệp
	0912274355
	trinhphihiep@gmail.com

	2
	TS. Vũ Quang Thọ
	0962151110
	quangthogv@gmail.com


3. Mục tiêu chung
-  Mục tiêu chung:
Đào tạo cho người học có được những kiến thức cơ bản nhất về cơ học, nhiệt học, quang học, điện học và phóng xạ. Vận dụng lý thuyết đã học để giải các vấn đề liên quan đến chuyên ngành đào tạo. Xác lập một thái độ, động cơ học tập đúng đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng cho hoạt động nghề nghiệp trong tương lai..
- Mục tiêu cụ thể: 
-  Về kiến thức: 
Mt 1: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lĩnh vực cơ học, nhiệt học và điện học, quang học thông qua các định nghĩa, định lí, định luật, công thức có trong học phần.

Mt 2: Đánh giá được mối liên hệ giữa lý thuyết đã học với các hiện tượng vật lý cơ bản trong tự nhiên và các ứng dụng của chúng đối đặc trưng chuyên ngành Dược và đời sống hàng ngày.

- Về kỹ năng: 

Mt 3: Vận dụng được những kiến thức đã học để giải bài tập, giải thích thực tế liên quan tới kiến thức khoa học về lĩnh vực vật lý liên quan tới ngành học. 

- Mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm:

Mt 4: Nâng cao ý thức chuyên cần trong học tập, có động cơ học tập đúng đắn, có thái độ hợp tác, có ý thức tự giác, tự học, tự nghiên cứu.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	TN2.1.504.2
	Vật lý đại cương
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	1


5. Chuẩn đầu ra học phần

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng được các kiến thức đã thấy được bản chất các khái niệm, định luật, định lý, công thức cơ bản của cơ học, nhiệt học và điện học.
	CĐR 2

	Mt2


	Ch2. Phân tích được mối liên hệ giữa lý thuyết tĩnh điện, vật dẫn, điện môi, dòng điện, từ trường, cảm ứng điện từ, điện từ trường với các hiện tượng tự nhiên, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới ảnh hưởng của trường điện từ đến môi trường.
	CĐR 2

	
	Ch3. Đánh giá được bản chất các hiện tượng, sự việc diễn ra trong thực tế công việc và đời sống liên quan tới kiến thức vật lý cơ bản.
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Mt3


	Kỹ năng cứng
	

	
	Ch4. Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích được các hiện tượng sạt lở, sói mòn, bồi lắng và thay đổi dòng chảy; giải thích được sự thay đổi của áp suất khí quyển, hiện tượng giông bão và gió mùa; giải thích được các hiện tượng giông sét và đưa ra biện pháp phòng tránh.
	CĐR 2

	
	Ch5. Vận dụng các kiến thức đã học giải thích nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo đạc, phân tích trong lĩnh vực chuyên ngành.
	CĐR 2

	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch6. Tạo kỹ năng nghiên cứu, đánh giá các hiện tượng vật lý và môi trường
	CĐR 2

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	

	Mt4


	Ch7. Có thói quen học tập và làm việc theo nhóm; tích cực, chủ động trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần 

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức độ cao

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Chương 1. Cơ học chất điểm
	1. Động học chất điểm
	3
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Động lực học chất điểm
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	3. Năng lượng
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	4. Trường hấp dẫn
	
	
	3
	2
	
	
	
	

	
	5. Bài tập chương
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	Chương 2. Cơ học  vật rắn và chất lỏng
	1. Động học  vật rắn
	3
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Động lực học  vật rắn
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	3. Tĩnh học chất lỏng
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	4. Động lục học chất lỏng
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	5. Các định lyc về sự chuyển động của chất lỏng
	3
	
	
	2
	
	
	1
	

	
	6. Sự chuyển động của chất lỏng thực
	3
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	7. Bài tập chương
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	Chưng 3. Chuyển động dao động, sóng và sóng âm
	1. Chuyển động dao động
	3
	
	
	2
	
	
	1
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Chuyển động sóng
	3
	2
	
	3
	2
	
	1
	

	
	3. Sóng âm và siêu âm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hiệu ứng Dopler 
và ứng dụng
	3
	2
	
	3
	2
	2
	1
	

	Chương 4. Thuyết tương đối hẹp của Einstein
	1. Các tiên đề của Einstein
	3
	
	
	3
	
	
	1
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Các phép biến đổi Lorent
	3
	
	
	3
	
	
	1
	

	
	3. Động học và động lực học tương đối
	3
	
	
	3
	
	
	1
	

	Chương 5. Sự vận chuyển máu
	1. Sơ lược về tính chất vật lý của hệ tuần hoàn
	3
	
	
	2
	
	2
	2
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Sự thay đổi của áp suất và tốc độ chảy của máu
	3
	
	
	3
	
	2
	2
	

	Chương 6. Những cơ sở của thuyết động học phân tử khí lí tưởng
	1. Một số khái niệm: Thuyết cấu tạo vật chất, Mẫu khí lý tưởng, Áp suất khí, Nhiệt độ... 
	3
	
	
	
	
	2
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Các định luật thực nghiệm về khí lý tưởng, phương trình trạng thái của khí lý tưởng
	
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4. Định luật phân bố phân tử theo vận tốc của Maxwell. Động năng trung bình của phân tử
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	5. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học cho hệ thống sống
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	
	6. Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học cho hệ thống sống
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	
	7. Áp dụng nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học cho hệ thống sống
	3
	
	
	3
	
	3
	2
	

	
	8. Áp dụng nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học cho hệ thống sống
	3
	
	
	3
	
	3
	2
	

	Chương 7. Điện học
	1. Điện tích, thuyết điện tử, định luật bảo toàn điện tích
	3
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Định luật Culông
	3
	
	
	
	2
	
	
	

	
	3. Khái niệm điện trường và vectơ cường độ điện trường
	3
	
	
	
	2
	
	
	

	
	4. Đường sức điện trường, điện thông và định lý O-G đối với điện trường
	3
	
	
	
	2
	
	
	

	
	5. Công của lực điện trường, điện thế, hiệu điện thế
	3
	
	2
	
	
	
	
	

	
	6. Liên hệ giữa vectơ cường độ điện trường và điện thế
	
	3
	
	
	2
	
	
	

	
	7. Dòng điện không đổi
	3
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	8 Từ trường của dong điện không đổi
	3
	
	
	
	2
	
	
	

	
	9. Các loại điện thế sinh vật cơ bản
	3
	
	2
	
	
	
	
	

	
	10. Cơ chế của hiện tượng điện sinh vật
	
	3
	
	
	2
	
	
	

	
	11. Một số dòng điện sinh vật được nghi trên cơ thể người
	3
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	12. Đại cương về kích thích cơ bằng dòng điện
	3
	
	2
	
	3
	3
	2
	

	
	13. Đại cương về tác dụng sinh vật của dòng điện và ứng dụng của dòng điện trong điều trị
	3
	
	2
	
	3
	3
	2
	

	Chương 8. Quang học
	1. Cơ sở của Quang hình và các đại lượng trắc quang.

	3
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Phân cực ánh sáng
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Giao thoa ánh sáng
	
	3
	
	
	2
	
	
	

	
	4. Nhiễu xạ ánh sáng
	3
	
	
	
	
	1
	
	

	
	5.Sự hấp thụ ánh sáng
	3
	
	
	1
	
	
	
	

	
	6. Khái niệm về Laser
	3
	
	
	
	2
	
	
	

	
	7. Tác dụng của ánh sang lên cơ thể sống
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	Chương 9. Phóng xạ sinh học
	1. Các đặc trưng cơ bản của phóng xạ
	3
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trinh kết hợp hỏi đáp và thảo luận

	
	2. Các phương pháp ghi đo phóng xạ
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Tương tác của tia phóng xạ với vật chất và các hiệu ứng sinh học của phóng xạ
	
	3
	
	
	2
	
	
	

	
	4. An toàn phóng xạ
	3
	
	
	
	
	1
	
	

	
	5. Ứng dụng một số kỹ thuật vật lý vào việc chẩn đoán bệnh bằng hình ảnh
	3
	
	
	
	2
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần này bao gồm các nội dung: cơ học chất điểm, cơ học hệ chất điểm và vật rắn,  những cơ sở của thuyết động học phân tử khí lí tưởng, trường tĩnh điện, vật dẫn điện môi, dòng điện không đổi.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Chương 1. Cơ học chất điểm 
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Động học chất điểm

1.2. Động lực học chất điểm

1.3. Năng lượng

1.4. Trường hấp dẫn
	
	Đọc tài liệu [1,5]
	Trên

lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề cần giải đáp thực tế.
	
	

	Chương 2. Cơ học vật rắn và chất lỏng 
	   2
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Động học  vật rắn
2.2 .Động lực học  vật rắn

3. Tĩnh học chất lỏng

4. Động lục học chất lỏng

5. Các định lyc về sự chuyển động của chất lỏng

6. Sự chuyển động của chất lỏng thực
	2
	Đọc tài liệu [1,5]
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Làm bài tập, liên hệ những vấn đề thực tế cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Chương 3. Chuyển động dao động, sóng và sóng âm
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Chuyển động dao động

2. Chuyển động dao động

3. Sóng âm và siêu âm

4. Hiệu ứng Dopler và ứng dụng
	
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	 Chương 4. Thuyết tương đối hẹp của Einstein
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các tiên đề của Einstein

2. Các phép biến đổi Lorent

3. Động học và động lực học tương đối
	
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 5. Sự vận chuyển máu
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Sơ lược về tính chất vật lý của hệ tuần hoàn

2. Sự thay đổi của áp suất và tốc độ chảy của máu
	
	Đọc tài liệu [2]
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 6. Những cơ sở của thuyết động học phân tử khí lí tưởng
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Một số khái niệm: Thuyết cấu tạo vật chất, Mẫu khí lý tưởng, Áp suất khí, Nhiệt độ...

2. Các định luật thực nghiệm về khí lý tưởng, phương trình trạng thái của

3. Định luật phân bố phân tử theo vận tốc của Maxwell. Động năng trung bình của phân tử

4. Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học cho hệ thống sống

5. Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học cho hệ thống sống

6. Áp dụng nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học cho hệ thống sống

7. Áp dụng nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học cho hệ thống sống
	
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 7. Điện học
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Điện tích, thuyết điện tử, định luật bảo toàn điện tích

2. Định luật Culông

3. Khái niệm điện trường và vectơ cường độ điện trường

4. Đường sức điện trường, điện thông và định lý O-G đối với điện trường

5. Công của lực điện trường, điện thế, hiệu điện thế.

6. Liên hệ giữa vectơ cường độ điện trường và điện.

7. Dòng điện không đổi 

8 Từ trường của dong điện không đổi

9. Các loại điện thế sinh vật cơ bản

10. Cơ chế của hiện tượng điện sinh vật.

11. Một số dòng điện sinh vật được nghi trên cơ thể người

12. Đại cương về kích thích cơ bằng dòng điện

13. Đại cương về tác dụng sinh vật của dòng điện và ứng dụng của dòng điện trong điều trị.
	
	Đọc tài liệu [1]
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Lớp học, phòng thí nghiệm
	

	
	Chương 8. Quang học
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Cơ sở của Quang hình và các đại lượng trắc quang.


2. Phân cực ánh sáng.

3. Giao thoa ánh sáng.

4. Nhiễu xạ ánh sáng.

5.Sự hấp thụ ánh sáng.

6. Khái niệm về Laser.

7. Tác dụng của ánh sang lên cơ thể sống.
	
	Đọc tài liệu [1]
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 9. Phóng xạ sinh học
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các đặc trưng cơ bản của phóng xạ

2. Các phương pháp ghi đo phóng xạ

3. Tương tác của tia phóng xạ với vật chất và các hiệu ứng sinh học của phóng xạ

4. An toàn phóng xạ

5. Ứng dụng một số kỹ thuật vật lý vào việc chẩn đoán bệnh bằng hình ảnh
	
	Đọc tài liệu [1]
	
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Kiểm tra 
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	30
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài tập tương ứng của Chương 1 trong tài liệu số 2, 3,4.
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Lớp học, phòng thí nghiệm
	


	
	Bài tập, thực hành tương ứng của  Chương 2 trong học liệu số  2, 3,4.
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập.
	Lớp học, phòng thí nghiệm
	

	
	Bài tập, thực hành tương ứng của Chương 3 trong tài liệu số 2, 3,4.
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học, phòng thí nghiệm
	

	
	Bài tập, thực hành tương ứng của Chương 4 trong tài liệu số 3,4.
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải bài tập
	Lớp học
	

	
	Thảo luận nội dung tương ứng của chương 5 trong tài liệu số 3,4.
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải BT
	Lớp học
	

	
	Thảo luận, thực hành nội dung tương ứng của chương 6 trong tài liệu số 3,4.
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải BT, thực hành
	Lớp học, phòng thí nghiệm
	

	
	Bài tập nội dung tương ứng của chương 7 trong tài liệu số  3,4.
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải BT
	Lớp học
	

	
	Bài tập, thực hành nội dung tương ứng của chương 8 trong tài liệu số 2, 3,4.
	4
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải BT
	Lớp học, phòng thí nghiệm
	

	
	Bài tập nội dung tương ứng của chương 9 trong tài liệu số 3,4.
	3
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng giải BT
	Lớp học
	

	Tự học, nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	27
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc 

(1) Phạm Thị Cúc, Tạ Văn Tùng (2008), Vật lý đại cương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

(2) Vũ Quang Thọ (2018), Thực hành Vật lý đại cương 1, Nxb Hồng đức;

9.2. Tài liệu tham khảo 

(3) Lương Duyên Bình (1996), Vật lý đại cương tập I,II, III, NXB GD;

(4) Lương Duyên Bình (1996), Bài tập Vật lý đại cương tập I,II, III, NXBGD;

(5) Nguyễn Bá Đức (2013), Cơ học, NXB ĐHTN;
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	1
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	1
	
	
	
	4

	8
	
	
	
	4
	
	4

	9
	
	
	
	4
	
	4

	10
	
	
	
	4
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	3

	12
	
	
	
	4
	
	3

	13
	
	
	
	4
	
	3

	14
	
	
	
	4
	
	3

	15
	
	
	
	2
	
	3

	Tổng
	14
	1
	
	30
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%);

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%);

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch 7
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1-7
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	 Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Cấp độ nhận thức: 10% nhận biết, 40% thông hiểu, 40% vận dụng thấp, 10% vận dụng cao 

Đề thi gồm 3 câu

Câu 1: Câu hỏi lý thyết có nội dung tương ứng tín chỉ 1-2;
Câu 2: Câu hỏi bài tập có nội dung tương ứng tín chỉ 1;2
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	KHOA SƯ PHẠM

TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Tuyết Nga
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ VÀ Y HỌC LÂM SÀNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Tên học phần: Hóa đại cương vô cơ

Mã học phần: YD2.1.046.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Cơ sở khối ngành

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Y dược học cơ sở và y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail

	2
	ThS. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Xác định và giải thích được chiều hướng, giới hạn của các quá trình hoá học nhờ vận dụng các Nguyên lý của Nhiệt động học. Giải thích được điều kiện cân bằng hoá học dựa trên những Nguyên lý, Định luật cơ bản, từ đó áp dụng để giải quyết một số bài toán trong dược học. Tính được pH của dung dịch, độ tan và điều kiện tạo thành kết tủa. 

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Sinh viên giải thích được chiều hướng, giới hạn của các quá trình hoá học nhờ vận dụng các Nguyên lý của Nhiệt động học.

Mt2: Giải thích được điều kiện cân bằng hoá học dựa trên những Nguyên lý, Định luật cơ bản, từ đó áp dụng để giải quyết một số bài toán trong dược học. Tính được pH của dung dịch, độ tan và điều kiện tạo thành kết tủa, tính được pH của dung dịch, độ tan và điều kiện tạo thành kết tủa.

Mt3: Làm được các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm: tốc độ phản ứng, chuyển dịch cân bằng, sự thuỷ phân của muối, phức chất, …

Mt4: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, liên hệ những kiến thức đã học vào các học phần có liên quan.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.046.3
	Hóa đại cương vô cơ
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	3
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	1
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Sinh viên giải thích được chiều hướng, giới hạn của các quá trình hoá học nhờ vận dụng các Nguyên lý I của Nhiệt động học.
	CĐR 2

	
	Ch2. Sinh viên giải thích được chiều hướng, giới hạn của các quá trình hoá học nhờ vận dụng các Nguyên lý II của Nhiệt động học.
	CĐR 2

	Mt2
	Ch3. Giải thích được điều kiện cân bằng hoá học dựa trên những Nguyên lý, Định luật cơ bản, từ đó áp dụng để giải quyết một số bài toán trong dược học.
	CĐR 2

	
	Ch4. Tính được pH của dung dịch, độ tan và điều kiện tạo thành kết tủa, tính được pH của dung dịch, độ tan và điều kiện tạo thành kết tủa.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3
	Ch5. Làm được các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm: tốc độ phản ứng, chuyển dịch cân bằng, sự thuỷ phân của muối, phức chất,…
	CĐR 2

	
	
	

	Kỹ năng mềm

	Mt3
	Ch6. Dự đoán được chiều hướng, giới hạn của các quá trình hoá học nhờ vận dụng các Nguyên lý nhiệt động học.
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch7. Liên hệ được vị trí, vai trò của học phần cơ sở hóa học hữu cơ 1 trong nghiên cứu, học tập các học phần cơ sở hóa học hữu cơ 2, hóa sinh, hóa dược và các học phần khác.
	CĐR 2


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

 (0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo).

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm 
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	1
	Những khái niệm và định luật cơ bản trong hóa học
	2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấu tạo nguyên tử - hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
	
	2
	
	
	
	
	
	

	4
	Phức chất
	
	2
	
	
	3
	
	
	

	5
	Cấu tạo vật thể - phân cực ion
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	6
	Nhiệt động hóa học
	
	
	3
	
	2
	
	
	

	7
	Tốc độ và cơ chế phản ứng. Cân bằng hoá học
	
	
	
	3
	2
	
	
	

	8
	Sự hình thành và các tính chất của dung dịch
	
	
	
	3
	2
	
	
	

	9
	Dung dịch chất điện ly
	
	
	
	3
	2
	
	
	

	10
	Phản ứng oxy hoá khử và dòng điện
	
	
	
	3
	2
	
	
	

	11
	Phân loại và tính chất chung của các nguyên tố
	
	
	
	
	
	2
	
	

	12
	 Hydrogen
	
	
	
	
	
	2
	1
	

	13
	Nguyên tố nhóm I
	
	
	
	
	
	2
	1
	

	14
	Nguyên tố nhóm II
	
	
	
	
	
	2
	1
	

	15
	Nguyên tố nhóm III
	
	
	
	
	
	2
	1
	

	16
	Nguyên tố nhóm IV
	
	
	
	
	
	2
	1
	

	17
	Nguyên tố nhóm V
	
	
	
	
	
	2
	1
	

	18
	Nguyên tố nhóm VI
	
	
	
	
	
	
	1
	

	19
	Nguyên tố nhóm VII
	
	
	
	
	
	
	1
	

	20
	Nguyên tố nhóm VIII
	
	
	
	
	
	
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Sinh viên được học lý thuyết khoa học, bao gồm nguyên lý I của nhiệt động lực học, định luật Hess, nhiệt sinh, nhiệt cháy, nhiệt biến đổi trạng thái tợp hợp, nguyên lý II của nhiệt động học, entropy, thể đẳng nhiệt đẳng áp, tốc độ - cơ chế phản ứng, tính chất của dung dịch, làm bài tập về nhiệt hóa học và dung dịch, cân bằng hoá học, dung dịch chất điện li, phức chất. Phần thực hành tiến hành song song với phần lý thuyết. Kết thúc học phần sinh viên có vốn kiến thức cơ bản để học các môn cơ sơ ngành và chuyên ngành.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1: Những khái niệm và định luật cơ bản trong hóa học
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đối tượng, sơ lược sử hoá học

2. Khái niệm cơ bản về đặc tính và phân loại các chất
2.1. Tính chất của vật chất 

2.2. Ba trạng thái của vật chất

2.3. Năng lượng trong nghiên cứu vật chất

2.4. Nguyên tố, hợp chất và hỗn hợp. Tổng quan về nguyên tử 

3. Các định luật cơ bản của hoá học. Thuyết nguyên tử của Dalton 
3.1. Định luật bảo toàn khối lượng của Lavoisier và Lomonoxov 

3.2. Định luật thành phần không đổi của Proust 

3.3. Định luật tỷ lệ bội của John Dalton 

3.4. Thuyết nguyên tử của Dalton 

3.5. Tranh luận về khối lượng nguyên tử. Định luật Gay-Lussac và Avogadro. 

4. Một số đơn vị của hệ Sĩ quan trọng trong hoá học 

5. Số hiệu nguyên tử, số khối, ký hiệu hoá học 

6. Đồng vị và khối lượng nguyên tử của các nguyên tố
6.1. Đồng vị

6.2. Khối lượng nguyên tử 

6.3. Khối lượng nguyên tử đồng vị và khối lượng nguyên tử của nguyên tố 

7. Mol 

8. Các định luật về trạng thái khí lý tưởng. Thể tích mol của các chất khí

9. Đương lượng
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 2: Cấu tạo nguyên tử - hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Cấu tạo nguyên tử
1.1. Thành phần chính của nguyên tử

1.2. Mẫu nguyên tử trước cơ học lượng tử 

1.3. Mẫu nguyên tử theo cơ học lượng tử
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học
2.1. Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học

2.2. Một số tính chất tuần hoàn của các nguyên tố
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 3: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Liên kết hoá học không dựa trên cơ học lượng tử 

11. Những thuyết về liên kết hoá học

1.2. Một số tính chất của phân tử
	1
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Liên kết hoá học theo cơ lượng tử 

2.1. Phương pháp cặp electron hóa trị - phương pháp VB

2.2. Phương pháp orbital phân tử - phương pháp MO 

2.3. Orbital phân tử định xứ, phản định xứ và phương pháp MO-Huckel
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 4: Phức chất
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Định nghĩa và các thành phần của phức chất

2. Phân loại phức chất. 

3. Đồng phân của phức
4. Danh pháp phức chất 

5. Sự điện ly và hằng số không bền của phức chất
	1
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	6. Liên kết hoá học trong phức chất
6.1. Thuyết liên kết hoá trị (thuyết VB) 

6.2. Thuyết trường tinh thể 

6.3. Thuyết MO và liên kết trong phức chất
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 5: Cấu tạo vật thể - phân cực ion
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Liên kết giữa các phân tử
1.1. Liên kết Van der Waals

1.2. Liên kết hydro. 
	1
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Các trạng thái tập hợp chất

2.1. Trạng thái khí 

2.2. Trạng thái lỏng

2.3. Chất rắn 

3. Phân cực ion

3.1. Đại cương

3.2. Ảnh hưởng của phân cực con đến tính chất các hợp chất
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 6: Nhiệt động hóa học
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhiệt hoá học

1.1. Nội năng 

1.2. Enthalpy

1.3. Hiệu ứng nhiệt của các qúa trình hoá học

1.4. Sự phụ thuộc của hiệu ứng nhiệt vào nhiệt độ. Định luật Kirchoff 

1.5. Phương pháp xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng. Định luật Hess

1.6. Sinh nhiệt AH?

1.7. Nhiệt cháy AHome 

1.8. Nhiệt biến đổi trạng thái

1.9. Năng lượng liên kết cộng hoá trị 

1.10. Nhiệt hydrat hoá của ion
	1
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Vận dụng Nguyên lý II của Nhiệt động học để xét chiều hướng và giới hạn của các quá trình hoá học
2.1. Entropy (S)

2.2. Entropy, Năng lượng tự do Gibbs và Công

3. Thế hoá học μ
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 7: Tốc độ và cơ chế phản ứng cân bằng hoá học
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tốc độ và cơ chế phản ứng.

1.1. Định nghĩa và biểu diễn tốc độ phản ứng

1.2. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng

1.3. Ảnh hưởng của thời gian đến nồng độ chất phản ứng. Phương trình tốc độ tích phân 

1.4. Anh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng 
	1
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	1.5. Giải thích các ảnh hưởng của nồng độ và nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

1.6. Cơ chế phản ứng 

1.7. Chất xúc tác thúc đẩy tốc độ phản ứng

2. Cân bằng hoá học

2.1. Đại cương 

2.2. Phương trình đẳng nhiệt Van't Hoff. Hằng số cân bằng 

2.3. Hằng số cân bằng K và biểu thức tác dụng khối lượng .
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 7: Tốc độ và cơ chế phản ứng cân bằng hoá học (tiếp)
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	2. Cân bằng hoá học

2.1. Đại cương 

2.2. Phương trình đẳng nhiệt Van't Hoff. Hằng số cân bằng 

2.3. Hằng số cân bằng K và biểu thức tác dụng khối lượng 

2.4. Chiều hướng và giới hạn của phản ứng

2.5. Các dạng của biểu thức tác dụng khối lượng và hằng số cân bằng 

2.6. Giải quyết những vấn đề định lượng liên quan đến trạng thái cân bằng 

2.7. Sự dịch chuyển cân bằng. Nguyên lý Le Chatelier 

2.8. Cân bằng trong chuyển hoá tế bào
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 8: Sự hình thành và các tính chất của dung dịch
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Những vấn đề chung về sự hình thành dung dịch
1.1. Định nghĩa - Phân loại 

1.2. Các cách biểu thị nồng độ 

1.3. Cân bằng pha 

1.4. Độ tan - Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của các chất  
	1
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Các tính chất của dung dịch chứa chất tan không điện ly và không bay hơi

2.1. Độ hạ áp suất hơi của dung dịch. Định luật Raoult 1

2.2. Độ tăng nhiệt độ sôi của dung dịch. Định luật Raoult 2

2.3. Độ hạ nhiệt độ đông đặc của dung dịch. Định luật Raoult 3

2.4. Áp suất thẩm thấu. Định luật Van't Hoff

3. Tính chất của dung dịch các chất điện ly
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 9: Dung dịch chất điện ly
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Trạng thái của chất điện ly trong dung dịch

1.1. Định nghĩa - Phân loại chất điện ly

1.2. Độ điện ly (0)

1.3. Hằng số điện ly (K) của chất điện ly yếu. Định luật pha loãng của Ostwald

1.4. Hoạt độ và hệ số hoạt độ

2. Thuyết acid – base

2.1. Thuyết Arrhenius (thuyết điện ly H', OH)

2.2. Thuyết Brönsted - Lowry (thuyết proton)

2.3. Thuyết Lewis (thuyết electron)

3. Sự điện ly của nước. Thang pH của Sorensen

3.1. Sự điện ly của nước

3.2. Thang pH 
	1
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	4. Cân bằng acid – base 

4.1. Sự điện ly của các acid yếu 

4.2. Sự điện ly của các base vếu 

4.3. Quan hệ giữa Ka và Kb của một cặp acid - base liên hơn. 

4.4. Sự điện ly của acid, base đa chức. Chất lưỡng tính 

4.5. Cách tính pH một số dung dịch 

5. Dung dịch đệm. Chất chỉ thị pH

5.1. Dung dịch đệm 

5.2. Chất chỉ thị acid – base 

6. Cân bằng trong dung dịch của chất điện ly ít tan. Tích số tan 

7. Phản ứng trong dung dịch điện ly
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 10: Phản ứng oxy hoá khử và dòng điện
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Phản ứng oxy hoá khử. Khái quát về pin điện hóa
1.1. Khái niệm chung

1.2. Số oxy hoá (S.0) 

1.3. Cân bằng phản ứng oxy hoá khử

1.4. Khái quát về pin điện hoá

2. Pin Galvanic

2.1. Cấu tạo, hoạt động và sơ đồ pin Galvanic

2.2. Điện thế: sản phẩm của pin Galvanic

3. Năng lượng tự do Gibbs và công điện

3.1. Điện thế pin chuẩn và hằng số cân bằng

3.2. Ảnh hưởng của nồng độ đến điện thể của pin. Phương trình Nernst 

3.3. Điện thế của pin và mối quan hệ giữa Q và K .

3.4. Pin nồng độ và đo nồng độ
	1
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	4. Pin Galvanic và vận dụng thực tế 

4.1. Acquy

4.2. Sự ăn mòn kim loại: vấn đề môi trường của điện hóa

5. Pin điện phân; sử dụng năng lượng điện để điều khiến phản ứng không tự phát

5.1. Nguyên lý và họ:at động của một pin điện phân

5.2. Xác định sản phẩm của phản ứng điện phân

5.3. Quan hệ định lượng giữa diện tích và sản phẩm. Định luật Faraday 

6. Năng lượng trong hóa sinh
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 11: Phân loại và tính chất chung của các nguyên tố
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Phân loại các nguyên tố theo cấu hình electron ở trạng thái cơ bản 

2. Tính chất chung của các nguyên tố nhóm chính (A)

3. Tính chất chung của các nguyên tố chuyển tiếp (B)
	1
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 12: Hydrogen
	0,5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đặc tính nguyên tử và vật lý

2. Tính chất hoá học

3. Ứng dụng
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	1
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 13: Nguyên tố nhóm I
	0,5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhóm IA (kim loại kiềm): Li - Na - K - Rb - Cs – Fr
2. Nhóm IB: Cu - Ag - Au
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	1
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 14: Nguyên tố nhóm II
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhóm IIA (kim loại kiềm thổ): Be - Mg - Ca - Sr - Ba – Ra

2. Nhóm IIB: Zn - Cd - Hg.
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 15: Nguyên tố nhóm III
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhóm IIIA: B - Al - Ga - In - Ti

2. Nhóm IIIB (các nguyên tố d): Sc - Y - La – Ác

3. Nhóm IIIB (các nguyên tố f): lanthanid và actinid

4. Nhóm IIIB: vai trò và ứng dụng trong Y - Dược
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 16: Nguyên tố nhóm IV
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhóm IVA: C - Si - Ge - Sn - Pb

2. Nhóm IVB: Ti - Zr – HỆ
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 17: Nguyên tố nhóm V
	0,5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhóm VA: N - P. As - Sb - Bị

2. Nhóm VB: V. Nb - Ta
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	1
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 18: Nguyên tố nhóm VI
	0,5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhóm VIA: 0 - S - Se - Te – Po

2. Nhóm VIB: Cr - Mo - W
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	1
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 19: Nguyên tố nhóm VII
	0,5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhóm VIIA (các halogen): F - C1 - Br - I- At

2. Nhóm VIIB: Mn - Tc - Re
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	1
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 20: Nguyên tố nhóm VIII
	0,5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhóm VIIIA (các khí hiếm): He - Ne - Ar - K - Xe - Rn 

2. Nhóm VIIIB: Fe - Co - Ni/ Ru - Rh - Pd/0s - IP - Pt
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	1
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1: Dụng cụ và kỹ thuật thực nghiệm trong phòng thí nghiệm hóa học. 
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [3]

Tham khảo [4,5,6]
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	Bài 2: Phương pháp lọc rửa cất
	3
	
	
	

	
	Bài 3: Phân tích định tính Cation
	3
	
	
	

	
	Bài 4: Phức chất
	4
	
	
	

	
	Bài 5: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học
	4
	
	
	

	
	Bài 6: Xác định bậc của phản ứng
	4
	
	
	

	
	Bài 7: Kết tinh và thăng hoa
	4
	
	
	

	
	Bài 8: Phản ứng trong dung dịch chất điện ly – sự thủy phân
	3
	
	
	

	
	Bài 9: Phản ứng oxi hoá khử và dòng điện
	3
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	32
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Lê Thành phước (2015), Hóa đại cương - Vô cơ tập 1. Cấu tạo chất và nhiệt động hóa học (Sách đào tạo dược sĩ đại học), Nhà xuất bản Y học.

[2] Lê Thành phước (2015), Hóa đại cương - Vô cơ tập 2. Cơ chế phản ứng. Các trạng thái cân bằng. Pin điện hóa. Hóa học vô cơ (Sách đào tạo dược sĩ đại học), Nhà xuất bản Y học.

[3] Bộ môn Hoá học, Trường ĐH Dược Hà Nội (2015), Thực hành hoá đại cương vô cơ, Tài liệu lưu hành nội bộ.

9.2. Tài liệu tham khảo

[4] Lê Thành Phước, Trường Đại học Dược Hà Nội (2012), Thực tập hoá đại cương - vô cơ.
[5] Lê Thành Phước, Trường Đại học Dược Hà Nội (2009), Lý thuyết hoá Đại cương - vô cơ.

[6] Lê Mậu Quyền (2011), Cơ sở lý thuyết hoá học (phần bài tập), Nhà xuất bản Khoa học và kỹ Thuật.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	8

	2
	4
	
	
	
	
	6

	3
	4
	
	
	
	
	8

	4
	4
	
	
	
	
	8

	5
	4
	
	
	
	
	5

	6
	4
	
	
	
	
	5

	7
	4
	
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	2

	9
	
	
	
	5
	
	6

	10
	
	
	
	4
	
	6

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	1
	
	4
	
	6

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR   của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch7


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1-Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ phân tích và đánh giá 

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ & Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Sinh học đại cương

Mã học phần: YD2.1.047.2

1. Thông tin về học phần
- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Cơ sở khối ngành

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 20 giờ
+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Y dược học cơ sở và Y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thị Dung
	0389.908.238
	nguyendung2015dhtt@gmail.com

	2
	TS. Đỗ Công Ba
	0975.811.101
	congbacdsp@gmail.com

	3
	TS. Hoàng Thị Lệ Thương
	0983586193
	hoangthilethuong@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Trang bị cho sinh viên ngành Dược học kiến thức cơ bản về môn Sinh học đại cương, tế bào, sự trao đổi chất và năng lượng, di truyền, biến dị, nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Mt1: Hiểu về  học thuyết tế bào, cấu trúc của tế bào tiền nhân và tế bào nhân chuẩn, sự vận chuyên vật chất qua màng; Quá trình trao đổi chất trong tế bào, enzym, quá trình hô hấp, quá trình quang hợp; Vật chất di truyền, quá trình sao chép ADN, di truyền nhiễm sắc thể và ngoài nhiễm sắc thể, biến dị; Nguồn gốc sự sống, hệ thống phân loại 5 giới của Whittaker.

+ Mt2: Vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành và các hoạt động chuyên môn; hình thành kỹ năng phân tích và cập nhật những kiến thức khoa học mới nhất liên quan tới Sinh học phân tử.

+ Mt3: Phát triển năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.047.2
	Sinh học đại cương
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10 
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Hiểu và mô tả được đặc điểm, cấu tạo và chức năng của các thành phần có trong tế bào Prokaryota và tế bào Eukaryota; tính chất và cơ chế vận chuyển vật chất qua màng tế bào.
	CĐR 2

	
	Ch2. Hiểu được các khái niệm về năng lượng sinh học, enzym; Hiểu và giải thích được các giai đoạn chính của quá trình hô hấp, quang hợp. Phân biệt được hô hấp hiếu khí và kỵ khí, chu trình quang hợp C3, C4, CAM.
	CĐR 2

	
	Ch3. Hiểu và mô tả được cấu trúc của AND, ARN, và nhiễm sắc thể ở tế bào Eukaryota và Prokaryota, quá trình sao chép AND; Hiểu và giải thích được các quy luật di truyền và di truyền liên kết giới tính, di truyền ngoài nhiễm sắc thể; Phân biệt được các loại biến dị và các kiểu đột biến.
	CĐR 2

	
	Ch4. Hiểu được sự hình thành trái đất và khí quyển, nguồn gốc của sự sống; Mô tả đặc điểm các giới sinh vật trong hệ thống phân loại 5 giới của Whittaker.
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch5. Vận dụng kiến thức sinh học cơ bản để áp dụng vào thực hành, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn
	CĐR 2

	Kỹ năng mềm

	Mt2
	Ch6. Thực hiện kỹ năng tư duy logic, thuyết trình về các vấn đề liên quan đến khoa học, sinh học
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch7. Phát triển năng lực tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Chương 1.Tế bào
	1.Học thuyết tế bào
	1
	
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Cấu trúc tế bào prokaryota
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	3. Cấu trúc tế bào eukaryota
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	4. Sự vận chuyển chất qua màng
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	Chương 2. Sự trao đổi chất và năng lượng
	1. Năng lượng sinh học
	
	2
	
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Sự trao đổi chất và năng lượng
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	3. Enzym
	
	2
	
	
	
	1
	
	

	
	4. Hô hấp
	
	1
	
	
	
	2
	
	

	
	5. Quang hợp
	
	1
	
	
	
	1
	
	

	Chương 3. Di truyền và biến dị
	1. Cơ sở phân tử của vật liệu di truyền
	
	
	1
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Cấu trúc nhiễm sắc thể ở Prokaryota và Eukaryota
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	
	3. Sao chép ADN ở Prokaryota và Eukaryota
	
	
	1
	
	
	1
	
	

	
	4. Chu trình tế bào
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	
	5. Các kiểu phân bào
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	
	6. Di truyền nhiễm sắc thể và di truyền ngoài nhân
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	
	7. Biến dị và đột biến
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	Chương 4. Nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học
	1. Nguồn gốc sự sống
	
	
	
	1
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Đa dạng sinh học
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	Chương 5. Thực hành
	Bài 1: Nguyên tắc và cách sử dụng kính hiển vi
	
	
	
	
	2
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp và tiến hành thực nghiệm

	
	Bài 2: Phương pháp làm tiêu bản hiển vi và quan sát một số dạng tế bào – mô động vật, thực vật
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	
	Bài 3: Quan sát các kỳ nguyên phân
	2
	
	
	
	2
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản và hiện đại về sinh học, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về cấu trúc, chức năng quá trình trao đổi chất và năng lượng của tế bào. Giải thích được sự di truyền và biến dị, nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1: Tế bào
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Học thuyết tế bào
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1

- Tham khảo học liệu số 3, 4

- Chuẩn bị các vấn đề theo nội dung của tuần 1.
	Theo Thời khóa biểu.

Giảng đường
	

	
	2. Cấu trúc tế bào Prokaryota
	
	
	
	

	
	3. Cấu trúc tế bào Eukaryota
	
	
	
	

	
	4. Sự vận chuyển các chất qua màng
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	8
	Sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2: Sự trao đổi chất và năng lượng
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Năng lượng sinh học
	
	- Đọc học liệu số 1, 3

- Nghiên cứu đề cương học phần

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo Thời khóa biểu.

Giảng đường
	

	
	2. Sự trao đổi chất trong tế bào
	
	
	
	

	
	3. Enzym
	
	
	
	

	
	4. Hô hấp tế bào
	
	
	
	

	
	5. Quang hợp
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	12
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3: Di truyền và biến dị
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Cơ sở phân tử của chất liệu di truyền
	
	- Đọc học liệu số 1,4

- Nghiên cứu đề cương học phần

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo Thời khóa biểu.

Giảng đường
	

	
	2. Cấu trúc nhiễm sắc thể ở Prokaryota và Eukaryota
	
	
	
	

	
	3. Sao chép ADN ở Prokaryota và Eukaryota
	
	
	
	

	
	4. Chu trình tế bào
	
	
	
	

	
	5. Các kiểu phân bào
	
	
	
	

	
	6. Di truyền nhiễm sắc thể và di truyền ngoài nhân
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	15
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 3: Di truyền và biến dị (tiếp)
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	7. Đột biến và biến dị
	
	- Đọc học liệu số 1,4

- Nghiên cứu đề cương học phần

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo Thời khóa biểu.

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 4: Nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nguồn gốc sự sống
	
	- Đọc học liệu số 1

- Nghiên cứu đề cương học phần

- Chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của GV
	Theo Thời khóa biểu.

Giảng đường
	

	
	2. Đa dạng sinh học
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5: Thực hành, thảo luận
	20
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1: Nguyên tắc và cách sử dụng kính hiển vi
	4
	- Đọc học liệu số 1

- Chuẩn bị theo hướng dẫn giảng viên trước khi thực hành trên lớp
	Theo Thời khóa biểu.

Phòng thực hành
	

	
	Bài 2: Phương pháp làm tiêu bản hiển vi và quan sát một số dạng tế bào – mô động vật, thực vật
	8
	
	
	

	
	Bài 3: Quan sát các kỳ nguyên phân
	8
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các tài liệu trước khi thực hành
	20
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] PGS.TS. Cao Văn Thu (2015), Giáo trình Sinh học đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam.

[2]. Bộ môn Y Dược học cơ sở và Y học lâm sàng, Trường Đại học Tân Trào, Thực hành sinh học đại cương, Tài liệu lưu hành nội bộ.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Nguyễn Như Hiền (2014), Giáo trình Sinh học tế bào, NXB Giáo dục Việt Nam. 
[4] GS. TS. Trịnh Văn Bảo (2008), Giáo trình Sinh học, Bộ Y tế, NXB Giáo dục Việt Nam.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	6

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	1
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	2
	
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	1
	
	
	
	2

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	
	
	4
	
	4

	Tổng cộng
	19
	1
	
	20
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thực hành
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm: Đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	50 phút





Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024    

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ & Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tâm lý y học - Đạo đức y học

Mã học phần: YD2.1.001.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Cơ sở khối ngành

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 20 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Y dược học cơ sở và Y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tâm lý của người khoẻ mạnh và người mắc bệnh, cách giao tiếp với các đối tượng bệnh nhân, phòng chống tâm chấn, liệu pháp tâm lý để phục hồi sức khoẻ cho các đối tượng bệnh nhân; Những nguyên lý cơ bản của đạo đức và đạo đức của người cán bộ y tế trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
- Mục tiêu cụ thể: 

Mt1: Mô tả được những biến đổi tâm lý, bản chất, các biện pháp vệ sinh tâm lý và liệu pháp tâm lý trong chăm sóc người bệnh và ứng dụng trong y học; trình bày được đạo đức y học, tầm quan trọng của tác động tâm lý đối với sức khỏe.

Mt2: Phân tích thông tin, hiểu được tâm lý người bệnh, thiết lập được mối quan hệ với người bệnh, biết cách giao tiếp với người bệnh, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế; giải quyết được các tình huống có thể gặp trong lâm sàng;
Mt3: Thực hiện nâng cao năng lực chuyên môn để thích ứng với yêu cầu thực tế của công việc. 

Mt4: Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người bệnh và người nhà. Tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp và các bên liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.001.2
	Tâm lý Y học – Đạo đức y học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10 
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Hiểu được đặc điểm tâm lý người bệnh và các yếu tố ảnh hưởng; tâm lý người cán bộ y tế; tâm lý trong giao tiếp giữa Nhân viên y tế - Bệnh nhân, người nhà của họ và cộng đồng, những tác động tâm lý của cán bộ y tế đối với người bệnh trong điều trị và dự phòng; đánh giá tâm lý và một số liệu pháp tâm lý
	CĐR 2

	
	Ch2. Hiểu được kiến thức lý thuyết sâu, rộng về Tâm lý học để tiếp cận, phát hiện và giải quyết những vấn đề liên quan đến tâm lý con người trong đời sống và các lĩnh vực hoạt động
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Tư vấn và giải quyết được các mối quan hệ giữa con người với con người trong cơ quan,bệnh viện, trường học và trong cuộc sống xã hội. Đặc biệt là  nắm bắt được tâm lý người bệnh
	CĐR 2

	
	Ch4. Thực hành vận dụng các kiến thức tâm lý học giải quyết các tình huống có thể gặp trong thực hành lâm sàng, từ đó, sinh viên sẽ hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa thực tiễn của môn học này và vận dụng vào quá trình thực hành nghề nghiệp và tự rèn luyện để trở thành người dược sĩ tương lai.
	CĐR 2

	Kỹ năng mềm

	Mt3
	Ch5. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong công việc. Hình thành thái độ tích cực, chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; có thái độ nghề nghiệp tốt.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6. Có thái độ cởi mở, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực nghề nghiệp khi thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, tham vấn, trị liệu.
	CĐR 9

	
	Ch7. Tự giác, nghiêm túc hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện đúng các nguyên tắc và các quy trình kỹ thuật trong phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, có tinh thần hợp tác tốt, chia sẻ, giúp đỡ đối với đồng nghiệp trong công việc.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	Ch6
	Ch7
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	
	
	

	1. Tâm lý học đại cương
	Bài 1: Những vấn đề chung của tâm lí học
	1
	
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	Bài 2: Các quá trình và trạng thái tâm lí
	2
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Bài 3: Nhân cách và sự hình thành nhân cách
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Bài 4:  Stress tâm lí
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Bài 5. Tâm lí học lứa tuổi
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	2. Tâm lý học y học
	Bài 1. Đại cương về tâm lí học y học
	
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	Bài 2. Tâm lí người bệnh
	
	2
	
	
	
	2
	
	

	
	Bài 3. Trị liệu tâm lí
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	Bài 4. Liệu pháp tâm lí
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	3. Y đức
	Bài 1. Lịch sử y đức
	1
	
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	Bài 2: Nghĩa vụ nghề nghiệp của người hành nghề Dược
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	Bài 3: Những đặc trưng đạo đức của người hành nghề Dược
	
	2
	
	
	
	2
	
	

	4. Thực hành, thảo luận
	Tình huống Stress tâm lý
	
	
	2
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm

	
	Tình huống Tâm lý học lứa tuổi
	
	
	2
	
	
	
	1
	

	
	Tình huống tâm lý người bệnh
	
	
	2
	
	
	
	1
	

	
	Tình huống trị liệu tâm lý và liệu pháp tâm lý
	
	
	
	2
	
	
	1
	

	
	Tình huống về đạo được đức của người hành nghề Dược
	
	
	
	2
	
	
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tâm lí và tâm lí y học; các nguyên lí cơ bản của đạo đức Y học trong thực hành nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học dựa trên các quy định chung của Việt Nam và quốc tế.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1: Tâm lí học đại cương
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1. Những vấn đề chung của tâm lí học
	1
	 Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo Thời khóa biểu.

Giảng đường
	

	
	Bài 2: Các quá trình và trạng thái tâm lí
	1
	
	
	

	
	Bài 3: Nhân cách và sự hình thành nhân cách 
	1
	
	
	

	
	Bài 4: Stress tâm lí
	2
	
	
	

	
	Bài 5: Tâm lí học lứa tuổi 
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập, chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 2: Tâm lí học y học
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1. Đại cương về tâm lí học y học
	1
	 Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo Thời khóa biểu.

Giảng đường
	

	
	Bài 2. Tâm lí người bệnh  
	2
	
	
	

	
	Bài 3: Trị liệu tâm lý
	2
	
	
	

	
	Bài 4: Liệu pháp tâm lý
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc trước lý thuyết bài giảng mới; vận dụng các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	10
	Làm bài tập, chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 3: Y đức
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1: Lịch sử y đức
	2
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo Thời khóa biểu.

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc trước lý thuyết bài giảng mới; vận dụng các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Làm bài tập, chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 3: Y đức (tiếp)
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 2: Nghĩa vụ nghề nghiệp của người hành nghề Dược
	2
	 Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo Thời khóa biểu.

Giảng đường
	

	
	Bài 3: Những đặc trưng đạo đức của người hành nghề Dược
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc trước lý thuyết bài giảng mới; vận dụng các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	8
	Làm bài tập, chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Chương 4: Thực hành, thảo luận
	20
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1. Tình huống Stress tâm lý
	4
	Vận dụng lý thuyết để làm thực hành, chia nhóm thảo luận
	Lớp học
	

	
	Bài 2. Tình huống Tâm lý học lứa tuổi
	4
	
	
	

	
	Bài 3. Tình huống tâm lý người bệnh
	4
	
	
	

	
	Bài 4. Tình huống trị liệu tâm lý và liệu pháp tâm lý
	4
	
	
	

	
	Bài 5. Tình huống về đạo được đức của người hành nghề Dược
	4
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc trước lý thuyết bài giảng mới; vận dụng các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	30
	Chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Lê Thanh Tùng, Nguyễn Bảo Ngọc (2018), Tâm lí và Đạo đức Y học, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[2]. Nguyễn Văn Nhận (2001), Tâm lí học Y học, NXB Y học, Hà Nội

[3]. Thông tư 08/2021/TT-BYT ngày 25/06/2021 về việc Ban hành nguyên tắc đạo đức hành nghề Dược

[4]. Bộ môn Y Dược học cơ sở và Y học lâm sàng, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng Tâm lý y học – Đạo đức y học, Tài liệu lưu hành nội bộ.

9.2. Tài liệu tham khảo

[5]. Bộ Y tế, 12 điều quy định về y đức (Ban hành kèm theo Quyết định số: 20881BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 nǎm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

[6]. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 quy định nội dung Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.
[7]. Quyết định 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 về việc ban hành quy chế bệnh viện. 

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	3

	2
	2
	
	
	
	
	3

	3
	2
	
	
	
	
	3

	4
	2
	
	
	
	
	3

	5
	2
	
	
	
	
	3

	6
	2
	
	
	
	
	3

	7
	2
	
	
	
	
	3

	8
	2
	
	
	
	
	3

	9
	2
	
	
	
	
	3

	10
	1
	1
	
	
	
	3

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	
	
	4
	
	6

	Tổng cộng
	19
	1
	
	20
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá
Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thực hành
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch5 đến Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích, đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút



Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024    

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	 HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ & Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Truyền thông và giáo dục sức khoẻ 

Mã học phần: YD2.1.002.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Cơ sở khối ngành

- Yêu cầu tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 20 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Y Dược học cơ sở và Y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thị Huyền Ngân
	0974.186.298
	huyenngan90@gmail.com

	2
	ThS. Phan Việt Hằng
	0977.187.278
	viethangyduoc@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Sau khi học xong học phần Truyền thông và giáo dục sức khoẻ (TT-GDSK) người học có những kiến thức cơ bản về: khái niệm sức khỏe của WHO và của cộng đồng; Xác định các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp giải quyết vấn đề sức khỏe; Khái niệm, yếu tố và các cấp độ ảnh hưởng hành vi; Mô hình lý thuyết về hành vi và các giải pháp tác động để thay đổi hành vi; Khái niệm, ý nghĩa, kỹ năng, yêu cầu, điều kiện và các bước để làm thay đổi hành vi; Xây dựng được 1 bản kế hoạch cho 1 buổi TT-GDSK.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Xác định được các yếu tố ảnh hưởng và các biện pháp giải quyết vấn đề sức khỏe. Mô tả khái niệm, yếu tố và các cấp độ ảnh hưởng hành vi. Liệt kê được mô hình lý thuyết về hành vi và các giải pháp tác động để thay đổi hành vi. Mô tả khái niệm, ý nghĩa, kỹ năng, yêu cầu, điều kiện và các bước để làm thay đổi hành vi.

Mt2: Vận dụng được các kỹ năng như nói, hỏi, nghe, thuyết trình, phản hồi, quan sát, cầm tay chỉ việc trong TT - GDSK. Xây dựng được 1 bản kế hoạch cho 1 buổi TT-GDSK. Thực hiện được các buổi TT-GDSK: nói chuyện sức khoẻ (thảo luận nhóm, tư vấn giáo dục sức khỏe).

Mt3: Nhận thức được tầm quan trọng của TT - GDSK trong công tác CSSK cộng đồng.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.002.2
	Truyền thông và giáo dục sức khỏe
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10 
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	2
	


 5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Hiểu được các yếu tố ảnh hưởng và các biện pháp giải quyết vấn đề sức khỏe. Mô tả khái niệm, yếu tố và các cấp độ ảnh hưởng hành vi. 
	CĐR 3

	
	Ch2. Hiểu được mô hình lý thuyết về hành vi và các giải pháp tác động để thay đổi hành vi. Mô tả khái niệm, ý nghĩa, kỹ năng, yêu cầu, điều kiện và các bước để làm thay đổi hành vi.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Vận dụng được các kỹ năng như nói, hỏi, nghe, thuyết trình, phản hồi, quan sát, cầm tay chỉ việc trong TT - GDSK. 
	CĐR 11

	
	Ch4. Xây dựng được 1 bản kế hoạch cho 1 buổi TT-GDSK. Thực hiện được các buổi TT-GDSK: nói chuyện sức khoẻ (thảo luận nhóm, tư vấn giáo dục sức khỏe).
	CĐR 11

	Kỹ năng mềm

	Mt2
	Ch5. Sử dụng được tiếng anh đọc tài liệu và các phần mềm Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint), mạng máy tính và Internet trong nghiên cứu khi làm bài tập nhóm về vấn đề sức khoẻ liên quan TT - GDSK tại cộng đồng.
	CĐR 11

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6. Phát triển năng lực tự học tập, nghiên cứu và tìm hiểu các vấn đề liên quan. Nhận thức được tầm quan trọng của TT - GDSK trong công tác CSSK cộng đồng.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	 1. Những nội dung cơ bản
	Bài 1. Khái niệm về sức khỏe
	2
	
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	Bài 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe
	2
	
	
	
	
	
	

	
	Bài 3. Hành vi sức khỏe
	2
	2
	
	
	
	2
	

	
	Bài 4. Quá trình thay đổi hành vi sức khỏe
	2
	2
	
	
	
	2
	

	2. Nâng cao sức khỏe
	Bài 5. Đại cương về nâng cao sức khỏe
	2
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	Bài 6. Chiến lược nâng cao sức khỏe
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Bài 7. Tiếp cận và thúc đẩy nâng cao sức khỏe
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Bài 8. Lập kế hoạch hoạt động nâng cao sức khỏe
	
	
	2
	2
	
	2
	

	
	Bài 9. Đánh giá chương trình nâng cao sức khỏe
	
	
	2
	2
	
	2
	

	 3. Nâng cao sức khỏe tại cơ sở
	Bài 10: Phát triển cộng đồng trong nâng cao sức khỏe
	
	
	2
	2
	
	2
	Giao tiếp, Thuyết trình, vấn đáp

	
	Bài 11: Nâng cao sức khỏe tại cơ sở
	
	
	2
	2
	
	2
	

	4. Thực hành, thảo luận
	Chọn 1 vấn đề sức khỏe để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe
	2
	2
	
	
	
	2
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm

	
	Phân tích quá trình thay đổi hành vi sức khỏe dựa vào vấn đề sức khỏe đã chọn
	2
	2
	
	
	
	2
	

	
	Lập kế hoạch hoạt động nâng cao sức khỏe dựa vào vấn đề sức khỏe đã chọn
	
	
	2
	2
	
	2
	

	
	Thiết kế dự án phát triển cộng đồng dựa vào vấn đề sức khỏe đã chọn. 
	
	
	2
	2
	
	2
	

	
	Đánh giá chương trình nâng cao sức khỏe dựa vào vấn đề sức khỏe đã chọn
	
	
	2
	2
	
	2
	



7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp các kiến thức và kĩ năng cơ bản về khái niệm sức khỏe của WHO và của cộng đồng, Xác định các yếu tố ảnh hưởng và biện pháp giải quyết vấn đề sức khỏe. Khái niệm, yếu tố và các cấp độ ảnh hưởng hành vi. Mô hình lý thuyết về hành vi và các giải pháp tác động để thay đổi hành vi. Khái niệm, ý nghĩa, kỹ năng, yêu cầu, điều kiện và các bước để làm thay đổi hành vi. Xây dựng được 1 bản kế hoạch cho 1 buổi TT-GDSK.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1. Những nội dung cơ bản
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1. Khái niệm về sức khỏe
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1

- Tham khảo học liệu số 2, 3
	Thời khóa biểu 

Giảng đường
	

	
	Bài 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe
	1
	
	
	

	
	Bài 3. Hành vi sức khỏe
	2
	
	
	

	
	Bài 4. Quá trình thay đổi hành vi sức khỏe
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	9
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2. Nâng cao sức khỏe
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 5. Đại cương về nâng cao sức khỏe
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1

- Tham khảo học liệu số 2, 3
	Thời khóa biểu 

Giảng đường
	

	
	Bài 6. Chiến lược nâng cao sức khỏe
	2
	
	
	

	
	Bài 7. Tiếp cận và thúc đẩy nâng cao sức khỏe
	2
	
	
	

	
	Bài 8. Lập kế hoạch hoạt động nâng cao sức khỏe
	2
	
	
	

	
	Bài 9. Đánh giá chương trình nâng cao sức khỏe
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	15
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 3. Nâng cao sức khỏe tại cơ sở
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 10: Phát triển cộng đồng trong nâng cao sức khỏe
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1

- Tham khảo học liệu số 2, 3
	Thời khóa biểu 

Giảng đường
	

	
	Bài 11: Nâng cao sức khỏe tại cơ sở
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Chương 4: Thực hành, thảo luận
	20
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1. Chọn 1 vấn đề sức khỏe để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1

- Tham khảo học liệu số 2, 3
	Thời khóa biểu 

Giảng đường
	

	
	Bài 2. Phân tích quá trình thay đổi hành vi sức khỏe dựa vào vấn đề sức khỏe đã chọn
	4
	
	
	

	
	Bài 3. Lập kế hoạch hoạt động nâng cao sức khỏe dựa vào vấn đề sức khỏe đã chọn
	4
	
	
	

	
	Bài 4. Thiết kế dự án phát triển cộng đồng dựa vào vấn đề sức khỏe đã chọn. 
	4
	
	
	

	
	Bài 5. Đánh giá chương trình nâng cao sức khỏe dựa vào vấn đề sức khỏe đã chọn
	4
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	30
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Phan Văn Hợp (2020), Nâng cao sức khỏe và hành vi con người, NXB giáo dục Việt Nam.

[2]. Bộ môn Y Dược học cơ sở và Y học lâm sàng, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng Truyền thông và giáo dục sức khoẻ, Tài liệu lưu hành nội bộ.
9.2. Tài liệu tham khảo

[3]. Nguyễn Văn Hiến (2007), Giáo dục và nâng cao sức khỏe, NXB Y học, Hà Nội.

[4]. Trường đại học Y tế công cộng (2012), Truyền thông sức khỏe (Tài liệu dành cho cử nhân Y tế công cộng, định hướng truyền thông – giáo dục sức khỏe), NXB lao động xã hội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	3

	2
	
	
	
	2
	
	3

	3
	2
	
	
	1
	
	4,5

	4
	2
	
	
	1
	
	4,5

	5
	
	
	
	2
	
	3

	6
	2
	
	
	1
	
	4,5

	7
	3
	
	
	
	
	4,5

	8
	
	
	
	2
	
	3

	9
	
	
	
	2
	
	3

	10
	2
	
	
	1
	
	4,5

	11
	
	
	
	2
	
	3

	12
	2
	
	
	1
	
	4,5

	13
	2
	
	
	2
	
	6

	14
	
	
	
	2
	
	3

	15
	2
	1
	
	1
	
	4,5

	Tổng cộng
	19
	1
	
	20
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch4
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch2
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024    

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	 HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN YDHCS VÀ YHLS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên học phần: Sinh học và Di truyền

Mã học phần: YD2.1.048.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 14 giờ 

+ Kiểm tra: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 30 giờ 

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ 

- Đơn vị phụ trách môn học: 

+ Bộ Môn: Y dược học cơ sở và Y học lâm sàng

+ Khoa: Khoa Y Dược

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Đỗ Công Ba
	0916549990
	congbacdsp@gmail.com

	2
	Ths. Nguyễn Thị Dung
	0915212885
	Dungnguyen268@gmail.com   

	3
	TS. Hoàng Thị Lệ Thương
	0983586193
	hoangthilethuong@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Đào tạo sinh viên chuyên ngành Dược học có kiến thức đại cương về sinh học tế bào, sinh học phát triển, sinh thái học, di truyền y học, các nhóm bệnh di truyền chính.
- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có được những kiến thức cơ bản về cấu trúc và các hoạt động của cơ thể sống, đặc biệt là cơ thể con người; đại cương về tế bào, cấu trúc và chức năng siêu vi thể của các thành phần trong tế bào cũng như các hoạt động chức năng chính của tế bào trong cơ thể con người nói riêng và sinh vật nói chung; đặc điểm sinh học của từng giai đoạn của sự phát triển của sinh vật hay con người nói riêng, từ đó biết cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt hơn.

Mt2: Hiểu các phương pháp nghiên cứu di truyền cơ bản nhất, đặc biệt các quy luật di truyền cơ bản áp dụng cho người, các bệnh tật di truyền và đột biến hay gặp trên người; nguyên tắc, phương pháp điều trị và dự phòng bệnh tật di truyền và đột biến ở người.

Mt3: Vận dụng lý thuyết giải thích được các câu hỏi và bài tập liên quan đến nội dung học phần. 

Mt4: Có kĩ năng giao tiếp để thực hiện chia sẻ hiểu biết về kiến thức sinh học di truyền của bản thân với đồng nghiệp.
Mt5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; tự tích lũy kiến thức để học tập và nghiên cứu.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.048.2
	Sinh học di truyền
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR8
	CĐR9
	CĐR10
	CĐR11
	CĐR 12

	
	
	
	
	1
	
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Khái quát được các kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng của tế bào, các hoạt động vận chuyển vật chất, chuyển hóa năng lượng, chu kì sống của tế bào. 
	CĐR 2

	
	Ch2: Khái quát được các kiến thức cơ bản về cấu tạo giao tử, sự thụ tinh, sự phát triển hợp tử, sinh thái học cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái. 
	CĐR 2

	Mt2
	Ch3: Giải thích được các quy luật di truyền, bệnh lý nhiễm sắc thể người, di truyền giới tính và bệnh học di truyền giới tính. 
	CĐR 2

	
	Ch4: Giải thích được mối quan hệ giữa đột biến gen và bệnh học phân tử, di truyền quần thể và một số biện pháp phòng trách bệnh di truyền.
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3
	Ch5: Vận dụng được nội dung lý thuyết của môn học vào trả lời các câu hỏi, bài tập, thực hành.
	CĐR 2

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch6: Thực hiện kĩ năng giao tiếp để chia sẻ hiểu biết về kiến thức sinh học di truyền của bản thân với đồng nghiệp.
	CĐR9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch7: Phát triển được năng lực làm việc độc lập và hợp tác trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR11

	
	Ch8: Lập kế hoạch thường xuyên tích lũy kiến thức, đúc kết kinh nghiệm để thực hiện học tập và nghiên cứu.
	CĐR11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0= Không đóng góp; 1= Đóng góp ở mức nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo.
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	Bài 2: Các quy luật di truyền
	
	
	3
	
	2
	
	
	
	

	
	Bài 3: Nhiễm sắc thể người và bệnh học nhiễm sắc thể người.
	
	
	
	3
	2
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	Chương 3. Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Nguyên tắc và cách sử dụng kính hiển vi phương pháp làm tiêu bản hiển vi.
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	Thuyết trình, Tổ chức học tập theo nhóm

	
	Bài 2: Quan sát một số dạng tế bào quan – mô thực vật, động vật.
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	Bài 3: Hiện tượng thẩm thấu, sự trao đổi nước giữa tế bào thực vật với môi trường
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	Bài 4: Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim.
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	Bài 5: Phân tích nếp vân da.
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7. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này trang bị cho người học các kiến thức về: Tế bào, Cấu trúc và chức năng và một số hoạt động của tế bào, sự vận chuyển vật chất qua màng, sự phân chia trong tế bào, sự phát sinh giao tử ở người, đặc điểm của các hình thức sinh sản, các giai đoạn của sự phát triển các thể, các hình thức tái sinh ở động vật, sinh thái học cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, nội dung và phương pháp nghiên cứu di truyền, các quy luật về di truyền, Nhiễm sắc thể người và bệnh học nhiễm sắc thể người, đột biến gen và bệnh học phân tử, di truyền quần thể và một số biện pháp phòng tránh bệnh di truyền.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	 Chương I. Sinh học đại cương 
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1: Đại cương về tế bào.

1. Lịch sử hình thành tế bào học-Học thuyết tiến hóa tế bào.
 2. Các phương pháp nghiên cứu tế bào.
 3. Tế bào và hệ thống sinh giới.
 4. Hình thái đại cương của tế bào.
	1


	Học giáo trình số 1, và tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	2


	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	   Lý thuyết
	Bài 2: Cấu trúc và chức năng 
các thành phần cấu tạo của tế bào  

1. Trình bày được cấu trúc và chức năng các thành phần cấu tạo 
của màng sinh chất
2. Trình bày dược cấu trúc và chức năng chính của các bào quan trong tế bào chất
3. Trình bày được chức năng chung các thành phần cấu tạo nhân tế bào
	1
	Học giáo trình số 1, và tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	2


	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 3: Một số hoạt động chức năng của tế bào

1. Trình bày được sự trao đổi chất qua màng tế bào
2. Môt tả được đặc điểm các kỳ của quá trình phân bào và ý nghĩa các quá trình đó
3. Trình bày được sự phát sinh giao tử ở người
4. Trình bày được ý nghĩa của sự chết tế bào có chương trình
	1
	Học giáo trình số 1, và tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	2


	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 4: Sinh học phát triển
1. Trình bày được các yếu tố cần thiết của sự sinh sản
2. Trình bày được đặc điểm của các hình thức sinh sản của sinh vật
3. Trình bày được các giai đoạn cơ bản của sự phát triển cá thể
4. Kể được các hình thức tái sinh ở động vật
	2
	Học giáo trình số 1, và tham khảo giáo trình khác
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4


	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 5: Sinh thái học

1. Cá thể

2. Quần thể
3. Quần xã
4. Hệ sinh thái
	1
	Học giáo trình số 1, và tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu


	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	2


	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Chương 2. Sinh học di truyền
	8
	
	
	

	Lý thuyết


	Bài 1: Nội dung và phương pháp nghiên cứu di truyền

1. Lược lịch sử của di truyền học

2. Nội dung của di truyền học
3. Các phương pháp nghiên cứu di truyền học
	1


	Học giáo trình số 1 tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	- Nội dung và phương pháp nghiên cứu di truyền.


	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, nội dung thảo luận
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết


	Bài 2: Các quy luật di truyền

1. Đặc điểm của các quy luật di truyền hai alen

2. Đặc điểm của các quy luật di truyền nhiều alen

3. Phân biệt được sự khác nhau giữa di truyền đơn gen và đa gen

4. Sự hình thành giới tính ở người và các vật thể giới tính
5. Quy luật di truyền liên kết trên NST X và NST Y
6. Đặc điểm của di truyền ty thể
	1


	Học giáo trình số 1 tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	- Các quy luật di truyền
	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, nội dung thảo luận
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết


	Bài 3: Nhiễm sắc thể người và bệnh học nhiễm sắc thể người.

1. Trình bày được các nguyên tắc kỹ thuật làm tiêu bản nhiễm sắc thể người.

2. Trình bày được các tiêu chuẩn cơ bản để xếp loại bộ nhiễm sắc thể người.

3. Trình bày được nội dung của các loại bệnh lý nhiễm sắc thể ở người.
	1


	Học giáo trình số 1 tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	- Nhiễm sắc thể người và bệnh học nhiễm sắc thể người.


	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, nội dung thảo luận
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết


	Bài 4: Sinh học phân tử
1. Trinh bày được khái niệm, đặc điểm của bộ gen và ý nghĩa của việc nghiên cứu bộ gen người.

2. Trình bày được sự điều hòa biểu hiện của gen ở sinh vật Eukaryote

3. Liệt kê được một số kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong y học.

4. Trình bày được khái niệm, cơ chế gây đột biến gen và một số bệnh phân tử hay gặp ở người.

5. Trình bày được nguyên tắc điều trị và cách dự phòng bệnh di truyền ở người.
	1


	Học giáo trình số 1 tham khảo giáo trình khác
	Theo thời khóa biểu, Lớp học
	

	Bài tập
	- Sinh học phân tử

	1
	Nắm vững lý thuyết để vận dụng trả lời các câu hỏi, nội dung thảo luận
	Lớp học.

Ở nhà
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	4
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Lý thuyết
	Kiểm tra 1 tiết
	1
	
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để trả lời các câu hỏi ôn tập
	2
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	
	Chương 3. Thực hành
	15
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Nguyên tắc và cách sử dụng kính hiển vi phương pháp làm tiêu bản hiển vi
	6
	Biết vận dụng lý thuyết để thực hiện nội dung các bài thực hành.
	Theo thời khóa biểu, Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành.
	5
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 2: Quan sát một số dạng tế bào quan – mô thực vật, động vật
	6
	Biết vận dụng lý thuyết để thực hiện nội dung các bài thực hành.
	Theo thời khóa biểu, Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành.
	5
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 3: Hiện tượng thẩm thấu, sự trao đổi nước giữa tế bào thực vật với môi trường
	6
	Biết vận dụng lý thuyết để thực hiện nội dung các bài thực hành.
	Theo thời khóa biểu, Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành.
	5
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 4: Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim
	6
	Biết vận dụng lý thuyết để thực hiện nội dung các bài thực hành.
	Theo thời khóa biểu, Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành.
	5
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 5: Phân tích nếp vân da
	6
	Biết vận dụng lý thuyết để thực hiện nội dung các bài thực hành.
	Theo thời khóa biểu, Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để thực hành.
	5
	Trả lời tốt các câu hỏi ôn tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra được những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
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[2] Nguyễn Thị Loan (2013), Sinh học và Di truyền, Đại học Điều Dưỡng Nam Định.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Trịnh Văn Bảo, Trần Thị Thanh Hương, Trần Đức Phấn (2002), Các nguyên lí sinh học, NXB Y học Hà Nội.

[4] Nguyễn Như Hiền (2006), Giáo trình sinh học tế bào, NXB Giáo dục.

[5] Phan Cự Nhân, Trần Bá Hoành, Lê Quang Long (1997), Sinh học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[6] Hồ Huỳnh Thùy Dương (2003), Sinh học phân tử, NXB Giáo dục.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	1
	
	1
	
	
	4

	5
	1
	
	1
	
	
	4

	6
	1
	
	1
	
	
	4

	7
	1
	
	1
	
	
	4

	8
	
	1
	
	2
	
	3

	9
	
	
	
	4
	
	3

	10
	
	
	
	4
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	3

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	3

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	
	
	4
	
	3

	Tổng cộng
	10
	1
	4
	30
	
	55


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến

Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 giờ  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số giờ của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên

	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm; 


	Ch1 -Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận, trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 - Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (05 điểm): Trắc nghiệm cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Tự luận cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ & Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Hóa hữu cơ 1

Mã học phần: YD2.1.049.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương vô cơ

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 20 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Y dược học cơ sở và y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	  TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail

	2
	  ThS. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Sinh viên hiểu lý thuyết hóa học hữu cơ: cấu tạo của hợp chất hữu cơ; hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ; đồng phân học; các phản ứng hữu cơ - phân loại phản ứng - cơ chế phản ứng; các phương pháp tinh chế và xác định cấu trúc của hợp chất hữu cơ. Vận dụng nội dung hóa học hữu cơ giải thích các cơ chế phản ứng, điều chế một số hợp chất hữu cơ cơ bản. 

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Hiểu kiến thức cơ sở của hóa hữu cơ: cấu tạo của hợp chất hữu cơ; hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ; đồng phân học; các phản ứng hữu cơ - phân loại phản ứng - cơ chế phản ứng. 

Mt2: Xác định được các phương pháp tinh chế và xác định cấu trúc, tính chất hóa học hợp chất hữu cơ; hydrocarbon mạch hở, dẫn suất hydrocarbon.

Mt3: Vận dụng kiến thức cơ sở hóa hữu cơ giải thích cơ chế phản ứng, dự đoán chiều phản ứng và các sản phẩm phản ứng của các hidrocacbon, dẫn suất hidrocacbon, điều chế một số hợp chất hữu cơ tiêu biểu.
Mt4: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, liên hệ những kiến thức đã học vào các học phần có liên quan.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.049.2
	Hóa hữu cơ 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	3
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	1
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Khái quát cơ sở lý thuyết về hóa học hữu cơ, cấu trúc, danh pháp, hiệu ứng điện tử, đồng phân học, phương pháp tinh chế, xác định cấu trúc hóa học hữu cơ.
	CĐR 2

	
	Ch2. Minh họa cơ chế phản ứng của hợp chất hữu cơ, chiều hướng phản ứng.
	CĐR 2

	Mt2
	Ch3. Phân biệt tính chất và phương pháp điều chế của các nhóm hợp chất hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon.
	CĐR 2

	
	Ch4. Giải thích những ứng dụng quan trọng của các nhóm hợp chất hidrocacbon và dẫn xuất hidrocacbon.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Mt3
	Kỹ năng cứng
	

	
	Ch5. điều chế một số hợp chất hữu cơ tiêu biểu.
	CĐR 2

	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch6. Dự đoán về tính chất hóa học của các hợp chất axit cacboxylic, dẫn xuất axit cacboxylic các hợp chất amin.  
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch7. Liên hệ được vị trí, vai trò của học phần cơ sở hóa học hữu cơ 1 trong nghiên cứu, học tập các học phần cơ sở hóa học hữu cơ 2, hóa sinh, hóa dược và các học phần khác.
	CĐR 2

	
	
	


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

 (0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo).

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch
5
	Ch
6
	Ch
7
	

	1
	Cấu tạo của hợp chất hữu cơ.
	2
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	Hiệu ứng điện tử trong hóa học hữu cơ.
	2
	
	
	
	
	1
	
	

	3
	Đồng phân học.
	2
	
	
	
	
	1
	
	

	4
	Các phản ứng hữu cơ. Phân loại phản ứng. Cơ chế phản ứng
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	5
	Các phương pháp tinh chế và xác định cấu trúc của hợp chất hữu cơ.
	
	
	2
	
	
	1
	
	

	6
	Hydrocarbon mạch hở.
	
	
	
	2
	
	
	1
	

	7
	Hydrocarbon cyclanic và dẫn chất.
	
	
	
	2
	
	
	1
	

	8
	Hydrocarbon terpenic và dẫn chất.
	
	
	
	2
	
	
	1
	

	8
	Hydrocarbon thơm.
	
	
	
	2
	
	
	1
	

	9
	Dẫn chất halogen và hợp hất cơ kim
	
	
	
	2
	
	
	1
	

	10
	Dẫn chất nitro và sulfon.
	
	
	
	2
	
	
	1
	

	11
	Alcol - Phenol - Ether oxyd.
	
	
	
	2
	
	
	1
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Hydrocarbon - alcol - ether
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	Bài 2: Phenol
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	Bài 3: Aldehyd - ceton 
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	Bài 4: Ester - chất béo
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	Bài 5: Acid carboxylic
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	Bài 6: Carbohydrat
	
	
	
	
	2
	
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần hóa học hữu cơ 1 đề cập đến lí thuyết hóa học hữu cơ: cấu tạo của hợp chất hữu cơ; hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ; đồng phân học; các phản ứng hữu cơ - phân loại phản ứng - cơ chế phản ứng; các phương pháp tinh chế và xác định cấu trúc của hợp chất hữu cơ; hydrocarbon mạch hở; hydrocarbon cyclanic và dẫn chất; hydrocarbon terpenic và dẫn chất; hydrocarbon thơm; dẫn chất halogen và dẫn chất cơ kim; dẫn chất nitro, sulfo; alcol - phenol - ether oxyd; aldehyd - ceton - quinon; acid carboxylic và dẫn chất; acid carboxylic hỗn chức; dẫn chất của acid carboxylic; amin; hợp chất diazoic và azoic; các hợp chất màu; lipid; carbohydrat (glucid); aminoacid - peptid - protein; hợp chất dị vòng. Phần thực hành tiến hành song song với phần lý thuyết. Kết thúc học phần sinh viên có được vốn kiến thức cơ bản để học tiếp các môn chuyên ngành.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1

	Lý thuyết
	Chương 1: Cấu tạo của hợp chất hữu cơ

1.1. Cấu tạo nguyên tử

1.2. Vị trí của nguyên tử carbon trong bảng tuần hoàn Mendeleep và các kiểu liên kết hóa học

1.2.1. Vị trí của nguyên tử carbon trong bảng tuần hoàn Mendeleep

1.2.2. Các kiểu liên kết trong hóa học hữu cơ

1.3. Cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự lai hóa các obital. Liên kết sigma và liên kết pi

1.3.1. Cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự lai hóa các obital

1.3.2. Lai hóa sp3 (lai hóa tứ diện) và các liên kết σ giữa các nguyên tử

1.3.3. Lai hóa sp2 và sp. Sự hình thành liên kết π

1.4. Sự tạo thành chuỗi carbon. Cấu trúc không gian của các khung carbon. Gốc và nhóm chức

1.4.1. Sự tạo thành chuỗi carbon.

1.4.2. Cấu trúc không gian của bộ khung carbon

1.4.3. Gốc hữu cơ

1.4.4. Nhóm chức
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [1], tham khảo học liệu [2, 3,4 ]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 2: Hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ 

2.1. Sự phân cực của phân tử

2.2. Hiệu ứng cảm ứng

2.2.1. Hiện tượng cảm ứng

2.2.2. Phân loại

2.2.3. Ảnh hưởng của hiệu ứng cảm ứng

2.3. Hiệu ứng liên hợp

2.3.1. Tính không đinh chỗ của các điện tử và sự liên hợp 

2.3.2. Hiệu ứng liên hợp

2.4. Hiệu ứng siêu liên hợp

2.5. Khái niệm về acid – base trong hóa hữu cơ

2.5.1. Khái niệm acid – base theo Bronsted – Lowry (1923)

2.5.2. Khái niệm acid – base theo Lewis (1923)

2.5.3. Các yếu tố ảnh hửng đến tính acid – base của hợp chất hữu cơ
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [1], tham khảo học liệu [2, 3,4 ]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 3: Đồng phân học

3.1. Đồng phân cấu tạo

3.1.1. Đồng phân vị trí

3.1.2. Đồng phân nhóm chức

3.1.3. Hỗ biến (tautomerism)

3.2. Đồng phân lập thể

3.2.1. Đồng phân hình học (hay đồng phân cis-trans)

3.2.2. Đồng phân cấu dạng 

3.2.3. Đồng phân quang học
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [1], tham khảo học liệu [2, 3,4 ]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 4: Các phản ứng hữu cơ. Phân loại phản ứng. Cơ chế phản ứng

4.1. Nghiên cứu các phản ứng hữu cơ về mặt động học và năng lượng

4.1.1. Các yếu tố chính của phản ứng hữu cơ

4.1.2. Năng lượng hoạt hóa trong phản ứng hữu cơ

4.1.3. Chất xúc tác

4.2. Về mặt cấu trúc của các phản ứng hữu cơ

4.2.1. Bản chất và cấu trúc của các chất trung gian

4.2.2. Phân loại các tác nhân phản ứng

4.3. Phân loại các phản ứng hữu cơ

4.3.1. Theo kết quả của phản ứng

4.3.2. Theo cách sắp xếp lại liên kết

4.3.3. Theo số các phân tử tham gia vào giai đoạn quyết định tốc độ của phản ứng

4.4. Cơ chế một số phản ứng hữu cơ

4.4.1. Phản ứng thế

4.4.2. Phản ứng cộng hợp

4.4.3. Phản ứng tách loại E (Elimination)

4.4.4. Phản ứng chuyển vị (Rearrangement)
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [1], tham khảo học liệu [2, 3,4 ]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 5: Các phương pháp tinh chế và xác định cấu trúc của hợp chất hữu cơ

5.1. Phương pháp tinh chế hợp chất hữu cơ

5.1.1. Tinh chế các chất hữu cơ ở dạng rắn

5.1.2. Tinh chế các chất hữu cơ ở dạng lỏng

5.1.3. Các tiêu chuẩn tinh khiết

5.2. Phân tích nguyên tố, xác định công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ

5.2.1. Phân tích định tính các nguyên tố

5.2.2. Phân tích định lượng các nguyên tố

5.2.3. Xác định công thứ nguyên tử của hợp chất hữu cơ

5.2.4. Xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

5.3. Các phương pháp xác định cấu trúc hóa học các hợp chất hữu cơ

5.3.1. Xác định khối lượng phân tử

5.3.2. Xác định một số hằng số vật lý

5.3.3. Các phương pháp phổ
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [1], tham khảo học liệu [2, 3,4 ]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 6: Hydrocarbon mạch hở

6.1. Alkan - Hydrocarbon no

6.1.1. Cấu tạo 

6.1.2. Danh pháp

6.1.3. Đồng phân

6.1.4. Phương pháp điều chế

6.1.5. Tính chất vật lý

6.1.6. Tính chất hóa học

6.1.7. Chất điển hình

6.2. Alken - Hydrocarbon no

6.2.1. Cấu tạo 

6.2.2. Danh pháp

6.2.3. Đồng phân

6.2.4. Phương pháp điều chế

6.2.5. Tính chất vật lý

6.2.6. Tính chất hóa học

6.2.7. Chất điển hình

6.4. Alkyn

6.4.1. Cấu tạo 

6.4.2. Danh pháp

6.4.3. Đồng phân

6.4.4. Phương pháp điều chế

6.4.5. Tính chất vật lý

6.4.6. Tính chất hóa học

6.4.7. Chất điển hình
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [1], tham khảo học liệu [2, 3,4 ]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 7: Hydrocarbon cyclanic và dẫn chất

7.1. Hydrocarbon cyclanic

7.1.1. Định nghĩa

7.1.2. Phân loại và danh pháp

7.1.3. Đồng phân và cấu dạng của cycloalkan

7.1.4. Phương pháp điều chế

7.1.5. Tính chất vật lý

7.1.6. Tính chất hóa học

7.2. Cyclan

7.3. Các dẫn chất của cyclan

7.4. Khái niệm về steroid

7.4.1. Định nghĩa và cấu tạo

7.4.2. Hóa lập thể của steroid

7.4.3. Danh pháp của steroid

7.4.4. Các phản ứng hóa học của steroid

7.4.5. Một số steroid điển hình có hoạt tính sinh học

7.4.6. Về mối liên quan cấu trúc- hoạt tính sinh học của steroid
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [1], tham khảo học liệu [2, 3,4 ]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 8: Hydrocarbon terpenic và dẫn chất

8.1. Định nghĩa và phân loại

8.2. Monoterpen

8.2.1. Monoterpen mạch hở và dẫn chất

8.2.2. Monoterpen một vòng và dẫn chất

8.2.3. Monoterpen hai vòng và dẫn chất

8.3. Sesquiterpen

8.4. Polyterpen
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [1], tham khảo học liệu [2, 3,4 ]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 9: Hydrocarbon thơm

9.1. Định nghĩa và phân loại

9.2. Hydrocarbon một nhân thơm

9.2.1. Công thức cấu tạo của benzen

9.2.2. Quy tắc Hückel và cấu trúc thơm

9.2.3. Danh pháp và đồng phân

9.2.4. Nguồn gốc thiên nhiên và phương pháp điều chế

9.2.5. Tính chất vật lý

9.2.6. Tính chất hóa học

9.2.7. Chất điển hình

9.3. Hydrocarbon thơm đa nhân

9.3.1. Định nghĩa và phân loại

9.3.2. Hydrocarbon thơm đa vòng độc lập

9.3.3. Hydrocarbon thơm đa vòng ngưng tụ
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [1], tham khảo học liệu [2, 3,4 ]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 10: Dẫn chất halogen và hợp hất cơ kim

10.1. Dẫn chất halogen

10.1.1. Cấu tạo

10.1.2. Danh pháp và đồng phân

10.1.3. Phương pháp điều chế

10.1.4. Tính chất vật lý

10.1.5. Tính chất hóa học

10.1.6. Dẫn chất halogen của hydrocarbon chưa no

10.1.7. Dẫn chất dihalogen của hydrocarbon no

10.1.8. Chất điển hình

10.2. Hợp chất cơ kim

10.2.1. Danh pháp

10.2.2. Phương pháp điều chế

10.2.3. Tính chất chung của chợp chất cơ kim

10.2.4. Tính chất hóa học của hợp chất cơ liti và cơ magnesi
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [1], tham khảo học liệu [2, 3,4 ]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 11: Dẫn chất nitro và sulfon

11.1. Dẫn chất nitro

11.1.1. Cấu tạo

11.1.2. Phương pháp điều chế

11.1.3. Tính chất vật lý

11.1.4. Tính chất hóa học

11.1.5. Chất điển hình

11.2. Dẫn chất sulfon

11.2.1. Cấu tạo và danh pháp

11.2.2. Phương pháp điều chế

11.2.3. Tính chất vật lý

11.2.4. Tính chất hóa học

11.2.5. Chất điển hình
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [1], tham khảo học liệu [2, 3,4 ]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 12: Alcol - Phenol - Ether oxyd

12.1. Alcol

12.1.1. Phân loại

12.1.2. Danh pháp

12.1.3. Trạng thái thiên nhiên

12.1.4. Phương pháp điều chế

12.1.5. Tính chất vật lý

12.1.6.  Tính chất hóa học

12.1.7. Chất điển hình

12.2. Phenol

12.2.1. Danh pháp

12.2.2. Trạng thái thiên nhiên

12.2.3. Phương pháp điều chế

12.2.4. Tính chất vật lý

12.2.5.  Tính chất hóa học

12.2.6. Chất điển hình

12.3. Ether oxyd 

12.3.1. Danh pháp

12.3.2. Trạng thái thiên nhiên

12.3.3. Phương pháp điều chế

12.3.4. Tính chất vật lý

12.3.5.  Tính chất hóa học

12.3.6. Chất điển hình

12.3.7. Thioether
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [1], tham khảo học liệu [2, 3,4 ]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 13: Aldehyd - Ceton – Quinon

13.1. Aldehyd – Ceton

13.1.1. Danh pháp

13.1.2. Phương pháp điều chế

13.1.3. Tính chất

13.1.4. Chất điển hình

13.2. Hợp chất dicarbonyl

13.2.1. α – Dicarbonyl

13.2.2. β – Dicarbonyl

13.3. Aldehyd – Ceton chưa no

13.3.1. Các phản ứng của aldehyd, ceton chưa no liên hợp

13.3.1.1. Phản ứng cộng hợp

13.3.1.2. Phản ứng khử hóa

13.3.2. Chất điển hình

13.4. Ceton

13.4.1. Phương pháp điều chế

13.2.2. Tính chất

13.5. Quinon

13.5.1. Danh pháp

13.5.2. Phương pháp điều chế

13.5.3. Tính chất

13.5.4. Chất điển hình
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [1], tham khảo học liệu [2, 3,4 ]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Thực hành, thảo luận
	20
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Hydrocarbon - alcol - ether
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp:

Học liệu [2], tham khảo học liệu [1, 3,4 ]
	Phòng thực hành
	

	
	Bài 2: Phenol
	3
	
	
	

	
	Bài 3: Aldehyd - ceton 
	4
	
	
	

	
	Bài 4: Ester - chất béo
	4
	
	
	

	
	Bài 5: Acid carboxylic
	3
	
	
	

	
	Bài 6: Carbohydrat
	3
	
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	40
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

 [1] Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt (2013), Hoá học hữu cơ, tập 1, Nxb Y học.

 [2] Nguyễn Quang Đạt (2010), Thực tập hoá hữu cơ, Trường Đại học Dược Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Ngô Thị Thuận (2013), Hoá học hữu cơ, Nxb Khoa học và kỹ thuật. 

[4] Thái Doãn Tĩnh (2010), Cơ sở Hoá học hữu cơ, tập I + II + II, Nxb Khoa học và kỹ thuật.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	2
	
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	1
	
	
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	8

	12
	
	
	
	4
	
	8

	13
	
	
	
	4
	
	8

	14
	
	
	
	4
	
	8

	15
	
	
	
	4
	
	8

	Tổng cộng
	19
	1
	
	20
	
	80


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR   của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1-Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (04 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (06 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 40% nhớ và hiểu; 60% áp dụng và phân tích
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ & Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Hóa hữu cơ 2

Mã học phần: YD2.1.050.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện tiên quyết: Hóa hữu cơ 1

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Y dược học cơ sở và y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	  TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail

	2
	  ThS. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Sinh viên hiểu lý thuyết hóa học hữu cơ về dẫn chất của acid carboxylic; amin; hợp chất diazoic và azoic; các hợp chất màu; lipid; carbohydrat (glucid); aminoacid - peptid - protein; hợp chất dị vòng. 

Phần thực hành: Sinh viên vận dụng được tính chất hóa học, cơ chế phản ứng để điều chế một số hợp chất tiêu biểu thuộc: acid carboxylic; amin; hợp chất diazoic và azoic; các hợp chất màu; lipid; carbohydrat (glucid); aminoacid - peptid - protein; hợp chất dị vòng.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Sinh viên gọi tên và viết công thức hóa học các dẫn suất hidrocacbon

Mt2: Sinh viên hiểu lý thuyết hóa học hữu cơ về dẫn chất của acid carboxylic; amin; hợp chất diazoic và azoic; các hợp chất màu; lipid; carbohydrat (glucid); aminoacid - peptid - protein; hợp chất dị vòng. 

Mt3: Sinh viên vận dụng được tính chất hóa học, cơ chế phản ứng để điều chế một số hợp chất tiêu biểu, tính chất hóa học với những ứng dụng của các hidrocacbon trong y dược.
Mt4: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, liên hệ những kiến thức đã học vào các học phần có liên quan.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.050.3
	Hóa hữu cơ 2
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	3
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	1
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1


	Ch1. Sinh viên gọi tên và viết đúng công thức hóa học các dẫn suất hidrocacbon
	CĐR 2

	Mt2
	Ch2. Sinh viên hiểu tính chất hóa học của acid carboxylic; amin; hợp chất diazoic và azoic; các hợp chất màu; lipid; carbohydrat (glucid); aminoacid - peptid - protein; hợp chất dị vòng. 
	CĐR 2

	
	Ch3. Sinh viên vận dụng cơ chế của phản ứng hóa học hữu cơ để giải thích sản phẩm và chiều phản ứng của các hợp chất: acid carboxylic; amin; hợp chất diazoic và azoic; các hợp chất màu; lipid; carbohydrat (glucid); aminoacid - peptid - protein; hợp chất dị vòng.
	CĐR 2

	
	Ch4. Sinh viên trình bày được quy trình điều chế một số hợp chất tiêu biểu của các nhóm chất acid carboxylic; amin; hợp chất diazoic và azoic; các hợp chất màu; lipid; carbohydrat (glucid); aminoacid - peptid - protein; hợp chất dị vòng.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Mt3
	Kỹ năng cứng
	

	
	Ch5. Sinh viên vận dụng được tính chất hóa học, cơ chế phản ứng để tổng hợp một số hợp chất tiêu biểu.
	CĐR 2

	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch6. Dự đoán về tính chất hóa học của các hợp chất acid carboxylic; amin; hợp chất diazoic và azoic; các hợp chất màu; lipid; carbohydrat (glucid); aminoacid - peptid - protein; hợp chất dị vòng.
	CĐR 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch7. Liên hệ được tính chất, ứng dụng cảu các dẫn suất hidrocacbon trong nghiên cứu, hóa sinh, hóa dược và các học phần khác.
	CĐR 2

	
	
	


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

(0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo).

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch
4
	Ch
5
	Ch
6
	Ch
7
	

	14
	Acid carboxylic và dẫn chất
	2
	
	1
	
	
	
	
	

	15
	Acid carboxylic hỗn chức
	2
	
	1
	
	
	
	
	

	16
	Dẫn chất của acid carbonic
	2
	
	1
	
	
	
	
	

	17
	Amin
	2
	
	1
	
	
	
	
	

	18
	Hợp chất diazoic và azoic
	
	2
	1
	
	
	
	
	

	19
	Các hợp chất mầu
	
	2
	1
	
	
	
	
	

	20
	Lipid
	
	2
	1
	
	
	
	
	

	21
	Carbohydrat (glucid)
	
	2
	1
	
	
	
	
	

	22
	Aminoacid – Peptid – Protein
	
	2
	1
	
	
	
	
	

	23
	Hợp chất dị vòng
	
	2
	1
	
	
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1. Axit carboxylic
	
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	Bài 2. Carbohydrat
	
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	Bài 3. Hợp chất chứa Nitơ (amin – amid – dị vòng)
	
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	Bài 4. Nhận biết các hóa chức hữu cơ cơ bản
	
	
	
	2
	
	1
	
	

	
	Bài 5. Tách riêng hợp chất hữu cơ bằng phương pháp cất kéo hơi nước
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	Bài 6. Phản ứng halogen hóa – Điều chế ethyl bromid
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	Bài 7. Phản ứng oxi hóa điều chế axit bezoic
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	Bài 8. Phản ứng ester hóa – Điều chế ethyl acetat
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	Bài 9. Phản ứng amid hóa – Điều chế acetanilid
	
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	Bài 10. Tổng hợp chất thuốc điển hình – Điều chế aspirin
	
	
	
	
	2
	
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần hóa học hữu cơ 2 đề cập đến lí thuyết hóa học hữu cơ: Dẫn chất của acid carboxylic; amin; hợp chất diazoic và azoic; các hợp chất màu; lipid; carbohydrat (glucid); aminoacid - peptid - protein; hợp chất dị vòng. Phần thực hành tiến hành song song với phần lý thuyết điều chế các hợp chất tiêu biểu. Kết thúc học phần sinh viên có được vốn kiến thức cơ bản để học tiếp các môn chuyên ngành.  

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Lý thuyết
	Chương 14: Acid carboxylic và dẫn chất

1. Acid carboxylic no

1.1. Danh pháp

1.2. Phương pháp điều chế

1.3. tính chất vất lý

1.4. Tính chất hóa học

1.5. Chất điển hình

2. Acid monocarboxylic chưa no

2.1. Danh pháp

2.2. Đồng phân

2.3. Phương pháp điều chế

2.4. Tính chất vật lý

2.5. Tính chất hóa học

2.6. Chất điển hình

3. Acid dicarboxylic no

3.1. Danh pháp

3.2. Phương pháp điều chế

3.3. Tính chất vật lý

3.4. Tính chất hóa học

3.5. Tính chất điển hình

4. Acid dicarboxylic chưa no

4.1. Phương pháp điều chế

4.2. Tính chất

5. Dẫn chất của acid carboxylic

5.1. Halogennid acid

5.2. Anhydrid acid

5.3. Ester

5.4. amind

5.5. Hydrazid

5.6. Nitril và isonitril

5.7. Acid hydroxamic

5.8. Peroxyacid và acyl peroxyd
	4
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu:

[1], tham khảo học liệu [2, 3, 4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.

Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 15: Acid carboxylic hỗn chức

1. Hydroxy acid (oxy acid)

1.1. Danh pháp

1.2. Phương pháp điều chế

1.3. Tính chất vật lý

1.4. Tính chất hóa học

1.5. Chất điển hình

2. Phenol acid

2.1. Acid monophenol

2.2. Acid polyphenol

3. Aldehyd acid và ceton acid (oxo acid)

3.1. Danh pháp

3.2. Phương pháp điều chế

3.3. Tính chất

3.4. Chất điển hình

3.5. Cấu tạo hóa học của ester ethylic của acid aceto acetic
	3
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu:

[1], tham khảo học liệu [2, 3, 4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 16: Dẫn chất của acid carbonic

1. Dẫn chất không chứa nitơ của acid carbonic

1.1. Phosgen

1.2. Ester của acid carbonic

2. Dẫn chất chứa nitơ của acid carbonic

2.1. Ester của acid carbamic

2.2. Ure

2.3. Ureid

2.4. Thioure
	3
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu:

[1], tham khảo học liệu [2, 3, 4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 17: Amin

1. Amin đơn chức

1.1. Định nghĩa, cấu tạo, phân loại

1.2. Danh pháp, đồng phân

1.3. Phương pháp điều chế

1.4. Tính chất vật lý

1.5. Tính chất hóa học

1.6. Chất điển hình

2. Amin đa chức – Diamin

2.1. Phản ứng với acid nitrơ

2.2. Phản ứng đóng vòng

3. Amino alcol và amino phenol

3.1. Amino alcol

3.2. Amino phenol
	3
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu:

[1], tham khảo học liệu [2, 3, 4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 18: Hợp chất diazoic và azoic

1. Hợp chất diazoic

1.1. Cấu tạo – Danh pháp

1.2. Phương pháp điều chế

1.3. Tính chất vật lý

1.4. Tính chất hóa học

1.5. Ứng dụng

2. Hợp chất azoic

2.1. Phương pháp điều chế

2.2. Tính chất vật lý

2.3. Tính chất hóa học

2.4. Ứng dụng
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu:

[1], tham khảo học liệu [2, 3, 4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 19: Các hợp chất mầu

1. Các khái niệm cơ bản

1.1. Các thuyết về mầu sắc

1.2. Nhóm mang mầu

1.3. nhóm tăng màu (nhóm trợ mầu)

1.4. Sự hòa tan và khả năng nhuộm

2. Các nitro phenol

3. Các chất mầu chứa nhóm amin dẫn xuất của triphenyl methan

3.1. Cấu trúc
3.2. Phương pháp điều chế

3.3. Tính chất

3.4. Các chất điển hình
3.5. Ứng dụng

4. Chất mầu azoic

4.1. Định nghĩa

4.2. Danh pháp

4.3. Phương pháp điều chế

4.4. cấu trúc của chất mầu azoic

4.5. Tính chất
4.6. Ứng dụng

5. Phthalein

5.1. Điều chế

5.2. Cấu trúc

5.3. Ứng dụng
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu:

[1], tham khảo học liệu [2, 3, 4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 20: Lipid

1. Định nghĩa và phân loại

2. Acid béo

3. Các loại lipid chính

3.1. Triglycerid

3.2. Glycerophosphatid

3.3. Sphingolipid

3.4. Các lipid khác

4. Ý nghĩa và ứng dụng của các chất lipid trong công nghiệp và ngành Dược

5. Xà phòng và chất tẩy rửa
	3
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu:

[1], tham khảo học liệu [2, 3, 4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 21: Carbohydrat (glucid)

1. Định nghĩa, phân loại

1.1. Carbohydrat đơn giản (monosaccharid)

1.2. Carbohydrat đơn phức

2. Monosaccharid

2.1. Cấu tạo của monosaccharid

2.2. Hóa lập thể của monosaccharid

2.3. Danh pháp của monosaccharid

2.4. Đồng phân của monosaccharid

2.5. Tính chất của monosaccharid

2.6. Chất điển hình

3. Oligosaccharid

3.1. Disaccharid khử

3.2. Disaccharid không khử

4. Polysaccharid

4.1. Tinh bột

4.2. Cellulose

4.3. Glycogen

4.4. Pectin

4.5. Chitin
	3
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu:

[1], tham khảo học liệu [2, 3, 4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 22: Aminoacid – Peptid – Protein
1. Aminoacid

1.1. Định nghĩa, phân loại

1.2. Danh pháp, đồng phân

1.3. Phương pháp điều chế

1.4. Tính chất của aminoacid
2. Peptid

2.1. Định nghĩa và phân loại

2.2. Cấu trúc của peptid

2.3. Tổng hợp peptid

3. Protein

3.1. Định nghĩa, phân loại

3.2. Cấu trúc của protein

3.3. Phân lập protein

3.4. Tích chất của protein
	3
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu:

[1], tham khảo học liệu [2, 3, 4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 23: Hợp chất dị vòng

1. Đại cương về hợp chất dị vòng

1.1. Định nghĩa

1.2. Phân loại

1.3. Danh pháp

1.4. Cấu trúc và hóa tính của dị vòng

2. Hợp chất dị vòng 5 cạnh

2.1. Dị vòng 5 cạnh một dị tố

2.2. Dị vòng 5 cạnh có hai dị tố

3. Hợp chất dị vòng 6 cạnh

3.1. Nhóm pyran

3.2. Nhóm pyridin

3.3. Dị vòng 6 cạnh có hai dị tố

4. Dị vòng 7 cạnh

4.1. Danh pháp

4.2. Phương pháp điều chế

4.3. Hóa tính

5. Hệ ngưng tụ các dị vòng

5.1. Nhóm purin

5.2. Nhóm aloxazin và isoaloxazin

6. Khái niệm về alcaloid

6.1. Định nghĩa

6.2. Phân loại

6.3. Tính chất chung

6.4. Một số alcaloid thường gặp
	3
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu:

[1], tham khảo học liệu [2, 3, 4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tín chỉ 3

	
	Thực hành, thảo luận
	29
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1. Axit carboxylic
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu:

[2], tham khảo học liệu [1, 3, 4]
	
	

	
	Bài 2. Carbohydrat
	3
	
	
	

	
	Bài 3. Hợp chất chứa Nitơ (amin – amid – dị vòng)
	3
	
	
	

	
	Bài 4. Nhận biết các hóa chức hữu cơ cơ bản
	3
	
	
	

	
	Bài 5. Tách riêng hợp chất hữu cơ bằng phương pháp cất kéo hơi nước
	3
	
	
	

	
	Bài 6. Phản ứng halogen hóa – Điều chế ethyl bromid
	3
	
	
	

	
	Bài 7. Phản ứng oxi hóa điều chế axit bezoic
	3
	
	
	

	
	Bài 8. Phản ứng ester hóa – Điều chế ethyl acetat
	3
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu:

[2], tham khảo học liệu [1, 3, 4]
	
	

	
	Bài 9. Phản ứng amid hóa – Điều chế acetanilid
	3
	
	
	

	
	Bài 10. Tổng hợp chất thuốc điển hình – Điều chế aspirin
	3
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	30
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt (2017), Hoá học hữu cơ, tập 2, Nxb Y học.

 [2]. Nguyễn Quang Đạt (2010), Thực tập hoá hữu cơ, Trường Đại học Dược Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo
[3]. Ngô Thị Thuận (2013), Hoá học hữu cơ, Nxb Khoa học và kỹ thuật. 

[4]. Thái Doãn Tĩnh (2010), Cơ sở Hoá học hữu cơ, tập I + II + II, Nxb Khoa học và kỹ thuật.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, 
bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	3
	
	
	
	
	6

	6
	3
	
	
	
	
	6

	7
	3
	
	
	
	
	6

	8
	3
	
	
	
	
	6

	9
	3
	
	
	
	
	6

	10
	2
	1
	
	
	
	6

	11
	
	
	
	6
	
	12

	12
	
	
	
	6
	
	12

	13
	
	
	
	6
	
	12

	14
	
	
	
	6
	
	12

	15
	
	1
	
	5
	
	12

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	120


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

	11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR   của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1-Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ VÀ Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Hóa phân tích 1

Mã học phần: YD2.1.051.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Cơ sở ngành 

- Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương vô cơ

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận:  29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Y dược học cơ sở và y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	  ThS. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết
	0983.045.661
	tuyettq71@gmail.com    


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

Mục tiêu chung: Sinh viên trình bày được nguyên tắc của các phương pháp phân tích hoá học như phương pháp acid - base, phương pháp tạo phức chất, phương pháp tạo kết tủa, phương pháp oxi hoá - khử và phương pháp phân tích khối lượng. Thiết lập được công thức tính pH của các dung dịch, đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất. Xây dựng được đường cong chuẩn độ của các phương pháp phân tích thể tích, tính được sai số chỉ thị trong phương pháp acid - base. Pha chế được các dung dịch và xác định được nồng độ dung dịch. Thực hiện đúng các thao tác định lượng: đo thể tích, đo khối lượng, xử lý được số liệu thực nghiệm và trình bày kết quả phân tích. Kết thúc học phần sinh viên có được vốn kiến thức cơ bản để học tiếp các môn hóa dược, kiểm nghiệm thuốc, bào chế công nghệ dược.

-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt1: Sinh viên trình bày được bản chất các phương pháp phân tích hóa học: phương pháp acid - base, phương pháp phân tích định tính, phương pháp phân tích định lượng, phương pháp phân tích oxi hóa khử, phương pháp phân tích kết tủa, phương pháp phân tích tạo phức.

Mt2: Sinh viên lựa chọn được các phương pháp phân tích (phân tích định tính, định lượng) cho các mục đích phân tích cụ thể. 
Mt3: Sinh vận dụng các phương pháp phân tích để phân tích một số mẫu nghiên cứu và tính toán kết quả phân tích. Thực hiện đúng các thao tác định lượng: đo thể tích, đo khối lượng, vận hành máy UV-Vis, máy đo pH, máy cô quay chân không … và xử lý được số liệu thực nghiệm, trình bày kết quả phân tích.

Mt4. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học; Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.051.3
	Hóa phân tích 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	3
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	1
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Sinh viên trình bày được bản chất các phương pháp phân tích hóa học phương pháp acid - base, phương pháp phân tích định tính, phương pháp phân tích định lượng, phương pháp phân tích oxi hóa khử, phương pháp phân tích kết tủa, phương pháp phân tích tạo phức.
	CĐR 2

	
	Ch2. Sinh viên hiểu nguyên tắc của các phương pháp phân tích: định tính, định lượng, oxi hóa – khử, tạo phức, phương pháp phân tích công cụ.
	CĐR 2

	Mt2
	Ch3. Sinh viên lựa chọn được các phương pháp phân tích định tính cho các mục đích phân tích cụ thể.
	CĐR 2

	
	Ch4. Sinh viên lựa chọn được các phương pháp phân tích định lượng cho các mục đích phân tích cụ thể.
	CĐR 2

	Kỹ năng

	Mt3
	Kỹ năng cứng
	

	
	Ch5. Chuẩn độ acid – base,  tạo phức bằng phương pháp complexon, oxy hóa khử bằng phương pháp permanganat, phương pháp đo iod, phương pháp đo bạc và phương pháp khối lượng.
	CĐR 7

	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch6. Sinh viên hiểu về các chỉ số tiêu chuẩn của các mẫu sản phẩm dược liệu.
	CĐR 3

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch7. Liên hệ được vị trí, vai trò của học phần hóa phân tích 1 trong nghiên cứu, học tập các học phần hóa phân tích 2, cơ sở hóa học hữu cơ 2, hóa sinh, hóa dược, bào chế, kiểm nghiệm thuốc.
	CĐR 3

	
	
	


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Phần I.  Lý thuyết

	1
	Đại cương về hoá phân tích
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	2
	Nồng độ dung dịch
	3
	
	
	
	
	2
	
	

	3
	Xử lý dữ liệu thực nghiệm trong hóa phân tích
	
	3
	
	
	
	2
	
	

	4
	Cân bằng hoá học trong dung dịch
	3
	
	
	2
	
	
	
	

	5
	Cân bằng hoà tan kết tủa
	3
	
	
	2
	
	
	
	

	6
	Phân tích khối lượng
	
	
	3
	2
	
	
	
	

	7
	Đại cương về phương pháp chuẩn độ
	
	
	3
	2
	
	
	
	

	8
	Chuẩn độ acid - base
	
	2
	3
	
	
	
	
	

	9
	Chuẩn độ tạo phức
	
	2
	3
	
	
	
	
	

	10
	Phương pháp độ kết tủa
	
	2
	3
	
	
	
	
	

	11
	Chuẩn độ oxy hóa khử
	
	2
	3
	
	
	
	
	

	Phần II. Thực hành

	1
	Cách sử dụng dụng cụ thí nghiệm trong phân tích
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	2
	Chuẩn độ acid – base
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	3
	Chuẩn độ acid - base 
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	4
	Chuẩn độ tạo phức bằng phương pháp complexon 
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	5
	Chuẩn độ oxy hóa khử bằng phương pháp permanganat 
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	6
	Chuẩn độ oxy hóa khử bằng phương pháp đo iod
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	7
	Chuẩn độ kết tủa bằng phương pháp đo bạc 
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	8
	Phương pháp khối lượng 
	
	
	
	
	3
	
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Nguyên tắc và các phương pháp phân tích hóa học phương pháp acid - base, phương pháp phân tích định tính, phương pháp phân tích định lượng, phương pháp phân tích oxi hóa khử, phương pháp phân tích kết tủa, phương pháp phân tích tạo phức.

Thực hiện thành thạo chuẩn độ acid – base,  tạo phức bằng phương pháp complexon, oxy hóa khử bằng phương pháp permanganat, phương pháp đo iod, phương pháp đo bạc và phương pháp khối lượng.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 1: Đại cương về hoá phân tích

1. Đối tượng của hóa phân tích

2. Tính phổ biến của hóa phân tích

3. Phân loại các phương pháp phân tích

3.1. Dựa vào bản chất của phương pháp

3.2. Dựa vào lượng mẫu phân tích

3.3. Dựa vào việc sử dụng chất chuẩn

3.4. Một số thuật ngữ khác

4. Các bước chủ yếu của một quy trình phân tích

4.1. Bước 1 – xác định mục tiêu và nội dung phân tích

4.2. Bước 2 – chọn phương pháp phân tích

4.3. Bước 3 – lấy mẫu và bảo quản mẫu

4.4. Bước 4 – xử lý mẫu

4.5. Bước 5 – thực hiện các phép đo

4.6. Bước 6 – xử lý số liệu và trình bày kết quả phân tích
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp

Tài liệu [1], tham khảo tài liệu [2,3,4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 2: Nồng độ dung dịch

1. Bốn cách biểu thị nồng độ dung dịch

1.1. Nồng độ phần trăm

1.2. Nồng độ gam

1.3. Nồng độ mol

1.4. Nồng độ đương lượng

1.5. Một số cách biểu thị nồng độ khác

2. Tính toán về nồng độ dung dịch

2.1. Bài toán về pha dung dịch

2.2. Bài toán về chuyển đổi nồng độ
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	Đọc bài trước khi lên lớp

Tài liệu [1], tham khảo tài liệu [2,3,4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
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	Chương 3: Xử lý dữ liệu thực nghiệm trong hóa phân tích

1. Độ đúng và độ chính xác của dữ liệu

1.1. Độ chính xác

1.2. Độ đúng

2. Các loại sai số (của dữ liệu thực nghiệm)

2.1. Sai số hệ thống

2.2. Sai số ngẫu nhiên

3. Xử lý thống kê các dữ liệu thực nghiệm

3.1. Loại bỏ dữ liệu ngoại lai

3.2. Xác định khoảng tin cậy

3.3. So sánh độ chính xác của hai hay nhiều kết quả thực nghiệm

3.4. So sánh hai hay nhiều giá trị trung bình

3.5. Xét sai số hệ thống của phương pháp

4. Cách trình bày các dữ liệu phân tích

4.1. Cách làm tròn số

4.2. Chữ số có nghĩa
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	Đọc bài trước khi lên lớp

Tài liệu [1], tham khảo tài liệu [2,3,4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
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	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 4: Cân bằng hoá học trong dung dịch

1. Cân bằng hóa học

1.1. Hoạt độ

1.1. Sự phân ly trong dung dịch – liên hợp ion

1.3. Phân loại cân bằng hóa học

2. Cân bằng acid – base

2.1. Một số khái niệm

2.2. Tính [H3O]+ và pH của dung dịch nước

2.3. Giản đồ phân bố

2.4. Cân bằng acid – base trong dung môi khan

3. Cân bằng tạo phức

3.1. Hằng số cân bằng tạo phức

3.2. Hằng số cân bằng biểu kiến

3.3. Phức của kim loại với EDTA

4. Cân bằng oxi hóa khử

4.1. Định nghĩa

4.2. Thế oxy hóa khử

4.3. Các yếu tố ảnh hưởng – thế biểu kiến

4.4. Hằng số cân bằng của phản ứng oxy hóa khử

4.5. Đặc điểm của phản ứng oxy hóa khử
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	Đọc bài trước khi lên lớp

Tài liệu [1], tham khảo tài liệu [2,3,4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
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	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 5: Cân bằng hoà tan kết tủa

1. Đại cương

2. Độ tan của chất khí

3. Độ tan ở dạng phân tử

4. Độ tan của muối điện ly ít tan

4.1. Ảnh hưởng của lực ion

4.2. Ảnh hưởng của ion cùng tên

4.3. Ảnh hưởng của pH dung dịch

4.4. Ảnh hưởng của sự tạo phức

4.5. Ảnh hưởng của phản ứng oxy hóa khử

5. Sự hình thành kết tủa

5.1. Quá trình kết quả

5.2. Hai loại kết tủa

5.3. Keo và pepti hóa

5.4. Sự nhiễm bẩn của kết tủa
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	Đọc bài trước khi lên lớp

Tài liệu [1], tham khảo tài liệu [2,3,4]
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	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
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	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 6: Phân tích khối lượng

1. Nội dung và phân loại

1.1. Phương pháp kết tủa

1.2. Phương pháp bay hơi

2. Cách tính kết quả

2.1. Trong phương pháp bay hơi

2.2. Trong phương pháp kết tủa

3. Các động tác cơ bản của phương pháp kết tủa

3.1. Hòa tan mẫu phân tích

3.2. Kết tủa

3.3. Lọc tủa

3.4. Rửa tủa

3.5. Sấy và nung tủa

3.6. Cân

4. Các thuốc thử kết tủa

4.1. Thuốc thử kết tủa vô cơ

4.2. Thuốc thử kết tủa hữu cơ

5. Đánh giá phương pháp phân tích khối lượng

5.1. Phân tích khối lượng là một phương pháp phân tích trực tiếp

5.2. Độ nhạy của phương pháp

5.3. Tính đặc hiệu

5.4. Độ đúng

6. Một số ứng dụng của phân tích khối lượng

6.1. Xác định nước kết tinh và nước hút ẩm

6.2. Định lượng acid sulfuric và sulfat hòa tan

6.3. Định lượng dung dịch NaCl

6.4. Định lượng thuốc tiêm vitamin B1
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	Đọc bài trước khi lên lớp

Tài liệu [1], tham khảo tài liệu [2,3,4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
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	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 7: Đại cương về phương pháp chuẩn độ

1. Nguyên tắc của phương pháp chuẩn độ

1.1. Nguyên tắc

1.2. Yêu cầu của phản ứng hóa học dùng trong chuẩn độ

2. Các phương pháp xác định điểm tương đương

2.1. Điểm tương đương

2.2. Điểm kết thúc

2.3. Các phương pháp xác định điểm tương đương

3. Phân loại các phương pháp chuẩn độ

4. Các kỹ thuật chuẩn độ

4.1. Chuẩn độ trực tiếp

4.2. Chuẩn độ ngược (chuẩn độ thừa trừ)

4.3. Chuẩn độ thay thế

5. Cách pha chế dung dịch chuẩn

5.1. Chất gốc

5.2. Pha chế dung dịch gốc

5.3. Dung dịch chuẩn

6. Cách tính kết quả trong phương pháp chuẩn độ

6.1. Quy tắc chung

6.2. Tính kết quả theo nồng độ đương lượng thuốc thử

6.3. Tính kết quả theo độ chuẩn của thuốc thử

6.4. Hệ số hiểu chỉnh

6.5. Một số điểm cần lưu ý khi làm việc với các dung dịch chuẩn
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	Đọc bài trước khi lên lớp

Tài liệu [1], tham khảo tài liệu [2,3,4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
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	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
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ở nhà
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1. Nguyên tắc
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2.1. Khái niệm

2.2. Khoảng pH đổi màu của chất chỉ thị acid – base

2.3. Yêu cầu chung đối với chất chỉ thị acid - basse

3. Khảo sát đường biểu diễn định lượng

3.1. Khảo sát đường biểu diễn định lượng một acid mạnh bằng base mạnh

3.2. Khảo sát đường biểu diễn định lượng một số acid yếu bằng một base mạnh

3.3. Định lượng một base yếu bằng một acid mạnh

3.4. Định lượng một acid trung bình bằng một base yếu

3.5. Định lượng một acid yếu bằng một base yếu hay ngược lại

3.6. Điều kiện định lượng riêng biệt một acid (hay base) trong hỗn hợp hai acid (hay base)

3.7. Định lượng một đa acid

3.8. Định lượng một đa base

4. Tính sai số chỉ thị

4.1. Các loại sai số chỉ thị

4.2. Cách tính các loại sai số

4.3. Áp dụng các công thức trên để chọn chỉ thị

5. Chuẩn độ acid – base trong môi trường khan (hay dung môi không nước)

5.1. Định lượng các base yếu

5.2. Định lượng các acid yếu

5.3. Định lượng các hỗn hợp acid hay base

6. Một số ứng dụng định lượng bằng phương pháp acid – base

6.1. Pha chế các dung dịch gốc và dung dịch chuẩn

6.2. Một số áp dụng định lượng trong thực tế
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Tài liệu [1], tham khảo tài liệu [2,3,4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
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	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 9: Chuẩn độ tạo phức

1. Nguyên tắc

2. Chuẩn độ tạo phức bằng thuốc thử vô cơ

2.1. Phương pháp bạc

2.2. Phương pháp thủy ngân II

3. Chuẩn độ tạo phức bằng complexon

3.1. Đường cong chuẩn độ complexon

3.2. Chỉ thị kim loại

3.3. Các kỹ thuật chuẩn độ complexon

3.4. Ứng dụng của chuẩn độ complexon
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp

Tài liệu [1], tham khảo tài liệu [2,3,4]
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	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
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	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 10: Phương pháp độ kết tủa

1. Nguyên tắc

2. Khảo sát đường cong chuẩn độ đo bạc 

2.1. Khảo sát sự biến đổi của nồng độ Ag+ và Cl- trong quá trình định lượng

2.2. Đường biểu diễn định lượng

2.3. Nhận xét

3. Chỉ thị hóa học cho chuẩn độ đo bạc

3.1. Phương pháp Mohr

3.2. Phương pháp Volhard

3.3. Phương pháp Fajans

3.4. Ứng dụng của chuẩn độ đo bạc

4. Phương pháp đo thủy ngân I

4.1. Phương pháp định lượng dựa vào dung dịch chuẩn của muối Hg22+
4.2. Chỉ thị thường dùng

5. Một số ứng dụng thực tế

5.1. Các dung dịch chuẩn

5.2. Định lượng NaCl theo phương pháp Mohr

5.3. Định lượng KCNS
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5.7. Định lượng Cl- bằng phương pháp Fajans
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	Đọc bài trước khi lên lớp

Tài liệu [1], tham khảo tài liệu [2,3,4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
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	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,
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	Lý thuyết
	Chương 11: Chuẩn độ oxy hóa khử

1. Nguyên tắc

2. Đường cong chuẩn độ oxy hóa – khử

2.1. Khảo sát sự biến thiên của thế oxy hóa khử trong quá trình chuẩn độ

2.2. Đường biểu diễn

2.3. Nhận xét

3. Chỉ thị trong phương pháp oxi hóa – khử
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4.1. Phương pháp permanganat

4.2. Phương pháp bằng iod

4.3. Phương pháp bromat

4.4. Phương pháp brom

4.5. Phương pháp nitrit

4.6. Phương pháp dicromat

4.7. Phương pháp ceri

4.8. Phương pháp đo đồng
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	Đọc bài trước khi lên lớp

Tài liệu [1], tham khảo tài liệu [2,3,4]
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
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	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Kiểm tra
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	Tín chỉ 3

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1. Cách sử dụng dụng cụ thí nghiệm trong phân tích
	1
	
	
	

	
	Bài 2. Chuẩn độ acid – base
	5
	
	
	

	
	Bài 3.  Chuẩn độ tạo phức bằng phương pháp complexon 
	5
	
	
	

	
	Bài 4. Chuẩn độ oxy hóa khử bằng phương pháp permanganat 
	5
	
	
	

	
	Bài 5. Chuẩn độ oxy hóa khử bằng phương pháp đo iod
	5
	
	
	

	
	Bài 6. Chuẩn độ kết tủa bằng phương pháp đo bạc 
	4
	
	
	

	
	Bài 7. Phương pháp khối lượng 
	4
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	30
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] PGS.TS. Trần Tử An (2016), Hóa phân tích, tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội

[2] Bộ môn Y Dược học cơ sở và Y học lâm sàng, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng Thực tập hoá phân tích, Tài liệu lưu hành nội bộ.
9.2. Tài liệu tham khảo
 [3] Nguyễn Đăng Đức (2008), Giáo trình Hóa học phân tích, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

[4] Nguyễn Tinh Dung (2012), Hóa học phân tích, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

[5] Thái Doãn Tĩnh (2010), Cơ sở Hoá học hữu cơ, tập I + II + II, Nxb Khoa học và kỹ thuật.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	3
	
	
	
	
	6

	6
	3
	
	
	
	
	6

	7
	3
	
	
	
	
	6

	8
	3
	
	
	
	
	6

	9
	3
	
	
	
	
	6

	10
	2
	1
	
	
	
	6

	11
	
	
	
	6
	
	12

	12
	
	
	
	6
	
	12

	13
	
	
	
	6
	
	12

	14
	
	
	
	6
	
	12

	15
	
	1
	
	5
	
	12

	Tổng cộng
	29
	02
	
	29
	
	120


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR   của HP
	Điểm tối đa


	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch7


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1-Ch7
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm  3 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo
	90 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ VÀ Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Hóa phân tích 2

Mã học phần: YD2.1.052.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện tiên quyết: Hóa phân tích 1

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành: 20 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Y dược học cơ sở và y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	  TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail

	2
	  ThS. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Sinh viên hiểu nguyên tắc của các phương pháp phân tích và vận dụng các phương pháp phân tích như: các phương pháp tách (sắc ký, điện di...); các phương pháp phân tích quang học (phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử, phương pháp huỳnh quang phân tử và nguyên tử...); các phương pháp phân tích điện hóa (phương pháp đo thế, đo pH, chuẩn độ đo thế). Phần thực hành sinh viên thực hiện được phép đo pH, sắc ký giấy, định tính và định lượng một số chất bằng phương pháp quang phổ UV-VIS. Kết thúc học phần sinh viên có được vốn kiến thức cơ bản để học tiếp các môn hóa dược, kiểm nghiệm thuốc, bào chế công nghệ dược.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Sinh viên giải thích được nguyên tắc, cấu tạo của thiết bị và ứng dụng vào kỹ thuật phân tích như: UV - VIS, AAS, GC, HPLC.

Mt2: Sinh viên lựa chọn được các phương pháp phân tích (phân tích định tính, định lượng) cho các mục đích phân tích cụ thể.

Mt3: Sinh vận dụng các phương pháp phân tích để phân tích một số mẫu tiêu biểu, vậnc hành được các máy phân tích và đo một số mẫu tiêu biểu.

Mt4: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, liên hệ những kiến thức đã học vào các học phần có liên quan.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.052.2
	Hóa phân tích 2
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	3
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	1
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Sinh viên hiểu nguyên tắc của các phương pháp phân tích: sác ký, phổ, phương pháp điện hóa
	CĐR 2

	
	Ch2. Sinh viên lựa chọn được các phương pháp phân tích định tính cho các mục đích phân tích cụ thể.
	CĐR 2

	Mt2
	Ch3. Sinh viên lựa chọn được các phương pháp phân tích định lượng cho các mục đích phân tích cụ thể.
	CĐR 2

	
	Ch4. Sinh vận trình bày được nguyên tắc kỹ thuật lấy mẫu, xử lý mẫu và bảo quản mẫu.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Mt3
	Kỹ năng cứng
	

	
	Ch5. Sinh viên thực hiện được các thao tác định tính, định lượng, xử lý số liệu thực nghiệm và trình bày kết quả phân tích.
	CĐR7

	
	Kỹ năng mềm
	

	
	Ch6. Sinh viên hiểu về các chỉ số tiêu chuẩn của các mẫu sản phẩm dược liệu.
	CĐR 2

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch7. Liên hệ được vị trí, vai trò của học phần hóa phân tích trong nghiên cứu, học tập các học phần cơ sở hóa học hữu cơ 2, hóa sinh, hóa dược, bào chế, kiểm nghiệm thuốc.
	CĐR 2

	
	
	


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Phần I Lý thuyết

	1
	Đại cương và phân tích công cụ
	3
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	Đại cương và phân tích quang học
	3
	
	
	
	
	1
	
	

	3
	Quang phổ hấp thụ phân tử
	3
	
	
	
	
	1
	
	

	4
	Quang phổ  hấp thụ và phát xạ nguyên tử
	3
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	Quang phổ huỳnh quang
	3
	
	
	
	
	1
	
	

	6
	Một số phương pháp quang học khác
	3
	
	
	
	
	1
	
	

	7
	Phân tích khối phổ
	
	3
	
	
	
	1
	
	

	8
	Đại cương về sắc ký
	
	3
	
	
	
	1
	
	

	9
	Sắc ký khí
	
	3
	
	
	
	
	1
	

	10
	Sắc ký lỏng
	
	3
	
	
	
	
	1
	

	11
	Điện di mao quản
	
	3
	
	
	
	
	1
	

	12
	Phân tích đo điện thế
	
	
	3
	
	
	
	1
	

	13
	Phân tích von – ampe
	
	
	3
	
	
	
	1
	

	14
	Kỹ thuật xử lĩ mẫu
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	Phần II. Thực hành

	1
	Bài 1. Định lượng dung dịch chứa sắt bằng phương pháp đo quang  
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	2
	Bài 2. Đo pH và định tính dung dịch 
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	3
	Bài 3. Định lượng berberin clorid trong viên nén bằng quang phổ
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	4
	Bài 4. Định lượng acid phosphoric H3PO4 bằng phương pháp chuẩn độ đo thế
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	5
	Bài 5. Định lượng novocain bằng phương pháp chiết đo quang 
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	6
	Bài 6. Định lượng natri sulfat Na2SO4 bằng sắc ký trao đổi ion
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	7
	Bài 7. Phương pháp sắc ký lớp mỏng 
	
	
	
	
	3
	
	1
	

	8
	Bài 8. Kiến tập sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
	
	
	
	
	3
	
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Các phương pháp hóa lý trong phân tích như: phương pháp phân chia hay các phương pháp tách (sắc ký, điện di...); các phương pháp phân tích quang học (phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử, phương pháp huỳnh quang phân tử và nguyên tử...); các phương pháp phân tích điện hóa (phương pháp đo thế, đo pH, chuẩn độ đo thế). 

Phần thực hành sinh viên thực hiện được phép đo pH, sắc ký giấy, định tính và định lượng một số chất bằng phương pháp quang phổ UV-VIS. Kết thúc học phần sinh viên có được vốn kiến thức cơ bản để học tiếp các môn chuyên ngành.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 1: Đại cương và phân tích công cụ

1. Phân loại

1.1. Phân tích quang học

1.2. Phân tích điện hóa

1.3. Kỹ thuật tách phân tích

1.4. Nhóm hỗn hợp

2. Định lượng trong phân tích công cụ

2.1. Phương pháp so sánh

2.2. Phương pháp chuẩn độ

3. Hiệu chuẩn và chất chuẩn

3.1. Hiệu chuẩn

3.2. Chuẩn hóa học

3.3. Chất đối chiếu

4. Một số đặc trưng của phân tích công cụ

4.1. Độ nhạy

4.2. Giới hạn phát hiện

4.3. Khoảng nồng độ tuyến tính

5. Kỹ thuật phân tích - phương pháp phân tích

5.1. Kỹ thuật phân tích

5.2. Phương pháp phân tích
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1], tham khảo học liệu số [2, 3, 4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 2: Đại cương và phân tích quang học

1. Bản chất và các đại lượng đặc trưng của bức xạ điện từ

1.1. Tính chất sóng của bức xạ điện từ

1.2. Tính chất hạt của bức xạ điện từ

2. Sự hấp thụ và tán sắc ánh sáng

2.1. Sự hấp thụ ánh sáng 

2.2. Màu săc của ánh sáng và một số biện pháp tạo chùm tia đơn sắc

2.3. Sự hấp thụ nguyên tử

2.4. Sự hấp thụ phân tử

3. Ứng dụng và ảnh hưởng của một số hiện tượng quang học khác với phân tích

3.1. Sự tán xạ ánh sáng

3.2. Hiện tượng giao thoa ánh sáng

3.3. Hiện tượng nhiễm xạ ánh sáng

3.4. Hiện tượng phân cực ánh sáng

3.5. Hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1], tham khảo học liệu số [2, 3, 4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 3: Quang phổ hấp thụ phân tử

1. Quang phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến (UV - VIS)

1.1. Tính chất vùng phổ tử ngoại khả kiến

1.2. Sự chuyển mức năng lượng electron với hấp thụ bức xạ UV - VIS

1.3. Định luật Lambert - Beer và hệ số hấp thụ

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ UV - VIS

1.5. Các  ứng dụng của quang phổ UV - VIS

1.6. Máy quang phổ UV - VIS

2. Quang phổ hồng ngoại

2.1. Sự hấp thụ bức xạ hồng ngoại và hình thành các đỉnh trên phổ IR

2.2. Các ứng dụng của quang phổ hồng ngoại

2.3. Máy quang phổ hồng ngoại và một số chú ý khi đo
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1], tham khảo học liệu số [2, 3, 4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 4: Quang phổ  hấp thụ và phát xạ nguyên tử

1. Quang phổ hấp thụ nguyên tử

1.1. Nguyên tắc

1.2. Cấu tạo chính của máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

1.3. Các quá trình xảy ra trong nguyên tử hóa mẫu và các yếu tố ảnh hưởng

1.4. bổ chính nền và các yếu tố ảnh hưởng khác

1.5. Ứng dụng

2. Quang phổ phát xạ nguyên tử

2.1. Nguyên tắc 

2.2. Cấu tạo của máy phát xạ nguyên tử

2.3. Ứng dụng của quang phổ phát xạ nguyên tử

3. Quang phổ phát xạ plasma
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1], tham khảo học liệu số [2, 3, 4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 5: Quang phổ huỳnh quang
1. Hiện tượng huỳnh quang và lân quang

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng huỳnh quang

2.1. Các yếu tố về cấu trúc

2.2. Các yếu tố môi trường

3. Một số đặc điểm của huỳnh quang

4. Máy quang phổ huỳnh quang

5. Ứng dụng của quang phổ huỳnh quang
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1], tham khảo học liệu số [2, 3, 4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 6: Một số phương pháp quang học khác

1. Phương pháp đo chỉ số khúc xạ

1.1. Nguyên tắc

1.2. Các thiết bị sử dụng để xác định chiết suất

2. Phương pháp đo năng suất quay cực

2.1. Chất hoạt quang và ứng dụng của hiện tượng quay cực ánh sáng

2.2. Phân cực kế

2.3. Ứng dụng của phương pháp đo năng suất quay cực

3. Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân
3.1. Tính chất từ của hạt nhân 

3.2. Tính chất của một hạt nhân nguyên tử trong một từ trường 

3.3. Hằng số chắn và từ trường hiệu dụng 

3.4. Độ chuyển dịch hoá học và hằng số tương tác spin 

3.5. Ứng dụng của cộng hưởng từ hạt nhân 

3.6. Cấu tạo máy cộng hưởng từ hạt nhân và chuẩn bị mẫu ghi
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1], tham khảo học liệu số [2, 3, 4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 7: Phân tích khối phổ
1. Nguyên tắc 

2. Máy khối phổ 

2.1. Bộ nap mẫu 

2.2. Bộ nguồn ion 

2.3. Bộ phân tích khối

2.4. Detector 

3. Vài đặc điểm của phân tích khối phổ 

3.1. Quá trình phân mảnh

3.2. Độ phân giải của máy khối phổ

3.3. Trình bày dữ liệu

4. Ứng dụng

4.1. Xác định các đồng vị 

4.2. Định tính

4.3. Xác định công thức cấu tạo

4.4. Định lượng
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1], tham khảo học liệu số [2, 3, 4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương  8: Đại cương về sắc ký

1. Một số vấn đề chung về sắc ký

1.1. Phân loại sắc ký

1.2. Sắc ký rửa giải trên cột

2. Pic sắc ký và  các thông số đặc trưng cho quá trình rửa giải

2.1. Sự di chuyển của các chất

2.2. Hình dáng pic sắc ký

3. Lý thuyết sắc ký

3.1. Lý thuyết đĩa

3.2. Lý thuyết động học

4. Tối ưu hóa quá trình tách sắc ký

4.1. Độ phân giải của cột

4.2. Tách nhiều chất trên cột

4.3. Thời gian phân tích

5. Ứng dụng của sắc ký

5.1. Phân tích định tính

5.2. Phân  tích định lượng
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1], tham khảo học liệu số [2, 3, 4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 9: Sắc ký khí

1. Vài thông số đặc trưng cho sắc ký khí - lỏng

1.1. Nguyên tắc

1.2. Thể tích lưu và thời gian lưu

1.3. Kiểm soát nhiệt độ của cột

2. Máy sắc ký khí

2.1. Hệ cấp pha động

2.2. Hệ tiêm mẫu

2.3. Cột và lò cột

2.4. Pha tĩnh trong sắc ký khí – lỏng

2.5. Detector

3. Một số kỹ thuật đặc biệt dùng trong sắc ký khí – lỏng

4. Ứng dụng của sắc ký khí – lỏng

4.1. Định tính

4.2. Định lượng

4.3. Phạm vi ứng dụng

5. Sắc ký khí – rắn
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1], tham khảo học liệu số [2, 3, 4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 10: Sắc ký lỏng

1. Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

1.1. Máy sắc ký lỏng hiệu năng cao

1.2. Các kiểu sắc ký lỏng hiệu năng cao

1.3. Xu hướng nghiên cứu hiện đại trong sắc ký lỏng

2. Sắc ký lỏng siêu tới hạn

2.1. Trạng thái siêu tới hạn

2.2. Một số đặc điểm của chất lỏng siêu tới han

2.3. Máy sắc ký lỏng siêu tới hạn

2.4. Ứng dụng SFC

3. Sắc ký lớp mỏng

3.1. Nguyên tắc của TLC

3.2. Pha tĩnh của TLC

3.3. Pha động

3.4. Kỹ thuật TLC

3.5. Vài thông số đặc trưng của TLC

3.6. Ứng dụng của TLC

3.7. Đánh giá TLC
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1], tham khảo học liệu số [2, 3, 4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 11: Điện di mao quản

1. Nguyên tắc của CE

1.1. Điện di

1.2. Dòng điện thẩm

2. Các thông số đặc trưng

2.1. Thời gian di chuyển tm
2.2. Số đĩa lý thuyết N

2.3. Độ phân giải

3. Các kiểu điện di mao quản

3.1. CZE

3.2. MEKC

3.3. CGE

3.4. CEC

4. Thiết bị CE

4.1. Tiêm mẫu

4.2. Mao quản

4.3. Detector

4.4. Hệ thống thu nhận dữ liệu
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 12: Phân tích đo điện thế

1. Nguyên tắc

2. Cách xác định thế điện cực 

2.1. Mạch điện hóa

2.2. Cách xác định thế điện cực

3. Điện cực so sánh

3.1. Điện cực bạc clorid

3.2. Điện cực calomel

4. Điện cực chỉ thị kim loại

4.1. Điện cực loại một

4.2. Điện cực loại hai

4.3. Điện cực oxy hóa khử

5. Điện cực màng

5.1. Điện cực thủy tinh đo pH

5.2. Điện cực thủy tinh cho ion kim loại M+

5.3. Điện cực màng lỏng

5.4. Điện cực màng tinh thể

5.5. Tế bào đo khí

6. So sánh điện thế

6.1. Nguyên tắc chung

6.2. Đo pH với điện cực thủy tinh

7. Chuẩn độ đo thế

7.1. Chuẩn độ đo thế không dòng (I=0)

7.2. Cách xác định điểm kết thúc

7.3. Chuẩn độ đo thế dòng không đổi (I#0)
	1
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 13: Phân tích von – ampe

1. Nguyên tắc

1.1. Mạch điện phân của phân tích von-ampe

1.2. Điện thế phân cực điện cực

1.3. Điện cực công tác

2. Von-ampe quét thế tuyến tính

3. Cực phổ

3.1. Thiết bị cực phổ

3.2. Dòng khuếch tán cực phổ

3.3. Dòng dư

3.4. Sóng oxy

3.5. Các cực đại trên sóng cực phổ

3.6. Ưu nhược điểm của điện cực nhỏ giọt thủy ngân

3.7. Phân tích sóng cực phổ cổ điển

4. Ứng dụng của phân tích von-ampe

4.1. Tế bào đo oxy

4.2. Chuẩn độ ampe

5. Các kỹ thuật von-ampe hiện đại

5.1. Von-ampe xung

5.2. Von-ampe sóng vuông (SWV)

5.3. Ứng dụng của von-ampe xung

5.4. Von-ampe tuần hoàn

5.5. Von-ampe ngược (von-ampe hòa tan)
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1], tham khảo học liệu số [2, 3, 4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Lý thuyết
	Chương 14: Kỹ thuật xử lĩ mẫu

1. Hòa tan và phân hủy mẫu

1.1. Phân hủy bằng nhiệt và axit mạnh

1.2. Kỹ thuật vi sóng

1.3. Phương pháp đốt phân hủy mẫu hữu cơ

1.3. Nung chảy phân hủy mẫu vô cơ.

2. Kết tủa

2.1. Điện kết tủa

2.2. Kết tủa protein

3. Kỹ thuật cất

4. Chiết lỏng – lỏng

4.1. Nguyên tắc 

4.2. Các dạng chiết xuất

4.3. Kỹ thuật chiết xuất

5. Chiết pha rắn

5.1. Các loại pha rắn

5.2. Cơ chế lưu giữ, rửa giải

5.3. Thực hành chiết pha rắn

5.4. Các kiểu cải tiến của SPE

5.5. Đánh giá về chiết pha rắn

6. Các kỹ thuật mới xử lý mẫu

6.1. Chiết màng

6.2. Chiết pha rắn in dấu phân tử
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1], tham khảo học liệu số [2, 3, 4]
	Phòng học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	20
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1. Định lượng dung dịch chứa sắt bằng phương pháp đo quang  
	2
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [2], tham khảo học liệu số [1, 3, 4]
	Giảng đường, phòng thực hành
	

	
	Bài 2. Đo pH và định tính dung dịch 
	2
	
	
	

	
	Bài 3. Định lượng berberin clorid trong viên nén bằng quang phổ
	3
	
	
	

	
	Bài 4. Định lượng acid phosphoric H3PO4 bằng phương pháp chuẩn độ đo thế
	3
	
	
	

	
	Bài 5. Định lượng novocain bằng phương pháp chiết đo quang 
	3
	
	
	

	
	Bài 6. Định lượng natri sulfat Na2SO4 bằng sắc ký trao đổi ion
	3
	
	
	


	
	Bài 7. Phương pháp sắc ký lớp mỏng 
	2
	
	
	

	
	Bài 8. Kiến tập sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	20
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

 [1] PGS.TS. Trần Tử An (2016), Hóa phân tích tập 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[2] Bộ môn Y Dược học cơ sở và Y học lâm sàng, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng Thực tập hoá phân tích, Tài liệu lưu hành nội bộ.
9.2. Tài liệu tham khảo

 [3] Nguyễn Đăng Đức (2008), Giáo trình Hóa học phân tích, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

[4] Nguyễn Tinh Dung (2012), Hóa học phân tích, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

[5] Thái Doãn Tĩnh, Cơ sở Hoá học hữu cơ, tập I + II + II, (2010),  Nxb Khoa học và kỹ thuật.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	2
	
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	1
	
	
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	8

	12
	
	
	
	4
	
	8

	13
	
	
	
	4
	
	8

	14
	
	
	
	4
	
	8

	15
	
	
	
	4
	
	8

	Tổng cộng
	19
	1
	
	20
	
	80


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR   của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch7


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1-Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ, hiểu, áp dụng

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ VÀ Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Giải phẫu

Mã học phần: YD2.1.004.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Cơ sở ngành 

-  Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Y Dược học cơ sở và Y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thị Sinh
	0979.343.896
	Sinhnguyen.gp@gmail.com

	2
	ThS. Trần Thị Giáng Hương
	0972.838.976
	tranthigianghuongtytq@gmail.com

	3
	BS. Lê Kim Việt
	0912.453.627
	thsviet@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Sinh viên cần có khả năng ghi nhớ và hiểu rõ vị trí, cấu tạo bình thường của các hệ cơ quan và các bộ phận trong cơ thể. Họ phải có khả năng ứng dụng kiến thức này để giải thích cách mà các hệ cơ quan phối hợp với nhau nhằm đảm bảo cơ thể tồn tại, phát triển, và thích nghi với các biến đổi của môi trường. Đồng thời, sinh viên sẽ phát triển khả năng phân tích các mối quan hệ chức năng giữa các hệ cơ quan và đánh giá hiệu quả của chúng trong việc duy trì sức khỏe và sự phát triển của cơ thể. Cuối cùng, sinh viên sẽ được khuyến khích đề xuất các biện pháp cải thiện chức năng của cơ thể nhằm tăng cường khả năng thích nghi trong môi trường thay đổi.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Mô tả được những đặc điểm cơ bản về cấu tạo giải phấu của một cơ quan, một hệ cơ quan hay một bộ phận của cơ thể 
Mt2: Chỉ được đầy đủ các chi tiết giải phẫu chính của hệ thống các cơ quan trong cơ thể, như điều hòa nhiệt độ, cân bằng nước - điện giải, và duy trì áp lực máu.

Mt3: Sinh viên sẽ có khả năng áp dụng kiến thức về cấu tạo và chức năng của các hệ cơ quan để phân tích cách cơ thể thích nghi với các thay đổi của môi trường. Mối quan hệ chức năng giữa các hệ cơ quan và đánh giá hiệu quả của chúng.

Mt4: Sinh viên sẽ có khả năng ghi nhớ và mô tả vị trí, cấu tạo của các hệ cơ quan trong cơ thể. Áp dụng kiến thức về cấu tạo và chức năng để giải thích các hiện tượng sinh lý. Phân tích các mối quan hệ để đánh giá hiệu quả.

Mt5: Sinh viên sẽ áp dụng kỹ năng làm việc nhóm để hợp tác trong việc phân tích và giải quyết các vấn, phân tích các thông tin và đánh giá các tình huống y khoa để đưa ra các giải pháp hợp lý. 

Mt6: Sinh viên tự lập trong việc tổ chức và thực hiện các hoạt động học tập; áp dụng kiến thức để tự đưa ra quyết định khi phân tích tình huống liên quan đến các hệ cơ quan. Tôn trọng, hợp tác với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp và đối tác.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.004.3
	GIẢI PHẪU
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Mô tả được cấu tạo giải phẫu của các cơ quan, hệ cơ quan, và bộ phận trong cơ thể.
	CĐR 3

	Mt2
	Ch2: Xác định và trình bày các chi tiết giải phẫu chính liên quan đến chức năng sinh lý cơ bản như điều hòa nhiệt độ, cân bằng nước - điện giải, và duy trì áp lực máu.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3
	Ch3: Áp dụng kiến thức để phân tích cách cơ thể thích nghi với thay đổi môi trường và đánh giá mối quan hệ chức năng giữa các hệ cơ quan.
	CĐR 8

	MT4
	Ch4: Ghi nhớ vị trí và cấu tạo các hệ cơ quan, giải thích hiện tượng sinh lý và phân tích hiệu quả của mối quan hệ giữa các hệ cơ quan.
	

	Kĩ năng mềm

	Mt5
	Ch5: Áp dụng kỹ năng làm việc nhóm để phân tích và giải quyết các vấn đề y khoa, đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp.
	CĐR 12

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch6: Tự quản lý và tổ chức học tập, đưa ra quyết định dựa trên phân tích tình huống liên quan đến hệ cơ quan; tôn trọng và hợp tác hiệu quả với bệnh nhân, đồng nghiệp và đối tác.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1. Nhập môn giải phẫu
	1. Nhập môn Giải phẫu 
	1
	1
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Chương 2. Hệ Xương - Khớp
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Xương khớp đầu mặt (sọ)
	1
	
	
	
	
	2
	

	
	3. Xương khớp thân mình
	1
	
	
	
	
	2
	

	
	4. Xương khớp chi trên
	1
	1
	
	
	
	2
	

	
	5. Xương khớp chi dưới
	1
	1
	
	
	
	2
	

	Chương 3. Hệ cơ
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các cơ đầu mặt - cổ
	1
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Cơ thân mình - ống bẹn
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	4. Hệ thống cơ chi trên
	1
	
	
	2
	
	2
	

	
	5. Hệ thống cơ chi dưới
	1
	
	
	
	2
	2
	

	Chương 4

hệ tuần hoàn


	1. Đại cương về mạch máu
	1
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tim trưởng thành 
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	3. Tuần hoàn hệ thống
	1
	
	
	2
	
	2
	

	Chương 5: Hệ hô hấp

	1. Mũi
	1
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Hầu
	1
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Thanh quản
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	4. Khí quản
	1
	
	
	2
	
	2
	

	
	5. Phế quản
	1
	
	
	2
	
	2
	

	
	6. Phổi
	1
	
	2
	
	
	2
	

	Chương 6: Hệ tiêu hóa


	1. Đại cương
	1
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Miệng và các tuyến nước bọt
	1
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Thực quản
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	4. Dạ dày
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	5. Lách (tỳ)
	1
	
	
	2
	
	2
	

	
	6. Ruột non
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	7. Ruột già
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	8. Gan
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	9. Tụy
	1
	
	2
	
	
	2
	

	Chương 7: Hệ niệu – Dục
	1. Giải phẫu hệ tiết niệu
	1
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Hệ sinh dục nam
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	3. Hệ sinh dục nữ
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	4. Tuyến vú
	1
	
	
	2
	
	2
	

	Chương 8: Hệ thần kinh


	1. Đại cương hệ thần kinh
	1
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Hệ thần kinh trung ương
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	3. Hệ thần kinh ngoại biên
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	4. Hệ thần kinh tự chủ
	1
	
	2
	
	
	2
	

	Chương 9

Hệ giác quan
	1. Cơ quan thị giác
	1
	
	2
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Cơ quan thính giác và thăng bằng
	1
	
	2
	
	
	2
	

	Chương 11: Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Giải phẫu hệ xương- khớp 
	1
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp và tiến hành thực nghiệp

	
	Bài 2: Giải phẫu hệ cơ
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	Bài 3: Giải phẫu hệ tuần hoàn
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	Bài 4: Giải phẫu hệ hô hấp
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	Bài 5: Giải phẫu hệ tiêu hóa
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	Bài 6: Giải phẫu hệ niệu – dục
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	Bài 7: Giải phẫu hệ thần kinh
	1
	
	2
	
	
	2
	

	
	Bài 8: Giải phẫu hệ giác quan
	1
	
	2
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức về vị trí, hình dạng, đặc điểm cấu tạo giải phẩu và các cơ quan trong cơ thể người. Qua đó sinh viên có thể mô tả chi tiết được các đặc điểm cấu tạo giải phẩu các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh dục, thần kinh, vận động.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1. Nhập môn giải phẫu học
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Định nghĩa và lịch sử môn giải phẫu học người

2. Các phương tiện và phương thức mô tả giải phẫu

3. Vị trí của giải phẫu trong y – sinh học

4. Danh từ và danh pháp giải phẫu học

5. Tư thế giải phẫu và định hướng vị trí giải phẫu

6. Phương pháp nghiên cứu và học giải phẫu
	
	 Nghiên cứu đề cương học phần, chú ý nghe giảng hăng hái tham gia phát biểu ý kiến Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	7
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2. Hệ xương – khớp 
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương

2. Xương khớp đầu mặt (sọ)
3. Xương khớp thân mình

4. Xương khớp chi trên

5. Xương khớp chi dưới
	
	 Nghiên cứu đề cương học phần, chú ý nghe giảng hăng hái tham gia phát biểu ý kiến Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3. Hệ cơ
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương

2. Các cơ đầu mặt cổ

3. Cơ thận mình - ống bẹn

4. Hệ thống cơ chi trên

5. Hệ thống cơ chi dưới
	
	 Nghiên cứu đề cương học phần, chú ý nghe giảng hăng hái tham gia phát biểu ý kiến Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 4: Hệ tuần hoàn
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về mạch máu

2. Tim trưởng thành

3. Tuần hoàn hệ thống
	
	Nghiên cứu đề cương học phần, chú ý nghe giảng hăng hái tham gia phát biểu ý kiến Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	7
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5: Hệ hô hấp
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Mũi

2. Hầu

3. Thanh quản

4. Khí quản

5. Phế quản

6. Phổi
	
	Nghiên cứu đề cương học phần, chú ý nghe giảng hăng hái tham gia phát biểu ý kiến Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	7
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 6: Hệ tiêu hóa
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương

2. Miệng và các tuyến nước bọt

3. Thực quản

4. Dạ dày

5. Lách (tỳ)

6. Ruột già

7. Gan

8. Tụy
	
	Nghiên cứu đề cương học phần, chú ý nghe giảng hăng hái tham gia phát biểu ý kiến Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	7
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 7: Hệ niệu – dục
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Giải phẫu hệ tiết niêu

2. Hệ sinh dục nam

3. Hệ sinh dục nữ

4. Tuyến vú
	
	Nghiên cứu đề cương học phần, chú ý nghe giảng hăng hái tham gia phát biểu ý kiến Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	7
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 8: Hệ thần kinh
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương hệ thần kinh

2. Hệ thần kinh trung ương

3. Hệ thần kinh ngoại biên

4. Hệ thần kinh tự chủ


	
	Nghiên cứu đề cương học phần, chú ý nghe giảng hăng hái tham gia phát biểu ý kiến Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 9: Hệ giác quan
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Cơ quan thị giác

2. Cơ quan thính giác và thăng bằng
	
	Nghiên cứu đề cương học phần, chú ý nghe giảng hăng hái tham gia phát biểu ý kiến Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	7
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	Chương 13: Thực hành, thảo luận
	29
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1: Giải phẫu hệ xương- khớp 
	5
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu,

Phòng thực hành


	

	
	Bài 2: Giải phẫu hệ cơ
	5
	
	
	

	
	Bài 3: Giải phẫu hệ tuần hoàn
	5
	
	
	

	
	Bài 4: Giải phẫu hệ hô hấp
	4
	
	
	

	
	Bài 5: Giải phẫu hệ tiêu hóa
	5
	
	
	

	
	Bài 6: Giải phẫu hệ niệu – dục
	4
	
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	24
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp. Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] PGS. TS. Trịnh Xuân Đàm (2022), Giáo trình giải phẫu học đại cương, Nhà xuất bản Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Trịnh Xuân Đàm (2008), Bài giảng giải phẫu học, tập 1, 2, NXB Y học Hà Nội.

[3] Trịnh Xuân Đàm (2010), Bài giảng giải phẫu học, tập 1, 2, NXB Y học Hà Nội.

[4] Trịnh Xuân Đàm (2015), Giáo trình giải phẫu định khu và ứng dụng, NXB Y học Hà Nội.

[5] Nguyễn Văn Huy, Hoàng Văn Cúc (2006), Giải phẫu người, NXB Y học hà Nội

[6] Trịnh Văn Minh (2003), Giải phẫu người, tập 1, NXB Y học Hà Nội.

[7] Trịnh Văn Minh (2007), Giải phẫu người, tập 2, NXB Y học Hà Nội.

[8] Trịnh Văn Minh (2015), Giải phẫu người, tập 3, NXB Y học Hà Nội.

[9] Trường Đại học Y Hà Nội (2006), Bài giảng giải phẫu học, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

[10] Netter F. H (2008), Altas giải phẫu người (Nguyễn Quang Quyền dịch), Tái bản lần thứ 5, Nhà xuất bản Y học Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, 
bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	9

	2
	4
	
	
	
	
	9

	3
	4
	
	
	
	
	9

	4
	3
	
	
	
	
	8

	5
	4
	
	
	
	
	7

	6
	4
	
	
	
	
	7

	7
	4
	
	
	
	
	7

	8
	1
	1
	
	
	
	7

	9
	
	
	
	4
	
	7

	10
	
	
	
	5
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	3

	13
	
	
	
	4
	
	3

	14
	
	
	
	4
	
	3

	15
	
	1
	
	4
	
	3

	Tổng cộng
	29
	02
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch4
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	02 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 và Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút





Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024     
	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ & Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Sinh lý

Mã học phần: YD2.1.005.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Y dược học cơ sở và Y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS.BS. Nguyễn Thị Hương
	0915.140.903
	nguyenhuongtamtq@gmail.com

	2
	ThS.BS. Trần Thị Giáng Hương
	0972.838.976
	tranthigianghuong@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về chức năng, hoạt động của các cơ quan, hệ thống các cơ quan trong cơ thể con người và điều hòa chức năng trong mối liên hệ thống nhất giữa chúng với nhau và giữa cơ thể với môi trường, đồng thời xác định được tầm quan trọng của sinh lý học đối với cuộc sống và y học, cũng như vận dụng vào học tập các môn chuyên ngành và thực hành nghề nghiệp sau này

- Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Mô tả các khái niệm cơ bản về cơ thể sống, bao gồm sự trao đổi chất qua màng tế bào, chuyển hóa chất và năng lượng, và sinh lý điều nhiệt. Giải thích các đặc điểm sinh lý của cơ thể người và cơ chế điều hòa của các tế bào, cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể.

Mt2: Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản như định nhóm máu ABO, thời gian máu chảy, máu đông, nước tiểu toàn phần, xét nghiệm tế bào máu, trụ, cặn trong nước tiểu, và xét nghiệm chẩn đoán có thai sớm. Đo các chỉ số sinh tồn và thực hiện kỹ thuật đo điện tim.
Mt3: Phân biệt hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trên tiêu bản; phân tích kết quả xét nghiệm huyết học cơ bản, nước tiểu toàn phần, tế bào máu, trụ, cặn trong nước tiểu, một số chỉ số sinh hóa máu, và các chỉ số sinh tồn.

MT4: Đánh giá tầm quan trọng của sinh lý học trong cuộc sống và y học; vận dụng kiến thức vào các môn chuyên ngành và thực hành nghề nghiệp. Xác định và rèn luyện thái độ cẩn thận, chính xác trong thực hành nghề nghiệp. Phát triển thái độ học tập và thực hành liên quan đến sinh lý áp dụng kiến thức vào thực tế và nghề nghiệp sau này.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.005.3
	Sinh lý
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10 
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	CĐR của HP
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Mô tả các khái niệm cơ bản về cơ thể sống, bao gồm sự trao đổi chất qua màng tế bào, chuyển hóa chất và năng lượng, và sinh lý điều nhiệt.
	CĐR 3

	
	Ch2: Giải thích các đặc điểm sinh lý của cơ thể người và cơ chế điều hòa của các tế bào, cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2


	Ch3: Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản như định nhóm máu ABO, thời gian máu chảy, máu đông, nước tiểu toàn phần, xét nghiệm tế bào máu, trụ, cặn trong nước tiểu, và xét nghiệm chẩn đoán có thai sớm. Đo các chỉ số sinh tồn và thực hiện kỹ thuật đo điện tim.
	 CĐR 8

	
	Ch4: Phân biệt hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trên tiêu bản; phân tích kết quả xét nghiệm huyết học cơ bản, nước tiểu toàn phần, tế bào máu, trụ, cặn trong nước tiểu, một số chỉ số sinh hóa máu, và các chỉ số sinh tồn.
	 CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt3
	Ch5: Đánh giá tầm quan trọng của sinh lý học trong cuộc sống và y học; vận dụng kiến thức vào các môn chuyên ngành và thực hành nghề nghiệp. Xác định và rèn luyện thái độ cẩn thận, chính xác trong thực hành nghề nghiệp.
	 CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch6: Phát triển thái độ học tập và thực hành liên quan đến sinh lý; áp dụng kiến thức vào thực tế và nghề nghiệp sau này.
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	Phần
	Nội dung
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Phần I

Bài 1 - 6
	Bài 1: Nhập môn sinh lý học
	1
	
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm

	
	Bài 2: Đại cương về cơ thể sống và hằng tính nội mô
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Bài 3: Sinh lý tế bào – trao đổi chất qua màng tế bào
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	Bài 4: Sinh lý điện thế màng và điện thế hoạt động
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bào 5: Sinh lý chuyển hóa chất và năng lượng
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	Bài 6: Sinh lý điều nhiệt
	
	2
	
	2
	
	
	

	Phần II

Bài 7 - 20
	Bài 7: Sinh lý học máu
	
	2
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm

	
	Bài 8: Sinh lý các dịch của cơ thể
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Bài 9: Sinh lý tuần hoàn
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 10: Sinh lý hô hấp
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 11: Sinh lý bộ máy tiêu hóa
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 12: Sinh lý bài tiết nước tiểu 
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 13: Sinh lý nội tiết
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Bài 14: Sinh lý sinh dục và sinh sản
	
	2
	
	
	
	
	

	
	Bài 15: Sinh lý nơron
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 16: Sinh lý hệ thần kinh cảm giác
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 17: Sinh lý hệ thần kinh vận động
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 18: Sinh lý hệ thần kinh tự chủ
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 19: Một số chức năng cấp cao của hệ thần kinh
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 20: Sinh lý cơ
	
	2
	
	2
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm (định nhóm máu ABO)
	
	
	2
	
	2
	
	Hướng dẫn thực hành

	
	Bài 2: Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 3: Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm glucose máu, lipid máu, protein máu
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 4: Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm nước tiểu toàn phần, xét nghiệm tế bào máu, trụ, cặn trong nước tiểu, xét nghiệm chẩn đoán có thai sớm
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 5: Thực hiện kỹ thuật đo chỉ số sinh tồn
	
	
	2
	
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh lý cơ thể người: chức năng của các tế bào, các cơ quan, hệ thống cơ quan và toàn bộ cơ thể cùng với cơ chế hoạt động, điều hòa hoạt động của chúng, các cơ chế thích ứng của cơ thể với môi trường sống. 
8. Nội dung chi tiết của học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Phần I
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1: Nhập môn sinh lý học
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 1 – 3

- Tham khảo học liệu số 3,4
	Theo Thời khóa biểu.

Giảng đường
	

	
	Bài 2: Đại cương về cơ thể sống và hằng tính nội mô
	1
	
	
	

	
	Bài 3: Sinh lý tế bào – trao đổi chất qua màng tế bào
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Lý thuyết
	Bài 4: Sinh lý điện thế màng và điện thế hoạt động
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 4 – 6

- Tham khảo học liệu số 3, 4
	Theo Thời khóa biểu.

Giảng đường
	

	
	Bào 5: Sinh lý chuyển hóa chất và năng lượng
	2
	
	
	

	
	Bài 6: Sinh lý điều nhiệt
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	8
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Phần II
	8
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 7: Sinh lý học máu
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 7 - 10

- Tham khảo học liệu số 3,4
	Theo Thời khóa biểu.

Giảng đường
	

	
	Bài 8: Sinh lý các dịch của cơ thể
	2
	
	
	

	
	Bài 9: Sinh lý tuần hoàn
	2
	
	
	

	
	Bài 10: Sinh lý hô hấp
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	16
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Phần II (tiếp)
	14
	
	
	

	Lý thuyết 
	Bài 11: Sinh lý bộ máy tiêu hóa
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 11 - 20

- Tham khảo học liệu số 3,4
	Theo Thời khóa biểu.

Giảng đường
	

	
	Bài 12: Sinh lý bài tiết nước tiểu 
	2
	
	
	

	
	Bài 13: Sinh lý nội tiết
	2
	
	
	

	
	Bài 14: Sinh lý sinh dục và sinh sản
	1
	
	
	

	
	Bài 15: Sinh lý nơron
	1
	
	
	

	
	Bài 16: Sinh lý hệ thần kinh cảm giác
	1
	
	
	

	
	Bài 17: Sinh lý hệ thần kinh vận động
	2
	
	
	

	
	Bài 18: Sinh lý hệ thần kinh tự chủ
	1
	
	
	

	
	Bài 19: Một số chức năng cấp cao của hệ thần kinh
	1
	
	
	

	
	Bài 20: Sinh lý cơ
	2
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	30
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	29
	
	
	

	Bài 1
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm (định nhóm máu ABO)
	6
	- Chuẩn bị và đọc các tài liệu do giảng viên hướng dẫn trước khi thực hành trên lớp

- Tham khảo học liệu số 5,6
	Phòng thực hành
	

	Bài 2
	 Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm thời gian máu chảy, máu đông
	6
	
	
	

	Bài 3
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm glucose máu, lipid máu, protein máu
	6
	
	
	

	Bài 4
	Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm nước tiểu toàn phần, xét nghiệm tế bào máu, trụ, cặn trong nước tiểu, xét nghiệm chẩn đoán có thai sớm
	6
	
	
	

	Bài 5
	Thực hiện kỹ thuật đo chỉ số sinh tồn
	5
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	30
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Phạm Thị Minh Đức (2021), Sinh lí học (Dùng cho đào tạo Bác sĩ đa khoa), NXB Y học.

[2]. Bộ môn Y dược học cơ sở và Y học lâm sàng, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng thực hành Sinh lý, tài liệu lưu hành nội bộ.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3]. Phạm Thị Minh Đức (2016), Sinh lí học (Dùng cho đào tạo Cử nhân Điều dưỡng), NXB Giáo dục Việt Nam.

[4]. Bộ Y tế, Cục khoa học công nghệ và đào tạo (2018), Giải phẫu sinh lý người, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.          

[5]. Trường Đại học Y Hà Nội (2005), Thực tập sinh lí học, NXB Y học, Hà Nội.

[6]. Bộ môn Y học cơ sở, Trường Đại học dược Hà Nội (2020), Thực tập sinh lý, Tài liệu lưu hành nội bộ.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	3
	
	
	
	
	6

	6
	3
	
	
	
	
	6

	7
	3
	
	
	
	
	6

	8
	3
	
	
	
	
	6

	9
	3
	
	
	
	
	6

	10
	2
	1
	
	
	
	6

	11
	
	
	
	6
	
	6

	12
	
	
	
	6
	
	6

	13
	
	
	
	6
	
	6

	14
	
	
	
	6
	
	6

	15
	
	1
	
	5
	
	6

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thực hành
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch6, Ch7


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút





Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024    

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ & Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Sinh lý bệnh – Miễn dịch

Mã học phần: YD2.1.006.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Y Dược học cơ sở và Y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Trần Thị Giáng Hương
	0972.838.976
	tranthigianghuongtytq@gmail.com

	2
	BS. Lê Kim Việt
	0912.453.627
	thsviet@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về sinh lý bệnh, bao gồm rối loạn chuyển hóa glucid, lipid, nước và điện giải, rối loạn thân nhiệt, và sinh lý bệnh các hệ cơ quan (hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, tiết niệu). Đồng thời, giới thiệu kiến thức về miễn dịch học, kháng nguyên, kháng thể, quá mẫn, dị ứng, cytokine và hệ thống bổ thể. Những kiến thức này sẽ hỗ trợ sinh viên trong việc dự phòng, chẩn đoán, và điều trị bệnh lý hiệu quả, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.
-  Mục tiêu cụ thể: 
+ Mt1: Mô tả các khái niệm cơ bản về quá trình bệnh lý, bệnh nguyên, bệnh sinh, và các quy luật sinh lý trong trạng thái bệnh. Giải thích được cơ chế rối loạn chuyển hóa glucid, lipid, nước, điện giải, và thân nhiệt, cùng với cơ chế sinh lý bệnh của quá trình viêm.

+ Mt2: Phân tích bệnh nguyên, cơ chế bệnh sinh, và biểu hiện của các rối loạn trong các hệ cơ quan như hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, và tiết niệu. Đánh giá các cơ chế miễn dịch tự nhiên và thu được, đặc điểm của kháng nguyên, kháng thể, quá mẫn, dị ứng, cytokine và hệ thống bổ thể.

+Mt3: Đánh giá nhu cầu sử dụng thuốc và vaccin cho bệnh nhân trong điều trị bệnh và điều trị dự phòng. Áp dụng kiến thức để đề xuất các phương pháp điều trị và dự phòng phù hợp.

+ Mt4: Làm việc và hợp tác nhóm hiệu quả trong các nhiệm vụ liên quan đến vai trò của Dược sĩ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu và tiêu chuẩn.

+ Mt5: Tổ chức công việc một cách kỷ luật và làm việc độc lập trong học tập và nghiên cứu. Có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần và thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả và chính xác.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.006.3
	Sinh lý bệnh – miễn dịch
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Kiến thức cơ bản về quá trình bệnh lý, bệnh nguyên, bệnh sinh, và các quy luật sinh lý trong trạng thái bệnh. 
	CĐR 3

	
	Ch2. Giải thích cơ chế rối loạn chuyển hóa glucid, lipid, nước, điện giải, và thân nhiệt, cũng như cơ chế sinh lý bệnh của quá trình viêm.
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch3: Phân tích bệnh nguyên, cơ chế bệnh sinh, và biểu hiện của các rối loạn trong các hệ cơ quan như hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, và tiết niệu.
	CĐR 8

	
	Ch4: Đánh giá các cơ chế miễn dịch tự nhiên và thu được, đặc điểm của kháng nguyên, kháng thể, quá mẫn, dị ứng, cytokine và hệ thống bổ thể.
	

	Mt3
	Ch5: Đánh giá nhu cầu sử dụng thuốc và vaccin cho bệnh nhân trong điều trị bệnh và điều trị dự phòng.
	

	
	Ch6: Áp dụng kiến thức để đề xuất các phương pháp điều trị và dự phòng phù hợp.
	

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch7: Làm việc và hợp tác nhóm hiệu quả trong các nhiệm vụ liên quan đến vai trò của Dược sĩ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu và tiêu chuẩn.
	CĐR 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch8: Tổ chức công việc một cách kỷ luật và làm việc độc lập trong học tập và nghiên cứu.
	CĐR 12

	
	Ch9: Có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần và thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả và chính xác.
	


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	Ch8
	Ch9
	

	Chương 1. Giới thiệu môn sinh lý bệnh, khái niệm bệnh, bệnh nguyên – bênh sinh
	1. Giới thiệu sơ lược môn học Sinh lý bệnh - Phương pháp thực nghiệm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Khái niệm bệnh
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Bệnh nguyên
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Bệnh sinh
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 2. Rối loạn chuyển hóa glucid, protid, lipid
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Rối loạn chuyển hóa Glucid
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Rối loạn chuyển hóa protid
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Rối loạn chuyển hóa lipid
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3. Rối loạn chuyển hóa nước
	1. Nước
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Sự phân bố và trao đổi nước giữa các khu vực trong cơ thể
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Điều hoà khối lượng nước và áp lực thẩm thấu
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Rối loạn chuyển hóa nước
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 4. Sinh lý bệnh quá trình viêm
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Những biến đổi chủ yếu trong viêm
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	


	
	3. Quan hệ giữa phản ứng viêm và cơ thể
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 5. Sinh lý bệnh điều hòa thân nhiệt – sốt
	1. Khái niệm điều hòa thân nhiệt 
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Rối loạn thân nhiệt thụ động 
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Tăng thân nhiệt chủ động: sốt
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 6. Sinh lý bệnh tạo máu
	1. Rối loạn tạo hồng cầu 
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Rối loạn tạo bạch cầu
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Rối loạn tạo tiểu cầu và cân bằng đông máu
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 7. Sinh lý bệnh hô hấp
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Rối loạn hô hấp
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Một số nghiệm pháp thăm dò chức năng hô hấp
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Suy hô hấp 
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	Chương 8. Sinh lý bệnh tuần hoàn
	1. Đại cương 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Suy tuần hoàn do tim (Suy tim) 
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	


	
	3. Suy tuần hoàn do mạch 
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 9. Sinh lý bệnh tiêu hóa
	1. Đại cương về cấu trúc, chức năng bộ máy tiêu hóa
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Rối loạn tiêu hóa tại dạ dày 
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Rối loạn tiêu hóa tại ruột 
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 10. Sinh lý bệnh chức năng gan
	1. Nguyên nhân gây rối loạn chức năng gan 
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Rối loạn chức năng khi suy gan 
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Các hình thái đáp ứng và hội chứng thường gặp khi tổn thương gan
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 11. Sinh lý bệnh thận
	1. Đại cương cấu trúc và chức năng thận liên quan với cơ chế bệnh sinh một số bệnh thận
	1
	2
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Cơ chế một số thay đổi ở nước tiểu và ở máu trong một số bệnh thận
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Cơ chế bệnh sinh của một số bệnh lý cầu thận và ống thận 
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Suy thận
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 12. Đáp ứng miễn dịch tự nhiên
	1. Đại cương về đáp ứng miễn dịch nói chung
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Đặc điểm của đáp ứng miễn dịch tự nhiên

3. Các mô, tế bào, phân tử tham gia vào đáp ứng miễn dịch tự nhiên
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 13. Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Sự hình thành đáp ứng miễn dịch đặc hiệu
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 14. Bệnh lý miễn dịch
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Bệnh lý quá mẫn
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Bệnh lý thiểu năng miễn dịch
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. Bệnh lý tự miễn
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 15. Kỹ thuật kết hợp kháng nguyên – kháng thể
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Kỹ thuật tủa
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật ngưng kết
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	2
	

	Chương 16: Thực hành, thảo luận
	Bài 1. Rối loạn chuyển hóa nước và điện giải
	
	2
	
	2
	
	
	
	2
	
	Hỏi đáp, thảo luận và tiến hành thực nghiệm

	
	Bài 2. Viêm da thực nghiệm trên thỏ
	
	2
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	
	Bài 3. Rối loạn hô hấp – phù phổi cấp thực nghiệm
	
	2
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	
	Bài 4. Đọc tiêu bản máu bệnh lý
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	
	Bài 5. Phân tích các huyết đồ thiếu máu, suy tủy, nhiễm trùng
	
	2
	
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	Bài 6. Phân tích các huyết đồ leukemia cấp, leukemia kinh
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	Bài 7. Sốc mất máu – sốc truyền máu khác loài
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về những rối loạn chức năng trong cơ thể con người dẫn đến bệnh tật. Nội dung học tập bao gồm, về
rối loạn chuyển hóa glucid và lipid, rối loạn chuyển hóa nước và điện giải, rối
loạn thân nhiệt, sinh lý bệnh quá trình viêm, sinh lý bệnh các hệ cơ quan (hô hấp,
tuần hoàn, tiêu hóa, tiết niệu). Học phần này còn cung cấp cho sinh viên những
kiến thức đại cương về miễn dịch học, kháng nguyên, kháng thể, quá mẫn, dị ứng,
cytokin và hệ thống bổ thể, góp phần quan trọng trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị sớm các quá trình bệnh lý nhằm đem lại sức khỏe cho con người.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1. Giới thiệu môn sinh lý bệnh, khái niệm bệnh, bệnh nguyên – bênh sinh
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Giới thiệu sơ lược môn học Sinh lý bệnh - Phương pháp thực nghiệm
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Khái niệm bệnh
	
	
	
	

	
	3. Bệnh nguyên
	
	
	
	

	
	4. Bệnh sinh
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 2. Rối loạn chuyển hóa glucid, protid, lipid
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Rối loạn chuyển hóa Glucid
	
	
	
	

	
	3. Rối loạn chuyển hóa protid
	
	
	
	

	
	4. Rối loạn chuyển hóa lipid
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 3. Rối loạn chuyển hóa nước
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nước
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Sự phân bố và trao đổi nước giữa các khu vực trong cơ thể
	
	
	
	

	
	3. Điều hoà khối lượng nước và áp lực thẩm thấu
	
	
	
	

	
	4. Rối loạn chuyển hóa nước
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 4. Sinh lý bệnh quá trình viêm
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Những biến đổi chủ yếu trong viêm
	
	
	
	

	
	3. Quan hệ giữa phản ứng viêm và cơ thể
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 5. Sinh lý bệnh điều hòa
thân nhiệt – sốt
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái niệm điều hòa thân nhiệt 
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Rối loạn thân nhiệt thụ động 
	
	
	
	

	
	3. Tăng thân nhiệt chủ động: sốt
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	4
	
	
	

	Chương 6. Sinh lý bệnh tạo máu
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Rối loạn tạo hồng cầu 
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Rối loạn tạo bạch cầu
	
	
	
	

	
	3. Rối loạn tạo tiểu cầu và cân bằng đông máu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 7. Sinh lý bệnh hô hấp
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Rối loạn hô hấp
	
	
	
	

	
	3. Một số nghiệm pháp thăm dò chức năng hô hấp
	
	
	
	

	
	4. Suy hô hấp 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 8. Sinh lý bệnh tuần hoàn
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương 
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Suy tuần hoàn do tim (Suy tim) 
	
	
	
	

	
	3. Suy tuần hoàn do mạch 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 9. Sinh lý bệnh tiêu hóa
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về cấu trúc, chức năng bộ máy tiêu hóa
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Rối loạn tiêu hóa tại dạ dày 
	
	
	
	

	
	3. Rối loạn tiêu hóa tại ruột 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 10. Sinh lý bệnh chức năng gan
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nguyên nhân gây rối loạn chức năng gan 
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Rối loạn chức năng khi suy gan 
	
	
	
	

	
	3. Các hình thái đáp ứng và hội chứng thường gặp khi tổn thương gan
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 11. Sinh lý bệnh thận
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương cấu trúc và chức năng thận liên quan với cơ chế bệnh sinh một số bệnh thận
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Cơ chế một số thay đổi ở nước tiểu và ở máu trong một số bệnh thận
	
	
	
	

	
	3. Cơ chế bệnh sinh của một số bệnh lý cầu thận và ống thận 
	
	
	
	

	
	4. Suy thận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 12. Đáp ứng miễn dịch tự nhiên
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về đáp ứng miễn dịch nói chung
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Đặc điểm của đáp ứng miễn dịch tự nhiên

3. Các mô, tế bào, phân tử tham gia vào đáp ứng miễn dịch tự nhiên
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 13. Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Sự hình thành đáp ứng miễn dịch đặc hiệu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 14. Bệnh lý miễn dịch
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Bệnh lý quá mẫn
	
	
	
	

	
	3. Bệnh lý thiểu năng miễn dịch
	
	
	
	

	
	4. Bệnh lý tự miễn
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 15. Kỹ thuật kết hợp kháng nguyên – kháng thể
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Kỹ thuật tủa
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật ngưng kết
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	5
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	Chương 16: Thực hành, thảo luận
	29
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1. Rối loạn chuyển hóa nước và điện giải
	4
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe giảng để thực hành
	Theo thời khóa biểu, Phòng thực hành
	

	
	Bài 2. Viêm da thực nghiệm trên thỏ
	4
	
	
	

	
	Bài 3. Rối loạn hô hấp – phù phổi cấp thực nghiệm
	4
	
	
	

	
	Bài 4. Đọc tiêu bản máu bệnh lý
	4
	
	
	

	
	Bài 5. Phân tích các huyết đồ thiếu máu, suy tủy, nhiễm trùng
	4
	
	
	

	
	Bài 6. Phân tích các huyết đồ leukemia cấp, leukemia kinh
	4
	
	
	

	
	Bài 7. Sốc mất máu – sốc truyền máu khác loài
	6
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	30
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên thực hành
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Trường Đại học Y Hà Nội (2020), Sinh lý bệnh và Miễn dịch, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[2] Bộ môn Y dược học cơ sở và Y học lâm sàng, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng thực hành Sinh lý bệnh – Miễn dịch, tài liệu lưu hành nội bộ.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Trường Đại học Y Hà Nội (2012), Sinh lý bệnh học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[4] Văn Đình Hoa (2011), Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[5] Lê Thanh Tùng, Vũ Thế Hùng (2018), Sinh lý bệnh và Miễn dịch, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	3
	
	
	
	
	6

	6
	3
	
	
	
	
	6

	7
	3
	
	
	
	
	6

	8
	3
	
	
	
	
	6

	9
	3
	
	
	
	
	6

	10
	2
	1
	
	
	
	6

	11
	
	
	
	6
	
	6

	12
	
	
	
	6
	
	6

	13
	
	
	
	6
	
	6

	14
	
	
	
	6
	
	6

	15
	
	1
	
	5
	
	6

	Tổng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%);

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%);

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	02 điểm
	Ch1 đến Ch6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận hoặc trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ VÀ Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Hóa sinh

Mã học phần: YD2.1.007.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Cơ sở ngành 

- Điều kiện tiên quyết: Hóa đại cương vô cơ; Sinh học đại cương

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Y dược học cơ sở và y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Thị Dung
	0915212885
	Dungnguyen268@gmail.com

	2
	TS. Hoàng Thị Lệ Thương
	0983586193
	hoangthilethuong@gmail.com

	3
	ThS. Nguyễn Thị Thu Uyển
	0965.322.316
	thsuyen@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Sau khi học xong học phần Hóa sinh, người học áp dụng những kiến thức về quá trình chuyển hóa các chất xảy ra ở tế bào, mô và các cơ quan của cơ thể ở điều kiện bình thường và cũng như điều kiện bệnh lý để phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Mô tả được cấu tạo, tính chất và vai trò của các chất sinh học cơ bản trong cơ thể sống; các quá trình chuyển hóa, điều hòa chuyển hóa chất trong cơ thể sống.

Mt2: Phân tích được sự thay đổi, cơ chế của sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh đặc hiệu trong một số bệnh thường gặp.

Mt3: Thực hiện được một số kỹ thuật xét nghiệm cơ bản thường dùng trong phòng xét nghiệm hóa sinh và phân tích kết quả.

Mt4: Đánh giá được tầm quan trọng của Hóa sinh Y học trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh.
Mt5: Có kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Mt6: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học;

Mt7: Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.007.3
	Hóa sinh
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR 

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Mô tả được cấu tạo, tính chất và vai trò của các chất sinh học cơ bản của tế bào; các quá trình chuyển hóa, điều hòa chuyển hóa các chất trong cơ thể sống.
	CĐR3

	Mt2
	Ch2. Phân tích được sự thay đổi, cơ chế của sự thay đổi một số chỉ số hóa sinh đặc hiệu trong một số bệnh thường gặp.
	CĐR3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3


	Ch3. Thực hiện được một số kỹ thuật xét nghiệm cơ bản thường dùng trong phòng xét nghiệm hóa sinh và phân tích kết quả.
	CĐR6

	Mt4
	Ch4. Đánh giá được tầm quan trọng của Hóa sinh Y học trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh.
	CĐR6

	Kỹ năng mềm

	Mt5
	Ch5. Có kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
	CĐR9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch6. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học;
	CĐR9

	Mt7
	Ch7. Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.
	CĐR9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch
5
	Ch6
	Ch7
	

	Phần I. Lý thuyết
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 1. Glucid
	1. Đại cương

2. Monosaccarid

3. Disaccarid

4. Polysaccarid
	2
	1
	
	
	
	
	1
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 2. Lipid
	1. Đại cương

2. Acid béo

3. Alcol

4. Lipid đơn giản – Glycerid

5. Lipid phức tạp

6. Lipid lưỡng cực (Amphipathic lipid)
	
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 3.  Acid amin và protein
	1. Acid amin

2. Peptid

3. Protein
	2
	1
	
	
	1
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 4.  Protein liên hợp (Hemoglobin và acid nucleic)
	1. Hemoglobin
2. Acid nucleic
	2
	1
	
	
	1
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 5. Enzym
	1. Lịch sử và định nghĩa

2. Cấu tạo phân tử

3. Danh pháp và phân loại

4. Những nét cơ bản của động học enzym

5. Tính đặc hiệu của enzym

6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động enzym

7. Cơ chế hoạt động chung của enzym

8. Hoạt động của một số enzym

9. Chất cộng tác của enzym (cofactor)

10. Điều hòa enzym

11. Chiết xuất và tinh chế enzym

12. Enzym và tác dụng của thuốc
	
	
	2
	1
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 6. Hormon
	1. Đại cương
2. Hormon có bản chất protein và polypeptid

3. Hormon là dẫn xuất của acid amin

4. Hormon steroid
	
	
	2
	1
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 7. Trao đổi chất, oxy hóa sinh học, chu trình Krebs 
	1. Trao đổi chất

2. Oxy hóa sinh học (Hô hấp tế bào)

3. Chu trình acid citric (chu trình Krebs)
	
	
	2
	1
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 8. Chuyển hóa glucid
	1. Tiêu hóa và hấp thu glucid

2. Thoái hóa glucid ở tế bào và mô

3. Tổn hợp glucid ở tế bào và mô

4. Điều hòa chuyển hóa glucid

5. Rối loạn chuyển hóa glucid 
	
	
	2
	1
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 9. Chuyển hóa lipid
	1. Tiêu hóa và hấp thu lipid

2. Thoái hóa lipid

3. Tổng hợp lipid

4. Ảnh hưởng của hormon lên chuyển hóa lipid

5. Chuyển hóa cholesterol

6. Lipoprotein và sự vận chuyển lipid
	
	
	2
	1
	1
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 10. Chuyển hóa protit và acid nucleic 
	1. Sinh tổng hợp mononucleotid

2. Chuyển hóa của acid nucleic

3. Thủy phâ protein trong quá trình tiêu hóa protid

4. Chuyển hóa acid amin

5. Sinh tổng hợp protein đặc hiệu

6. Chuyển hóa hemoglobin
	
	
	2
	
	1
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 11. Liên quan chuyển hóa và điều hòa
	1. Sự liên quan giữa các quá trình chuyển hóa trong cơ thể
2. Điều hòa chuyển hóa
	
	
	2
	
	
	1
	1
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 12. Sự trao đổi nước và các chất vô cơ, thăng bằng acid - base 
	1. Sự trao đổi nước và các chất vô cơ
2. Thăng bằng acid -base
	
	
	2
	
	1
	1
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 13. Sinh hóa máu
	1. Tính chất hóa lý của máu
2. Quá trình đông máu và hệ thống đông máu
3. Thành phần hóa học cảu máu
	
	
	2
	
	1
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 14. Hóa sinh gan
	1. Thành phần hóa học của nhu mô gan

2. Các chức phận hóa sinh của gan

3. Thăm dò hóa sinh hệ thống gan mật
	
	
	2
	1
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Chương 15. Hóa sinh thận và nước tiểu
	1. Chức năng lọc và bài tiết của thân

2. Chức năng điều hòa thăng bằng acid – base

3. Chức năng nội tiết của thận

4. Chức năng chuyển hóa các chất của thận

5. Nước tiểu người

6. Thử nghiệm thăm dò chức năng thận
	
	
	2
	1
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	Phần II. Thự hành
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	s
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về cấu tạo, cơ chế tác dụng sinh học và quá trình chuyển hoá của các chất tham gia vào hoạt động sống của cơ thể: protid, glucid, lipid, enzym, hormon... Môn học còn trang bị cho sinh viên những kiến thức về quá trình chuyển hóa xảy ra ở mô, ở các cơ quan chủ yếu trong cơ thể.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1. Glucid
	1
	
	
	

	Lý thuyết


	1. Đại cương

2. Monosaccarid

3. Disaccarid

Polysaccarid 
	
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	2
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Chương 2. Lipid
	2
	
	
	

	Lý thuyết


	1. Đại cương

2. Acid béo

3. Alcol

4. Lipid đơn giản – Glycerid

5. Lipid phức tạp

6. Lipid lưỡng cực (Amphipathic lipid)
	
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Chương 3.  Acid amin và protein
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Acid amin

2. Peptid

3. Protein
	
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Chương 4.  Protein liên hợp (Hemoglobin và acid nucleic)
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Hemoglobin
2. Acid nucleic
	
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Chương 5. Enzym
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Lịch sử và định nghĩa

2. Cấu tạo phân tử

3. Danh pháp và phân loại

4. Những nét cơ bản của động học enzym

5. Tính đặc hiệu của enzym

6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động enzym

7. Cơ chế hoạt động chung của enzym

8. Hoạt động của một số enzym

9. Chất cộng tác của enzym (cofactor)

10. Điều hòa enzym

11. Chiết xuất và tinh chế enzym

12. Enzym và tác dụng của thuốc
	
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Chương 6. Hormon
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
2. Hormon có bản chất protein và polypeptid

3. Hormon là dẫn xuất của acid amin

4. Hormon steroid
	
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Chương 7. Trao đổi chất, oxy hóa sinh học, chu trình Krebs 
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Trao đổi chất

2. Oxy hóa sinh học (Hô hấp tế bào)
3. Chu trình acid citric (chu trình Krebs)
	
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 8. Chuyển hóa glucid
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tiêu hóa và hấp thu glucid

2. Thoái hóa glucid ở tế bào và mô

3. Tổn hợp glucid ở tế bào và mô

4. Điều hòa chuyển hóa glucid
5. Rối loạn chuyển hóa glucid
	
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Chương 9. Chuyển hóa lipid
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tiêu hóa và hấp thu lipid

2. Thoái hóa lipid

3. Tổng hợp lipid

4. Ảnh hưởng của hormon lên chuyển hóa lipid

5. Chuyển hóa cholesterol
6. Lipoprotein và sự vận chuyển lipid
	
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Chương 10. Chuyển hóa protit và acid nucleic 
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Sinh tổng hợp mononucleotid

2. Chuyển hóa của acid nucleic

3. Thủy phâ protein trong quá trình tiêu hóa protid

4. Chuyển hóa acid amin

5. Sinh tổng hợp protein đặc hiệu
6. Chuyển hóa hemoglobin
	
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	Tự học,

nghiên cứu

	Chương 11. Liên quan chuyển hóa và điều hòa
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Sự liên quan giữa các quá trình chuyển hóa trong cơ thể
2. Điều hòa chuyển hóa
	
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	Tự học,

nghiên cứu

	Chương 12. Sự trao đổi nước và các chất vô cơ, thăng bằng acid - base 
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Sự trao đổi nước và các chất vô cơ
2. Thăng bằng acid -base
	
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	4
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	Tự học,

nghiên cứu

	Chương 13. Sinh hóa máu
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tính chất hóa lý của máu

2. Quá trình đông máu và hệ thống đông máu

3. Thành phần hóa học cảu máu
	
	Nghe giảng viên thuyết trình, trao đổi với giảng viên

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Chương 14. Hóa sinh gan
	
	
	
	

	
	1. Thành phần hóa học của nhu mô gan

2. Các chức phận hóa sinh của gan

3. Thăm dò hóa sinh hệ thống gan mật
	
	
	
	

	Chương 15. Hóa sinh thận và nước tiểu
	
	
	
	

	
	1. Chức năng lọc và bài tiết của thân

2. Chức năng điều hòa thăng bằng acid – base

3. Chức năng nội tiết của thận

4. Chức năng chuyển hóa các chất của thận

5. Nước tiểu người

6. Thử nghiệm thăm dò chức năng thận
	
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học,

nghiên cứu
	    Ôn tập


	2
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước kiểm tra


	ở nhà, thư viện
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	30
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1: Cách sử dụng và bảo quản dụng cụ trong phòng thí nghiệm sinh hóa
	1
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe
	Phòng thực hành
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	2
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Thực hành
	Bài 2: Cách lấy và bảo quản bệnh phẩm
	3
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe
	Phòng thực hành
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	6
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Thực hành
	Bài 3: Định lượng protein toàn phần huyết tương, Phản ứng rivalta.
	5
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe
	Phòng thực hành
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	10
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Thực hành
	Bài 4: Định lượng glucose, ure, creatinin huyết
	5
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe
	Phòng thực hành
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	10
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Thực hành
	Bài 5: Xác định hoạt độ AST, ALT trong máu.
	5
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe
	Phòng thực hành
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	10
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Thực hành
	Bài 6: Định lượng cholesterol, triglycerid  trong máu.
	5
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe
	Phòng thực hành
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	10
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Thực hành
	Bài 7: Xét nghiệm 10 thông số hóa sinh nước tiểu bằng sử dụng thanh giấy thử.
	5
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe
	Phòng thực hành
	

	Tự học,

nghiên cứu
	- Đọc học liệu số 1:

- Tham khảo các học liệu số 3, 4, 5, 6.
	10
	- Nghiên cứu các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	ở nhà, thư viện
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước kiểm tra
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên thực hành
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Xuân Thắng, Đào Kim Chi, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Quang Tùng,  (2007), Hoá sinh, NXB Y học.

[2] Bộ môn Y dược học cơ sở và Y học lâm sàng, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng thực hành Hoá sinh, tài liệu lưu hành nội bộ.
9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Nguyễn Nghiêm Luật (2007), Hoá sinh, NXB Y học, Hà Nội.

[4] Trường Đại học Dược Hà Nội (2015), Hóa sinh học, NXB Y học, Hà Nội.

[5] Lê Xuân Trường (2019), Hóa sinh lâm sàng, NXB Y học.

[6] Tạ Thành Văn (2013), Hóa sinh lâm sàng, NXB Y học, Hà Nội.

[7] Bệnh viện Bạch Mai (2013), Hóa sinh lâm sàng cơ bản, NXB Y học

[8] Tạ Thành Văn, Đặng Thị Ngọc Dung (2020), Hoá sinh, NXB Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	3
	
	
	
	
	6

	6
	3
	
	
	
	
	6

	7
	3
	
	
	
	
	6

	8
	3
	
	
	
	
	6

	9
	3
	
	
	
	
	6

	10
	2
	1
	
	
	
	6

	11
	
	
	
	6
	
	12

	12
	
	
	
	6
	
	12

	13
	
	
	
	6
	
	12

	14
	
	
	
	6
	
	12

	15
	
	1
	
	5
	
	12

	Tổng cộng
	29
	02
	
	29
	
	120


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1đến Ch4
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; 
	Ch1 đến Ch2
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm  3 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo
	90 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ VÀ Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: Hóa lý dược

Mã học phần: YD2.1.008.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Cơ sở ngành 

- Điều kiện tiên quyết: Hóa phân tích 2

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 20 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Y dược học cơ sở và y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	  TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail

	2
	  ThS. Vũ Thị Tâm Hiếu
	0912.716.160
	vutamhieu@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Sinh viên hiểu các nguyên tắc hoá lý của dung dịch và cân bằng pha, động hoá học và xúc tác, điện hoá học, các hệ phân tán và các hiện tượng bề mặt, dung dịch cao phân tử. Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản xác định một số đại lượng hóa lý trong động hoá học, điện hoá học, hấp phụ, dung dịch keo và cao phân tử.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Trình bày được nguyên tắc xác định một số đại lượng hoá lý, ứng dụng của các đại lượng đó trong ngành Dược. 

Mt2: Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới độ bền tập hợp và biện pháp nâng cao độ ổn định của các hệ phân tán.
Mt3: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản xác định một số đại lượng hoá lý. 

Mt4: Vận dụng được các kiến thức hoá lý dược vào quá trình sản xuất, kiểm nghiệm, bảo quản và sử dụng thuốc.

Mt4: Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, liên hệ những kiến thức đã học vào các học phần có liên quan.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT


	YD2.1.008.2
	Hóa lý dược
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	2
	1
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Trình bày được nguyên tắc xác định một số đại lượng hoá lý.
	CĐR 2

	
	Ch2. Liên hệ các yếu tố nhiệt động trong ngành Dược.
	CĐR 2

	Mt2
	Ch3. Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới độ bền tập hợp 
	CĐR 2

	
	Ch4. Hiểu các biện pháp nâng cao độ ổn định của các hệ phân tán.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Mt3
	Kỹ năng cứng
	

	
	Ch5. Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản xác định một số đại lượng hoá lý. 
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7. Tóm tắt nội dung học phần
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1.2. Đặc điểm nội dung môn Hoá lý dược

2. Một số khái niệm 

3. Các đại lượng cơ bản của nhiệt động học  
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3.6. Polyme được dùng làm chất ổn định trạng thái tập hợp của hệ phân tán

3.7. Sự chuyển thể sol-gel của các dung dịch polyme

3.8. Cân bằng màng Donnan
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4.1. Dùng polyme làm vật liệu bao màng mỏng
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3.2. Phương trình Freundlich về sự hấp phụ từ dung dịch
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3.5. Các yếu tố ảnh hưởng sự đến hấp phụ chất tan

4. Hấp phụ lên bề mặt chất lỏng. Phương trình Gibbs
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5. Chất điện hoạt 
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	2
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [1], tham khảo học liệu số [2, 3, 4]
	Trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
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1.6. Ứng dụng của hệ keo trong dược học
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2.2. Nhũ tương
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	2
	Đọc bài trước khi lên lớp học liệu số [2], tham khảo học liệu số [1, 3, 4]
	
	

	
	Bài 2. Xác định đường đẳng nhiệt hấp phụ của acid acetic trên than hoạt (tiếp)
	2
	
	
	

	
	Bài 3. Xác định hằng số tốc độ của phản ứng bậc 2
	2
	
	
	

	
	Bài 4. Xác định hằng số tốc độ của phản ứng bậc 1
	2
	
	
	

	
	Bài 5. Điều chế và khảo sát tính chất của một số hệ keo 
	2
	
	
	

	
	Bài 6. Xác định ngưỡng keo tụ 
	2
	
	
	

	
	Bài 7. Điều chế và khảo sát tính chất của nhũ tương
	2
	
	
	

	
	Bài 8. Đảo pha nhũ tương, Chuẩn độ đo pH
	2
	
	
	

	
	Bài 9. Chuẩn độ điện thế tự động, Xác định độ dẫn điện của chất điện ly yếu
	2
	
	
	

	
	Bài 10. Xác định độ dẫn điện của chất điện ly mạnh, xác định độ tan của muối khó tan
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	40
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

 [1] Phạm Ngọc Bùng, Võ Quốc Ánh, Lê Xuân Kỳ, Đào Văn Nam, Lê Thị Thu Trang (2018), Hóa lý dược, NXB Y học.

9.2. Tài liệu tham khảo
 [2] Đỗ Minh Quang, Mai Long, Đỗ Minh Quang, Phạm Văn Nguyện (2011), Hóa lý dược, NXB Y học.

 [3] Nguyễn Hữu Phú (2003), Hoá lý và hoá keo, Nxb Khoa học, kỹ thuật Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, 
bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	2
	
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	1
	
	
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	8

	12
	
	
	
	4
	
	8

	13
	
	
	
	4
	
	8

	14
	
	
	
	4
	
	8

	15
	
	
	
	4
	
	8

	Tổng cộng
	19
	1
	
	20
	
	80


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR   của HP
	Điểm tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch7


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1-Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch7
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ, hiểu và áp dụng

Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ & Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Vi sinh – ký sinh trùng

Mã học phần: YD2.1.009.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Y dược học cơ sở và y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Trần Thị Giáng Hương
	0972.838.976
	tranthigianghuongtytq@gmail.com

	2
	TS. Đỗ Công Ba
	0916.549.990
	congbacdsp@gmail.com

	3
	ThS. Nguyễn Thị Dung
	0389.908.238
	dungnguyen268@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

* Mục tiêu chung: 

Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng nền tảng về vi sinh vật và ký sinh trùng, giúp họ ứng dụng hiệu quả vào việc phòng ngừa, chẩn đoán, và điều trị các bệnh do vi sinh vật và ký sinh trùng gây ra. Sinh viên sẽ hiểu rõ vai trò của các yếu tố này trong y học và thực hành nghề nghiệp.

* Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Mô tả đặc điểm hình thể, cấu trúc, sinh lý của vi khuẩn và virus, cũng như vai trò của chúng trong quá trình nhiễm trùng. Giải thích vai trò của hệ thống miễn dịch trong việc chống lại nhiễm trùng và các cơ chế kháng kháng sinh của vi khuẩn.

Mt2: Mô tả các phương pháp tiệt trùng, khử trùng, và nguyên lý sử dụng vaccine, huyết thanh miễn dịch trong phòng ngừa và điều trị bệnh nhiễm trùng. Mô tả đặc điểm sinh học và khả năng gây bệnh của một số vi khuẩn, virus, và phương pháp chẩn đoán, nguyên tắc phòng và điều trị bệnh do các vi sinh vật này gây ra. Mô tả đặc điểm sinh học, chu kỳ phát triển và dịch tễ học của các loại ký sinh trùng y học phổ biến ở Việt Nam.

Mt3: Thực hiện được phương pháp nhuộm Gram và nhuộm Ziehl-Neelsen. Xác định và phân biệt được đặc điểm hình thái tế bào của một số vi khuẩn trên tiêu bản nhuộm soi.  Đọc được kết quả một số xét nghiệm vi sinh lâm sàng.

Mt4: Lấy và bảo quản được một số bệnh phẩm KST thông thường. Thực hiện được một số xét nghiệm thường quy chẩn đoán bệnh ký sinh trùng. Nhận định đúng hình thái một số KST gây bệnh thường gặp ở Việt Nam.

Mt5: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
Mt6: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, từ đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong học tập.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.009.3
	Vi sinh - ký sinh trùng
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Mô tả được đặc điểm hình thể, cấu trúc, sinh lý của vi khuẩn và virus; vai trò của vi sinh vật trong nhiễm trùng; vai trò của hệ thống miễn dịch trong chống nhiễm trùng; các cơ chế kháng kháng sinh của vi khuẩn; các phương pháp tiệt trùng và khử trùng; nguyên lý và nguyên tắc sử dụng vacxin và huyết thanh miễn dịch trong phòng, điều trị bệnh nhiễm trùng. Mô tả được đặc điểm sinh học, khả năng gây bệnh của một số vi khuẩn và virus; phương pháp chẩn đoán, nguyên tắc phòng và điều trị bệnh nhiễm trùng, truyền nhiễm do những vi sinh vật này gây nên. Vận dụng được những kiến thức cơ bản của học phần vi sinh để học những học phần có liên quan tiếp theo và trong thực hành nghề nghiệp.
	CĐR 3

	Mt2
	Ch2. Mô tả được đặc điểm sinh học, chu kỳ phát triển và dịch tễ học của các loại Ký sinh trùng y học phổ biến ở Việt Nam. Mô tả được khả năng gây bệnh và các phương pháp xét nghiệm ký sinh trùng y học. Vận dụng được kiến thức KST trong chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh Ký sinh trùng đối với cá thể và cộng đồng.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3
	Ch3. Thực hiện được phương pháp nhuộm Gram và nhuộm Ziehl-Neelsen. Xác định và phân biệt được đặc điểm hình thái tế bào của một số vi khuẩn trên tiêu bản nhuộm soi.  Đọc được kết quả một số xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
	CĐR 6

	Mt4


	Ch4. Lấy và bảo quản được một số bệnh phẩm KST thông thường. Thực hiện được một số xét nghiệm thường quy chẩn đoán bệnh ký sinh trùng. Nhận định đúng hình thái một số KST gây bệnh thường gặp ở Việt Nam.
	CĐR 6

	Kĩ năng mềm

	Mt5
	Ch5. Kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch6. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học. Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1: Đại cương về vi sinh vật học
	1. Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật Procaryota
	2
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dinh dưỡng vi sinh vật
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	3. Trao đổi chất và trao đổi năng lượng
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	4. Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	5. Di truyền vi sinh vật
	2
	
	
	
	2
	
	

	Chương 2: Nhiễm trùng và miễn dịch học
	1. Nhiễm trùng
	2
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Miễn dịch
	2
	
	
	
	2
	
	

	Chương 3: Vi sinh vật gây bệnh
	1. Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp
	2
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Vi nấm gây bệnh
	2
	
	
	
	
	2
	

	Chương 4: Virus gây bệnh
	1. Đại cương về virus
	2
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các virus gây bệnh thường gặp
	2
	
	
	
	2
	
	

	Chương 5: Đại cương về ký sinh trùng y học
	1. Các khái niệm cơ bản
	
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Đặc điểm của ký sinh trùng
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	3. Định loại và phân loại ký sinh trùng
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	4. Ảnh hưởng qua lại giữa ký sinh trùng và vật chủ
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	5. Bệnh ký sinh trùng
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 6: Giun ký sinh
	1. Đại cương về giun
	
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Giun đũa
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	3. Giun tóc 
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	4. Giun móc, giun mỏ
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	5. Giun kim
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	6. Giun chỉ
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	7. Giun xoắn
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	8. Giun lươn
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 7: Sán ký sinh
	1. Sán lá
	
	2
	
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Sán dây
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 8: Đơn bào
	1. Đại cương đơn bào
	
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Trùng chân giả
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	3. Trùng lông
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	4. Trùng roi
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	5. Toxoplasma
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 9: Ký sinh trùng sốt rét
	1. Hình thể
	
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Chù kỳ
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Dịch tễ
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	4. Bệnh học sốt rét
	
	2
	
	
	2
	
	


	
	5. Chẩn đoán bệnh sốt rét
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	6. Điều trị bệnh sốt rét
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	7. Phòng, chống sốt rét
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 10: Tiết túc y học
	1. Đại cương tiết túc
	
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Lớp nhện - Arachnida
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	3. Lớp côn trùng – Insecta
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 11: Thực hành, thảo luận
	Bài 1 : Cách sử dụng và bảo quản kính hiển vi
	
	
	2
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp thực hành

	
	Bài 2 : Kĩ thuật xét nghiệm phân tìm kí sinh trùng
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 3 : Kĩ thuật làm làn máu mỏng và giọt máu dày
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 4 : Hình thể kí sinh trùng sốt rét
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 5 : Hình thể các loại kí sinh trùng trứng giun, trứng sán thường gặp
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 6 : Ý nghĩa của các xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	Bài 7 : Quan sát hình thể vi khuẩn và các hình thể vi khuẩn thường gặp.
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	Bài 8 : Kĩ thuật lấy bệnh phẩm tìm vi sinh vật gây bệnh
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	Bài 9 : Kĩ thuật soi tươi và nhuộm gram
	
	
	
	2
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần Vi sinh trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về hình thái, cấu tạo, phân loại vi sinh vật, các đặc tính sinh lý, sinh hóa, đặc điểm, khả năng gây bệnh một số vi khuẩn, virus thường gặp... nhằm giúp người học phát triển các kiến thức nền tảng về vi sinh vật và hiểu các ứng dụng của vi sinh trong hành nghề y dược. 

Học phần Ký sinh trùng cung cấp những khái niệm cơ bản như đại cương về ký sinh trùng, bệnh học sốt rét, các đặc điểm sinh học, hình thái, sinh lý, chu kỳ phát triển của nấm, giun, sán, amip. Học phần này cũng cung cấp cho sinh viên các phương pháp chẩn đoán bệnh, nguyên tắc điều trị, thực hành lấy mẫu, làm tiêu bản ký sinh trùng gây bệnh.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1: Đại cương về vi sinh vật học
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Hình thái và cấu tạo tế bào các vi sinh vật Procaryota

2. Dinh dưỡng vi sinh vật

3. Trao đổi chất và trao đổi năng lượng

4. Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật

5. Di truyền vi sinh vật
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1: Chương 1 (các mục 1-5)
	Theo thời khóa biểu, 

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2: Nhiễm trùng và miễn dịch học
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhiễm trùng

2. Miễn dịch
	6
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Chương 2 (các mục 1-2)


	Theo thời khóa biểu, 

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	12
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3: Vi sinh vật gây bệnh
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp

2. Vi nấm gây bệnh
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Chương 3 (các mục 1-2)
	Theo thời khóa biểu, 

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	10
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 4: Virus gây bệnh
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về virus

2. Các virus gây bệnh thường gặp
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Chương 4 (các mục 1-2)
	Theo thời khóa biểu, 

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5: Đại cương về ký sinh trùng y học
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các khái niệm cơ bản

2. Đặc điểm của ký sinh trùng

3. Định loại và phân loại ký sinh trùng

4. Ảnh hưởng qua lại giữa ký sinh trùng và vật chủ

5. Bệnh ký sinh trùng
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 2: Chương 1 (các mục 1-5)
	Theo thời khóa biểu, 

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 6: Giun ký sinh
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về giun

2. Giun đũa

3. Giun tóc 

4. Giun móc, giun mỏ

5. Giun kim

6. Giun chỉ

7. Giun xoắn

8. Giun lươn
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 2: Chương 2 (các mục 1-8)
	Theo thời khóa biểu, 

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 7: Sán ký sinh
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Sán lá

2. Sán dây
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 2: Chương 3 (các mục 1-2)
	Theo thời khóa biểu, 

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 8: Đơn bào
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương đơn bào

2. Trùng chân giả

3. Trùng lông

4. Trùng roi

5. Toxoplasma
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 2: Chương 4 (các mục 1-5)
	Theo thời khóa biểu, 

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 9: Ký sinh trùng sốt rét
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Hình thể

2. Chù kỳ

3. Dịch tễ

4. Bệnh học sốt rét

5. Chẩn đoán bệnh sốt rét

6. Điều trị bệnh sốt rét

7. Phòng, chống sốt rét
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 2: Chương 5 (các mục 1-7)
	Theo thời khóa biểu, 

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 10: Tiết túc y học
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương tiết túc

2. Lớp nhện - Arachnida
3. Lớp côn trùng - Insecta
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 2: Chương 6 (các mục 1-3)
	Theo thời khóa biểu, 

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	Chương 11: Thực hành, thảo luận
	29
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1. Cách sử dụng và bảo quản kính hiển vi
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 3: Bài 1
	Theo thời khóa biểu,

Phòng thực hành


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết; vận dụng được các kiến thức của lý thuyết vào thực hành.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 2. Kĩ thuật xét nghiệm phân tìm kí sinh trùng
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 3: Bài 2
	Theo thời khóa biểu,

Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết; vận dụng được các kiến thức của lý thuyết vào thực hành.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 3. Kĩ thuật làm làn máu mỏng và giọt máu dày
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 3: Bài 3
	Theo thời khóa biểu,

Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết; vận dụng được các kiến thức của lý thuyết vào thực hành.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 4. Hình thể kí sinh trùng sốt rét
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 3: Bài 4
	Theo thời khóa biểu,

Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết; vận dụng được các kiến thức của lý thuyết vào thực hành.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 5. Hình thể các loại kí sinh trùng trứng giun, trứng sán thường gặp
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 3: Bài 5
	Theo thời khóa biểu,

Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết; vận dụng được các kiến thức của lý thuyết vào thực hành.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 6. Ý nghĩa của các xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 3: Bài 6
	Theo thời khóa biểu,

Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết; vận dụng được các kiến thức của lý thuyết vào thực hành.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 7. Quan sát hình thể vi khuẩn và các hình thể vi khuẩn thường gặp.
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 3: Bài 7
	Theo thời khóa biểu,

Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết; vận dụng được các kiến thức của lý thuyết vào thực hành.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 8. Kĩ thuật lấy bệnh phẩm tìm vi sinh vật gây bệnh
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 3: Bài 8
	Theo thời khóa biểu,

Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết; vận dụng được các kiến thức của lý thuyết vào thực hành.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 9. Kĩ thuật soi tươi và nhuộm gram
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 3: Bài 9
	Theo thời khóa biểu,

Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết; vận dụng được các kiến thức của lý thuyết vào thực hành.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	


9. Tài liệu học tập
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10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	8

	2
	4
	
	
	
	
	8

	3
	4
	
	
	
	
	8

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	4
	
	
	
	
	8

	6
	4
	
	
	
	
	8

	7
	4
	
	
	
	
	8

	8
	2
	1
	
	
	
	6

	9
	
	
	
	6
	
	6

	10
	
	
	
	4
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	1
	
	4
	
	5

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch4


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	02 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (03 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (02 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ VÀ Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Bệnh học

Mã học phần: YD2.1.010.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện tiên quyết: Giải phẫu; Sinh lý bệnh miễn dịch

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Y dược học cơ sở và y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Trần Thị Giáng Hương
	0972.838.976
	tranthigianghuongtytq@gmail.com

	2
	BS. Lê Kim Việt
	0912.453.627
	thsviet@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về một số bệnh thông thường, tập trung vào; Phát hiện các triệu chứng lâm sàng, chỉ định cận lâm sàng, tiêu chuẩn chẩn đoán và đề xuất hướng điều trị từng bệnh. Trong phần thực hành, sinh viên sẽ được tiếp cận với các ca lâm sàng cụ thể, từ đó tiến hành phân tích bệnh án về triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán và đề xuất hướng điều trị cho bệnh nhân.

-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt1: Vận dụng những hiểu biết cơ bản nhất cần nắm vững trọng tâm nguyên nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng và điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Mt2: Vận dụng các kiến thức tổng hợp để chẩn đoán các nguyên nhân bệnh sinh với các chứng bệnh thông thường từ đó có kế hoạch phòng chống, điều trị bệnh.

Mt3: Có kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Mt4: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học

Mt5: Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn môn học vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.010.3
	Bệnh học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Nắm được kiến thức cơ bản nguyên nhân gây bệnh, cơ chế bệnh sinh, triệu chứng và điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
	CĐR3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch2. Ứng dụng kiến thức tổng hợp để chẩn đoán các nguyên nhân bệnh sinh với các chứng bệnh thông thường từ đó có kế hoạch phòng chống, điều trị bệnh.
	CĐR6

	Kĩ năng mềm

	Mt3
	Ch3. Có kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
	CĐR6

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch4. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học.
	CĐR9

	Mt5
	Ch5. Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn môn học vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.
	CĐR9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1. Các bệnh dị ứng – miễn dịch
	1. Đại cương bệnh lý dị ứng – miễn dịch
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Các bệnh dị ứng
	1
	2
	
	
	
	

	
	3. Dị ứng thuốc
	1
	2
	
	
	
	

	
	4. Lupus ban đỏ hệ thống
	1
	2
	
	
	
	

	
	5. Xơ cứng bì hệ thống
	1
	2
	
	
	
	

	
	6. Viêm khớp dạng thấp
	1
	2
	
	
	
	

	Chương 2. Các bệnh hô hấp
	1. Đại cương các bệnh lý hô hấp
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Các bệnh tai – mũi – họng
	1
	2
	
	
	
	

	
	3. Viêm phế quản cấp
	1
	2
	
	
	
	

	
	4. Viêm phế quản mạn
	1
	2
	
	
	
	

	
	5. Viêm phổi
	1
	2
	
	
	
	

	
	6. Hen phế quản
	1
	2
	
	
	
	

	
	7. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	1
	2
	
	
	
	

	Chương 3. Các bệnh tim mạch
	1. Đại cương bệnh lý hệ tim mạch
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Suy tim
	1
	2
	
	
	
	

	
	3. Tăng huyết áp
	1
	2
	
	
	
	

	
	4. Thấp tim
	1
	2
	
	
	
	

	
	5. Bệnh lý động mạch vành
	1
	2
	
	
	
	

	
	6. Hội chứng động mạch vành mạn
	1
	2
	
	
	
	

	
	7. Hội chứng động mạch vành cấp
	1
	2
	
	
	
	

	
	8. Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên
	1
	2
	
	
	
	

	Chương 4. Các bệnh tiêu hóa
	1. Đại cương các bệnh lý tiêu hóa
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Loét dạ dày – tá tràng
	1
	2
	
	
	
	

	
	3. Xơ gan
	1
	2
	
	
	
	

	
	4. Áp xe gan do amip
	1
	2
	
	
	
	

	
	5. Sỏi mật
	1
	2
	
	
	
	

	
	6. Tiêu chảy và táo bón
	1
	2
	
	
	
	

	
	7. Các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa
	1
	2
	
	
	
	

	
	8. Xuất huyết tiêu hóa cao
	1
	2
	
	
	
	

	Chương 5. Các bệnh tiết niệu
	1. Đại cương các bệnh lý hệ tiết niệu
	1
	
	3
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Viêm cầu thận cấp
	1
	2
	
	
	
	

	
	3. Hội chứng thận hư
	1
	2
	
	
	
	

	
	4. Suy thận cấp
	1
	2
	
	
	
	

	
	5. Suy thận mạn
	1
	2
	
	
	
	

	
	6. Sỏi tiết niệu
	1
	2
	
	
	
	

	
	7. Nhiễm khuẩn tiết niệu
	1
	2
	
	
	
	

	Chương 6. Các bệnh nội tiết
	1. Đại cương bệnh lý hệ nội tiết và chuyển hóa
	1
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Đái tháo đường
	1
	2
	
	
	
	

	
	3. Bệnh lý tuyến giáp
	1
	2
	
	
	
	

	
	4. Bệnh lý vỏ thượng thận
	1
	2
	
	
	
	

	
	5. Bệnh gout
	1
	2
	
	
	
	

	
	6. Bệnh loãng xương
	1
	2
	
	
	
	

	Chương 7. Các bệnh về máu và cơ quan tạo máu
	1. Đại cương bệnh về máu và cơ quan tạo máu
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Thiếu máu
	1
	2
	
	
	
	

	
	3. Xuất huyết
	1
	2
	
	
	
	

	
	4. Các bệnh bạch cầu
	1
	2
	
	
	
	

	Chương 8. Các bệnh nhiễm trùng
	1. Những vấn đề cơ bản trong bệnh sinh các bệnh nhiễm trùng
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Bệnh lao
	1
	
	2
	
	
	

	
	3. HIV/AIDS
	1
	
	2
	
	
	

	
	4. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục
	1
	
	2
	
	
	

	
	5. Viêm gan do virus
	1
	
	2
	
	
	

	
	6. Sốt xuất huyết Dengue
	1
	2
	
	
	
	

	
	7. Viêm màng não mủ
	1
	2
	
	
	
	

	Chương 9. Các bệnh thần kinh
	1. Đại cương bệnh lý hệ thần kinh
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Động kinh
	1
	2
	
	
	
	

	
	3. Parkinson
	1
	2
	
	
	
	

	
	4. Đột quỵ não
	1
	2
	
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1. Phân tích bệnh án viêm đa khớp
	
	2
	
	2
	
	Hỏi đáp, thảo luận, phòng thực hành

	
	Bài 2: Phân tích bệnh án viêm phổi
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 3: Phân tích bệnh án tăng huyết áp
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 4: Phân tích bệnh án loét dạ dày-tá tràng
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 5: Phân tích bệnh án suy thận mạn
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 6: Phân tích bệnh án đái tháo đường
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 7: Phân tích bệnh án thiếu máu
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 8:Phân tích bệnh án viêm gan virus
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 9: Phân tích bệnh án Parkinson
	
	2
	
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản theo các hệ cơ quan (hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, máu và cơ quan tạo máu, thần kinh) và chuyên ngành: dị ứng – miến dịch, nhiễm trùng… Nội dung trong mỗi chương tập trung vào những bệnh thường gặp và điển hình nhất của cơ quan đó. Những kiến thức liên quan thiết thực nhất của các môn học khác và một số khái niệm giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1. Các bệnh dị ứng – miễn dịch
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương bệnh lý dị ứng – miễn dịch
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Các bệnh dị ứng
	
	
	
	

	
	3. Dị ứng thuốc
	
	
	
	

	
	4. Xơ cứng bì hệ thống
	
	
	
	

	
	5. Viêm khớp dạng thấp
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2. Các bệnh hô hấp
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương các bệnh lý hô hấp
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Các bệnh tai – mũi – họng
	
	
	
	

	
	3. Viêm phế quản cấp
	
	
	
	

	
	4. Viêm phế quản mạn
	
	
	
	

	
	5. Viêm phổi
	
	
	
	

	
	6. Hen phế quản
	
	
	
	

	
	7. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3. Các bệnh tim mạch
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương bệnh lý hệ tim mạch
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Suy tim
	
	
	
	

	
	3. Tăng huyết áp
	
	
	
	

	
	4. Thấp tim
	
	
	
	

	
	5. Bệnh lý động mạch vành
	
	
	
	

	
	6. Hội chứng động mạch vành mạn
	
	
	
	

	
	7. Hội chứng động mạch vành cấp
	
	
	
	

	
	8. Nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu 
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 4. Các bệnh tiêu hóa
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương các bệnh lý tiêu hóa
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Loét dạ dày – tá tràng
	
	
	
	

	
	3. Xơ gan
	
	
	
	

	
	4. Áp xe gan do amip
	
	
	
	

	
	5. Sỏi mật
	
	
	
	

	
	6. Tiêu chảy và táo bón
	
	
	
	

	
	7. Các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa
	
	
	
	

	
	8. Xuất huyết tiêu hóa cao
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 5. Các bệnh tiết niệu
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương các bệnh lý hệ tiết niệu
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Viêm cầu thận cấp
	
	
	
	

	
	3. Hội chứng thận hư
	
	
	
	

	
	4. Suy thận cấp
	
	
	
	

	
	5. Bệnh thận mạn
	
	
	
	

	
	6. Sỏi tiết niệu
	
	
	
	

	
	7. Nhiễm khuẩn tiết niệu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 6. Các bệnh nội tiết
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương bệnh lý hệ nội tiết và chuyển hóa
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Đái tháo đường
	
	
	
	

	
	3. Bệnh lý tuyến giáp
	
	
	
	

	
	4. Bệnh lý vỏ thượng thận
	
	
	
	

	
	5. Bệnh gout
	
	
	
	

	
	6. Bệnh loãng xương
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 7. Các bệnh về máu và cơ quan tạo máu
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương bệnh về máu và cơ quan tạo máu
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Thiếu máu
	
	
	
	

	
	3. Xuất huyết
	
	
	
	

	
	4. Các bệnh bạch cầu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 8. Các bệnh nhiễm trùng
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Những vấn đề cơ bản trong bệnh sinh các bệnh nhiễm trùng
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	 

	
	2. Bệnh lao
	
	
	
	

	
	3. HIV/AIDS
	
	
	
	

	
	4. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục
	
	
	
	

	
	5. Viêm gan do virus
	
	
	
	

	
	6. Sốt xuất huyết Dengue
	
	
	
	

	
	7. Viêm màng não mủ
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 9. Các bệnh thần kinh
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương bệnh lý hệ thần kinh
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	 

	
	2. Động kinh
	
	
	
	

	
	3. Parkinson
	
	
	
	

	
	4. Đột quỵ não
	
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	Chương 10. Thực hành, thảo luận
	29
	
	
	

	Bài 1
	Phân tích bệnh án viêm đa khớp
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 2
	Phân tích bệnh án viêm phổi

Phân tích bệnh án viêm phế quản

Phân tích bệnh án hen phế quản
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 3
	Phân tích bệnh án tăng huyết áp

Phân tích bệnh án suy tim
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 4
	Phân tích bệnh án loét dạ dày-tá tràng

Phân tích bệnh án tiêu chảy
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 5
	Phân tích bệnh án suy thận mạn
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 6
	Phân tích bệnh án đái tháo đường
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường 
	 

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 7
	Phân tích bệnh án thiếu máu
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 8
	Phân tích bệnh án viêm gan virus
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 9
	Phân tích bệnh án Parkinson

Phân tích bệnh án động kinh
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường 
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên thực hành
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] PGS. TS. Lê Thị Luyến (2021), Bệnh học, Nhà xuất Y học, Hà Nội

[2] Hoàng Thị Kim Huyền, Lê Thị Luyến (2003), Bệnh học, Trường Đại học Dược Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo
 [3] GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền, GS.TS. J.R.B.J. Brouwers (2014), Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, tập 1, 2, NXB Y học, Hà Nội.

[4] GS.TS. Văn Đình Hoa (2020), Sinh lý bệnh – miễn dịch (phần sinh lý bệnh học, Nhà xuất Y học, Hà Nội.

[5] GS.TS. Văn Đình Hoa (2005), Sinh lý bệnh – miễn dịch (Trường Đại học y tế công công, Nhà xuất Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	3
	
	
	
	
	6

	6
	3
	
	
	
	
	6

	7
	3
	
	
	
	
	6

	8
	3
	
	
	
	
	6

	9
	3
	
	
	
	
	6

	10
	2
	1
	
	5
	
	6

	11
	
	
	
	5
	
	6

	12
	
	
	
	5
	
	6

	13
	
	
	
	5
	
	6

	14
	
	
	
	5
	
	6

	15
	
	1
	
	4
	
	6

	Tổng cộng
	29
	02
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1, Ch2
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	02 điểm;
	Ch1 - Ch2
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 - Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 3 câu:

+ Câu 1 (03 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (02 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút




Tuyên Quang, ngày 28 tháng  8  năm 2024   

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thực vật dược

Mã học phần: YD2.1.011.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Văn Thắng
	0915.02.10.86
	vanthang.edu.vn@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Cung cấp cho người học những kiến thức về tế bào và mô thực vật, hiểu và phân biệt được đặc điểm hình thái và giải phẫu các cơ quan sinh dưỡng và sinh sản của thực vật; Nắm được đặc điểm của các ngành Tảo lam; Giới Nấm; Phân giới thực vật bậc thấp; phân giới thực vật bậc cao;
-  Mục tiêu cụ thể: 
+ Mt1: Mô tả được cấu trúc và chức năng của các thành phần trong tế bào thực vật, mô thực vật;

+ Mt2: Nắm được đặc điểm hình thái và giải phẫu của các cơ quan rễ, thân, lá, hoa, quả, và hạt; 

+ Mt3: Nắm được các nguyên tắc và phương pháp phân loại thực vật; Đặc điểm của các ngành Tảo lam; Giới Nấm; Phân giới thực vật bậc thấp; phân giới thực vật bậc cao;

+ Mt4: Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.

+ Mt5: Có kiến thức đúng đắn về sử dụng thực vật và thuốc có nguồn gốc từ thảo dược, tự giác, trung thức, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Biết kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.011.3
	Thực vật dược
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Hiểu được cấu trúc và chức năng các thành phần trong tế bào thực vật, mô thực vật
	CĐR

4, 7

	Mt2
	Ch2. Hiểu được hình thái và giải phẫu của các cơ quan rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.
	

	Mt3
	Ch3: Hiểu được phương pháp phân loại thực vật và đặc điểm các ngành Tảo lam; Giới Nấm; Phân giới thực vật bậc thấp; phân giới thực vật bậc cao;
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt1,2,3


	Ch4: Có kỹ năng kỹ năng thực hiện cắt, tẩy, nhuộm và phân tích được các đặc điểm tế bào, mô thực vật, về hình thái và giải phẫu của rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.
	CĐR

4, 7

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch5: Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.
	4, 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch6: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền;
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Đọc và viết tên thuốc
	Bài 1: Quy tắc đọc và viết các nguyên âm, phụ âm trong tiếng Latin
	
	
	
	
	1
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	Bài 2: Quy tắc đọc và viết tên thuốc, các từ thường dùng trong ngành Dược
	
	
	
	
	1
	2
	

	Chương 1. Tế bào thực vật
	1. Khái niệm về tế bào
	1
	
	
	1
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Cấu trúc tế bào thực vật
	2
	
	
	2
	
	1
	

	
	3. Sự phân bào
	2
	
	
	2
	
	1
	

	
	4. Nghiên cứu tế bào thực vật trong ngành Dược
	2
	
	
	2
	
	1
	

	Chương 2. Mô thực vật
	1. Đại cương
	2
	
	
	2
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các loại mô trong quá trình phát triển của cơ thể thực vật
	2
	
	
	2
	
	1
	

	
	3. Ứng dụng của mô thực vật
	2
	
	
	2
	
	1
	

	Chương 3. Cơ quan sinh dưỡng của thực vật
	1. Đại cương
	
	1
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Rễ cây
	
	2
	
	2
	
	1
	

	
	3. Thân cây
	
	2
	
	2
	
	1
	

	
	4. Lá cây
	
	2
	
	2
	
	1
	

	
	5. Ứng dụng của rễ, thân và lá cây
	
	2
	
	2
	
	1
	

	Chương 4. Cơ quan sinh sản của thực vật
	1. Khái niệm chung
	
	1
	
	1
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Cơ quan sinh sản của thực vật bậc cao
	
	2
	
	2
	
	1
	

	
	3. Cơ quan sinh sản của ngành Ngọc lan
	
	2
	
	2
	
	1
	

	
	4. Ứng dụng của hoa, quả và hạt trong cuộc sống và trong ngành Dược
	
	2
	
	2
	
	1
	

	Chương 5. Đại cương về phân loại học thực vật
	1. Các khái niệm
	
	
	1
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Phân chia sinh giới
	
	
	2
	
	
	1
	

	
	3. Lịch sử phân loại thực vật
	
	
	2
	
	
	1
	

	
	4. Vai trò của môn phân loại học thực vật đối với ngành Dược
	
	
	2
	
	
	1
	

	Chương 6. Giới sinh vật phân cắt – ngành Tảo lam
	1. Đặc điểm chung
	
	
	1
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Phân loại
	
	
	2
	
	
	1
	

	
	3. Phân bố, vai trò và ứng dụng
	
	
	2
	
	
	1
	

	Chương 7. Giới Nấm
	1. Đại cương
	
	
	1
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Ngành Nấm thực
	
	
	2
	
	
	1
	

	
	3. Vai trò và ứng dụng của Nấm
	
	
	2
	
	
	1
	

	Chương 8. Giới thực vật
	1. Phân giới thực vật bậc thấp
	
	
	2
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Phân giới thực vật bậc cao
	
	
	2
	
	
	1
	

	Chương 9. Thực hành
	Bài 1. Cấu tạo và cách sử dụng kính hiển vi
	
	
	
	3
	1
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp và tiến hành thực nghiệm

	
	Bài 2. Phương pháp làm tiêu bản vi phẫu
	
	
	
	3
	1
	
	

	
	Bài 3. Phương pháp vẽ tiêu bản vi phẫu
	
	
	
	3
	1
	
	

	
	Bài 4. Hướng dẫn làm tiêu bản mẫu cây khô
	
	
	
	3
	1
	
	

	
	Bài 5. Tế bào thực vật
	2
	
	
	3
	1
	
	

	
	Bài 6. Hình thái và cấu tạo giải phẫu của rễ cây
	
	2
	
	3
	1
	
	

	
	Bài 7. Hình thái và cấu tạo giải phẫu của thân cây
	
	2
	
	3
	1
	
	

	
	Bài 8. Hình thái và cấu tạo giải phẫu của lá cây
	
	2
	
	3
	1
	
	

	
	Bài 9. Hình thái và phân tích hoa, quả, hạt
	
	2
	
	3
	1
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thực vật học để nghiên cứu về đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu, các cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) và cơ quan sinh sản (hoa, quả, hạt) của thực vật dùng làm thuốc. Ngoài ra, còn cung cấp cho sinh viên cách đọc, viết đúng tên khoa học của cây thuốc và hệ thống được phân loại thực vật.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Đọc và viết tên thuốc
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1: Quy tắc đọc và viết các nguyên âm, phụ âm trong tiếng Latin
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	Bài 2: Quy tắc đọc và viết tên thuốc, các từ thường dùng trong ngành Dược
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	5
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 1. Tế bào thực vật
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái niệm về tế bào
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Cấu trúc tế bào thực vật
	
	
	
	

	
	3. Sự phân bào
	
	
	
	

	
	4. Nghiên cứu tế bào thực vật trong ngành Dược
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 2. Mô thực vật
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Các loại mô trong quá trình phát triển của cơ thể thực vật
	
	
	
	

	
	3. Ứng dụng của mô thực vật
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 3. Cơ quan sinh dưỡng của thực vật
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Rễ cây
	
	
	
	

	
	3. Thân cây
	
	
	
	

	
	4. Lá cây
	
	
	
	

	
	5. Ứng dụng của rễ, thân và lá cây
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	8
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 4. Cơ quan sinh sản của thực vật
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái niệm chung
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Cơ quan sinh sản của thực vật bậc cao
	
	
	
	

	
	3. Cơ quan sinh sản của ngành Ngọc lan
	
	
	
	

	
	4. Ứng dụng của hoa, quả và hạt trong cuộc sống và trong ngành Dược
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	8
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	Chương 5. Đại cương về phân loại học thực vật
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các khái niệm
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Phân chia sinh giới
	
	
	
	

	
	3. Lịch sử phân loại thực vật
	
	
	
	

	
	4. Vai trò của môn phân loại học thực vật đối với ngành Dược
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	1
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 6. Giới sinh vật phân cắt
 – ngành Tảo lam
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đặc điểm chung
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Phân loại
	
	
	
	

	
	3. Phân bố, vai trò và ứng dụng
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	1
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 7. Giới Nấm
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Ngành Nấm thực
	
	
	
	

	
	3. Vai trò và ứng dụng của Nấm
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	1
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 8. Giới thực vật
	11
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Phân giới thực vật bậc thấp
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Phân giới thực vật bậc cao
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	20
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	30
	
	
	

	Chương 9. Thực hành
	Bài 1. Cấu tạo và cách sử dụng kính hiển vi
	1
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe giảng để thực hành
	Theo thời khóa biểu.

Phòng thực hành

	

	
	Bài 2. Phương pháp làm tiêu bản vi phẫu
	1
	
	
	

	
	Bài 3. Phương pháp vẽ tiêu bản vi phẫu
	1
	
	
	

	
	Bài 4. Hướng dẫn làm tiêu bản mẫu cây khô
	1
	
	
	

	
	Bài 5. Tế bào thực vật
	5
	
	
	

	
	Bài 6. Hình thái và cấu tạo giải phẫu của rễ cây
	5
	
	
	

	
	Bài 7. Hình thái và cấu tạo giải phẫu của thân cây
	5
	
	
	

	
	Bài 8. Hình thái và cấu tạo giải phẫu của lá cây
	5
	
	
	

	
	Bài 9. Hình thái và phân tích hoa, quả, hạt
	5
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	42
	Nắm vững các kiến thức trước khi tới phòng thực hành
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Trần Văn Ơn, Hoàng Quỳnh Hoa (2022), Thực vật dược, NXB Y học

[2] Nguyễn Văn Thắng (2022), Đọc và viết tên thuốc, Trường Đại học Tân Trào, tài liệu lưu hành nội bộ

[3] Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Nguyệt (2023), Thực hành thực vật dược, Trường Đại học Tân Trào, tài liệu lưu hành nội bộ
9.2. Tài liệu tham khảo

[4] Lê Đình Bích, Trần Văn Ơn (2007), Thực vật học, NXB Y học;

[5] Bộ môn Thực vật, Trường Đại học dược Hà Nội (2016), Thực tập thực vật và nhận biết cây thuốc, Hà Nội.

[6] Đỗ Tất Lợi (2004), Những cây thuốc và vị thuốc ở Việt Nam, NXB Y học Hà Nội.
[7] Đỗ Huy Bích và cs, Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, tập 1,2 NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội;

[8] Phạm Hoàng Hộ (1999), Cây cỏ Việt Nam, tập 1, 2, Nhà xuất bản trẻ

[9] Takhtajan Armen (2009), Flowering plants, Springer Science & Business Media.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	8

	2
	4
	
	
	
	
	6

	3
	4
	
	
	
	
	8

	4
	4
	
	
	
	
	8

	5
	4
	
	
	
	
	5

	6
	4
	
	
	
	
	5

	7
	4
	
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	2

	9
	
	
	
	5
	
	6

	10
	
	
	
	4
	
	6

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6


	15
	
	1
	
	4
	
	6

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%);

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%);

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm: Đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	50 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN Y DƯỢC HỌC CƠ SỞ VÀ Y HỌC LÂM SÀNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học

Mã học phần: YD2.1.012.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Cơ sở ngành

- Điều kiện tiên quyết: Không

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Bài tập trên lớp: 10 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 20 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Y dược học cơ sở và y học lâm sàng

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	TS. Trần Đức Đại
	0982.925.330
	ducdaitq@gmail

	2
	ThS. Nguyễn Văn Thắng
	0915.02.10.86
	vanthang.edu.vn@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:

Sau khi học xong phần này, người học có những kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học. Mô tả được cách tiếp cận theo nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học; phương pháp trình bày nội dung một bài báo khoa học. Thực hành thành thạo viết đề cương nghiên cứu khoa học.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có kiến thức cơ bản về ý nghĩa của nghiên cứu khoa học, quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học; phương pháp trình bày một nội dung nghiên cứu khoa học, mối quan hệ giữa nghiên cứu và thực hành dựa trên chứng cứ và cách áp dụng vào thực hành Dược.

Mt2: Vận dụng được cách tiếp cận theo nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng; vận dụng được các phương pháp nghiên cứu; phân tích được ưu điểm và khuyết điểm của một nghiên cứu khoa học và viết được đề cương nghiên cứu khoa học.

Mt3: Người học nhận thức được ý nghĩa của các phương pháp nghiên cứu trong thực hành Dược; nhận thức được vấn đề đạo đức trong nghiên cứu khoa học ngành Dược. Yêu thích môn học và tìm hiểu các vấn đề liên quan. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.012.2
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	1
	1
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR 

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Hiểu về ý nghĩa của nghiên cứu khoa học, quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học; phương pháp trình bày một nội dung nghiên cứu khoa học.
	CĐR 3

	
	Ch2. Hiểu về mối quan hệ giữa nghiên cứu và thực hành dựa trên chứng cứ và cách áp dụng vào thực hành dược.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Vận dụng được cách tiếp cận theo nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng; vận dụng được các phương pháp nghiên cứu.
	CĐR 3

	
	Ch4. Phân tích được ưu điểm và khuyết điểm của một nghiên cứu khoa học và viết được đề cương nghiên cứu khoa học.
	CĐR 3

	Kỹ năng mềm

	Mt2
	Ch5. Sử dụng được tiếng anh để đọc tài liệu và các phần mềm Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint), mạng máy tính và Internet trong nghiên cứu khi làm bài tập nhóm về vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu khoa học.
	CĐR 10

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6. Người học yêu thích môn học và tìm hiểu các vấn đề liên quan. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1: Đại cương về nghiên cứu khoa học
	Nghiên cứu khoa học và nghiên cứu dược
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp

	
	Tổng quan đạo đức trong nghiên cứu
	
	
	2
	
	1
	2
	

	
	Các bước phát triển một đề cương nghiên cứu
	1
	1
	
	
	
	2
	

	Chương 2: Quy trình nghiên cứu khoa học
	Tổng quan tài liệu tham khảo
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	Xác định vấn đề nghiên cứu
	
	
	
	2
	
	1
	Thuyết trình, hỏi đáp, bài tập nhóm

	
	Khung lý thuyết.
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	Biến số trong nghiên cứu
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	Thiết kế nghiên cứu định tính
	
	
	2
	1
	
	1
	

	
	Thiết kế nghiên cứu định lượng
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	Quần thể và mẫu nghiên cứu
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	Thiết kế và đánh giá công cụ thu thập số liệu
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	Phân tích số liệu
	
	
	2
	2
	
	
	

	
	Sai số và nhiễu trong nghiên cứu
	2
	
	1
	
	
	
	

	
	Trình bày kết quả nghiên cứu
	
	
	
	
	2
	2
	

	Chương 3: Cách viết một bài báo khoa học
	Tổng quan về bài báo khoa học
	
	
	
	2
	
	2
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận

	
	Cách viết một bài báo khoa học
	
	
	2
	2
	
	
	

	Chương 4: Thực hành, thảo luận
	Chọn tên vấn đề nghiên cứu theo nhóm
	2
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận

	
	Xây dựng khung lý thuyết
	1
	2
	2
	
	
	
	

	
	Xây dựng biến số trong nghiên cứu
	1
	2
	2
	
	
	
	

	
	Thiết kế nghiên cứu định tính
	1
	2
	2
	
	
	
	

	
	Thiết kế nghiên cứu định lượng
	1
	2
	2
	
	
	
	

	
	Quần thể và mẫu nghiên cứu
	1
	2
	2
	
	
	
	

	
	Thiết kế và đánh giá công cụ thu thập số liệu
	1
	2
	2
	
	
	
	

	
	Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
	1
	2
	2
	
	
	
	

	
	Phân tích số liệu
	1
	2
	2
	
	
	
	

	
	Sai số và nhiễu trong nghiên cứu
	1
	
	2
	2
	
	
	

	
	Trình bày kết quả nghiên cứu
	
	
	2
	2
	
	2
	

	
	Nhận xét một số bài báo khoa học
	
	
	2
	2
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học. Mô tả được cách tiếp cận nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính, quy trình tiến hành nghiên cứu khoa học; phương pháp trình bày nội dung một bài báo khoa học. Thực hiện tốt viết đề cương nghiên cứu khoa học ngành dược học. 

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu đối với sinh viên
	Thời gian, địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1: Đại cương về Nghiên cứu khoa học
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 1: Nghiên cứu khoa học và nghiên cứu Dược
	
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thời khoá biểu

Giảng đường
	

	
	Bài 2: Tổng quan đạo đức trong nghiên cứu

Bài 3: Các bước phát triển một đề cương nghiên cứu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	10
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 2: Quy trình nghiên cứu khoa học
	10
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 4: Tổng quan tài liệu tham khảo
	
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thời khoá biểu

Giảng đường
	

	
	Bài 5: Xác định vấn đề nghiên cứu
	
	
	
	

	
	Bài 6: Khung lý thuyết
	
	
	
	

	
	Bài 7: Biến số trong nghiên cứu
	
	
	
	

	
	Bài 8: Thiết kế nghiên cứu định tính
	
	
	
	

	
	Bài 9: Thiết kế nghiên cứu định lượng
	
	
	
	

	
	Bài 10: Quần thể và mẫu nghiên cứu
	
	
	
	

	
	Bài 11: Thiết kế và đánh giá công cụ thu thập số liệu
	
	
	
	

	
	Bài 12: Phương pháp thu thập và xử lý số liệu
	
	
	
	

	
	Bài 13: Phân tích số liệu
	
	
	
	

	
	Bài 14: Sai số và nhiễu trong nghiên cứu
	
	
	
	

	
	Bài 15: Trình bày kết quả nghiên cứu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	12
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 3: Cách viết một bài báo khoa học
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	Bài 16: Tổng quan về bài báo khoa học

Bài 17: Cách viết một bài báo khoa học
	
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thời khoá biểu

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng.
	8
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Chương 4: Thực hàn, thảo luận
	20
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Chuyên đề 1. Chọn tên vấn đề nghiên cứu theo nhóm.
	1
	Đọc học liệu số 1 và số 2
	Thời khoá biểu

Giảng đường
	

	
	Chuyên đề 2. Xây dựng khung lý thuyết.
	1
	
	
	

	
	Chuyên đề 3. Xây dựng biến số trong nghiên cứu.
	2
	
	
	

	
	Chuyên đề 4. Thiết kế nghiên cứu định tính.
	2
	
	
	

	
	Chuyên đề 5. Thiết kế nghiên cứu định lượng.
	2
	
	
	

	
	Chuyên đề 6. Quần thể và mẫu nghiên cứu.
	1
	
	
	

	
	Chuyên đề 7. Thiết kế và đánh giá công cụ thu thập số liệu.
	2
	
	
	

	
	Chuyên đề 8. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu.
	2
	
	
	

	
	Chuyên đề 9. Phân tích số liệu.
	2
	
	
	

	
	Chuyên đề 10. Sai số và nhiễu trong nghiên cứu.
	1
	
	
	

	
	Chuyên đề 11. Trình bày kết quả nghiên cứu.
	2
	
	
	

	
	Chuyên đề 12. Nhận xét một số bài báo khoa học.
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu.
	Ôn các phần lý thuyết trước khi kiểm tra
	30
	Ôn tập học liệu số 1 và số 2
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Ngô Huy Hoàng, Phạm Thị Thu Hương (2020), Giáo trình Nghiên cứu khoa học điều dưỡng, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[2] Bộ môn Y dược học cơ sở và y học lâm sàng, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học Dược học, Tài liệu lưu hành nội bộ.
9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Hoàng Văn Minh (2018), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu trong bệnh viện, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[4] Bộ môn Hóa dược, Trường Đại học dược Hà Nội (2010), Nghiên cứu phát triển thuốc mới, Nxb Y học, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4


	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	2
	
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	1
	
	
	
	4

	11
	
	
	2
	
	
	4

	12
	
	
	2
	
	
	4

	13
	
	
	2
	
	
	4

	14
	
	
	2
	
	
	4

	15
	
	
	2
	
	
	4

	Tổng cộng
	19
	1
	10
	
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch4
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch2
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Bài tập lớn 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

Hình thức thi: Sinh viên làm bài tập lớn với các chủ đề sau

Chủ đề 1. Viết thuyết minh đề cương nghiên cứu theo chủ đề tự chọn hoặc giảng viên giao bài.

Chủ đề 2. Viết thuyết minh nghiên cứu theo chủ đề tự chọn hoặc giảng viên giao bài.

Chủ đề 3. Viết tổng quan nghiên cứu theo chủ đề tự chọn hoặc giảng viên giao bài.

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Trần Đức Đại
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Dược lý 1

Mã học phần: YD2.1.013.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành

-  Điều kiện tiên quyết: Sinh lý bệnh – Miễn dịch, Sinh lý, Giải phẫu
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCK1. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Cung cấp thông tin về đặc tính dược lý (dược động học, cơ chế tác dụng, tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, thận trọng/cảnh báo khi dùng thuốc, chống chỉ định, tương tác thuốc) của các nhóm thuốc cơ bản được áp dụng trong điều trị. Về kỹ năng, học phần cung cấp các kỹ năng thực nghiệm đánh giá tác dụng của thuốc, kỹ năng thảo luận trong phân tích các nhóm dược lý. Các kiến thức và kỹ năng này có thể áp dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Trình bày được dược động học cơ bản của thuốc.

Mt2: Giải thích được cơ chế tác dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, các phản ứng có hại của thuốc

Mt3: Trình bày tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, tương tác, chỉ định, chống chỉ định, chế phẩm và liều dùng của các nhóm thuốc và một số thuốc trong các nhóm thuốc.

Mt 4: Làm được một số bài tập và thực nghiệm dược lý đánh giá tác dụng của thuốc.

Mt5: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm thuyết trình.

Mt 6: Tôn trọng, hợp tác với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp và đối tác. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.013.3
	Dược lý 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	3
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Vận dụng các kiến thức về dược động học để biết cách dùng thuốc hợp lý, hiệu quả (đường đưa thuốc vào cơ thể, liều dùng trong một lần, liều dùng trong ngày và trong đợt điều trị).
	CĐR 3

	Mt2
	Ch2. Vận dụng các kiến thức về dược lực học giải thích được cơ chế tác dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, các phản ứng có hại của thuốc.
	CĐR 3

	Mt3
	Ch3. Trình bày tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, tương tác, chỉ định, chống chỉ định, chế phẩm và liều dùng của các nhóm thuốc và một số thuốc trong các nhóm thuốc.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt4
	Ch4. Làm được một số bài tập và thực nghiệm dược lý đánh giá tác dụng của thuốc.
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt5
	Ch5. Kỹ năng tư duy logic, phân tích lập luận; kỹ năng tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR 3

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch6. Tôn trọng, hợp tác với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp và đối tác. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1.

Hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ và dược động học cơ bản
	1. Hấp thu
	2
	
	
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Phân bố
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	3. Chuyển hóa
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	4. Thải trừ
	2
	
	
	2
	
	
	

	Chương 2.

Tác dụng của thuốc
	1. Một số khái niệm
	
	2
	
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Cơ chế tác dụng của thuốc
	
	3
	
	2
	
	
	

	
	3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	4. Phản ứng bất lợi của thuốc
	
	3
	
	
	
	
	

	Chương 3. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương


	1. Đại cương
	
	2
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc gây mê
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	3. Thuốc gây tê
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	4. Thuốc an thần – gây ngủ
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	5. Thuốc giảm đau trung ương
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	6. Thuốc chống động kinh
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	7. Thuốc kinh tích thần kinh trung ương
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	8. Thuốc điều trị rối loạn tâm thần
	
	2
	3
	
	
	
	

	Chương 4.

Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật
	1. Đại cương
	
	2
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc kích thích hệ adrenergic
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	3. Thuốc ức chế hệ adrenergic
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	4. Thuốc kích thích hệ cholinergic
	
	2
	3
	
	
	
	

	Chương 5.

Thực hành, thảo luận


	1. Tác dụng phản xạ của thuốc
	
	2
	3
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận, thực nghiệm

	
	2. Ảnh hưởng của đường đưa thuốc đến tác dụng của thuốc
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	3. Ảnh hưởng của PH dịch dạ dày đến sự hấp thu thuốc
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	4. Tác dụng hiệp đồng và tác dụng đối lập của thuốc
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	5. Ảnh hưởng của nồng độ hoặc liều lượng đến tác dụng của thuốc
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	6. Ảnh hưởng của đường đưa thuốc đến tốc độ hấp thu của thuốc
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	7. Tác dụng gây mê của thuốc
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	8. Tác dụng gây ngủ của thuốc
	
	2
	3
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về Dược lý học đại cương (tác dụng, đích tác dụng, cơ chế tác dụng của thuốc, các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng, các phản ứng có hại của  thuốc); Dược lý dẫn truyền thông qua các chất trung gian hóa học và các nhóm thuốc ứng dụng trong điều trị. Về kỹ năng, học phần cung cấp các kỹ năng thực nghiệm đánh giá tác dụng của thuốc và lượng giá mối tương quan giữa nồng độ - tác dụng, kỹ năng thảo luận trong phân tích các nhóm dược lý. Các kiến thức và kỹ năng này có thể áp dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1 
	
	
	
	

	Chương 1: Hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ và dược động học cơ bản
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Hấp thu
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Phân bố
	
	
	
	

	
	3. Chuyển hóa
	
	
	
	

	
	4. Thải trừ
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập
	6
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2. Tác dụng của thuốc
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Một số khái niệm
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Cơ chế tác dụng của thuốc
	
	
	
	

	
	3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc
	
	
	
	

	
	4. Phản ứng bất lợi của thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Thuốc kích thích hệ adrenergic
	
	
	
	

	
	3. Thuốc ức chế hệ adrenergic
	
	
	
	

	
	4. Thuốc kích thích hệ cholinergic
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	18
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	

	Chương 4. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương
	14
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Thuốc gây mê
	
	
	
	

	
	3. Thuốc gây tê
	
	
	
	

	
	4. Thuốc an thần – gây ngủ
	
	
	
	

	
	5. Thuốc giảm đau trung ương
	
	
	
	

	
	6. Thuốc chống động kinh
	
	
	
	

	
	7. Thuốc kinh tích thần kinh trung ương
	
	
	
	

	
	8. Thuốc điều trị rối loạn tâm thần
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	30
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	
	

	Chương 5: Thực hành, thảo luận, seminar
	29
	
	
	

	Thực hành
	1. Dược lý nhóm thuốc glucocorticoid
	5
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Phòng thực hành


	

	
	2. Dược lý nhóm thuốc Kháng sinh
	5
	
	
	

	
	3. Dược lý nhóm thuốc giảm đau
	4
	
	
	

	
	4. Ảnh hưởng của nồng độ hoặc liều lượng đến tác dụng của thuốc
	5
	
	
	

	
	5. Tác dụng gây mê của thuốc
	5
	
	
	

	
	6. Tác dụng gây ngủ của thuốc
	5
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	20
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] PGS.TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm (2012), Dược lý học, tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[2] Bộ môn Dược lực, Trường Đại học Dược Hà Nội (2016), Thực tập Dược lý, Trung tâm thông tin ĐH Dược Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Bộ Y tế, Vụ Khoa học và đào tạo (2017), Dược lý học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[4] GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền, GS.TS. J.R.B.J. Brouwers (2014), Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, tập 1, 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[5] GS.TS. Đào Văn Phan (2020), Dược lý học lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[6] Trường Đại học Y dược Thái Nguyên (2020), Thực tập dược lý, Tài liệu lưu hành nội bộ
[7]  Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[8] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	6

	2
	4
	
	
	
	
	6

	3
	4
	
	
	
	
	6

	4
	4
	
	
	
	
	6

	5
	4
	
	
	
	
	6

	6
	4
	
	
	
	
	6

	7
	4
	
	
	
	
	6

	8
	1
	1
	
	2
	
	6

	9
	
	
	
	4
	
	6

	10
	
	
	
	4
	
	6

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	1
	
	3
	
	6

	Tổng cộng
	29
	02
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch4


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch3
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút



Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024    

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	 HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Dược lý 2

Mã học phần: YD2.1.014.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành

-  Điều kiện tiên quyết: Dược lý 1
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCK1. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: : Cung cấp thông tin về đặc tính dược lý (dược động học, cơ chế tác dụng, tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, thận trọng/cảnh báo khi dùng thuốc, chống chỉ định, tương tác thuốc) của các nhóm thuốc cơ bản được áp dụng trong điều trị. Về kỹ năng, học phần cung cấp các kỹ năng thực nghiệm đánh giá tác dụng của thuốc, kỹ năng thảo luận trong phân tích các nhóm dược lý. Các kiến thức và kỹ năng này có thể áp dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Trình bày được dược động học, tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, thận trọng, chống chỉ định, tương tác thuốc của các nhóm thuốc và một số thuốc trong các nhóm thuốc cơ bản áp dụng trong điều trị. 

Mt 2: Phân tích được mối liên quan giữa đặc tính dược lý với chỉ định, tác dụng không mong muốn, thận trọng/chống chỉ định của một số nhóm thuốc và một số thuốc trong các nhóm thuốc cơ bản áp dụng trong điều trị.
Mt 3: Thực hiện được một số thực nghiệm dược lý đánh giá tác dụng của của thuốc trên động vật thí nghiệm và biện giải được các kết quả thực nghiệm
Mt 4: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận, tra cứu và khai thác được thông tin về tác dụng dược lý của thuốc trong các tài liệu chuyên môn; kỹ năng làm việc nhóm thuyết trình. 

Mt 5: Xây dựng được động cơ học tập đúng đắn, khả năng tự học, tự cập nhật kiến thức và thái độ nghiêm túc, trung thực, có đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.014.3
	Dược lý 2
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Trình bày được dược động học, tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn, chỉ định, thận trọng, chống chỉ định, tương tác thuốc của các nhóm thuốc và một số thuốc trong các nhóm thuốc cơ bản áp dụng trong điều trị.
	CĐR 3

	
	Ch2. Phân tích được mối liên quan giữa đặc tính dược lý với chỉ định, tác dụng không mong muốn, thận trọng/chống chỉ định của một số nhóm thuốc và một số thuốc trong các nhóm thuốc cơ bản áp dụng trong điều trị.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2

	Ch3. Thực hiện được một số thực nghiệm dược lý đánh giá tác dụng của của thuốc trên động vật thí nghiệm và biện giải được các kết quả thực nghiệm
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt3
	Ch4. Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận, tra cứu và khai thác được thông tin về tác dụng dược lý của thuốc trong các tài liệu chuyên môn; kỹ năng làm việc nhóm thuyết trình.
	CĐR 3

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch5. Xây dựng được động cơ học tập đúng đắn, khả năng tự học, tự cập nhật kiến thức và thái độ nghiêm túc, trung thực, có đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1

Thuốc tác dụng trên tim mạch
	1. Thuốc điều trị suy tim
	3
	2
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc điều trị rối loạn nhịp tim
	3
	2
	
	
	2
	

	
	3. Thuốc chống cơn đau thắt ngực
	3
	2
	
	
	2
	

	
	4. Thuốc điều trị tăng huyết áp
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 2

Thuốc lợi tiểu
	1. Đại cương
	1
	1
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc lợi tiểu
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 3

Thuốc hạ lipid máu
	1.  Đại cương
	1
	1
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc hạ lipid máu
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 4

Thuốc điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng
	1.  Đại cương
	1
	1
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc điều trị
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 5 

Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu Fibrin
	1. Đại cương
	1
	1
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc điều trị
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 6 

Thuốc điều trị thiếu máu
	1. Đại cương
	2
	2
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc điều trị thiếu máu 
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 7 

Kháng sinh
	1. Đại cương về kháng sinh
	1
	1
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Beta lactam
	3
	2
	
	
	2
	

	
	3. Phenicol
	3
	2
	
	
	2
	

	
	4. Tetracylin
	3
	2
	
	
	2
	

	
	5. Macrolid và lincosamid
	3
	2
	
	
	2
	

	
	6. Aminoglycosid và spectinomycin
	3
	2
	
	
	2
	

	
	7. Peptid
	3
	2
	
	
	2
	

	
	8. Quinolon
	3
	2
	
	
	2
	

	
	9. Trimethoprim và sulfamethoxazol
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 8 

Thuốc điều trị lao
	1.  Đại cương
	1
	1
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc điều trị lao 
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 9

Thuốc điều trị sốt rét
	1.  Đại cương
	1
	1
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc điều trị sốt rét 
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 10 Thuốc diệt amip và trichomonas vaginalis
	1.  Đại cương
	1
	1
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc điều trị 
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 11 Thuốc điều trị giun sán
	1.  Đại cương
	1
	1
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc điều trị 
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 12

Thuốc chống nấm
	1.  Đại cương
	1
	1
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc điều trị 
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 13

Thuốc kháng virus
	1.  Đại cương
	2
	2
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc điều trị 
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 14

Thuốc điều trị ung thư
	1.  Đại cương
	1
	1
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc điều trị 
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 15

Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm và điều trị bệnh gout
	1. Thuốc giảm đau - hạ sốt - chống viêm
	2
	2
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc điều trị bệnh gout
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 16 Hormon và thuốc điều chỉnh rối loạn nội tiết
	1.  Đại cương
	2
	2
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc điều trị 
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 17

Vitamin
	1.  Đại cương
	1
	1
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Vitamin tan trong dầu 
	3
	2
	
	
	2
	

	
	3. Vitamin tan trong nước
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 18

Histamin và thuốc kháng histamin
	1.  Histamin
	3
	2
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc kháng histamin H1 
	3
	2
	
	
	2
	

	Chương 19

Ngộ độc cấp và điều trị ngộ độc cấp
	1.  Một số tác nhân gây độc
	
	3
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Điều trị ngộ độc cấp 
	
	3
	
	
	2
	

	Chương 20. Thực hành, thảo luận


	1. Tác dụng phản xạ của thuốc
	
	3
	3
	
	2
	Hỏi đáp, thảo luận, thực nghiệm

	
	2. Ảnh hưởng của đường đưa thuốc đến tác dụng của thuốc
	
	3
	3
	
	2
	

	
	3. Ảnh hưởng của PH dịch dạ dày đến sự hấp thu thuốc
	
	3
	3
	
	2
	

	
	4. Tác dụng hiệp đồng và tác dụng đối lập của thuốc
	
	3
	3
	
	2
	

	
	5. Ảnh hưởng của nồng độ hoặc liều lượng đến tác dụng của thuốc
	
	3
	3
	
	2
	

	
	6. Ảnh hưởng của đường đưa thuốc đến tốc độ hấp thu của thuốc
	
	3
	3
	
	2
	

	
	7. Tác dụng gây mê của thuốc
	
	3
	3
	
	2
	

	
	8. Tác dụng gây ngủ của thuốc
	
	3
	3
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tác dụng, cơ chế tác dụng, áp dụng lâm sàng, tác dụng không mong muốn của từng nhóm thuốc phân theo tác dụng sinh lý - bệnh lý - điều trị học. Từ những kiến thức cơ bản này sinh viên có thể kê đơn thuốc, sử dụng thuốc và theo dõi quá trình sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1

	Chương 1: Thuốc tác dụng trên tim mạch
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc điều trị suy tim
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Thuốc điều trị rối loạn nhịp tim
	
	
	
	

	
	3. Thuốc chống cơn đau thắt ngực
	
	
	
	

	
	4. Thuốc điều trị tăng huyết áp
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	8
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2. Thuốc lợi tiểu
	1,5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các thuốc lợi tiểu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	3
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3. Thuốc hạ lipid máu
	1,5
	
	
	

	Lý thuyết
	1.  Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các thuốc hạ lipid máu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	3
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 4. Thuốc điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1.  Phân loại các nhóm thuốc
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các đặc điểm dược lý của thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5: Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu và tiêu Fibrin
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1.  Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các đặc điểm dược lý của các nhóm thuốc 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 6: Thuốc điều trị thiếu máu
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các thuốc điều trị thiếu máu 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 7: Kháng sinh
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về kháng sinh
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Beta lactam
	
	
	
	

	
	3. Phenicol
	
	
	
	

	
	4. Tetracylin
	
	
	
	

	
	5. Macrolid và lincosamid
	
	
	
	

	
	6.Aminoglycosid và spectinomycin
	
	
	
	

	
	7. Peptid
	
	
	
	

	
	8. Quinolon
	
	
	
	

	
	9.Trimethoprim và sulfamethoxazol
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	10
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Tín chỉ 2

	Chương 8: Thuốc điều trị lao
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1.  Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các thuốc điều trị lao 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 9: Thuốc điều trị sốt rét
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1.  Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các thuốc điều trị sốt rét 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 10: Thuốc diệt amip và trichomonas vaginalis
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1.  Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các thuốc điều trị 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 11: Thuốc điều trị giun sán
	1
	
	
	


	Lý thuyết
	1.  Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các thuốc điều trị 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 12: Thuốc chống nấm
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1.  Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các thuốc điều trị 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 13: Thuốc kháng virus
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1.  Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các thuốc điều trị 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 14: Thuốc điều trị ung thư
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1.  Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các thuốc điều trị 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 15: Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm và điều trị bệnh gout
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc giảm đau - hạ sốt - chống viêm
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Thuốc điều trị bệnh gout
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 16: Hormon và thuốc điều chỉnh rối loạn nội tiết
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1.  Đại cương
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các thuốc điều trị 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 17: Vitamin
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1.  Đại cương
2. Vitamin tan trong dầu 

3. Vitamin tan trong nước
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 18: Histamin và thuốc kháng histamin
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1.  Histamin
2. Thuốc kháng histamin H1 
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 19: Ngộ độc cấp và điều trị ngộ độc cấp
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1.  Một số tác nhân gây độc
2. Điều trị ngộ độc cấp 
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường 
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tín chỉ 3

	Chương 20: Thực hành, thảo luận, seminar
	29
	
	
	

	Thực hành
	1.Tác dụng hạ sốt
	3
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Phòng thực hành


	

	
	2. Tác dụng giảm đau
	4
	
	
	

	
	3. Tác dụng chống viêm
	3
	
	
	

	
	4. Tác dụng lợi tiểu của thuốc
	3
	
	
	

	
	5. Tác dụng của thuốc lên quá trình đông máu
	3
	
	
	

	
	6. Tác dụng chống nôn
	3
	
	
	

	
	7. Tác dụng nhuận tẩy
	3
	
	
	

	
	8. Tác dụng giảm ho, long đờm
	4
	
	
	

	
	9. Tác dụng giãn cơ trơn khí quản
	3
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	20
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] PGS.TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm (2012), Dược lý học, tập 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[2] Bộ môn Dược lực, Trường Đại học Dược Hà Nội (2016), Thực tập Dược lý, Trung tâm thông tin ĐH Dược Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Bộ Y tế, Vụ Khoa học và đào tạo (2017), Dược lý học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
 [4] GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền, GS.TS. J.R.B.J. Brouwers (2014), Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, tập 1,2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
 [5] GS.TS. Đào Văn Phan (2020), Dược lý học lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

 [6] Trường Đại học Y dược Thái Nguyên (2020), Thực tập dược lý, Tài liệu lưu hành nội bộ
 [7]  Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

 [8] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	6

	2
	4
	
	
	
	
	6

	3
	4
	
	
	
	
	6

	4
	4
	
	
	
	
	6

	5
	4
	
	
	
	
	6

	6
	4
	
	
	
	
	6

	7
	4
	
	
	
	
	6

	8
	1
	1
	
	2
	
	6

	9
	
	
	
	4
	
	6

	10
	
	
	
	4
	
	6

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	1
	
	3
	
	6

	Tổng cộng
	29
	02
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch3
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 và Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024    

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

Nguyễn Văn Thắng
	 HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Dược liệu 1

Mã học phần: YD2.1.015.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện tiên quyết: Thực vật dược

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Văn Thắng
	0915.02.10.86
	vanthang.edu.vn@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Cung cấp cho người học những kiến thức về tầm quan trọng của dược liệu học điều trị và chăm sóc sức khỏe; về đặc điểm, phân bố, thành phần hoá học chính, tác dụng sinh học của các dược liệu chứa nhóm hợp chất carbonhydrat, glycosid, glycosid tim, saponin, mono và diterpenoid, anthranoid, flavonoid, coumarin, glycosid cyanogenic, tannin có trong dược liệu. Sinh viên thực hành về kiểm nghiệm vi phẫu, chiết xuất, định tính, định lượng một số nhóm hợp chất phổ biến.
-  Mục tiêu cụ thể: 
+ Mt1: Nắm được các nội dung cơ bản về carbonhydrat, glycosid, glycosid tim và một số dược liệu chứa carbonhydrat, glycosid, glycosid tim.
+ Mt2: Nắm được các nội dung cơ bản về saponin, mono và diterpenoid, anthranoid, flavonoid và một số dược liệu chứa saponin, mono và diterpenoid, anthranoid, flavonoid.
+ Mt3: Nắm được các nội dung cơ bản về coumarin, glycosid cyanogenic, tannin và một số dược liệu chứa coumarin, glycosid cyanogenic, tannin.
+ Mt4: Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.

+ Mt5: Có kiến thức đúng đắn về sử dụng dược liệu và thuốc có nguồn gốc từ dược liệu; tự giác, trung thức, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Biết kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.015.3
	Dược liệu 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu và vận dụng được các nội dung cơ bản về carbonhydrat, glycosid, glycosid tim và một số dược liệu chứa carbonhydrat, glycosid, glycosid tim.
	CĐR

4, 7

	Mt2
	Ch2: Hiểu và vận dụng được các nội dung cơ bản về saponin, mono và diterpenoid, anthranoid, flavonoid và một số dược liệu chứa saponin, mono và diterpenoid, anthranoid, flavonoid.
	

	Mt3
	Ch3: Hiểu và vận dụng được các nội dung cơ bản về coumarin, glycosid cyanogenic, tannin và một số dược liệu chứa coumarin, glycosid cyanogenic, tannin.
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt1,2,3
	Ch4: Có kỹ năng nhận biết, phân biệt các dược liệu, động vật, khoáng vật; kỹ năng tiến hành định tính, định lượng một số hợp chất như carbonhydrat, glycosid, glycosid tim, saponin, mono và diterpenoid, anthranoid, flavonoid, coumarin, glycosid cyanogenic, tannin
	CĐR

4, 7

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch5: Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.
	CĐR 4, 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch6: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền;
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1: Đại cương về dược liệu
	1. Định nghĩa môn học
	
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Vị trí của dược liệu trong ngành y tế và trong nền kinh tế quốc dân
	
	
	
	
	
	2
	

	
	3. Thu hái, chế biến và bảo quản dược liệu
	
	
	
	
	1
	2
	

	
	4. Các phương pháp để đánh giá dược liệu
	
	
	
	
	1
	2
	


	
	5. Chiết xuất và phân lập các chất từ dược liệu
	
	
	
	
	1
	2
	

	Chương 2: Carbohydrat và dược liệu chứa carbohydrat
	1. Đại cương về carbohydrat
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dược liệu chứa carbohydrat
	3
	
	
	3
	
	2
	

	Chương 3: Glycosid (Heterosid)
	1. Định nghĩa về glycosid
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tính chất
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	3. Chiết xuất
	3
	
	
	3
	
	2
	

	Chương 4: Glycosid tim và dược liệu chứa glycosid tim
	1. Đại cương về glycosid tim
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dược liệu chứa glycosid tim
	3
	
	
	3
	
	2
	

	Chương 5: Saponin và dược liệu chứa saponin
	1. Đại cương về saponin
	
	1
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dược liệu chứa saponin
	
	3
	
	3
	
	2
	

	Chương 6: Dược liệu chứa Mono và diterpenoid glycosid
	1. Monoterpenoid glycosid
	
	2
	
	2
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Diterpenoid glycosid
	
	2
	
	2
	
	1
	

	
	3. Dược liệu chứa Monoterpenoid glycosid
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	4. Dược liệu chứa Diterpenoid glycosid
	
	3
	
	3
	
	2
	

	Chương 7: Anthranoid và dược liệu chứa anthranoid
	1. Đại cương về Anthranoid
	
	2
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dược liệu chứa anthranoid
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	3. Các dược liệu chứa anthranoid thuộc chi senna
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	4. Dược liệu chứa anthranoid thuộc họ rau răm - Polygonaceae
	
	3
	
	3
	
	2
	

	Chương 8: Flavonoid và dược liệu chứa flavonoid


	1. Đại cương về flavonoid
	
	1
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dược liệu chứa Euflavonoid
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	3. Những nguồn dược liệu khác để chiết rutin
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	4. Các dược liệu thuộc chi Citrus – Rutaceae
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	5. Dược liệu chứa Isoflavonoid
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	6. Dược liệu chứa Neoflavonoid
	
	3
	
	3
	
	2
	

	Chương 9: Coumarin và dược liệu chứa Coumarin
	1. Đại cương về coumarin
	
	
	1
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dược liệu chứa coumarin
	
	
	3
	3
	
	2
	

	Chương 10: Dược liệu chứa Glycosid cyanogenic
	1. Đại cương về glycosid cyanogenic
	
	
	2
	2
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dược liệu chứa glycosid cyanogenic
	
	
	3
	3
	
	2
	

	Chương 11: Tanin và dược liệu chứa tanin
	1. Đại cương về tanin
	
	
	1
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dược liệu chứa tanin
	
	
	3
	3
	
	2
	

	Chương 12: Thực hành
	Bài 1. Kiểm nghiệm tinh bột. Nhận thức dược liệu
	
	
	
	3
	2
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp và tiến hành thực nghiệm

	
	Bài 2. Kiểm nghiệm vi học Kim ngân hoa. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 3. Kiểm nghiệm vi học Cam thảo bắc. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 4. Định tính Glycosid tim, Tanin trong dược liệu. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 5. Định tính Flavonoid, Anthranoid trong dược liệu. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 6. Định tính Saponin, Coumarin trong dược liệu. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về tầm quan trọng của dược liệu học điều trị và chăm sóc sức khỏe; về đặc điểm, phân bố, thành phần hoá học chính, tác dụng sinh học của các dược liệu chứa nhóm hợp chất carbonhydrat, glycosid, glycosid tim, saponin, mono và diterpenoid, anthranoid, flavonoid, coumarin, glycosid cyanogenic, tannin có trong dược liệu. Sinh viên có kỹ năng kiểm nghiệm dược liệu bằng hoá học, vi học, cảm quan, nhận thức và hướng dẫn sử dụng các dược liệu khô.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Chương 1. Đại cương về dược liệu
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Định nghĩa môn học
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Vị trí của dược liệu trong ngành y tế và trong nền kinh tế quốc dân
	
	
	
	

	
	3. Thu hái, chế biến và bảo quản dược liệu
	
	
	
	

	
	4. Các phương pháp để đánh giá dược liệu
	
	
	
	

	
	5. Chiết xuất và phân lập các chất từ dược liệu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 2. Carbohydrat và dược liệu chứa carbohydrat
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về carbohydrat
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Dược liệu chứa carbohydrat
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 3. Glycosid (Heterosid)
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Định nghĩa về glycosid
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Tính chất
	
	
	
	

	
	3. Chiết xuất
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 4. Glycosid tim và dược liệu chứa glycosid tim
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về glycosid tim
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Dược liệu chứa glycosid tim
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 5: Saponin và dược liệu chứa saponin
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về saponin
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Dược liệu chứa saponin
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 6: Dược liệu chứa Mono và diterpenoid glycosid
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Monoterpenoid glycosid
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Diterpenoid glycosid
	
	
	
	

	
	3. Dược liệu chứa Monoterpenoid glycosid
	
	
	
	

	
	4. Dược liệu chứa Diterpenoid glycosid
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	Chương 7: Anthranoid và dược liệu chứa anthranoid
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về Anthranoid
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Dược liệu chứa anthranoid
	
	
	
	

	
	3. Các dược liệu chứa anthranoid thuộc chi senna
	
	
	
	

	
	4. Dược liệu chứa anthranoid thuộc họ rau răm - Polygonaceae
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	5
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 8: Flavonoid và dược liệu chứa flavonoid
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về flavonoid
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Dược liệu chứa Euflavonoid
	
	
	
	

	
	3. Những nguồn dược liệu khác để chiết rutin
	
	
	
	

	
	4. Các dược liệu thuộc chi Citrus – Rutaceae
	
	
	
	

	
	5. Dược liệu chứa Isoflavonoid
	
	
	
	

	
	6. Dược liệu chứa Neoflavonoid
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 9: Coumarin và dược liệu chứa Coumarin
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về coumarin
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Dược liệu chứa coumarin
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 10: Dược liệu chứa Glycosid cyanogenic
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về glycosid cyanogenic
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Dược liệu chứa glycosid cyanogenic
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	1
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 11: Tanin và dược liệu chứa tanin
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về tanin
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Dược liệu chứa tanin
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	30
	
	
	

	Chương 12: Thực hành
	Bài 1. Kiểm nghiệm tinh bột. Nhận thức dược liệu
	5
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe giảng để thực hành
	Phòng thực hành
	

	
	Bài 2. Kiểm nghiệm vi học Kim ngân hoa. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	5
	
	
	

	
	Bài 3. Kiểm nghiệm vi học Cam thảo bắc. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	5
	
	
	

	
	Bài 4. Định tính Glycosid tim, Tanin trong dược liệu. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	5
	
	
	

	
	Bài 5. Định tính Flavonoid, Anthranoid trong dược liệu. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	5
	
	
	

	
	Bài 6. Định tính Saponin, Coumarin trong dược liệu. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	4
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	42
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên thực hành
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Ngô Văn Thu, Trần Hùng (2011), Bài giảng Dược liệu, tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[2] PGS.TS. Nguyễn Thu Hằng, Trường Đại học Dược Hà Nội (2024), Dược liệu học, tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[3] Bộ môn Dược liệu, Trường Đại học Dược Hà Nội (2019), Thực tập dược liệu.

9.2. Tài liệu tham khảo

[4] Vụ Khoa học và đào tạo, Bộ Y tế (2011), Dược liệu học, tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[5] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[6] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[7] Đỗ Tất Lợi (2004), Những cây thuốc và vị thuốc ở Việt Nam, NXB Y học Hà Nội.
[8] Đỗ Huy Bích và cs (2006), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, tập 1, 2,  NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	8

	2
	4
	
	
	
	
	6

	3
	4
	
	
	
	
	8

	4
	4
	
	
	
	
	8

	5
	4
	
	
	
	
	5

	6
	4
	
	
	
	
	5

	7
	4
	
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	2

	9
	
	
	
	5
	
	6

	10
	
	
	
	4
	
	6

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	1
	
	4
	
	6

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%);

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%);

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20% tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm: Đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	50 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Dược liệu 2

Mã học phần: YD2.1.016.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện tiên quyết: Dược liệu 1

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Văn Thắng
	0915.02.10.86
	vanthang.edu.vn@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Cung cấp cho người học những kiến thức về đặc điểm, phân bố, thành phần hoá học chính, tác dụng sinh học của các dược liệu chứa nhóm hợp chất alcaloid, tinh dầu và chất nhựa, và các thuốc có nguồn gốc động vật. Sinh viên thực hành về định tính, định lượng một số nhóm hợp chất phổ biến.
-  Mục tiêu cụ thể: 
+ Mt1: Nắm được các nội dung cơ bản về alcaloid và một số dược liệu chứa alcaloid

+ Mt2: Nắm được các nội dung cơ bản tinh dầu, nhựa, chất béo và một số dược liệu chứa tinh dầu, nhựa, chất béo

+ Mt3: Nắm được các nội dung cơ bản về nguồn gốc, đặc điểm, thành phần hoá học, chiết xuất, định tính, định lượng và tác dụng sinh học của một số vị thuốc có nguồn gốc từ động vật, khoáng vật.

+ Mt4: Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.

+ Mt5: Có kiến thức đúng đắn về sử dụng dược liệu và thuốc có nguồn gốc từ dược liệu; tự giác, trung thức, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Biết kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.016.3
	Dược liệu 2
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu và vận dụng được các nội dung cơ bản về alcaloid và một số dược liệu chứa alcaloid
	CĐR

4, 7

	Mt2
	Ch2: Hiểu và vận dụng được các nội dung cơ bản tinh dầu, nhựa, chất béo và một số dược liệu chứa tinh dầu, nhựa, chất béo
	

	Mt3
	Ch3: Hiểu và vận dụng được các nội dung cơ bản về nguồn gốc, đặc điểm, thành phần hoá học, chiết xuất, định tính, định lượng và tác dụng sinh học của một số vị thuốc có nguồn gốc từ động vật, khoáng vật.
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt1,2,3
	Ch4: Có kỹ năng nhận biết, phân biệt các dược liệu, động vật, khoáng vật; Định tính, định lượng một số hợp chất như alcaloid, tinh dầu, chất béo
	CĐR

4, 7

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch5: Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.
	CĐR 4, 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch6: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền;
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1: Dược liệu chứa alcaloid
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dược liệu chứa alcaloid không có nhân dị vòng
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	3. Dược liệu chứa alcaloid có nhân pyridin và piperidin
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	4. Dược liệu chứa alcaloid có nhân tropan
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	5. Dược liệu chứa alcaloid có nhân quinolinzidin
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	6. Dược liệu chứa alcaloid có nhân quinolin
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	7. Dược liệu chứa alcaloid có nhân isoquinolin
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	8. Dược liệu chứa alcaloid có nhân indol
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	9. Dược liệu chứa alcaloid có nhân imidazol
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	10. Dược liệu chứa alcaloid có nhân quinazolin
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	11. Dược liệu chứa alcaloid có nhân purin
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	12. Dược liệu chứa alcaloid có cấu trúc steroid
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	13. Dược liệu chứa alcaloid có cấu trúc diterpen
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	14. Dược liệu chứa alcaloid có cấu trúc khác
	3
	
	
	3
	
	2
	

	Chương 2: Dược liệu chứa tinh dầu
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dược liệu chứa tinh dầu có thành phần chính là các dẫn chất monoterpen
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	3. Dược liệu chứa tinh dầu có thành phần chính là các dẫn chất sesquiterpen
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	4. Dược liệu chứa tinh dầu có thành phần chính là các dẫn chất có nhân thơm
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	5. Một số dược liệu có khả năng khai thác và sử dụng tinh dầu ở Việt Nam
	
	3
	
	3
	
	2
	

	Chương 3 : Dược liệu chứa chất nhựa
	1. Đại cương
	
	1
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dược liệu
	
	3
	
	3
	
	2
	

	Chương 4: Dược liệu chứa lipid
	1. Đại cương
	
	1
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dược liệu
	
	3
	
	3
	
	2
	

	Chương 5: Động vật làm thuốc
	Một số loài động vật làm thuốc
	
	
	3
	3
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp


	Chương 6: Thực hành
	Bài 1. Kiểm nghiệm ích mẫu thảo. Nhận thức dược liệu
	
	
	
	3
	2
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp và tiến hành thực nghiệm

	
	Bài 2. Kiểm nghiệm vi học dược liệu Chè, Cà độc dược. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 3. Kiểm nghiệm vi học dược liệu Quế nhục. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 4. Kiểm nghiệm alcaloid trong dược liệu (1). Nhận thức dược liệu (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 5. Kiểm nghiệm alcaloid trong dược liệu (2). Nhận thức dược liệu (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 6. Kiểm nghiệm tinh dầu. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về đặc điểm, phân bố, thành phần hoá học chính, tác dụng sinh học của các dược liệu chứa nhóm hợp chất alcaloid, tinh dầu và nhựa thơm, terpenoid, hợp chất thơm, lipid và các thuốc có nguồn gốc động vật có trong dược liệu. Sinh viên có kỹ năng kiểm nghiệm dược liệu bằng hoá học, vi học, cảm quan, nhận thức và hướng dẫn sử dụng các dược liệu khô.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Chương 1: Dược liệu chứa alcaloid
	15
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Dược liệu chứa alcaloid không có nhân dị vòng
	
	
	
	

	
	3. Dược liệu chứa alcaloid có nhân pyridin và piperidin
	
	
	
	

	
	4. Dược liệu chứa alcaloid có nhân tropan
	
	
	
	

	
	5. Dược liệu chứa alcaloid có nhân quinolinzidin
	
	
	
	

	
	6. Dược liệu chứa alcaloid có nhân quinolin
	
	
	
	

	
	7. Dược liệu chứa alcaloid có nhân isoquinolin
	
	
	
	

	
	8. Dược liệu chứa alcaloid có nhân indol
	
	
	
	

	
	9. Dược liệu chứa alcaloid có nhân imidazol
	
	
	
	

	
	10. Dược liệu chứa alcaloid có nhân quinazolin
	
	
	
	

	
	11. Dược liệu chứa alcaloid có nhân purin
	
	
	
	

	
	12. Dược liệu chứa alcaloid có cấu trúc steroid
	
	
	
	

	
	13. Dược liệu chứa alcaloid có cấu trúc diterpen
	
	
	
	

	
	14. Dược liệu chứa alcaloid có cấu trúc khác
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	30
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	Chương 2: Dược liệu chứa tinh dầu
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Dược liệu chứa tinh dầu có thành phần chính là các dẫn chất monoterpen
	
	
	
	

	
	3. Dược liệu chứa tinh dầu có thành phần chính là các dẫn chất sesquiterpen
	
	
	
	

	
	4. Dược liệu chứa tinh dầu có thành phần chính là các dẫn chất có nhân thơm
	
	
	
	

	
	5. Một số dược liệu có khả năng khai thác và sử dụng tinh dầu ở Việt Nam
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 3 : Dược liệu chứa chất nhựa
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Dược liệu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 4: Dược liệu chứa lipid
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Dược liệu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	5
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 5: Động vật làm thuốc
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	Một số loài động vật làm thuốc
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	5
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	30
	
	
	

	Chương 6: Thực hành
	Bài 1. Kiểm nghiệm ích mẫu thảo. Nhận thức dược liệu
	5
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe giảng để thực hành
	Phòng thực hành
	

	
	Bài 2. Kiểm nghiệm vi học dược liệu Chè, Cà độc dược. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	5
	
	
	

	
	Bài 3. Kiểm nghiệm vi học dược liệu Quế nhục. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	5
	
	
	

	
	Bài 4. Kiểm nghiệm alcaloid trong dược liệu (1). Nhận thức dược liệu (tiếp)
	5
	
	
	

	
	Bài 5. Kiểm nghiệm alcaloid trong dược liệu (2). Nhận thức dược liệu (tiếp)
	5
	
	
	

	
	Bài 6. Kiểm nghiệm tinh dầu. Nhận thức dược liệu (tiếp)
	4
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	42
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên thực hành
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] GS.TS. Phạm Thanh Kỳ (2018), Dược liệu học tập 2, Nhà xuất bản Y học

[2] Bộ môn Dược liệu, Trường ĐH dược Hà Nội (2019), Thực tập dược liệu
9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[4] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[5] Đỗ Tất Lợi (2004), Những cây thuốc và vị thuốc ở Việt Nam, NXB Y học
[6] Đỗ Huy Bích và cs (2006), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, tập 1,2, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, 
bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	8

	2
	4
	
	
	
	
	8

	3
	4
	
	
	
	
	8

	4
	4
	
	
	
	
	8

	5
	4
	
	
	
	
	5

	6
	4
	
	
	
	
	5

	7
	4
	
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	1

	9
	
	
	
	5
	
	6

	10
	
	
	
	4
	
	6

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	1
	
	4
	
	6

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%);

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%);

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm: Đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	50 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Hóa dược 1

Mã học phần: YD2.1.017.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện tiên quyết: Hóa hữu cơ 2, Hóa phân tích 2

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	2
	DSCKI. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

* Mục tiêu chung: 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc, phân loại theo cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý của từng nhóm thuốc; giải thích mối liên quan cấu trúc, tính chất, tác dụng, ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng nhóm thuốc; tác dụng, chỉ định chính của nhóm. Người học trình bày được tên gốc, tên biệt dược, công thức, tên khoa học của một số dược chất đại diện cho từng nhóm thuốc; giải thích mối liên quan cấu trúc, tính chất, tác dụng, ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng dược chất, tác dụng, chỉ định chính và những điểm cần lưu ý khi sử dụng. Thực hiện được các thí nghiệm để định tính, định lượng và thử giới hạn tạp chất một số chế phẩm dược dụng (theo Dược điển Việt Nam và một số Dược điển thông dụng khác).

* Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Diễn giải được cấu trúc chung, phân loại theo cấu trúc hóa học và theo tác dụng của từng nhóm thuốc. Giải thích được mối liên quan cấu trúc tác dụng của từng nhóm thuốc, thuốc đại diện của từng nhóm. 

Mt2: Ứng dụng của mối liên quan cấu trúc tác dụng của thuốc trong bào chế, kiểm nghiệm và sử dụng thuốc. 

Mt3: Thực hiện được các thí nghiệm định tính, định lượng và thử giới hạn tạp chất của các dược chất đại diện.

Mt4: Có kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Mt5: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học;

Mt6: Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.017.3
	Hóa dược 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Diễn giải được cấu trúc chung, phân loại theo cấu trúc hóa học và theo tác dụng của từng nhóm thuốc.
	CĐR 3

	
	Ch2. Giải thích được mối liên quan cấu trúc tác dụng của từng nhóm thuốc, thuốc đại diện của từng nhóm.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Ứng dụng của mối liên quan cấu trúc tác dụng của thuốc trong bào chế, kiểm nghiệm và sử dụng thuốc
	CĐR 6

	Mt3
	Ch4. Thực hiện được các thí nghiệm định tính, định lượng và thử giới hạn tạp chất của các dược chất đại diện
	CĐR 6

	Kĩ năng mềm

	Mt4
	Ch5. Kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch6. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học.
	CĐR 9

	Mt6
	Ch7. Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Chương 1: Thuốc gây mê và thuốc gây tê
	1. Thuốc gây mê
	1
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Thuốc gây tê
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 2: Thuốc an thần và gây ngủ
	1. Dẫn chất acid barbituric
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	2. Dẫn chất benzodizepin
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Thuốc an thần gây ngủ cấu trúc khác
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 3: Thuốc điều trị rối loạn tâm thần
	1. Thuốc điều trị tâm thần hưng cảm
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	2. Thuốc điều trị tâm thần trầm cảm
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Thuốc điều trị bệnh tâm thần hưng trầm cảm
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 4: Thuốc chống động kinh
	Thuốc chống động kinh
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 5: Thuốc điều trị bệnh parkinson
	Thuốc điều trị bệnh parkinson
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 6: Thuốc giảm đau và thuốc giảm đau hạ sốt, chống viêm
	1. Thuốc giảm đau loại opinoid
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	2. Các thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 7: Thuốc gây nôn và chống nôn
	1. Thuốc gây nôn
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	2. Thuốc chống nôn
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 8: Thuốc trị ho và thuốc long đờm
	Thuốc trị ho
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	thuốc long đờm
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 9: Thuốc kích thích thần kinh trung ương
	Thuốc kích thích thần kinh trung ương
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 10: Thuốc tác dụng lên thần kinh giao cảm và phó giao cảm
	1. Tác dụng kiểu giao cảm
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	2. Tác dụng hủy giao cảm
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Thuốc tác dụng kiểu phó giao cảm
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Tác dụng hủy phó giao cảm
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 11: Thuốc tim mạch
	1. Thuốc chống loạn nhịp tim
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	2. Thuốc trợ tim
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Thuốc chống đau thắt ngực
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Thuốc chống tăng huyết áp
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5. Thuốc làm hạ lipid trong máu
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 12: Thuốc lợi tiểu
	1. Thuốc lợi tiểu thẩm thấu
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	2. Các chất ức chế carbonic anhydrase
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Thiazid và các thuốc lợi tiểu giống thiazid
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Thuốc lợi tiểu mạnh – thuốc lợi tiểu trên quai Henle
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5. Thuốc lợi tiểu giữ kali
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 13: Vitamin và một số chất dinh dưỡng
	1. Vitamin
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	2. Một số chất dinh dưỡng
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 14: Thuốc kháng histamin H1 và thuốc ức chế giải phóng histamin
	1. Histamin
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	2. Thuốc kháng histamin H1
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Các chất ức chế giải phóng histamin
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 15: Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Kiểm nghiệm natri clorid; thử giới hạn tạp chất
	
	
	2
	3
	
	
	
	Thực hành, thí nghiệm, hỏi đáp, thảo luận

	
	Bài 2: Kiểm nghiệm procain HCl; định tính lidocain HCl
	
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	Bài 3: Kiểm nghiệm aspirin; định tính acid salicylic
	
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	Bài 4: Kiểm nghiệm acid ascorbic (vitamin C); định tính vitamin K
	
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	Bài 5: Kiểm nghiệm paracetamol; định tính diclofenac
	
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	Bài 6: Kiểm nghiệm thiamin hydroclorid (vitamin B1); định tính pyridoxin hydroclorid (vitamin B6).
	
	
	2
	3
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về công thức cấu tạo, tính chất lý hoá quan trọng, nguyên tắc điều chế, kiểm nghiệm của một số thuốc chính như thuốc kháng sinh, kháng virus, kháng kí sinh trùng và một số thuốc thông dụng khác. Ngoài ra sinh viên còn được thực hành tổng hợp hoặc bán tổng hợp, kiểm nghiệm (quy mô labo) một số nguyên liệu làm thuốc đạt tiêu chuẩn dược dụng.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1: Thuốc gây mê và thuốc gây tê
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc gây mê
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Thuốc gây tê
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2. Thuốc an thần và gây ngủ
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Dẫn chất acid barbituric
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Dẫn chất benzodizepin
	
	
	
	

	
	3. Thuốc an thần gây ngủ cấu trúc khác
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3. Thuốc điều trị rối loạn tâm thần
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc điều trị tâm thần hưng cảm
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Thuốc điều trị tâm thần trầm cảm
	
	
	
	

	
	3. Thuốc điều trị bệnh tâm thần hưng trầm cảm
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 4. Thuốc chống động kinh
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	Thuốc chống động kinh
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	 

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5. Thuốc điều trị bệnh parkinson
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	Thuốc điều trị bệnh parkinson
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 6. Thuốc giảm đau và thuốc giảm đau hạ sốt, chống viêm
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc giảm đau loại opinoid
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Các thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 7. Thuốc gây nôn và chống nôn
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc gây nôn
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Thuốc chống nôn
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 8. Thuốc trị ho và thuốc long đờm
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	Thuốc trị ho 
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	thuốc long đờm
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 9. Thuốc kích thích thần kinh trung ương
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	Thuốc kích thích thần kinh trung ương
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 10. Thuốc tác dụng lên thần kinh giao cảm và phó giao cảm
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tác dụng kiểu giao cảm
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Tác dụng hủy giao cảm
	
	
	
	

	
	3. Thuốc tác dụng kiểu phó giao cảm
	
	
	
	

	
	4. Tác dụng hủy phó giao cảm
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 11: Thuốc tim mạch
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc chống loạn nhịp tim
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Thuốc trợ tim
	
	
	
	

	
	3. Thuốc chống đau thắt ngực
	
	
	
	

	
	4. Thuốc chống tăng huyết áp
	
	
	
	

	
	5. Thuốc làm hạ lipid trong máu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 12: Thuốc lợi tiểu
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc lợi tiểu thẩm thấu
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Các chất ức chế carbonic anhydrase
	
	
	
	

	
	3. Thiazid và các thuốc lợi tiểu giống thiazid
	
	
	
	

	
	4. Thuốc lợi tiểu mạnh – thuốc lợi tiểu trên quai Henle
	
	
	
	

	
	5. Thuốc lợi tiểu giữ kali
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 13: Vitamin và một số chất dinh dưỡng
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Vitamin
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Một số chất dinh dưỡng
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 14: Thuốc kháng histamin H1 và thuốc ức chế giải phóng histamin
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Histamin
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Thuốc kháng histamin H1
	
	
	
	

	
	3. Các chất ức chế giải phóng histamin
	
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	Chương 15: Thực hành, thảo luận
	29
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1: Kiểm nghiệm cafein; định tính theophylin, theobromin
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1,2
	Thời khóa biểu

Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 2: Kiểm nghiệm isoniazid; định tính quinin hydroclorid
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1,2
	Thời khóa biểu

Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 3: Kiểm nghiệm glucose; định tính manito, chlorothiazid
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1,2
	Thời khóa biểu

Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 4: Kiểm nghiệm dexamethason
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1,2
	Thời khóa biểu

Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1,2
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 5: Kiểm nghiệm cloramphenicol; đinh tính các sulfonamid
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1,2
	Thời khóa biểu

Phòng thực hành
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp

- Đọc HL số 1,2
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 6: Kiểm nghiệm ampicilin; định tính rifampicin
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1,2
	Thời khóa biểu

Phòng thực hành
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên thực hành
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. PGS.TS. Trần Đức Hậu (2014), Hóa dược, tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[2]. PGS.TS. Thái Duy Thìn (2018), Thực tập Hóa dược, Trung tâm thông tin đại học Dược Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3]. Nguyễn Đình Luyện (2014), Kỹ thuật hóa dược, tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[4]. Bộ Y tế (2016), Dược lý học tập 1,2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[5]. Trường đại học Dược Hà Nội (2014), Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, tập 1,2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[6]. Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[7]. Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	10

	2
	4
	
	
	
	
	10

	3
	4
	
	
	
	
	10

	4
	4
	
	
	
	
	10

	5
	4
	
	
	
	
	10

	6
	4
	
	
	
	
	10

	7
	4
	
	
	
	
	10

	8
	1
	1
	
	4
	
	3

	9
	
	
	
	4
	
	3

	10
	
	
	
	4
	
	3

	11
	
	
	
	4
	
	2

	12
	
	
	
	4
	
	2

	13
	
	
	
	4
	
	3

	14
	
	
	
	4
	
	2

	15
	
	1
	
	1
	
	2

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch7


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	02 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề - Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút
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Tên học phần: Hóa dược 2

Mã học phần: YD2.1.018.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành 

- Điều kiện tiên quyết: Hóa dược 1

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	2
	DSCKI. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

* Mục tiêu chung: 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc, phân loại theo cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý của từng nhóm thuốc; giải thích mối liên quan cấu trúc, tính chất, tác dụng, ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng nhóm thuốc; tác dụng, chỉ định chính của nhóm. Người học trình bày được tên gốc, tên biệt dược, công thức, tên khoa học của một số dược chất đại diện cho từng nhóm thuốc; giải thích mối liên quan cấu trúc, tính chất, tác dụng, ứng dụng mối liên quan này trong bào chế, kiểm nghiệm, sử dụng dược chất, tác dụng, chỉ định chính và những điểm cần lưu ý khi sử dụng. Thực hiện được các thí nghiệm để định tính, định lượng và thử giới hạn tạp chất một số chế phẩm dược dụng (theo Dược điển Việt Nam và một số Dược điển thông dụng khác).

* Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Diễn giải được cấu trúc chung, phân loại theo cấu trúc hóa học và theo tác dụng của từng nhóm thuốc. Giải thích được mối liên quan cấu trúc tác dụng của từng nhóm thuốc, thuốc đại diện của từng nhóm. 

Mt2: Ứng dụng của mối liên quan cấu trúc tác dụng của thuốc trong bào chế, kiểm nghiệm và sử dụng thuốc. 

Mt3: Thực hiện được các thí nghiệm định tính, định lượng và thử giới hạn tạp chất của các dược chất đại diện.

Mt4: Có kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Mt5: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học;

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.018.3
	Hóa dược 2
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Diễn giải được cấu trúc chung, phân loại theo cấu trúc hóa học và theo tác dụng của từng nhóm thuốc. Giải thích được mối liên quan cấu trúc tác dụng của từng nhóm thuốc, thuốc đại diện của từng nhóm.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt2
	Ch2. Ứng dụng của mối liên quan cấu trúc tác dụng của thuốc trong bào chế, kiểm nghiệm và sử dụng thuốc
	CĐR 6

	Mt3
	Ch3. Thực hiện được các thí nghiệm định tính, định lượng và thử giới hạn tạp chất của các dược chất đại diện
	CĐR 6

	Kĩ năng mềm

	Mt4
	Ch4. Kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch5. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học.
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Chương 1. Thuốc ảnh hưởng đến chức năng dạ dày – ruột
	1. Thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc nhuận tràng và tẩy
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Thuốc điều trị bệnh tiêu chảy
	2
	
	
	
	2
	

	
	4. Các thuốc giúp tiêu hoá
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 2. Hormon và các chất tương tự
	1. Hormon sinh dục nữ
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Hormon sinh dục nam
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Hormon vỏ thượng thận
	2
	
	
	
	2
	

	
	4. Hormon tuyến yên
	2
	
	
	
	2
	

	
	5. Hormon tuyến giáp và các thuốc kháng giáp trạng
	2
	
	
	
	2
	

	
	6. Hormon tuyến tụy và các thuốc tổng hợp điều trị bệnh đái tháo đường
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 3. Thuốc sát trùng, tẩy uế, sulfamid kháng khuẩn, các quinolon
	1. Thuốc sát trùng, tẩy uế
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Sulfamid kháng khuẩn
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Các quinolon
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 4. Kháng sinh
	1. Kháng sinh Beta-lactam
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Kháng sinh Aminosid
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Kháng sinh Tetracyclin
	2
	
	
	
	2
	

	
	4. Cloramphenicol và dẫn chất
	2
	
	
	
	2
	

	
	5. Kháng sinh Macrolid
	2
	
	
	
	2
	

	
	6. Lincosamid
	2
	
	
	
	2
	

	
	7. Kháng sinh Polypeptid
	2
	
	
	
	2
	

	
	8. Kháng sinh khác
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 5. Thuốc điều trị lao và phong
	1. Các thuốc trị lao
	2
	
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc điều trị phong
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 6. Các thuốc điều trị nấm
	1. Các Azol
	2
	
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Allylamin và các hợp chất liên quan
	2
	
	
	2
	
	

	
	3. Các kháng sinh chống nấm
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 7. Thuốc điều trị bệnh do ký sinh trùng
	1. Thuốc điều trị bệnh giun sán
	2
	
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc điều trị bệnh sốt rét
	2
	
	
	2
	
	

	
	3. Thuốc điều trị lỵ amip và trichomonas
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 8. Thuốc chống virus
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Một số thuốc
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 9. Các thuốc điều trị ung thư
	1. Các tác nhân alkyl hóa
	2
	
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thuốc kháng chuyển hóa
	2
	
	
	2
	
	

	
	3. Các chất kháng sinh chống ung thư
	2
	
	
	2
	
	

	
	4. Các alcaloid điều trị ung thư
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 10. Thuốc cản quang
	1. Nguyên lý dùng thuốc cản quang
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc cản quang
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 11. Thực hành
	Bài 1: Kiểm nghiệm cafein; định tính theophylin, theobromin
	
	2
	3
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thực nghiệm

	
	Bài 2: Kiểm nghiệm isoniazid; định tính quinin hydroclorid
	
	2
	3
	
	
	

	
	Bài 3: Kiểm nghiệm glucose; định tính manito, chlorothiazid
	
	2
	3
	
	
	

	
	Bài 4: Kiểm nghiệm dexamethason
	
	2
	3
	
	
	

	
	Bài 5: Kiểm nghiệm cloramphenicol; đinh tính các sulfonamid
	
	2
	3
	
	
	

	
	Bài 6: Kiểm nghiệm ampicilin; định tính rifampicin
	
	2
	3
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức về công thức cấu tạo, tính
chất lý hóa quan trọng, nguyên tắc điều chế, kiểm nghiệm của một số nhóm thuốc quan trọng như nhóm thuốc tác động lên hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ thần kinh trung ương, thuốc tác động lên quá trình dẫn truyền thần kinh; của một số thuốc thông dụng khác như thuốc tác động lên máu và hệ tạo máu, vitamin và khoáng chất, thuốc tác động trên hệ miễn dịch, hormon và thuốc điều chỉnh rối loạn hormon. Ngoài ra sinh viên cũng được thực hành tổng hợp hoặc bán tổng hợp và kiểm nghiệm ở quy mô labo một số nguyên liệu làm thuốc đạt tiêu chuẩn dược dụng.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1. Thuốc ảnh hưởng đến chức năng dạ dày – ruột
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng

2. Thuốc nhuận tràng và tẩy

3. Thuốc điều trị bệnh tiêu chảy

4. Các thuốc giúp tiêu hoá
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2. Hormon và các chất tương tự
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Hormon sinh dục nữ

2. Hormon sinh dục nam

3. Hormon vỏ thượng thận

4. Hormon tuyến yên

5. Hormon tuyến giáp và các thuốc kháng giáp trạng

6. Hormon tuyến tụy và các thuốc tổng hợp điều trị bệnh đái tháo đường
	6
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	12
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3. Thuốc sát trùng, tẩy uế, sulfamid kháng khuẩn, các quinolon
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc sát trùng, tẩy uế

2. Sulfamid kháng khuẩn

3. Các quinolon
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 4. Kháng sinh
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Kháng sinh Beta-lactam

2. Kháng sinh Aminosid

3. Kháng sinh Tetracyclin
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 4. Kháng sinh (tiếp)
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	4. Cloramphenicol và dẫn chất

5. Kháng sinh Macrolid

6. Lincosamid

7. Kháng sinh Polypeptid

8. Kháng sinh khác
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5. Thuốc điều trị lao và phong
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các thuốc trị lao

2. Các thuốc điều trị phong
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 6. Các thuốc điều trị nấm
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các Azol

2. Allylamin và các hợp chất liên quan

3. Các kháng sinh chống nấm
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 7. Thuốc điều trị bệnh do ký sinh trùng
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc điều trị bệnh giun sán

2. Thuốc điều trị bệnh sốt rét

3. Thuốc điều trị lỵ amip và trichomonas
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 8. Thuốc chống virus
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương

2. Một số thuốc
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 9. Các thuốc điều trị ung thư
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các tác nhân alkyl hóa

2. Các thuốc kháng chuyển hóa

3. Các chất kháng sinh chống ung thư

4. Các alcaloid điều trị ung thư
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần LT trước khi nghe giảng; vận dụng được các KT sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 10. Thuốc cản quang
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nguyên lý dùng thuốc cản quang

2. Thuốc cản quang
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần LT trước khi nghe giảng; vận dụng được các KT sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	Chương 11: Thực hành, thảo luận
	29
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1: Kiểm nghiệm cafein; định tính theophylin, theobromin
	4
	Đọc HL số 2
	Theo thời khoa biểu, Phòng thực hành
	

	
	Bài 2: Kiểm nghiệm isoniazid; định tính quinin hydroclorid
	4
	Đọc HL số 2
	
	

	
	Bài 3: Kiểm nghiệm glucose; định tính manito, chlorothiazid
	4
	Đọc HL số 2
	
	

	
	Bài 4: Kiểm nghiệm dexamethason
	6
	Đọc HL số 2
	
	

	
	Bài 5: Kiểm nghiệm cloramphenicol; đinh tính các sulfonamid
	6
	Đọc HL số 2
	
	

	
	Bài 6: Kiểm nghiệm ampicilin; định tính rifampicin
	5
	Đọc HL số 2
	
	

	Kiểm tra 
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần LT trước khi nghe giảng; vận dụng được các KT sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	30
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] PGS.TS. Trần Đức Hậu (2014), Hóa dược, tập 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[2] PGS.TS. Thái Duy Thìn (2018), Thực tập Hóa dược, Trung tâm thông tin đại học Dược Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Nguyễn Đình Luyện (2014), Kỹ thuật hóa dược, tập 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[4] Bộ Y tế (2016), Dược lý học tập 1,2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[5] Trường Đại học Dược Hà Nội (2014), Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị 1,2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[6] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[7] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, 
bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	8

	2
	4
	
	
	
	
	8

	3
	4
	
	
	
	
	8

	4
	4
	
	
	
	
	8

	5
	4
	
	
	
	
	8

	6
	4
	
	
	
	
	8

	7
	4
	
	
	
	
	8

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	
	
	
	4
	
	4

	10
	
	
	
	4
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	1
	
	5
	
	6

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	02 điểm
	Ch1 đến Ch3
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch3
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (03 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (02 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích, 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Bào chế 1

Mã học phần: YD2.1.019.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện tiên quyết: Hóa phân tích 2, Hóa lý dược

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Văn Thắng
	0915.02.10.86
	vanthang.edu.vn@gmail.com

	2
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về đặc
điểm, thành phần công thức, kỹ thuật bào chế, yêu cầu chất lượng và sinh dược học của các dạng bào chế thuộc hệ phân tán đồng thể: Dung dịch thuốc, thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt, các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp chiết xuất, nhũ tương thuốc, hỗn dịch thuốc. Ngoài ra sinh viên còn thực hành bào chế và đánh giá chất lượng một số dạng bào chế thông thường thuộc hệ phân tán đồng thể.
-  Mục tiêu cụ thể: 
+ Mt1: Nắm được những kiến thức cơ bản như định nghĩa, đặc điểm, ưu nhược điểm, các thành phần cơ bản, nguyên tắc bào chế, thiết bị sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng của dung dịch thuốc, thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền

+ Mt2: Nắm được những kiến thức cơ bản như định nghĩa, đặc điểm, ưu nhược điểm, các thành phần cơ bản, nguyên tắc bào chế, thiết bị sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng của thuốc nhỏ mắt, các dạng thuốc điều chế bằng chiết xuất

+ Mt3: Nắm được những kiến thức cơ bản như định nghĩa, đặc điểm, ưu nhược điểm, các thành phần cơ bản, nguyên tắc bào chế, thiết bị sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng của nhũ tương thuốc, hỗn dịch thuốc

+ Mt4: Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.

+ Mt5: Có kiến thức đúng đắn về sử dụng các dạng thuốc khác nhau; tự giác, trung thức, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Biết kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.019.3
	Bào chế 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản như định nghĩa, đặc điểm, ưu nhược điểm, các thành phần cơ bản, nguyên tắc bào chế, thiết bị sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng của dung dịch thuốc, thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền
	CĐR

3, 6

	Mt2
	Ch2: Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản như định nghĩa, đặc điểm, ưu nhược điểm, các thành phần cơ bản, nguyên tắc bào chế, thiết bị sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng của thuốc nhỏ mắt, các dạng thuốc điều chế bằng chiết xuất
	

	Mt3
	Ch3: Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản như định nghĩa, đặc điểm, ưu nhược điểm, các thành phần cơ bản, nguyên tắc bào chế, thiết bị sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng của nhũ tương thuốc, hỗn dịch thuốc
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt1,2,3
	Ch4: Có kỹ năng xây dựng công thức, thực hiện quy trình bào chế, kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng cho các dạng bào chế thuộc hệ phân tán đồng thể.
	CĐR

3, 6

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch5: Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.
	CĐR 3, 6

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch6: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền;
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1. Đại cương về bào chế và sinh dược học
	1. Đại cương về bào chế
	
	
	
	
	1
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Đại cương về sinh dược học
	
	
	
	
	1
	2
	

	Chương 2. Dung dịch thuốc
	1. Đại cương về dung dịch thuốc
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dung môi chính dùng để điều chế dung dịch thuốc
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	3. Kỹ thuật chung điều chế dung dịch thuốc
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	4. Một số dung dịch thuốc uống và dùng ngoài
	3
	
	
	3
	
	2
	

	Chương 3. Thuốc tiêm
	1. Đại cương về thuốc tiêm
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thành phần thuốc tiêm
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	3. Kỹ thuật pha chế thuốc tiêm
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	4. Yêu cầu chất lượng đối với thuốc tiêm
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	5. Sinh khả dụng của thuốc tiêm
	3
	
	
	3
	
	2
	

	Chương 4. Thuốc tiêm truyền
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Một số công thức thuốc tiêm truyền
	3
	
	
	3
	
	2
	

	Chương 5. Thuốc nhỏ mắt
	1. Đại cương
	
	1
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thành phần thuốc nhỏ mắt
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	3. Kỹ thuật pha chế - sản xuất thuốc nhỏ mắt
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	4. Kiểm tra chất lượng thuốc nhỏ mắt
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	5. Sinh khả dụng và các biện pháp tác động khi xây dựng công thức thuốc nhỏ mắt
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	6. Một số công thức thuốc nhỏ mắt
	
	3
	
	3
	
	2
	

	Chương 6. Các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp chiết xuất
	1. Đại cương
	
	1
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp chiết xuất
	
	3
	
	3
	
	2
	

	Chương 7. Nhũ tương thuốc
	1. Đại cương 
	
	
	1
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các chất nhũ hóa thường dùng trong bào chế thuốc nhũ tương
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, độ ổn định và sinh khả dụng của nhũ tương thuốc
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	4. Các phương pháp nhũ hóa thông dụng để điều chế nhũ tương thuốc
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	5. Kỹ thuật điều chế nhũ tương thuốc
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	6. Kiểm soát chất lượng nhũ tương thuốc, đóng gói và bảo quản
	
	
	3
	3
	
	2
	

	Chương 8. Hỗn dịch thuốc
	1. Đại cương 
	
	
	1
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Chất gây thấm - ổn định hỗn dịch thuốc
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, độ ổn định và sinh khả dụng của thuốc hỗn dịch
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	4. Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	5. Kiểm tra chất lượng hỗn dịch thuốc
	
	
	3
	3
	
	2
	

	Chương 9. Thực hành
	Bài 1. Bào chế dung dịch thuốc
	
	
	
	3
	2
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp và tiến hành thực nghiệm

	
	Bài 2. Bào chế siro và Elixir – Poxio
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 3. Bào chế thuốc nhỏ mắt
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 4. Bào chế cồn thuốc, cao thuốc
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 5. Bào chế nhũ tương thuốc
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 6. Bào chế hỗn dịch thuốc
	
	
	
	3
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đặc điểm, thành phần công thức, kỹ thuật bào chế, yêu cầu chất lượng và sinh dược học của các dạng bào chế thuộc hệ phân tán đồng thể bao gồm dung dịch thuốc uống và dùng ngoài, thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, cao thuốc, cồn thuốc. Sinh viên thực hành bào chế và kiểm nghiệm chất lượng một số dạng bào chế thông thường thuộc hệ phân tán đồng thể.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Chương 1. Đại cương về bào chế và sinh dược học
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về bào chế
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Đại cương về sinh dược học
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	5
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 2. Dung dịch thuốc
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về dung dịch thuốc
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Dung môi chính dùng để điều chế dung dịch thuốc
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật chung điều chế dung dịch thuốc
	
	
	
	

	
	4. Một số dung dịch thuốc uống và dùng ngoài
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 3. Thuốc tiêm
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về thuốc tiêm
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Thành phần thuốc tiêm
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật pha chế thuốc tiêm
	
	
	
	

	
	4. Yêu cầu chất lượng đối với thuốc tiêm
	
	
	
	

	
	5. Sinh khả dụng của thuốc tiêm
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	8
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 4. Thuốc tiêm truyền
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Một số công thức thuốc tiêm truyền
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	Chương 5. Thuốc nhỏ mắt
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Thành phần thuốc nhỏ mắt
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật pha chế - sản xuất thuốc nhỏ mắt
	
	
	
	

	
	4. Kiểm tra chất lượng thuốc nhỏ mắt
	
	
	
	

	
	5. Sinh khả dụng và các biện pháp tác động khi xây dựng công thức thuốc nhỏ mắt
	
	
	
	

	
	6. Một số công thức thuốc nhỏ mắt
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 6. Các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp chiết xuất
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp chiết xuất
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 7. Nhũ tương thuốc
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương 
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Các chất nhũ hóa thường dùng trong bào chế thuốc nhũ tương
	
	
	
	

	
	3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, độ ổn định và sinh khả dụng của nhũ tương thuốc
	
	
	
	

	
	4. Các phương pháp nhũ hóa thông dụng để điều chế nhũ tương thuốc
	
	
	
	

	
	5. Kỹ thuật điều chế nhũ tương thuốc
	
	
	
	

	
	6. Kiểm soát chất lượng nhũ tương thuốc, đóng gói và bảo quản
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 8. Hỗn dịch thuốc
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương 
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Chất gây thấm - ổn định hỗn dịch thuốc
	
	
	
	

	
	3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành, độ ổn định và sinh khả dụng của thuốc hỗn dịch
	
	
	
	

	
	4. Kỹ thuật bào chế hỗn dịch thuốc
	
	
	
	

	
	5. Kiểm tra chất lượng hỗn dịch thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	5
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	30
	
	
	

	Chương 9. Thực hành
	Bài 1. Bào chế dung dịch thuốc
	5
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe giảng để thực hành
	Phòng thực hành
	

	
	Bài 2. Bào chế siro và Elixir – Poxio
	5
	
	
	

	
	Bài 3. Bào chế thuốc nhỏ mắt
	5
	
	
	

	
	Bài 4. Bào chế cồn thuốc, cao thuốc
	5
	
	
	

	
	Bài 5. Bào chế nhũ tương thuốc
	5
	
	
	

	
	Bài 6. Bào chế hỗn dịch thuốc
	4
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	42
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên thực hành
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ Y tế (2016), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc, tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[2] Bộ môn bào chế, Trường Đại học Dược Hà Nội (2016), Thực tập bào chế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòa (2021), Bào chế và sinh dược học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[4] Bộ môn Công nghiệp dược, Trường Đại học dược Hà Nội (2020), Thực tập kỹ thuật sản xuất dược phẩm, Hà Nội

[5] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[6] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	6

	2
	4
	
	
	
	
	6

	3
	4
	
	
	
	
	8

	4
	4
	
	
	
	
	6

	5
	4
	
	
	
	
	8

	6
	4
	
	
	
	
	6

	7
	4
	
	
	
	
	6

	8
	1
	1
	
	
	
	2

	9
	
	
	
	5
	
	6

	10
	
	
	
	4
	
	6

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	1
	
	4
	
	6

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%);

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%);

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6

	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm: Đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	50 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Bào chế 2

Mã học phần: YD2.1.020.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện tiên quyết: Bào chế 1

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Văn Thắng
	0915.02.10.86
	vanthang.edu.vn@gmail.com

	2
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về đặc
điểm, thành phần công thức, kỹ thuật bào chế, yêu cầu chất lượng và sinh dược học của các dạng bào chế thuộc hệ phân tán dị thể: thuốc bột, cốm, viên nén, viên nang, thuốc mỡ, thuốc đặt, thuốc phun mù,... Ngoài ra sinh viên còn thực hành bào chế và đánh giá chất lượng một số dạng bào chế thông thường thuộc hệ phân tán dị thể.
-  Mục tiêu cụ thể: 
+ Mt1: Nắm được những kiến thức cơ bản như định nghĩa, đặc điểm, ưu nhược điểm, thành phần, nguyên tắc bào chế, thiết bị sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng của thuốc phun mù, thuốc mỡ, thuốc đặt

+ Mt2: Nắm được những kiến thức cơ bản như định nghĩa, đặc điểm, ưu nhược điểm, thành phần, nguyên tắc bào chế, thiết bị sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng của thuốc bột, thuốc cốm và pellet

+ Mt3: Nắm được những kiến thức cơ bản như định nghĩa, đặc điểm, ưu nhược điểm, thành phần, nguyên tắc bào chế, thiết bị sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng của viên nén, viên tròn, viên nang, hệ tiểu phân và liposom

+ Mt4: Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.

+ Mt5: Có kiến thức đúng đắn về sử dụng các dạng thuốc khác nhau; tự giác, trung thức, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Biết kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.020.3
	Bào chế 2
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản như định nghĩa, đặc điểm, ưu nhược điểm, thành phần, nguyên tắc bào chế, thiết bị sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng của thuốc phun mù, thuốc mỡ, thuốc đặt
	CĐR

3, 6

	Mt2
	Ch2: Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản như định nghĩa, đặc điểm, ưu nhược điểm, thành phần, nguyên tắc bào chế, thiết bị sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng của thuốc bột, thuốc cốm và pellet
	

	Mt3
	Ch3: Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản như định nghĩa, đặc điểm, ưu nhược điểm, thành phần, nguyên tắc bào chế, thiết bị sử dụng và một số chỉ tiêu chất lượng của viên nén, viên tròn, viên nang, hệ tiểu phân và liposom
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt1,2,3
	Ch4: Có kỹ năng xây dựng công thức, kỹ năng thực hiện quy trình bào chế, kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng cho các dạng bào chế thuộc hệ phân tán đồng thể.
	CĐR

3, 6

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch5: Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.
	CĐR 11, 12

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch6: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền;
	CĐR 11, 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1. Thuốc phun mù
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thành phần cấu tạo của thuốc phun mù
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	3. Thiết kế công thức thuốc phun mù
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	4. Kỹ thuật sản xuất thuốc phun mù
	3
	
	
	3
	
	2
	

	Chương 2. Thuốc mỡ
	1. Đại cương 
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thành phần của thuốc mỡ
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	3. Kỹ thuật điều chế - sản xuất thuốc mỡ
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	4. Kiểm tra chất lượng thuốc mỡ
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	5. Sinh dược học thuốc mỡ
	3
	
	
	3
	
	2
	

	Chương 3. Các dạng thuốc đặt
	1. Đại cương
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tá dược thuốc đặt
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	3. Kỹ thuật điều chế
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	4. Đóng gói và bảo quản thuốc đặt
	3
	
	
	3
	
	2
	

	
	5. Kiểm tra chất lượng thuốc đặt
	3
	
	
	3
	
	2
	

	Chương 4. Thuốc bột
	1. Đại cương
	
	1
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Kỹ thuật nghiền - rây
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	3. Kỹ thuật bào chế thuốc bột
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	4. Đóng gói bảo quản thuốc bột
	
	3
	
	3
	
	2
	

	
	5. Đánh giá chất lượng
	
	3
	
	3
	
	2
	

	Chương 5. Thuốc côm và Pellet
	1. Thuốc cốm
	
	3
	
	3
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Pellet
	
	3
	
	3
	
	2
	

	Chương 6. Viên nén
	1. Đại cương
	
	
	1
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Kỹ thuật bào chế
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	3. Tiêu chuẩn chất lượng viên nén
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh khả dụng viên nén
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	5. Một số ví dụ về viên nén
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	6. Một số viên nén đặc biệt
	
	
	3
	3
	
	2
	

	Chương 7. Viên tròn
	1. Đại cương
	
	
	1
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Kỹ thuật bào chế
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	3. Tiêu chuẩn chất lượng – bao gói, bảo quản
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	4. Một số ví dụ
	
	
	3
	3
	
	2
	

	Chương 8. Thuốc nang
	1. Đại cương
	
	
	1
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Kỹ thuật bào chế thuốc nang
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	3. Tiêu chuẩn chất lượng thuốc nang
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	4. Một số ví dụ về thuốc nang
	
	
	3
	3
	
	2
	

	Chương 9. Hệ tiểu phân và liposome
	1. Hệ tiểu phân micro
	
	
	3
	3
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Hệ tiểu phân nano
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	3. Liposome
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	4. Đánh giá chất lượng hệ tiểu phân
	
	
	3
	3
	
	2
	

	
	5. Một số ví dụ về hệ tiểu phân
	
	
	3
	3
	
	2
	

	Chương 10. Tương kỵ trong bào chế
	1. Khái niệm
	
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Một số nguyên tắc và biện pháp hay được áp dụng để khắc phục tương kỵ trong bào chế
	
	
	
	
	
	2
	

	
	3. Một số tương tác, tương kỵ thường gặp trong bào chế
	
	
	
	
	
	2
	

	Chương 11. Thực hành
	Bài 1: Bào chế thuốc mỡ
	
	
	
	3
	2
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp và tiến hành thực nghiệm

	
	Bài 2: Bào chế thuốc đặt
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 3: Bào chế thuốc bột - cốm - pellet
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 4: Bào chế viên nén (1)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 5: Bào chế viên nén (2)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 6: Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng viên nén
	
	
	
	3
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về đặc điểm, thành phần công thức, kỹ thuật bào chế, yêu cầu chất lượng và sinh dược học của các dạng bào chế thuộc hệ phân tán dị thể: nhũ tương, hỗn dịch, thuốc mỡ, thuốc đạn, thuốc bột, thuốc cốm, thuốc viên và thuốc nang. Sinh viên thực hành bào chế và đánh giá chất lượng một số dạng bào chế thông thường thuộc hệ phân tán dị thể.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Chương 1. Thuốc phun mù
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Thành phần cấu tạo của thuốc phun mù
	
	
	
	

	
	3. Thiết kế công thức thuốc phun mù
	
	
	
	

	
	4. Kỹ thuật sản xuất thuốc phun mù
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	5
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 2. Thuốc mỡ
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương 
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Thành phần của thuốc mỡ
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật điều chế - sản xuất thuốc mỡ
	
	
	
	

	
	4. Kiểm tra chất lượng thuốc mỡ
	
	
	
	

	
	5. Sinh dược học thuốc mỡ
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 3. Các dạng thuốc đặt
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Tá dược thuốc đặt
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật điều chế
	
	
	
	

	
	4. Đóng gói và bảo quản thuốc đặt
	
	
	
	

	
	5. Kiểm tra chất lượng thuốc đặt
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 4. Thuốc bột
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Kỹ thuật nghiền - rây
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật bào chế thuốc bột
	
	
	
	

	
	4. Đóng gói bảo quản thuốc bột
	
	
	
	

	
	5. Đánh giá chất lượng
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	Chương 5. Thuốc côm và Pellet
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc cốm
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Pellet
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	3
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 6. Viên nén
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Kỹ thuật bào chế
	
	
	
	

	
	3. Tiêu chuẩn chất lượng viên nén
	
	
	
	

	
	4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh khả dụng viên nén
	
	
	
	

	
	5. Một số ví dụ về viên nén
	
	
	
	

	
	6. Một số viên nén đặc biệt
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 7. Viên tròn
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Kỹ thuật bào chế
	
	
	
	

	
	3. Tiêu chuẩn chất lượng – bao gói, bảo quản
	
	
	
	

	
	4. Một số ví dụ
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	5
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 8. Thuốc nang
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Kỹ thuật bào chế thuốc nang
	
	
	
	

	
	3. Tiêu chuẩn chất lượng thuốc nang
	
	
	
	

	
	4. Một số ví dụ về thuốc nang
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 9. Hệ tiểu phân và liposome
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Hệ tiểu phân micro
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Hệ tiểu phân nano
	
	
	
	

	
	3. Liposome
	
	
	
	

	
	4. Đánh giá chất lượng hệ tiểu phân
	
	
	
	

	
	5. Một số ví dụ về hệ tiểu phân
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 10. Tương kỵ trong bào chế
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái niệm
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Một số nguyên tắc và biện pháp hay được áp dụng để khắc phục tương kỵ trong bào chế
	
	
	
	

	
	3. Một số tương tác, tương kỵ thường gặp trong bào chế
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	3
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	30
	
	
	

	Chương 11. Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Bào chế thuốc mỡ
	5
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe giảng để thực hành
	Theo thời khóa biểu,

Phòng thực hành
	

	
	Bài 2: Bào chế thuốc đặt
	5
	
	
	

	
	Bài 3: Bào chế thuốc bột - cốm - pellet
	5
	
	
	

	
	Bài 4: Bào chế viên nén (1)
	5
	
	
	

	
	Bài 5: Bào chế viên nén (2)
	5
	
	
	

	
	Bài 6: Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng viên nén
	4
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	42
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên thực hành
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ Y tế (2016), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[2] Bộ môn bào chế, Trường Đại học Dược Hà Nội (2016), Thực tập bào chế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòa (2021), Bào chế và sinh dược học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[4] Bộ môn công nghiệp dược, Trường Đại học dược Hà Nội (2020), Thực tập kỹ thuật sản xuất dược phẩm, Hà Nội.

[5] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[6] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận,
 bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	6

	2
	4
	
	
	
	
	6

	3
	4
	
	
	
	
	8

	4
	4
	
	
	
	
	6

	5
	4
	
	
	
	
	8

	6
	4
	
	
	
	
	6

	7
	4
	
	
	
	
	6

	8
	1
	1
	
	
	
	2

	9
	
	
	
	5
	
	6

	10
	
	
	
	4
	
	6

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	1
	
	4
	
	6

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%);

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%);

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm: Đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	50 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Dược học cổ truyền

Mã học phần: YD2.1.021.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện tiên quyết: Dược liệu 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Văn Thắng
	0915.02.10.86
	vanthang.edu.vn@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về hệ thống lý luận của Y học cổ truyền, 19 nhóm thuốc cổ truyền thường dùng điều trị các bệnh thường gặp, các phương pháp chế biến thuốc cổ truyền thường dùng. Từ đó, làm nền tảng cho học viên có thể tiếp tục tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng Y Dược học cổ truyền vào thực tiễn phòng và chữa bệnh cho nhân dân.
-  Mục tiêu cụ thể: 
+ Mt1: Nắm được kiến thức cơ bản về các học thuyết y học cổ truyền

+ Mt2: Nắm được kiến thức đại cương về nguyên nhân gây bệnh và phương pháp chẩn đoán theo y học cổ truyền; Phép tắc trị bệnh và nội dung của phương thuốc cổ truyền.

+ Mt3: Nắm được kiến thức cơ bản về phân loại thuốc cổ truyền, đặc điểm một vị thuốc cổ truyền và các phương pháp chế biến thuốc cổ truyền

+ Mt4: Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.

+ Mt5: Có kiến thức đúng đắn về sử dụng dược liệu và thuốc có nguồn gốc từ dược liệu; tự giác, trung thức, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Biết kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.021.3
	Dược cổ truyền
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu và vận dụng được các kiến thức về các học thuyết y học cổ truyền
	CĐR

4, 7

	Mt2
	Ch2: Hiểu và vận dụng được các kiến thức về nguyên nhân gây bệnh và phương pháp chẩn đoán theo y học cổ truyền; Phép tắc trị bệnh và nội dung của phương thuốc cổ truyền
	

	Mt3
	Ch3: Hiểu và vận dụng được kiến thức cơ bản về phân loại thuốc cổ truyền, đặc điểm một vị thuốc cổ truyền và các phương pháp chế biến thuốc cổ truyền
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt1,2,3
	Ch4: Có kỹ năng phân biệt, nhận biết, chế biến được các vị thuốc theo phương pháp cổ truyền.
	CĐR

4, 7

	Kĩ năng mềm

	Mt4
	Ch5: Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.
	CĐR 4, 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch6: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền;
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1. Sơ lược về sự hình thành nền YHCT Việt Nam
	1. Giới thiệu
	
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Y học cổ truyền thời thượng cổ
	
	
	
	
	
	1
	

	
	3. Y học cổ truyền từ 179 (trước CN) đến 938 (sau CN)
	
	
	
	
	
	1
	

	
	4. Y học cổ truyền từ năm 938 đến năm 1884
	
	
	
	
	
	1
	

	
	5. Y học cổ truyền dưới thời Pháp thuộc (1885 – 1945)
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Y học cổ truyền Việt Nam từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay
	
	
	
	
	
	1
	

	Chương 2. Một số học thuyết Y học cổ truyền
	1. Học thuyết âm dương
	3
	
	
	2
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Học thuyết ngũ hành
	3
	
	
	2
	
	2
	

	
	3. Học thuyết tạng tượng
	3
	
	
	2
	
	2
	

	Chương 3. Nguyên nhân gây bệnh và phương pháp chẩn đoán theo YHCT
	1. Nguyên nhân gây bệnh theo Y học cổ truyền
	
	3
	
	2
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tứ chẩn
	
	3
	
	2
	
	2
	

	Chương 4. Bát cương, bát pháp
	1. Bát cương
	
	3
	
	2
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Bát pháp
	
	3
	
	2
	
	2
	

	Chương 5. Phép tắc trị bệnh và nội dung phương thuốc Y học cổ truyền
	1. Phép tắc trị bệnh theo Y học cổ truyền
	
	3
	
	2
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nội dung phương thuốc cổ truyền
	
	3
	
	2
	
	2
	

	Chương 6. Đại cương về thuốc Y học cổ truyền
	1. Định nghĩa
	
	
	1
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tứ khí
	
	
	3
	2
	
	2
	

	
	3. Ngũ vị
	
	
	3
	2
	
	2
	

	
	4. Mối quan hệ giữa tính và vị
	
	
	3
	2
	
	2
	

	
	5. Khuynh hướng thăng giáng phù trầm của vị thuốc
	
	
	3
	2
	
	2
	

	
	6. Sự quy kinh của các vị thuốc
	
	
	3
	2
	
	2
	

	
	7. Bảy trường hợp tương tác của thuốc cổ truyền
	
	
	3
	2
	
	2
	

	Chương 7. Phân loại thuốc cổ truyền
	1. Các phương pháp phân loại thuốc cổ truyền
	
	
	3
	2
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2.  Các loại thuốc cổ truyền
	
	
	3
	2
	
	2
	

	Chương 8. Đại cương chế biến thuốc theo phương pháp cổ truyền
	1. Mục đích chế biến thuốc theo phương pháp cổ truyền
	
	
	3
	2
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các phương pháp chế biến thuốc cổ truyền
	
	
	3
	2
	
	2
	

	
	3. Một số phụ liệu được dùng chế biến thuốc
	
	
	3
	2
	
	2
	

	Chương 9. Chế biến một số vị thuốc theo phương pháp cổ truyền
	Chế biến một số vị thuốc theo phương pháp cổ truyền
	
	
	3
	2
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Chương 10. Thực hành
	Bài 1: Chế biến và kiểm nghiệm hoa hòe. Nhận thức các vị thuốc cổ truyền
	
	
	
	3
	2
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp và tiến hành thực nghiệm

	
	Bài 2: Chế biến và kiểm nghiệm thảo quyết minh. Nhận thức các vị thuốc cổ truyền (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 3: Chế biến dược liệu bằng phương pháp chích gừng. Nhận thức các vị thuốc cổ truyền (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 4: Chế biến dược liệu bằng phương pháp chích rượu. Nhận thức các vị thuốc cổ truyền (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 5: Chế biến dược liệu bằng phương pháp chích mật. Nhận thức các vị thuốc cổ truyền (tiếp)
	
	
	
	3
	2
	2
	

	
	Bài 6: Phân tích phương thuốc cổ truyền
	
	
	
	3
	2
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về y học cổ truyền; về các nhóm thuốc, vị thuốc cổ truyền được phân loại dựa trên tác dụng chính của vị thuốc; phân tích cấu trúc các thành phần trong phương thuốc cổ truyền; chế biến, kiểm nghiệm các vị thuốc cổ truyền bằng phương pháp cảm quan.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Chương 1. Sơ lược về sự hình thành nền YHCT Việt Nam
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Giới thiệu
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Y học cổ truyền thời thượng cổ
	
	
	
	

	
	3. Y học cổ truyền từ 179 (trước CN) đến 938 (sau CN)
	
	
	
	

	
	4. Y học cổ truyền từ năm 938 đến năm 1884
	
	
	
	

	
	5. Y học cổ truyền dưới thời Pháp thuộc (1885 – 1945)
	
	
	
	

	
	6. Y học cổ truyền Việt Nam từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 đến nay
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 2. Một số học thuyết Y học cổ truyền
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Học thuyết âm dương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Học thuyết ngũ hành
	
	
	
	

	
	3. Học thuyết tạng tượng
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	8
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 3. Nguyên nhân gây bệnh và phương pháp chẩn đoán theo YHCT
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nguyên nhân gây bệnh theo YHCT
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Tứ chẩn
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 4. Bát cương, bát pháp
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Bát cương
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Bát pháp
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 5. Phép tắc trị bệnh và nội dung phương thuốc YHCT
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Phép tắc trị bệnh theo YHCT
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Nội dung của phương thuốc cổ truyền
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 6. Đại cương về thuốc YHCT
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Định nghĩa
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Tứ khí
	
	
	
	

	
	3. Ngũ vị
	
	
	
	

	
	4. Mối quan hệ giữa tính và vị
	
	
	
	

	
	5. Khuynh hướng thăng giáng phù trầm của vị thuốc
	
	
	
	

	
	6. Sự quy kinh của các vị thuốc
	
	
	
	

	
	7. Bảy trường hợp tương tác của thuốc cổ truyền
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 7. Phân loại thuốc cổ truyền
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các phương pháp phân loại thuốc cổ truyền
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	2
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	Chương 7. Phân loại thuốc cổ truyền (tiếp)
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	2.  Các loại thuốc cổ truyền
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	15
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 8. Đại cương chế biến thuốc theo phương pháp cổ truyền
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Mục đích chế biến thuốc theo phương pháp cổ truyền
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Các phương phấp chế biến thuốc cổ truyền
	
	
	
	

	
	3. Một số phụ liệu được dùng chế biến thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	3
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 9. Chế biến một số vị thuốc theo phương pháp cổ truyền
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	Chế biến một số vị thuốc theo phương pháp cổ truyền
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	30
	
	
	

	Chương 10. Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Chế biến và kiểm nghiệm hoa hòe. Nhận thức các vị thuốc cổ truyền
	5
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe giảng để thực hành
	Phòng thực hành
	

	
	Bài 2: Chế biến và kiểm nghiệm thảo quyết minh. Nhận thức các vị thuốc cổ truyền (tiếp)
	5
	
	
	

	
	Bài 3: Chế biến dược liệu bằng phương pháp chích gừng. Nhận thức các vị thuốc cổ truyền (tiếp)
	5
	
	
	

	
	Bài 4: Chế biến dược liệu bằng phương pháp chích rượu. Nhận thức các vị thuốc cổ truyền (tiếp)
	5
	
	
	

	
	Bài 5: Chế biến dược liệu bằng phương pháp chích mật. Nhận thức các vị thuốc cổ truyền (tiếp)
	5
	
	
	

	
	Bài 6: Phân tích phương thuốc cổ truyền
	4
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	42
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên thực hành
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Phạm Xuân Sinh, Phùng Hoà Binh (2014), Dược học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[2] Bộ môn Dược học, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng thực hành Dược học cổ truyền, Tài liệu lưu hành nội bộ.
9.2. Tài liệu tham khảo

[3] Phạm Xuân Sinh (2006), Dược học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[4] Phạm Xuân Sinh (2004), Kỹ thuật chế biến và bào chế thuốc cổ truyền, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[5] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[6] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[7] Đỗ Tất Lợi (2004), Những cây thuốc và vị thuốc ở Việt Nam, NXB Y học Hà Nội.
[8] Đỗ Huy Bích và cs (2006), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, tập 1,2, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận,
 bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	8

	2
	4
	
	
	
	
	8

	3
	4
	
	
	
	
	8

	4
	4
	
	
	
	
	8

	5
	4
	
	
	
	
	5

	6
	4
	
	
	
	
	5

	7
	4
	
	
	
	
	4

	8
	1
	1
	
	
	
	2

	9
	
	
	
	5
	
	6

	10
	
	
	
	4
	
	6

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	1
	
	4
	
	6

	Tổng cộng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%);

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%);

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm: Đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	50 phút
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	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Pháp chế dược

Mã học phần: YD2.1.022.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Chuyên ngành 

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 20 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	2
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

* Mục tiêu chung: 

- Trang bị cho sinh viên các kiến thức tổng quan về pháp luật nói chung và pháp luật về dược nói riêng. Sinh viên nắm được mô hình tổ chức hành nghề dược trong nước và các nội dung chính về các chính sách, qui chế hành nghề dược.  

- Sinh viên có thể chủ động trong phân tích các quy định của pháp luật và định hình được việc áp dụng các chính sách, qui chế trong hành nghề dược.  

- Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học; Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.

* Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Hiểu được khái niệm, nội dung cơ bản của pháp luật, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về Dược hiện hành. 

Mt2: Nắm được các quy định về đăng ký thuốc; quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt; ghi nhãn thuốc; phân loại và danh pháp thuốc; đơn thuốc và kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú; thông tin, quảng cáo thuốc; quản lý tồn trữ thuốc và các quy định thanh tra dược.

Mt3: Vận dụng những quy định của PL dược vào hành nghề KD dược phẩm.

Mt4: Phân loại được danh mục các thuốc phải kiểm soát đặc biệt; đọc được đơn thuốc, đơn thuốc N, đơn thuốc H; phân tích và ghi nhãn thuốc đúng quy định; tra cứu thuốc theo mã ATC; Xây dựng quy trình thao tác chuẩn; Tính diện tích chiếm đất; Tính diện tích bảo quản hàng hóa, Lựa chọn địa điểm xây dựng, vẽ sơ đồ bố trí kho và đề xuất trang thiết bị cần thiết. Viết và vẽ các ký hiệu bảo quản của các mẫu hóa chất và dược phẩm; Đánh giá chất lượng và phân loại theo yêu cầu bảo quản của các mẫu hóa chất và dược phẩm.

Mt5: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
Mt6: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ. Có ý thức chấp hành luật pháp trong khi hành nghề dược.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.022.2
	Pháp chế dược
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Khái quát được hệ thống các loại văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật về Dược hiện hành.
	CĐR 5

	Mt2
	Ch2. Hiểu và vận dụng được các quy định của pháp luật về Dược trong việc đăng ký thuốc; quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt; ghi nhãn thuốc; phân loại và danh pháp thuốc; đơn thuốc và kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú; thông tin, quảng cáo thuốc; hành nghề kinh doanh dược; quản lý tồn trữ thuốc và các quy định thanh tra dược.
	CĐR 5

	Kỹ năng

	Kĩ năng cứng

	Mt3
	Ch3. Vận dụng được những quy định của pháp luật dược vào hành nghề kinh doanh dược phẩm.
	CĐR 5

	Mt4


	Ch4. Phân loại được danh mục các thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Đọc và phân tích được đơn thuốc thông thường, đơn thuốc N, đơn thuốc H. Thiết kế được nhãn thuốc theo đúng quy định. Tra cứu được mã ATC của thuốc, giải mã ATC của thuốc và nhận biết được thuốc thiết yếu theo quy định. Xây dựng được quy trình thao tác chuẩn. Nhận xét, đánh giá được quy trình thao tác chuẩn bất kỳ. Tính được diện tích chiếm đất; diện tích bảo quản hàng hóa trong kho dược; Lựa chọn địa điểm xây dựng, vẽ sơ đồ bố trí kho và đề xuất trang thiết bị cần thiết; Viết và vẽ các ký hiệu bảo quản của các mẫu hóa chất và dược phẩm theo quy định.
	CĐR 5

	Kĩ năng mềm

	Mt5
	Ch5. Kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch6. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ. Có ý thức chấp hành luật pháp trong khi hành nghề dược.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

= Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Bài 1: Hệ thống các văn bản pháp lý có liên quan đến hành nghề dược ở VN
	1. Những vấn đề chung về pháp luật
	1
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Hệ thống văn bản pháp luật nhà nước ta
	1
	
	
	
	
	2
	

	
	3. Các văn bản pháp quy trong lĩnh vực dược
	1
	
	
	
	
	2
	

	Bài 2: Luật BVSK nhân dân – Luật Dược – Luật KCB
	1. Luật BVSK  nhân dân
	1
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Luật Dược
	1
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Luật Khám chữa bệnh
	1
	
	
	
	
	2
	

	Bài 3: Quy định đăng ký thuốc
	1. Quy định chung
	1
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Quy định về thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục, thời hạn cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Quy định về thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc
	
	2
	
	
	
	2
	

	Bài 4: Quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt
	1. Các quy định chung
	1
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Quy định về bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng, hủy, giao nhận, vận chuyển, báo cáo về thuốc, nguyấn liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
	
	
	
	2
	2
	
	

	
	3. Danh mục các thuốc phải KSĐB theo quy định.
	
	
	
	2
	2
	
	

	Bài 5: Quy định kê đơn trong điều trị ngoại trú
	1. Quy định chung
	1
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nguyên tắc kê đơn thuốc và yêu cầu chung của nội dung kê đơn thuốc
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	3. Quy định về kê đơn thuốc cho một số trường hợp đặc biệt
	
	2
	
	2
	
	
	

	Bài 6: Các quy định ghi nhãn thuốc
	1. Quy định chung
	1
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn thuốc
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	3. Cách ghi nhãn thuốc và thực hành ghi nhãn thuốc
	
	2
	
	2
	
	
	

	Bài 7: Phân loại và danh pháp thuốc
	1. Hệ thống phân loại ATC
	
	2
	
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuốc thiết yếu và danh mục thuốc thiết yếu.
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	3. Danh pháp thuốc
	
	2
	
	2
	
	
	

	Bài 8. Các quy định về thông tin quảng cáo thuốc
	1. Quy định chung
	1
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Quy định cụ thể về nội dung thông tin thuốc
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	3. Quy định cụ thể về nội dung quảng cáo thuốc
	
	2
	
	
	2
	
	

	Bài 9. Quy định về hành nghề kinh doanh dược phẩm
	1. Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề dược
	
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Quy định về chứng nhận đủ ĐKKD dược
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	3. Phạm vi hành nghề dược
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	4. Quy định về thực hành tốt CSBL thuốc
	
	2
	2
	
	
	
	

	Bài 10: Quản lý tồn trữ thuốc
	1. Chức năng, nhiệm vụ, phân loại và điều kiện của kho dược
	1
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Diện tích và cách bố trí kho dược
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	3. Công tác quản lý trong kho dược
	
	2
	
	2
	
	
	

	Bài 11: Quy định thanh tra dược


	1. Tổ chức thanh tra dược trong ngành y tế
	
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Trách nhiệm, phạm vi quyền hạn của thanh tra Dược
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Nội dung, hình thức, phương pháp và trình tự thanh tra
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	4. Một số nội dung thanh tra các cơ sở Dược và một số hành vi vi phạm hành chính về hành nghề dược
	
	
	
	2
	
	2
	

	Bài 12. Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt
	
	2
	
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận

	
	Bài 2: Quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 3. Quy định về nhãn thuốc
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 4: Phân loại ATC, thuốc thiết yếu
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 5: Xây dựng quy trình thao tác chuẩn
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 6: Quản lý tồn trữ
	
	2
	
	2
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật trong lĩnh vực dược, quy định về đăng ký thuốc, quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt, quy định về ghi nhãn thuốc; phân loại và danh pháp thuốc; quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú; quy định về nội dung thông tin, quảng cáo thuốc; quy định về hành nghề kinh doanh dược phẩm; quản lý tồn trữ thuốc và các quy định thanh tra dược,....

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	TÍN CHỈ 1
	
	
	
	

	Bài 1: Hệ thống các văn bản pháp lý có liên quan đến hành nghề dược ở Việt Nam
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Những vấn đề chung về pháp luật
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1: Bài 1 (các mục 1-4)
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường


	

	
	2. Hệ thống văn bản PL nhà nước ta
	
	
	
	

	
	3. Các VB pháp quy trong lĩnh vực dược
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 2: Luật BVSK nhân dân
 – Luật Dược – Luật KCB
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Luật BVSK  nhân dân
	
	- Đọc học liệu số 1: Bài 2 (các mục 1-3)

- Đọc học liệu 2, 4, 5
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Luật Dược
	
	
	
	

	
	3. Luật Khám chữa bệnh
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 3: Quy định đăng ký thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Quy định chung
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 3 (các mục 1-3)

- Đọc học liệu 6
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Quy định về thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục, thời hạn cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc
	
	
	
	

	
	3. Quy định về thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 4: Quản lý thuốc phải kiểm soát 
đặc biệt
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các quy định chung
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 4 (các mục 1-3)

- Đọc học liệu 7
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Quy định về bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng, hủy, giao nhận, vận chuyển, báo cáo về thuốc, nguyấn liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
	
	
	
	

	
	3. Danh mục các thuốc phải KSĐB theo quy định.
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 5: Quy định kê đơn trong điều trị ngoại trú
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Quy định chung
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 5 (các mục 1-3)

- Đọc học liệu 9, 10
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Nguyên tắc kê đơn thuốc và yêu cầu chung của nội dung kê đơn thuốc
	
	
	
	

	
	3. Quy định về kê đơn thuốc cho một số trường hợp đặc biệt
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 6: Các quy định ghi nhãn thuốc
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Quy định chung
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 6 (các mục 1-3)

- Đọc học liệu 11
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn thuốc
	
	
	
	

	
	3. Cách ghi nhãn thuốc và thực hành ghi nhãn thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 7: Phân loại và danh pháp thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Hệ thống phân loại ATC
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 7 (các mục 1-3)
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Thuốc thiết yếu và danh mục thuốc thiết yếu.
	
	
	
	

	
	3. Danh pháp thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 8. Các quy định về thông tin quảng cáo thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Quy định chung
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 8 (các mục 1-3)

- Đọc học liệu 8
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Quy định cụ thể về nội dung thông tin thuốc
	
	
	
	

	
	3. Quy định cụ thể về nội dung quảng cáo thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Bài 9. Quy định về hành nghề kinh doanh dược phẩm
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề dược
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 9 (các mục 1-4)

- Đọc học liệu số 12
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Quy định về chứng nhận đủ ĐKKD dược
	
	
	
	

	
	3. Phạm vi hành nghề dược
	
	
	
	

	
	4. Quy định về thực hành tốt CSBL thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 10: Quản lý tồn trữ thuốc
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Chức năng, nhiệm vụ, phân loại và điều kiện của kho dược
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 10 (các mục 1-3)
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Diện tích và cách bố trí kho dược
	
	
	
	

	
	3. Công tác QL trong kho dược
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 11: Quy định thanh tra dược
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tổ chức TTD trong ngành y tế
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: Bài 11 (các mục 1-5)
	Theo thời khoa biểu, Giảng đường
	

	
	2. Trách nhiệm, phạm vi quyền hạn của thanh tra Dược
	
	
	
	

	
	3. Nội dung, hình thức, phương pháp và trình tự thanh tra
	
	
	
	

	
	4. Một số nội dung thanh tra các cơ sở Dược và một số hành vi vi phạm hành chính về hành nghề dược
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 12. Thực hành, thảo luận
	20
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt
	2
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	Bài 2: Quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc
	4
	
	
	

	
	Bài 3. Quy định về nhãn thuốc
	4
	
	
	

	
	Bài 4: Phân loại ATC, thuốc thiết yếu
	4
	
	
	

	
	Bài 5: Xây dựng quy trình thao tác chuẩn
	4
	
	
	

	
	Bài 6: Quản lý tồn trữ
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	20
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ Y tế (2010), Pháp chế hành nghề dược, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

 [2] Luật dược số 105/2016/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2017.

9.2. Tài liệu tham khảo

 [3] Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ, ngày 08/05/2017 về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược”.

[4] Luật 15/2023/QH15 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 09/01/2023 về “Luật khám bệnh, chữa bệnh”.

[5] Quyết định số 122/QĐTTg của Thủ tướng chính phủ, ngày 10/01/2013 về “Phê duyệt chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030”

[6] Thông tư số 32/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 12/11/2018 về việc “Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc”

[7] Thông tư số 20/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 10/05/2017 về việc “Quy định chi tiết một số điều của luật dược và nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của chính phủ về thuốc và nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt”
[8] Thông tư số 09/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 25/05/2015 về việc “Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế”

[9] Thông tư số 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/12/2017 về việc “Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú”
[10] Thông tư số 18/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 22/08/2018 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú”
[11] Thông tư số 01/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 18/01/2018 về việc “Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc”

[12] Thông tư số số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận,
 bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	2
	
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	1
	
	
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	
	
	4
	
	4

	Tổng cộng
	19
	1
	
	20
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (05 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Quản lý và kinh tế dược

Mã học phần: YD2.1.023.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện tiên quyết: Pháp chế dược

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Bài tập, thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Trần Thị Diên
	0987.578.358
	Tranthidien1979@gmail.com

	2
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

* Mục tiêu chung:

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý và kinh tế trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược, giúp người học hình thành các kỹ năng trong tính toán, phân tích và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược, đồng thời giúp người học có khả năng tổ chức và vận hành doanh nghiệp dược một cách hiệu quả. 

* Mục tiêu cụ thể:

- Mt1: Tổng hợp được các kiến thức về doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, thuế doanh nghiệp, hợp đồng kinh tế, quản lý cung ứng thuốc, marketing và quản trị doanh nghiệp; Vận dụng được các kiến thức cơ bản về quản lý và kinh phù hợp với đặc thù và yêu cầu riêng của ngành dược vào sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc và cung ứng thuốc.

- Mt2: Tính toán được các chỉ tiêu liên quan đến vốn, tài sản, chi phí, lợi nhuận và hiệu quả kinh tế trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh dược; Xây dựng được kế hoạch và vận hành hoạt động của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược trong các tình huống cụ thể; Thuyết trình và phản biện được các kết quả làm việc theo nhóm.

- Mt3: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong học tập và làm việc. Chấp hành các nguyên tắc, phương pháp và trình tự quản lý và hạch toán kinh tế các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược. Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quản lý kinh tế ngành dược.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.023.3
	Quản lý và kinh tế dược
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	3
	2
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu được những vấn đề cơ bản về quản lý và kinh tế dược;  Kế hoạch sản xuất và cung ứng thuốc; Vốn và nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh dược.
	CĐR 8



	
	Ch2: Hiểu và vận dụng được nội dung, phương pháp quản lý các nguồn lực trong sản xuất kinh doanh dược; các chỉ tiêu chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm dược; khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược.
	CĐR 8

	
	Ch3: Hiểu và vận dụng được khái niệm, ý nghĩa, tiêu chuẩn, chính sách quản lý của cung ứng thuốc cho cộng đồng; đặc điểm, nội dung, yếu tố ảnh hưởng đến marketing dược; phương pháp hạch toán kết quả và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Phân tích hoạt động kinh doanh dược.
	CĐR 8

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch4: Có kỹ năng tổ chức và vận hành doanh nghiệp dược; Xây dựng các loại kế hoạch sản xuất và cung ứng thuốc; Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp dược.
	CĐR 9



	
	Ch5: Có kỹ năng tính toán và phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp dược; Hạch toán các chỉ tiêu chi phí, giá thành, doanh thu, thu nhập, điểm hòa vốn, thuế và lợi nhuận của doanh nghiệp dược.
	CĐR 9

	
	Ch6: Có kỹ năng tính toán và phân tích các chỉ tiêu về đòn bẩy tài chính; Xác định điểm hòa vốn; Phân tích các hệ số tài chính đặc trưng của doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính.
	CĐR 9

	Kỹ năng mềm

	Mt2
	Ch7: Làm việc độc lập, sáng tạo, chủ động giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản lý và kinh tế. Có kỹ năng tư duy, phán đoán, đánh giá các vấn đề kinh tế - tài chính phục vụ cho việc ra quyết định trong quản lý, điều hành doanh nghiệp dược.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch8: Chấp hành nguyên tắc và phương pháp tính toán, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - tài chính trong doanh nghiệp dược; hình thành năng lực tự chủ, tự học, tự nghiên cứu.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung kiến thức
	Kiến thức 
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	Chương
	Nội dung
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	Ch8
	

	Chương 1. Tổng quan về quản lý và kinh tế dược
	1. Một số khái niệm cơ bản
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình; Giảng giải; Đàm thoại; Thảo luận.

	
	2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	3. Quy định điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh dược
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	4. Quy định về hợp đồng kinh tế
	1
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	5. Chức năng, vai trò, kỹ năng của nhà quản trị
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	6. Tổ chức và vận hành doanh nghiệp
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	7. Hệ thống kinh doanh thuốc ở Việt Nam.
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 2. Kế hoạch sản xuất và cung ứng thuốc
	1. Khái niệm, vai trò, căn cứ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình; Giảng giải; Đàm thoại; Thảo luận; Bài tập.

	
	2. Nghiên cứu và dự báo nhu cầu
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh sản phẩm
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	4. Kế hoạch thu mua đầu vào cho sản xuất kinh doanh
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	5. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	6. Kế hoạch phân phối, cung ứng thuốc
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	
	7. Kế hoạch tài chính
	2
	
	
	2
	
	
	2
	
	

	Chương 3. Vốn và nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh dược
	1. Vốn kinh doanh
	2
	
	
	3
	
	
	2
	
	Thuyết trình; Giảng giải; Đàm thoại; Nêu vấn đề; Bài tập.

	
	2. Nguồn vốn kinh doanh
	2
	
	
	3
	
	
	2
	
	

	Chương 4.  Quản lý các nguồn lực trong sản xuất kinh doanh dược
	1. Quản lý vốn bằng tiền
	
	2
	
	
	3
	
	2
	
	Thuyết trình; Giảng giải; Đàm thoại; Bài tập.

	
	2. Quản lý vật tư, sản phẩm, hàng hóa
	
	2
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	3. Quản lý máy móc, thiết bị, tài sản cố định
	
	2
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	4. Quản lý nguồn nhân lực
	
	2
	
	
	3
	
	2
	
	

	
	5. Quản lý môi trường kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp
	
	2
	
	
	3
	
	2
	
	

	Chương 5. Chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm dược
	1. Chi phí sản xuất kinh doanh
	
	2
	
	
	3
	
	2
	
	Thuyết trình; Giảng giải; Đàm thoại; Thảo luận nhóm; Bài tập.

	
	2. Giá thành sản phẩm
	
	2
	
	
	3
	
	2
	
	

	Chương 6. Thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược
	1. Tổng quan về thuế
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình; Giảng giải; Đàm thoại; Bài tập.

	
	2. Một số loại thuế chủ yếu đối với hoạt động của doanh nghiệp dược
	
	2
	
	
	2
	
	
	2
	

	Chương 7. Quản lý cung ứng thuốc
	1. Cung ứng thuốc và ý nghĩa của việc cung ứng thuốc trong cộng đồng
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	Thuyết trình; Giảng giải; Đàm thoại; Thảo luận; Bài tập.

	
	2. Một số tiêu chuẩn của cung ứng thuốc cho cộng đồng
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	3. Hệ thống kênh phân phối thuốc
	
	
	2
	
	
	2
	
	2
	

	
	4. Chính sách trong cung ứng thuốc
	
	
	2
	
	
	2
	
	2
	

	
	5. Quản trị logistics trong cung ứng thuốc
	
	
	2
	
	
	2
	2
	
	

	
	6. Ứng xử giá cả 
	
	
	2
	
	
	3
	2
	
	

	
	7. Xác định điểm hòa vốn.
	
	
	2
	
	
	3
	2
	
	

	Chương 8.  Marketing dược
	1. Khái niệm về marketing
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	Thuyết trình; Giảng giải; Đàm thoại; Bài tập.

	
	2. Đặc trưng trong quan hệ trao đổi trên thị trường thuốc
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	3. Đặc điểm và mục tiêu của marketing dược 
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	

	
	4. Nội dung của marketing dược
	
	
	2
	
	
	2
	
	2
	

	
	5. Các yếu tố ảnh hưởng đến marketing dược
	
	
	2
	
	
	2
	2
	
	

	
	6. Các chính sách marketing dược.
	
	
	2
	
	
	2
	2
	
	

	Chương 9. Hạch toán kinh tế trong sản xuất kinh doanh dược
	1. Hạch toán doanh thu, thu nhập
	
	
	2
	
	
	3
	2
	
	Thuyết trình; Giảng giải; Đàm thoại; Bài tập.

	
	2. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh
	
	
	2
	
	
	3
	2
	
	

	
	3. Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
	
	
	2
	
	
	3
	2
	
	

	
	4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của doanh nghiệp
	
	
	2
	
	
	3
	2
	
	

	
	5. Đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh dược
	
	
	2
	
	
	3
	2
	
	

	Chương 10. Đòn bẩy tài chính, báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh dược
	1. Hệ thống đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp
	
	
	2
	
	
	3
	2
	
	Thuyết trình; Giảng giải; Bài tập.

	
	2. Báo cáo tài chính doanh nghiệp dược
	
	
	2
	
	
	3
	2
	
	

	
	3. Phân tích hoạt động kinh doanh dược
	
	
	2
	
	
	3
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý và kinh tế, giúp người học hình thành các kỹ năng trong tính toán, phân tích và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược, đồng thời giúp người học có khả năng tổ chức và vận hành doanh nghiệp dược một cách hiệu quả. Các nội dung chủ yếu được đề cập trong học phần này bao gồm: Tổng quan về quản lý và kinh tế dược; Kế hoạch sản xuất và cung ứng thuốc; Vốn và nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh dược; Quản lý các nguồn lực trong sản xuất kinh doanh dược; Chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm dược; Thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược; Quản lý cung ứng thuốc; Marketing dược; Hạch toán kinh tế trong sản xuất kinh doanh dược; Đòn bẩy tài chính, báo cáo và phân tích tài chính doanh nghiệp dược.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1. Tổng quan về quản lý và kinh tế dược
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Một số khái niệm cơ bản
	3
	Đọc học liệu;

Nghe giảng, ghi chép, trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường


	

	
	1.2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	1.3. Quy định điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh dược
	
	
	
	

	
	1.4. Quy định về hợp đồng kinh tế
	
	
	
	

	
	1.5. Chức năng, vai trò, kỹ năng của nhà quản trị
	
	
	
	

	
	1.6. Tổ chức và vận hành doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	1.7. Hệ thống kinh doanh thuốc ở Việt Nam.
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc tài liệu phần lý thuyết Chương 1; Hoàn thành các câu hỏi, bài tập được giao nhiệm vụ về nhà sau từng buổi học.
	6
	Nghiên cứu lý thuyết; Vận dụng làm các câu hỏi, bài tập Chương 1; Chuẩn bị những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2. Kế hoạch sản xuất và cung ứng thuốc
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Khái niệm, vai trò, căn cứ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
	3
	Đọc học liệu;

Nghe giảng, ghi chép, trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường


	

	
	2.2. Nghiên cứu và dự báo nhu cầu
	
	
	
	

	
	2.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh sản phẩm
	
	
	
	

	
	2.4. Kế hoạch thu mua đầu vào cho sản xuất kinh doanh
	
	
	
	

	
	2.5. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự
	
	
	
	

	
	2.6. Kế hoạch phân phối, cung ứng thuốc
	
	
	
	

	
	2.7. Kế hoạch tài chính
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc tài liệu phần lý thuyết Chương 2; Hoàn thành các câu hỏi, bài tập được giao nhiệm vụ về nhà sau từng buổi học.
	6
	Nghiên cứu lý thuyết; Vận dụng làm các câu hỏi, bài tập Chương 2; Chuẩn bị những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3. Vốn và nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh dược
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Vốn kinh doanh
	3
	Đọc học liệu;

Nghe giảng, ghi chép, trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường


	

	
	3.1.1. Tổng quan về vốn kinh doanh
	
	
	
	

	
	3.1.2. Vốn lưu động
	
	
	
	

	
	3.1.3. Vốn cố định
	
	
	
	

	
	3.1.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
	
	
	
	

	
	3.2. Nguồn vốn kinh doanh
	
	
	
	

	
	3.2.1. Các khoản vay, nợ phải trả
	
	
	
	

	
	3.2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu
	
	
	
	

	
	3.2.3. Phát hành cổ phiếu, trái phiếu.
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc tài liệu phần lý thuyết Chương 3; Hoàn thành các câu hỏi, bài tập được giao nhiệm vụ về nhà sau từng buổi học.
	6
	Nghiên cứu lý thuyết; Vận dụng làm các câu hỏi, bài tập Chương 3; Chuẩn bị những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 4.  Quản lý các nguồn lực trong sản xuất kinh doanh dược
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Quản lý vốn bằng tiền
	3
	Đọc học liệu;

Nghe giảng, ghi chép, trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường


	

	
	4.2. Quản lý vật tư, sản phẩm, hàng hóa
	
	
	
	

	
	4.3. Quản lý máy móc, thiết bị, tài sản cố định
	
	
	
	

	
	4.4. Quản lý nguồn nhân lực
	
	
	
	

	
	4.5. Quản lý môi trường kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc tài liệu phần lý thuyết Chương 4; Hoàn thành các câu hỏi, bài tập được giao nhiệm vụ về nhà sau từng buổi học.
	6
	Nghiên cứu lý thuyết; Vận dụng làm các câu hỏi, bài tập Chương 4; Chuẩn bị những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5. Chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm dược
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Chi phí sản xuất kinh doanh
	2
	Đọc học liệu;

Nghe giảng, ghi chép, trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường


	

	
	5.1.1. Khái niệm và nội dung chi phí sản xuất kinh doanh
	
	
	
	

	
	5.1.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh
	
	
	
	

	
	5.1.3. Kết cấu chi phí sản xuất kinh doanh
	
	
	
	

	
	5.2. Giá thành sản phẩm
	
	
	
	

	
	5.2.1. Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm
	
	
	
	

	
	5.2.2. Phương pháp xác định một số chỉ tiêu giá thành sản phẩm
	
	
	
	

	
	5.2.3. Hạ giá thành sản phẩm.
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc tài liệu phần lý thuyết Chương 5; Hoàn thành các câu hỏi, bài tập được giao nhiệm vụ về nhà sau từng buổi học.
	6
	Nghiên cứu lý thuyết; Vận dụng làm các câu hỏi, bài tập Chương 5; Chuẩn bị những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 6. Thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Tổng quan về thuế
	3
	Đọc học liệu;

Nghe giảng, ghi chép, trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường


	

	
	6.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế
	
	
	
	

	
	6.1.2. Vai trò của thuế
	
	
	
	

	
	6.1.3. Phân loại thuế
	
	
	
	

	
	6.2. Một số loại thuế chủ yếu đối với hoạt động của doanh nghiệp dược
	
	
	
	

	
	6.2.1. Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	

	
	6.2.2. Thuế xuất, nhập khẩu
	
	
	
	

	
	6.2.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	6.2.4. Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	

	
	6.2.5. Một số loại thuế, phí khác.
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc tài liệu phần lý thuyết Chương 6; Hoàn thành các câu hỏi, bài tập được giao nhiệm vụ về nhà sau từng buổi học.
	6
	Nghiên cứu lý thuyết; Vận dụng làm các câu hỏi, bài tập Chương 6; Chuẩn bị những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 7. Quản lý cung ứng thuốc
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	7.1. Cung ứng thuốc và ý nghĩa của việc cung ứng thuốc trong cộng đồng
	3
	Đọc học liệu;

Nghe giảng, ghi chép, trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường


	

	
	7.2. Một số tiêu chuẩn của cung ứng thuốc cho cộng đồng
	
	
	
	

	
	7.3. Hệ thống kênh phân phối thuốc
	
	
	
	

	
	7.4. Chính sách trong cung ứng thuốc
	
	
	
	

	
	7.5. Quản trị logistics trong cung ứng thuốc
	
	
	
	

	
	7.6. Ứng xử giá cả 
	
	
	
	

	
	7.7. Xác định điểm hòa vốn.
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc tài liệu phần lý thuyết Chương 7; Hoàn thành các câu hỏi, bài tập được giao nhiệm vụ về nhà sau từng buổi học.
	6
	Nghiên cứu lý thuyết; Vận dụng làm các câu hỏi, bài tập Chương 7; Chuẩn bị những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 8.  Marketing dược
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	8.1. Khái niệm về marketing
	3
	Đọc học liệu;

Nghe giảng, ghi chép, trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường


	

	
	8.2. Đặc trưng trong quan hệ trao đổi trên thị trường thuốc
	
	
	
	

	
	8.3. Đặc điểm và mục tiêu của marketing dược 
	
	
	
	

	
	8.4. Nội dung của marketing dược
	
	
	
	

	
	8.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến marketing dược
	
	
	
	

	
	8.6. Các chính sách marketing dược.
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc tài liệu phần lý thuyết Chương 8; Hoàn thành các câu hỏi, bài tập được giao nhiệm vụ về nhà sau từng buổi học.
	6
	Nghiên cứu lý thuyết; Vận dụng làm các câu hỏi, bài tập Chương 8; Chuẩn bị những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 9. Hạch toán kinh tế trong sản xuất kinh doanh dược
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	9.1. Hạch toán doanh thu, thu nhập
	3
	Đọc học liệu;

Nghe giảng, ghi chép, trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường


	

	
	9.2. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh
	
	
	
	

	
	9.3. Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
	
	
	
	

	
	9.4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	9.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh dược
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc tài liệu phần lý thuyết Chương 9; Hoàn thành các câu hỏi, bài tập được giao nhiệm vụ về nhà sau từng buổi học.
	6
	Nghiên cứu lý thuyết; Vận dụng làm các câu hỏi, bài tập Chương 9; Chuẩn bị những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 10. Đòn bẩy tài chính, báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh dược
	9
	
	
	

	Lý thuyết
	10.1. Hệ thống đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp
	3
	Đọc học liệu;

Nghe giảng, ghi chép, trả lời các câu hỏi, bài tập.
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường


	

	
	10.2. Báo cáo tài chính doanh nghiệp dược
	
	
	
	

	
	10.3. Phân tích hoạt động kinh doanh dược
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc tài liệu phần lý thuyết Chương 10; Hoàn thành các câu hỏi, bài tập được giao nhiệm vụ về nhà sau từng buổi học.
	6
	Nghiên cứu lý thuyết; Vận dụng làm các câu hỏi, bài tập Chương 10; Chuẩn bị những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	9. Thực hành, thảo luận
	29
	
	
	

	Thực hành, bài tập, thảo luận
	Bài 1. Tổ chức và vận hành doanh nghiệp dược 
	2
	Vận dụng các nội dung kiến thức đã học để thực hiện các bài thực hành bài tập, thảo luận theo từng chương/bài
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	Bài 2. Kế hoạch sản xuất và cung ứng thuốc
	2
	
	
	

	
	Bài 3. Vốn và nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh dược
	4
	
	
	

	
	Bài 4. Quản lý các nguồn lực trong sản xuất kinh doanh dược
	3
	
	
	

	
	Bài 5. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm dược
	4
	
	
	

	
	Bài 6. Hạch toán thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dược
	2
	
	
	

	
	Bài 7. Quản lý cung ứng thuốc
	2
	
	
	

	
	Bài 8. Marketing dược
	2
	
	
	

	
	Bài 9. Hạch toán kinh tế trong sản xuất kinh doanh dược
	4
	
	
	

	
	Bài 10. Phân tích tài chính doanh nghiệp dược
	3
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết để áp dụng làm bài tập, thực hành, thảo luận
	30
	Nắm vững các kiến thức để vận dụng làm bài tập, thực hành, thảo luận
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Hằng, Quản lý và kinh tế dược, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[2] PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Hằng, PGS.TS. Lê Viết Hùng (2012), Tài liệu thực tập quản lý và kinh tế dược, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[3] GS.TS. Nguyễn Thanh Bình (2019), Kinh tế dược, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[4] Luật số 105/2016/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2017 về “Luật dược”.

[5] Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ, ngày 08/05/2017 về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược”.

[6] Luật số 59/2020/QH11 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 17/06/2020 về “Luật doanh nghiệp”.

[7] Luật số 38/2019/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 13/6/2019 về “Luật quản lý thuế”.

[8] Trần Thị Diên (2023), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	8

	2
	4
	
	
	
	
	8

	3
	4
	
	
	
	
	8

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	4
	
	
	
	
	8

	6
	4
	
	
	
	
	8

	7
	4
	
	
	
	
	8

	8
	2
	1
	
	
	
	4

	9
	
	
	
	5
	
	5

	10
	
	
	
	4
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	1
	
	4
	
	5

	Tổng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch8
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm 
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch6
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Thi trắc nghiệm
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Từ Ch1 đến Ch6
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	* Thi trắc nghiệm:

- Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm: Đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	50 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Dược lâm sàng 1

Mã học phần: YD2.1.024.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành 

-  Điều kiện tiên quyết: Dược lý 2, Bệnh học
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ
+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCK1. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363123302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Có kiến thức, thái độ và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực dược lâm sàng.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Trình bày được: khái niệm, hoạt động trong lĩnh vực dược lâm sàng; một số khái niệm và quy trình cơ bản về thông tin thuốc, quản lý tương tác thuốc, an toàn thuốc.

Mt2: Phân tích được một số lưu ý/nguyên tắc hướng tới sử dụng thuốc hợp lý trong các lĩnh vực thông tin thuốc, an toàn thuốc, đối tượng đặc biệt, đường đưa thuốc thông dụng và nhóm thuốc kháng sinh, giảm đau, glucocorticoid.

Mt3: Thực hiện được một số kĩ năng thực hành dược lâm sàng cơ bản: tra cứu thông tin thuốc, tương tác thuốc; tính toán các thông số cơ bản trong sử dụng thuốc; báo cáo ADR..

Mt4: Phát hiện và đề xuất được hướng giải quyết một số vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc trên một số đối tượng đặc biệt và trên bệnh nhân sử dụng các nhóm thuốc kháng sinh, giảm đau, glucocorticoid nhằm tối ưu hóa sử dụng thuốc.

Mt5: Kỹ năng tư duy logic, phân tích lập luận; kỹ năng tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
Mt6: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.024.3
	Dược lâm sàng 1
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Trình bày được: khái niệm, hoạt động trong lĩnh vực dược lâm sàng; một số khái niệm và quy trình cơ bản về thông tin thuốc, quản lý tương tác thuốc, an toàn thuốc.
	CĐR 3

	Mt2
	Ch2: Phân tích được một số lưu ý/nguyên tắc hướng tới sử dụng thuốc hợp lý trong các lĩnh vực thông tin thuốc, an toàn thuốc, đối tượng đặc biệt, đường đưa thuốc thông dụng và nhóm thuốc kháng sinh, giảm đau, glucocorticoid.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3
	Ch3. Phát hiện và đề xuất được hướng giải quyết một số vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc trên một số đối tượng đặc biệt và trên bệnh nhân sử dụng các nhóm thuốc kháng sinh, giảm đau, glucocorticoid nhằm tối ưu hóa sử dụng thuốc.
	CĐR 8

	Mt4
	Ch4. Phát hiện và đề xuất được hướng giải quyết một số vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc trên một số đối tượng đặc biệt và trên bệnh nhân sử dụng các nhóm thuốc kháng sinh, giảm đau, glucocorticoid nhằm tối ưu hóa sử dụng thuốc.
	

	Kỹ năng mềm

	Mt5
	Ch5. Kỹ năng tư duy logic, phân tích lập luận; kỹ năng tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR 3

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch6. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học.
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Bài 1.

Bài mở đầu
	1. Các tiêu chuẩn để lựa chọn thuốc hợp lý
	2
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các bước cần làm để lựa chọn được thuốc hợp lý khi thiết lập phác đồ điều trị
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Những nội dung của “ hướng dẫn điều trị”.
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	4. Các kỹ năng cần có của dược sĩ lâm sàng để đạt được mục tiêu hướng dẫn điều trị
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	5. Các chỉ tiêu quy định đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	6. Kết luận
	2
	2
	
	
	
	
	

	Bài 2.

Các thông số dược động học cơ bản
	1. Diện tích dưới đường cong
	2
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thể tích phân bố
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Độ thanh thải của thuốc
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	4. Thời gian bán thải
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	5. Kết luận
	2
	2
	
	
	
	
	

	Bài 3.

Sự thay đổi các thông số dược động học liên quan đến thay đổi chắc năng gan - thận
	1. Suy giảm chức năng gan
	3
	3
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Suy giảm chức năng thận
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	3. Hiệu chỉnh liều khi suy giảm chức năng gan – thận
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4. kết luận
	3
	3
	
	
	
	
	

	Bài 4.

Tương tác thuốc
	1. Tương tác thuốc – thuốc
	2
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tương tác thuốc – thức ăn – đồ uống
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Hướng dẫn thời gian uống thuốc hợp lý
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4. Kết luận
	2
	2
	
	
	
	
	

	Bài 5.

Phản ứng bất lợi của thuốc
	1. Định nghĩa và phân loại phản ứng bất lợi của thuốc
	2
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nguyên nhân gây phản ứng bất lợi của thuốc
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Các yếu tố liên quan đến sự sinh phản ứng bất lợi của thuốc
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	4. Các biện pháp hạn chế bất lợi của thuốc
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	5. Cách xử trí nghi ngờ xuất hiện phản ứng bất lợi của thuốc
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	6. Báo cáo phản ứng bất lợi của thuốc
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	7. Kết luận
	2
	2
	
	
	
	
	

	Bài 6.

Dị ứng thuốc
	1. Định nghĩa và phân loại dị ứng thuốc
	2
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các nhóm thuốc sử dụng điều trị dị ứng thuốc
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Nguyên tắc xử trí và các biện pháp phòng tránh dị ứng thuốc
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4. kết luận
	2
	2
	
	
	
	
	

	Bài 7.

Thông tin thuốc
	1. Phân loại thông tin thuốc
	2
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Yêu cầu của thông tin thuốc
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Kỹ năng thông tin thuốc
	2
	3
	
	
	
	
	

	
	4. Trung tâm thông tin thuốc
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	5. Kết luận
	2
	2
	
	
	
	
	

	Bài 8. 

Các đường đưa thuốc và cách sử dụng
	1. Đưa thuốc qua đường tiêu hóa
	2
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Đưa thuốc qua đường tiêm
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Đưa thuốc qua đường tiêm
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	4. Kết luận
	2
	2
	
	
	
	
	

	Bài 9. 

Sử dụng thuốc trong điều trị cho trẻ em
	1. Những khác biệt về dược động học của thuốc ở trẻ em so với người lớn
	3
	3
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Những khác biệt về đáp ứng thuốc ở trẻ em
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	3. Một số điểm cần lưu ý khi dùng thuốc cho trẻ em
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4. Kết luận
	3
	3
	
	
	
	
	

	Chương 10.

Sử dụng thuốc cho người cao tuổi
	1. Những thay đổi sinh lý và biến đổi do bệnh lý ở người cao tuổi liên quan đến sử dụng thuốc
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Những khác biệt về dược động học ở người cao tuổi
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	3. Những thay đổi về đáp ứng thuốc với người cao tuổi
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4. Một số điều cần lưu ý khi dùng thuốc cho người cao tuổi
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	5. Các biện pháp nhằm hạn chế phản ứng bất lợi của thuốc khi sử dụng thuốc cho người cao tuổi.
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	6. kết luận
	3
	3
	
	
	
	
	

	Chương 11.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và phụ nữ thời kỳ cho con bú
	1. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai
	3
	3
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Sứ dụng thuốc cho phụ nữ thời kỳ cho con bú
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	3. Kết luận
	3
	3
	
	
	
	
	

	Bài 12.

Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh và kháng khuẩn
	1. Những nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong điều trị
	3
	3
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Những nguyên tắc sử dụng kháng sinh dự phòng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật 
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	3. Kết luận
	3
	3
	
	
	
	
	

	Chương 13.

Nguyên tắc sử dụng vitamin và khoáng chất
	1. Nhu cầu hàng ngày về vitamin và khoáng chất
	3
	3
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thiếu vitamin và khoáng chất
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	3. Thừa vitamin và khoáng chất
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4. Lựa chọn các chế phẩm
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	5. Kết luận
	3
	3
	
	
	
	
	

	Bài 14.

Nguyên tắc sử dụng glucocorticoid
	1. Nhịp sinh lý của sự tiết hydrocortison
	3
	3
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tác dụng của glucocorticoid đối với cơ thể
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	3. Chỉ định và lựa chọn thuốc
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4. Tác dụng phụ và cách khắc phục 
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	5. Chống chỉ định
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	6. Thận trọng
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	7. Những điều cần lưu ý khi kê đơn
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	8. Chế độ liều cách ngày
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	9. Sử dụng corticoid bôi ngoài
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	10. Kết luận
	3
	3
	
	
	
	
	

	Chương 15.

Nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau
	1. Sinh lý bệnh của phản ứng đau
	3
	3
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Một số đặc tính dược lý của các thuốc giảm đau
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	3. Nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4. Kết luận
	3
	3
	
	
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Tra cứu thông tin thuốc từ các nguồn thông tin thuốc trực tuyến
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 2: Tra cứu thông tin thuốc từ các nguồn thông tin trực tuyến
	
	
	2
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thực nghiệm

	
	Bài 3: Tra cứu tương tác thuốc
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 4: Thực hành tính toán các thông số cơ bản trong hướng dẫn sử dụng thuốc
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 5: Báo cáo ADR dựa trên tình huống lâm sàng thực tế
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 6: Tra cứu thông tin sử dụng cho các đối tượng đặc biệt
	
	
	2
	
	2
	
	

	
	Bài 7: Thực hành sử dụng một số dụng cụ và dạng bào chế đặc biệt Kiểm tra
	
	
	2
	
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương về dược lâm sàng và các kiến thức về sử dụng một số nhóm thuốc quan trọng. Bên cạnh đó, sinh viên được học về cách sử dụng một số dạng bào chế đặc biệt, phân tích sử dụng thuốc trong đơn thuốc/bệnh án và cách tra cứu thông tin sau đó tư vấn phù hợp với các đối tượng bệnh nhân đặc biệt.​
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Bài 1. Bài mở đầu
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các tiêu chuẩn để lựa chọn thuốc hợp lý
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường


	

	
	2. Các bước cần làm để lựa chọn được thuốc hợp lý khi thiết lập phác đồ điều trị
	
	
	
	

	
	3. Những nội dung của “ hướng dẫn điều trị”.
	
	
	
	

	
	4. Các kỹ năng cần có của dược sĩ lâm sàng để đạt được mục tiêu hướng dẫn điều trị
	
	
	
	

	
	5. Các chỉ tiêu quy định đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý
	
	
	
	

	
	6. Kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 2: Các thông số dược động học cơ bản
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Diện tích dưới đường cong
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường


	

	
	2. Thể tích phân bố
	
	
	
	

	
	3. Độ thanh thải của thuốc
	
	
	
	

	
	4. Thời gian bán thải
	
	
	
	

	
	5. Kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 3. Sự thay đổi các thông số dược 
động học liên quan đến thay đổi
 chắc năng gan - thận
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Suy giảm chức năng gan
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Suy giảm chức năng thận
	
	
	
	

	
	3. Hiệu chỉnh liều khi suy giảm chức năng gan – thận
	
	
	
	

	
	4. kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3. Xét nghiệm lâm sàng và nhận định kết quả
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Vài nét đơn vị đo lường sử dụng trong các kết quả xét nghiệm
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Một số xét nghiệm hóa sinh
	
	
	
	

	
	3. Một số xét nghiệm huyết học
	
	
	
	

	
	4. Kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 4. Tương tác thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tương tác thuốc – thuốc
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Tương tác thuốc – thức ăn – đồ uống
	
	
	
	

	
	3. Hướng dẫn thời gian uống thuốc hợp lý
	
	
	
	

	
	4. Kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 5. Phản ứng bất lợi của thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Định nghĩa và phân loại phản ứng bất lợi của thuốc
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	
	2. Nguyên nhân gây phản ứng bất lợi của thuốc
	
	
	
	

	
	3. Các yếu tố liên quan đến sự sinh phản ứng bất lợi của thuốc
	
	
	
	

	
	4. Các biện pháp hạn chế bất lợi của thuốc
	
	
	
	

	
	5. Cách xử trí nghi ngờ xuất hiện phản ứng bất lợi của thuốc
	
	
	
	

	
	6. Báo cáo phản ứng bất lợi của thuốc
	
	
	
	

	
	7. Kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 6. Dị ứng thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Định nghĩa và phân loại dị ứng thuốc
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	
	2. Các nhóm thuốc sử dụng điều trị dị ứng thuốc
	
	
	
	

	
	3. Nguyên tắc xử trí và các biện pháp phòng tránh dị ứng thuốc
	
	
	
	

	
	4. kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 7. Thông tin thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Phân loại thông tin thuốc
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	
	2. Yêu cầu của thông tin thuốc
	
	
	
	

	
	3. Kỹ năng thông tin thuốc
	
	
	
	

	
	4. Trung tâm thông tin thuốc
	
	
	
	

	
	5. Kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Tín chỉ 2

	Bài 8. Các đường đưa thuốc
và cách sử dụng
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đưa thuốc qua đường tiêu hóa
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	
	2. Đưa thuốc qua đường tiêm
	
	
	
	

	
	3. Đưa thuốc qua đường tiêm
	
	
	
	

	
	4. Kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 9. Sử dụng thuốc trong điều trị cho trẻ em
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Những khác biệt về dược động học của thuốc ở trẻ em so với người lớn
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	
	2. Những khác biệt về đáp ứng thuốc ở trẻ em
	
	
	
	

	
	3. Một số điểm cần lưu ý khi dùng thuốc cho trẻ em
	
	
	
	

	
	4. Kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 10. Sử dụng thuốc cho 
người cao tuổi
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Những thay đổi sinh lý và biến đổi do bệnh lý ở người cao tuổi liên quan đến sử dụng thuốc
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	
	2. Những khác biệt về dược động học ở người cao tuổi
	
	
	
	

	
	3. Những thay đổi về đáp ứng thuốc với người cao tuổi
	
	
	
	

	
	4. Một số điều cần lưu ý khi dùng thuốc cho người cao tuổi
	
	
	
	

	
	5. Các biện pháp nhằm hạn chế phản ứng bất lợi của thuốc khi sử dụng thuốc cho người cao tuổi.
	
	
	
	

	
	6. kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 11. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và phụ nữ thời kỳ cho con bú
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	
	2. Sứ dụng thuốc cho phụ nữ thời kỳ cho con bú
	
	
	
	

	
	3. Kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 12. Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh và kháng khuẩn
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Những nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong điều trị
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	
	2. Những nguyên tắc sử dụng kháng sinh dự phòng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật 
	
	
	
	

	
	3. Kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 13. Nguyên tắc sử dụng vitamin và khoáng chất
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhu cầu hàng ngày về vitamin và khoáng chất
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	
	2. Thiếu vitamin và khoáng chất
	
	
	
	

	
	3. Thừa vitamin và khoáng chất
	
	
	
	

	
	4. Lựa chọn các chế phẩm
	
	
	
	

	
	5. Kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 14. Nguyên tắc sử dụng glucocorticoid 
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhịp sinh lý của sự tiết hydrocortison
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	
	2. Tác dụng của glucocorticoid đối với cơ thể
	
	
	
	

	
	3. Chỉ định và lựa chọn thuốc
	
	
	
	

	
	4. Tác dụng phụ và cách khắc phục 
	
	
	
	

	
	5. Chống chỉ định
	
	
	
	

	
	6. Thận trọng
	
	
	
	

	
	7. Những điều cần lưu ý khi kê đơn
	
	
	
	

	
	8. Chế độ liều cách ngày
	
	
	
	

	
	9. Sử dụng corticoid bôi ngoài
	
	
	
	

	
	10. Kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 15. Nguyên tắc sử dụng thuốc
giảm đau
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Sinh lý bệnh của phản ứng đau
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	
	2. Một số đặc tính dược lý của các thuốc giảm đau
	
	
	
	

	
	3. Nguyên tắc sử dụng thuốc giảm đau
	
	
	
	

	
	4. Kết luận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Chỉ những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	29
	

	Thực hành
	Bài 1: Tra cứu thông tin thuốc từ các nguồn thông tin thuốc trực tuyến
	4
	 Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	
	Bài 2: Tra cứu thông tin thuốc từ các nguồn thông tin trực tuyến
	4
	 Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	
	Bài 3: Tra cứu tương tác thuốc
	4
	 Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	
	Bài 4: Thực hành tính toán các thông số cơ bản trong hướng dẫn sử dụng thuốc
	5
	 Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	
	Bài 5:  Báo cáo ADR dựa trên tình huống lâm sàng thực tế 
	4
	 Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	
	Bài 6: Tra cứu thông tin sử dụng cho các đối tượng đặc biệt
	4
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành


	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	
	Bài 7: Thực hành sử dụng một số dụng cụ và dạng bào chế đặc biệt
	4
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	30
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ Y tế (2011), Dược lâm sàng - Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 

[2] GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền, GS.TS. J.R.B.J. Brouwers (2014), Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội. 

[3] Bộ môn Dược lâm sàng, Trường Đại học dược Hà Nội (2016), Thực tập dược lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội
9.2. Tài liệu tham khảo

[4] PGS.TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm (2012), Dược lý học, tập 1,2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[5] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[6] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	6

	2
	4
	
	
	
	
	6

	3
	4
	
	
	
	
	6

	4
	4
	
	
	
	
	6

	5
	4
	
	
	
	
	6

	6
	4
	
	
	
	
	6

	7
	4
	
	
	
	
	6

	8
	1
	1
	
	
	
	6

	9
	
	
	
	4
	
	6

	10
	
	
	
	4
	
	6

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	1
	
	3
	
	6

	Tổng cộng
	29
	02
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch4


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch3
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút
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BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Dược lâm sàng 2

Mã học phần: YD2.1.025.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành

-  Điều kiện tiên quyết: Dược lâm sàng 1
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ
+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCK1. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363123302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Có kiến thức, thái độ và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực dược lâm sàng.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt 1: Cập nhật được kiến thức cơ bản về thuốc điều trị một số bệnh thường gặp.

Mt2: Đánh giá được việc kê đơn hợp lý, an toàn và hiệu quả theo từng bệnh trên cơ sở những khác biệt về sinh lý và bệnh lý của các đối tượng khác nhau.

Mt3: Tư vấn được cho thầy thuốc và bệnh nhân sử dụng thuốc an toàn hợp lý, hiệu quả. 
Mt4: Làm được một số bài tập và thực nghiệm liên quan đến dược lâm sàng.

Mt5: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm thuyết trình.

Mt6: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.025.3
	Dược lâm sàng 2
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	3
	
	
	2
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Cập nhật được kiến thức cơ bản về thuốc điều trị một số bệnh thường gặp.
	CĐR 3

	Mt2
	Ch2. Đánh giá được việc kê đơn hợp lý, an toàn và hiệu quả theo từng bệnh lý trên cơ sở những khác biệt về sinh lý và bệnh lý của các đối tượng khác nhau.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3
	Ch3. Tư vấn được cho thầy thuốc và bệnh nhân sử dụng thuốc an toàn hợp lý, hiệu quả. 
	CĐR 8

	Mt4
	Ch4. Làm được một số bài tập và thực nghiệm liên quan đến dược lâm sàng
	

	Kỹ năng mềm

	Mt5
	Ch5. Kỹ năng tư duy logic, phân tích lập luận; kỹ năng tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR 3

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch6. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học. 
	CĐR 11


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1-  Viêm phổi
	1. Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Viêm phổi mắc phải tại bệnh viện
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 2- Tiêu chảy ở trẻ em
	1. Đại cương về tiêu chảy
	3
	
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Phòng bệnh tiêu chảy
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 3- Nhiễm khuẩn tiết niệu
	1. Đại cương về nhiễm khuẩn tiết niệu
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Sử dụng thuốc trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 4- Sốt rét
	1. Bệnh sốt rét
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Điều trị bệnh sốt rét
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Các thuốc điều trị sốt rét
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 5- Bệnh lao
	1. Bệnh lao
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Điều trị bệnh lao
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Các thuốc điều trị lao
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	4. Giám sát điều trị
	3
	3
	
	
	
	
	

	Chương 6- Hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	1. Hen phế quản
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 7- Suy tim
	1. Đại cương về suy tim
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Điều trị suy tim
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 8 
Tăng huyết áp
	1. Đại cương về bệnh tăng huyết áp
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Điều trị tăng huyết áp
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 9 -  Huyết khối tĩnh mạch
	1. Nguyên tắc huyết khối tĩnh mạch
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thuyên tắc huyết khối động mạch
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 10-

Đái tháo đường
	1. Vài nét về bệnh ĐTĐ
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Điều trị
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Điều trị không dùng thuốc
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	4. Thuốc điều trị đái tháo đường
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 11- Rối loạn chức năng tuyết giáp
	1. Vài nét về tuyến giáp
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các bệnh do nhược năng tuyến giáp
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Cường giáp
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 12- Bệnh động kinh
	1. Đại cương về bệnh động kinh
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Điều trị động kinh
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Các thuốc kháng động kinh
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 13- Bệnh Parkinson
	1. Đại cương về bệnh parkinson
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Điều trị
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Các thuốc điều trị
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	4. Chăm sóc bệnh nhân parkinson
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	5. Vai trò của dược sỹ lâm sàng
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	6. Một số lưu ý khi kê đơn
	3
	3
	
	
	
	
	

	Chương 14- Bệnh tâm thần phân liệt
	1. Đại cương về bệnh tâm thần phân liệt
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Điều trị
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Các thuốc được sử dụng trong điều trị
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 15- Bệnh Alzheimer
	1. Đại cương về bệnh alzheimer
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Điều trị
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Các thuốc sử dụng trong điều trị
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 16- Viêm khớp dạng thấp và thoái hóa khớp
	1. Viêm khớp dạng thấp
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thoái hóa khớp
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 17-Loãng xương
	1. Bệnh loãng xương
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Điều trị
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Theo dõi điều trị
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	4. Điều trị dự phòng
	3
	3
	
	
	
	
	

	Chương 18- Bệnh gout
	1. Về bệnh gout
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Phân loại bệnh gout
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Chẩn đoán
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	4. Điều trị
	3
	3
	
	
	
	
	

	
	5. Tương tác thuốc trong chỉ định điều trị
	3
	3
	
	
	
	
	

	Chương 19- Bệnh da liễu
	1. Thuốc bôi ngoài da: khả năng thâm nhập qua da và nguyên tắc sử dụng
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Bệnh vảy nến
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Bệnh chàm
	3
	2
	
	
	
	
	

	Chương 20- Thuốc điều trị ung thư
	1. Các thuốc điều trị ung thư
	3
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Độc tính của hóa trị liệu ung thư
	3
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Một số nguyên tắc khi dùng thuốc chống ung thư
	3
	3
	
	
	
	
	

	Chương 21: Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Thực hành khai thác thông tin bệnh án phục vụ cho phân tích case lâm sàng
	
	3
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thực nghiệm

	
	Bài 2: Phân tích case lâm sàng theo quy trình
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	Bài 3: Seminar về việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh viêm phổi, hen phế quản
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	Bài 4: Seminar về việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh bệnh loét dạ dày – tá tràng
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	Bài 5: Seminar về việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh về tăng huyết áp, rối loạn lipid máu
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	Bài 6: Seminar về việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh thận
	
	
	3
	
	3
	
	

	
	Bài 7: Seminar về việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh đái tháo đường

Kiểm tra
	
	
	3
	
	3
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Sau khi học xong học phần này, với mỗi bệnh lý cụ thể, sinh viên có khả năng:

- Tích hợp các kiến thức được cập nhật và các kiến thức đã được cung cấp trong các học phần tiên quyết để giải thích cơ sở của mục tiêu điều trị và kế hoạch giám sát điều trị bằng thuốc trên bệnh nhân; phân tích nguyên tắc/ chiến lược/ phác đồ điều trị, lựa chọn điều trị và các lưu ý về cá thể hóa điều trị bằng thuốc trên bệnh nhân.

- Áp dụng được các kiến thức tích hợp và thông tin trong các hướng dẫn điều trị để phân tích các tình huống một cách khách quan và phản biện bao gồm xác định mục tiêu và kế hoạch điều trị phù hợp cho bệnh nhân; xác định các vấn đề liên quan đến thuốc (DRP), các yêu cầu về giám sát điều trị và đề xuất các biện pháp giải quyết từng DRP phát hiện được.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1

	Chương 1.  Viêm phổi
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1 (chương 1).
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Viêm phổi mắc phải tại bệnh viện
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2. Tiêu chảy ở trẻ em
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về tiêu chảy
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: chương 2
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Điều trị tiêu chảy cấp ở trẻ em
	
	
	
	

	
	3. Phòng bệnh tiêu chảy
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3. Nhiễm khuẩn tiết niệu
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về nhiễm khuẩn tiết niệu
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: chương 3
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu
	
	
	
	

	
	3. Sử dụng thuốc trong điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 4. Sốt rét
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Bệnh sốt rét
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: chương 4
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Điều trị bệnh sốt rét
	
	
	
	

	
	3. Các thuốc điều trị sốt rét
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5. Bệnh lao
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Bệnh lao
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: chương 5
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Điều trị bệnh lao
	
	
	
	

	
	3. Các thuốc điều trị lao
	
	
	
	

	
	4. Giám sát điều trị
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 6. Hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Hen phế quản
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: chương 6
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 7. Suy tim
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về suy tim
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: chương 7
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Điều trị suy tim
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 8. Tăng huyết áp
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về bệnh tăng huyết áp
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: chương 8
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Điều trị tăng huyết áp
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Tín chỉ 2

	Chương 9. Huyết khối tĩnh mạch
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nguyên tắc huyết khối tĩnh mạch
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1: chương 9
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Thuyên tắc huyết khối động mạch
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 10. Đái tháo đường
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Vài nét về bệnh ĐTĐ
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1- chương 10
	Theo thời khóa biểu;

Giảng dường
	

	
	2. Điều trị
	
	
	
	

	
	3. Điều trị không dùng thuốc
	
	
	
	

	
	4. Thuốc điều trị đái tháo đường
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 11. Rối loạn chức năng tuyết giáp
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Vài nét về tuyến giáp
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1- chương 11
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Các bệnh do nhược năng tuyến giáp
	
	
	
	

	
	3. Cường giáp
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 12. Bệnh động kinh
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về bệnh động kinh
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1- chương 12
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Điều trị động kinh
	
	
	
	

	
	3. Các thuốc kháng động kinh
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 13. Bệnh Parkinson
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về bệnh parkinson
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1- chương 13
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Điều trị
	
	
	
	

	
	3. Các thuốc điều trị
	
	
	
	

	
	4. Chăm sóc bệnh nhân parkinson
	
	
	
	

	
	5. Vai trò của dược sỹ lâm sàng
	
	
	
	

	
	6. Một số lưu ý khi kê đơn
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 14. Bệnh tâm thần phân liệt
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về bệnh tâm thần phân liệt
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1- chương 14
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Điều trị
	
	
	
	

	
	3. Các thuốc được sử dụng trong điều trị
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 15. Bệnh Alzheimer
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về bệnh alzheimer
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1- chương 15
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Điều trị
	
	
	
	

	
	3. Các thuốc sử dụng trong điều trị
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 16. Viêm khớp dạng thấp và thoái hóa khớp
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Viêm khớp dạng thấp
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1- chương 16
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Thoái hóa khớp
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 17. Loãng xương
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Bệnh loãng xương
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1- chương 17
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Điều trị
	
	
	
	

	
	3. Theo dõi điều trị
	
	
	
	

	
	4. Điều trị dự phòng
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 18. Bệnh gout
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Về bệnh gout
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1- chương 18
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Phân loại bệnh gout
	
	
	
	

	
	3. Chẩn đoán
	
	
	
	

	
	4. Điều trị
	
	
	
	

	
	5. Tương tác thuốc trong chỉ định điều trị
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 19. Bệnh da liễu
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc bôi ngoài da: khả năng thâm nhập qua da và nguyên tắc sử dụng
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1- chương 19
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Bệnh vảy nến
	
	
	
	

	
	3. Bệnh chàm
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	2
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 20. Thuốc điều trị ung thư
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các thuốc điều trị ung thư
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1- chương 20
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Độc tính của hóa trị liệu ung thư
	
	
	
	

	
	3. Một số nguyên tắc khi dùng thuốc chống ung thư
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tín chỉ 3

	Chương 20: Thực hành, thảo luận, seminar
	29
	
	
	

	Thực hành

	Bài 1: Thực hành khai thác thông tin bệnh án phục vụ cho phân tích case lâm sàng
	4
	 Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	
	Bài 2: Phân tích case lâm sàng theo quy trình
	4
	 Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	
	Bài 3: Seminar về việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh viêm phổi, hen phế quản
	4
	 Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	
	Bài 4: Seminar về việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh bệnh loét dạ dày – tá tràng
	4
	 Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	
	Bài 5: Seminar về việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh về tăng huyết áp, rối loạn lipid máu
	5
	 Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	
	Bài 6: Seminar về việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh thận
	4
	 Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	
	Bài 7: Seminar về việc sử dụng thuốc trong điều trị bệnh đái tháo đường
	4
	 Đọc tài liệu trước khi học thực hành
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường/phòng thực hành
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	30
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ Y tế (2011), Dược lâm sàng - Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học, NXB Y học, Hà Nội.
[2] GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền, GS.TS. J.R.B.J. Brouwers (2014), Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, tập 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[3] Bộ môn Dược lâm sàng, Trường Đại học Dược Hà Nội (2016), Thực tập dược lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo

[4] PGS.TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm (2012), Dược lý học, tập 1,2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[5] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[6] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	6

	2
	4
	
	
	
	
	6

	3
	4
	
	
	
	
	6

	4
	4
	
	
	
	
	6

	5
	4
	
	
	
	
	6

	6
	4
	
	
	
	
	6

	7
	4
	
	
	
	
	6

	8
	1
	1
	
	
	
	6

	9
	
	
	
	4
	
	6

	10
	
	
	
	4
	
	6

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	1
	
	3
	
	6

	Tổng cộng
	29
	02
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến và Ch3
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch3
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 và Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Kiểm nghiệm

Mã học phần: YD2.1.026.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành

 - Yêu cầu đầu vào: Hóa phân tích 2

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	2
	DSCKI. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung:

Trang bị cho người học kiến thức cơ bản hệ thống đảm bảo chất lượng thuốc, phương pháp lấy mẫu, lưu mẫu, một số phương pháp kiểm nghiệm thuốc được ghi trong Dược điển Việt Nam, các chỉ tiêu và cách kiểm nghiệm một số dạng bào chế thông dụng. 
- Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Diến giải được nhiệm vụ của cơ quan trong hệ thống quản lý và kiểm tra chất lượng thuốc. Quy trình kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn, nội dung một tiêu chuẩn chất lượng thuốc 

Mt2: Vận dụng các phương pháp hóa học, phương pháp hóa lý trong kiểm nghiệm chất lượng một số chế phẩm thuốc theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam.

Mt3: Ứng dụng được các yêu cầu kĩ thuật trong kiểm nghiệm các dạng bào chế, chất lượng một số thuốc đang lưu hành trên thị trường.

Mt4: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận: tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.

Mt5: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học;

Mt6: Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.026.3
	Kiểm nghiệm
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Diến giải được nhiệm vụ của cơ quan trong hệ thống quản lý và kiểm tra chất lượng thuốc.
	CĐR3

	
	Ch2. Giải thích được quy trình kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn, nội dung một tiêu chuẩn chất lượng thuốc
	CĐR3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Vận dụng các phương pháp hóa học, phương pháp hóa lý trong kiểm nghiệm chất lượng một số chế phẩm thuốc theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam.
	CĐR3

	Mt3
	Ch4. Ứng dụng được các yêu cầu kĩ thuật trong kiểm nghiệm các dạng bào chế, chất lượng một số thuốc đang lưu hành trên thị trường.
	CĐR3

	
	Kỹ năng mềm
	

	Mt4
	Ch5. Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận: tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR6

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch6. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học;
	CĐR9

	Mt6
	Ch7. Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.
	CĐR9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Chương 1. Đại cương
	1.1. Chất lượng thuốc và đảm bảo chất lượng
	1
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	1.2 Công tác tiêu chuẩn hóa
	1
	
	2
	
	
	
	
	

	
	1.3. Kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn
	1
	
	2
	
	
	
	
	

	Chương 2 Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp hóa học
	2.1. Các phản ứng định tính
	
	1
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2.2. Thử giới hạn các tạp chất trong thuốc
	
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	2.3. Chuẩn độ acid – base trong môi trường khan
	
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	2.4. Xác định hàm lượng nước bằng thuốc thử Karl fischer
	
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	2.5. Định lượng một số chất hữu cơ đa chức bằng thuốc thử periodat
	
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	2.6. Ứng dụng cặp ion trong kiểm nghiệm thuốc
	
	1
	2
	
	
	
	
	

	Chương 3: Các phương pháp hóa lý trong kiểm nghiệm thuốc
	3.1. Phương pháp quang phổ phân tử
	
	1
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	3.2. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
	
	1
	2
	
	
	
	
	

	Chương 4: Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học
	4.1. Mở đầu
	1
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	4.2. Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp thử trên động vật
	
	1
	2
	
	
	
	
	

	
	4.3. Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp thử vi sinh vật
	
	1
	2
	
	
	
	
	

	Chương 5: Kiểm nghiệm các dạng bào chế
	5.1. Kiểm nghiệm thuốc bột
	1
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	5.2 Kiểm nghiệm thuốc viên nang
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.3. Kiểm nghiệm thuốc viên nén
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.4. Kiểm nghiệm thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.5. Kiểm nghiệm thuốc nhỏ mắt
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.6. Kiểm nghiệm thuốc uống dạng lỏng
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.7. Kiểm nghiểm thuốc mỡ
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.8. Kiểm nghiệm thuốc đạn, thuốc trứng
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.9. Thử độ hòa tan của viên nén và viên nang
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5.10. Thử độ rã của viên nén và viên nang
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Chương 6: Độ ổn định và tuổi thọ của thuốc
	6.1. Quá trình phát triển nghiên cứu độ ổn định của thuốc
	1
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	6.2. Đại cương về độ ổn định của thuốc
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	6.3. Động hóa học dung dịch
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	6.4. Xác định độ ổn định của thuốc
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	Chương 7: Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Kiểm nghiệm viên nén paracetamol
	
	1
	2
	
	
	
	
	Hỏi đáp, thảo luận và tiến hành thực nghiệm

	
	Bài 2: Kiểm nghiệm thuốc tiêm vitamin B12 1000 µ/ml
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 3: Kiểm nghiệm viên nén vitamin C 100 mg
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 4: Kiểm nghiệm thuốc bột magnesi sulfat
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 5: Kiểm nghiệm thuốc bột natri hydrocarbonat
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 6: Kiểm nghiệm thuốc mỡ tra mắt tetracyclin HCL
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 7: Kiểm nghiệm viên nang amoxicillin 500 mg
	
	
	2
	
	2
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về chất lượng thuốc, phương pháp lấy mẫu và lưu mẫu, một số phương pháp kiểm nghiệm thuốc được ghi trong Dược điển Việt nam. Sinh viên cũng thực hành kiểm nghiệm một số dạng bào chế thông dụng.…Trong quá trình học, sinh viên sẽ trao đổi và thảo luận, đồng thời giải quyết vấn đề theo tình huống.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1. Đại cương
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1.1. Chất lượng thuốc và đảm bảo chất lượng
	
	- Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận

	
	1.2 Công tác tiêu chuẩn hóa
	
	
	
	

	
	1.3. Kiểm nghiệm thuốc theo tiêu chuẩn
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 2: Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp hóa học
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	2.1. Các phản ứng định tính
	
	- Đọc học học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận

	
	2.2. Thử giới hạn các tạp chất trong thuốc
	
	
	
	

	
	2.3. Chuẩn độ acid – base trong môi trường khan
	
	
	
	

	
	2.4. Xác định hàm lượng nước bằng thuốc thử Karl fischer
	
	
	
	

	
	2.5. Định lượng một số chất hữu cơ đa chức bằng thuốc thử periodat
	
	
	
	

	
	2.6. Ứng dụng cặp ion trong kiểm nghiệm thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3: Các phương pháp hóa lý trong kiểm nghiệm thuốc
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	3.1. Phương pháp quang phổ phân tử
	
	- Đọc học học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận

	
	3.2. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
	
	
	
	

	
	3.1. Phương pháp quang phổ phân tử
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 4: Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp sinh học
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	4.1. Mở đầu
	
	- Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận

	
	4.2. Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp thử trên động vật
	
	
	
	

	
	4.3. Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp thử vi sinh vật
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5: Kiểm nghiệm các dạng bào chế
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	5.1. Kiểm nghiệm thuốc bột
	
	- Đọc học liệu số 1
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận

	
	5.2 Kiểm nghiệm thuốc viên nang
	
	
	
	

	
	5.3. Kiểm nghiệm thuốc viên nén
	
	
	
	

	
	5.4. Kiểm nghiệm thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền
	
	
	
	

	
	5.5. Kiểm nghiệm thuốc nhỏ mắt
	
	
	
	

	
	5.6. Kiểm nghiệm thuốc uống dạng lỏng
	
	
	
	

	
	5.7. Kiểm nghiểm thuốc mỡ
	
	
	
	

	
	5.8. Kiểm nghiệm thuốc đạn, thuốc trứng
	
	
	
	

	
	5.9. Thử độ hòa tan của viên nén và viên nang
	
	
	
	

	
	5.10. Thử độ rã của viên nén và viên nang
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 6: Độ ổn định và tuổi thọ của thuốc
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	6.1. Quá trình phát triển nghiên cứu độ ổn định của thuốc
	
	- Đọc học liệu số 1
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận

	
	6.2. Đại cương về độ ổn định của thuốc
	
	
	
	

	
	6.3. Động hóa học dung dịch
	
	
	
	

	
	6.4. Xác định độ ổn định của thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	10
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	Chương 7: Thực hành, thảo luận
	29
	
	
	

	Bài 1
	Kiểm nghiệm viên nén paracetamol
	5
	- Đọc học liệu số 1
	Phòng thực hành,
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	2
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 2
	Kiểm nghiệm thuốc tiêm vitamin B12 1000 µ/ml
	4
	- Đọc học liệu số 1
	Phòng thực hành,
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	3
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 3
	Kiểm nghiệm viên nén vitamin C 100 mg
	4
	- Đọc học liệu số 1
	Phòng thực hành,
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	3
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 4
	Kiểm nghiệm thuốc bột magnesi sulfat
	4
	- Đọc học liệu số 1
	Phòng thực hành,
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	3
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 5
	Kiểm nghiệm thuốc bột natri hydrocarbonat
	4
	- Đọc học liệu số 1
	Phòng thực hành,
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	3
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 6
	 Kiểm nghiệm thuốc mỡ tra mắt tetracyclin HCL
	4
	- Đọc học liệu số 1
	Phòng thực hành,
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	3
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 7
	Kiểm nghiệm viên nang amoxicillin 500mg
	4
	- Đọc học liệu số 1
	Phòng thực hành,
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để vận dụng thực hành.
	3
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ Y tế (2011), Kiểm nghiệm dược phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[2] Bộ môn Dược học, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng thực hành Kiểm nghiệm, Tài liệu lưu hành nội bộ.
9.2. Tài liệu tham khảo
[3] Thông tư số 04/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 09/02/2018 về “Quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm - GLP”

[4] PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu (2015), Kiểm nghiệm thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[5] PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu (2019), Kiểm nghiệm mỹ phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[6] PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu (2018), Thực hành tốt phòng thí nghiệm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[7] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[8] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, NXB Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, 
bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	3
	
	
	
	
	6

	6
	3
	
	
	
	
	6

	7
	3
	
	
	
	
	6

	8
	3
	
	
	
	
	6

	9
	3
	
	
	
	
	6

	10
	2
	1
	
	5
	
	6

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	1
	
	4
	
	6

	16
	
	
	
	4
	
	

	Tổng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm; 
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Độc chất học

Mã học phần: YD2.1.027.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện tiên quyết: Hóa phân tích 2

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 15 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 55 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	2
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về sự hấp thu, chuyển hoá, thải trừ của các chất độc, các thuốc dễ gây ngộ độc cũng như các phương pháp phân tích các chất độc, đồng thời cung cấp kiến thức về một số chất độc khí, chất độc vô cơ và hữu cơ.

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Diễn giải được đại cương về sự hấp thu, phân bố, chuyển hoá, thải trừ của các chất độc. 
Mt2: Diễn giải được chất độc nguyên nhân gây độc và đại cương các phương pháp phân tích xử trí ngộ độc khác nhau.
Mt3: Thực hiện được các kỹ năng trong định tính, định lượng, xác định hàm lượng các độc chất trong nguyên liệu, dược phẩm.

Mt4: Kỹ năng tư duy logic phân tích, lập luận phân biệt các chất độc,…Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
Mt5: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học
Mt6: Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.027.2
	Độc chất học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Sinh viên diễn giải được đại cương về sự hấp thu, phân bố, chuyển hoá, thải trừ của các chất độc.
	CĐR3

	Mt2
	Ch2. Diễn giải được chất độc nguyên nhân gây độc và đại cương các phương pháp phân tích xử trí ngộ độc khác nhau.
	CĐR3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3


	Ch3. Thực hiện được các kỹ năng trong định tính, định lượng, xác định hàm lượng các độc chất trong nguyên liệu, dược phẩm.
	CĐR3

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch4: Kỹ năng tư duy logic phân tích, lập luận phân biệt các chất độc,… Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
	CĐR9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch5. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học
	CĐR12

	Mt6
	Ch6. Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp
	CĐR12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1 : Đại cương về độc chất học
	1. Độc chất học và nhiệm vụ của độc chất học
	1
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Chất độc và sự ngộ độc
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ của chất độc
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Tác động của chất độc trên các cơ quan trong cơ thể
	
	1
	
	2
	
	
	

	
	5. Xử trí ngộ độc
	
	1
	
	2
	
	
	

	Chương 2: Phương pháp phân lập các chất độc
	1. Nguyên tắc chung trong phân tích các chất độc
	
	1
	
	2
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Vô cơ hóa và phương pháp phân lập các kim loại
	
	1
	
	2
	
	
	

	
	3. Phân lập các chất độc hữu cơ bằng cất kéo hơi nước
	
	1
	
	2
	
	
	

	
	4. Phương pháp chiết bằng dung môi hữu cơ
	
	1
	
	2
	
	
	

	Chương 3: Các chất độc vô cơ
	1. Các kim loại và nguyên tố độc
	1
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Các khí độc
	
	1
	2
	
	
	
	

	
	3. Các acid vô cơ và kiềm mạnh
	
	1
	2
	
	
	
	

	Chương 4: Các chất độc hữu cơ
	1. Một số chất độc hữu cơ dễ bay hơi
	1
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Một số dược chất và dược liệu có độc tính cao phân lập ở môi trường acid
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Một số dược liệu và dược chất có độc tính cao phân lập ở môi trường kiềm
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Một số độc tố thường gặp trong thực phẩm
	1
	
	2
	
	
	
	

	Chương 5: Các chất Ma túy
	1. Sơ lược về Ma túy
	
	
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Các Ma túy Opioid
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Các Ma túy nhóm Amphetamin
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Cần sa
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	5. Cocain
	1
	
	2
	
	
	
	

	Chương 6: Hóa chất bảo vệ thực vật
	1. Hóa chất bảo vệ thực vật
	1
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Tình hình sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật
	
	1
	2
	
	
	
	

	Chương 7: Thực hành, thảo luận
	Xác định chất độc bằng phương pháp cất
	
	
	1
	
	2
	
	Thực hành, thí nghiệm

	
	Xác định chất độc bằng phương pháp chiết ở môi trường acid
	
	
	1
	
	2
	
	

	
	Xác định chất độc bằng phương pháp chiết ở môi trường kiềm
	
	
	1
	
	2
	
	

	
	Kiểm nghiệm một số kim loại độc
	
	
	1
	
	2
	
	

	
	Kiểm nghiệm một số chất độc hữu cơ
	
	
	1
	
	2
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về độc chất học và ảnh hưởng của các yếu tố này đến sức khỏe của con người. Các kiến thức về các quá trình động học, cơ chế gây ngộ độc và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của chất độc.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1 : Đại cương về độc chất học
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Độc chất học và nhiệm vụ của độc chất học
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Chất độc và sự ngộ độc
	
	
	
	

	
	3. Hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ của chất độc
	
	
	
	

	
	4. Tác động của chất độc trên các cơ quan trong cơ thể
	
	
	
	

	
	5. Xử trí ngộ độc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2: Phương pháp phân lập
 các chất độc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nguyên tắc chung trong phân tích các chất độc
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Vô cơ hóa và phương pháp phân lập các kim loại
	
	
	
	

	
	3. Phân lập các chất độc hữu cơ bằng cất kéo hơi nước
	
	
	
	

	
	4. Phương pháp chiết bằng dung môi hữu cơ
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3: Các chất độc vô cơ
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các kim loại và nguyên tố độc
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Các khí độc
	
	
	
	

	
	3. Các acid vô cơ và kiềm mạnh
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 4: Các chất độc hữu cơ
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Một số chất độc hữu cơ dễ bay hơi
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Một số dược chất và dược liệu có độc tính cao phân lập ở môi trường acid
	
	
	
	

	
	3. Một số dược liệu và dược chất có độc tính cao phân lập ở môi trường kiềm
	
	
	
	

	
	4. Một số độc tố thường gặp trong thực phẩm
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5: Các chất Ma túy
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Sơ lược về Ma túy
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Các Ma túy Opioid
	
	
	
	

	
	3. Các Ma túy nhóm Amphetamin
	
	
	
	

	
	4. Cần sa
	
	
	
	

	
	5. Cocain
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 6: Hóa chất bảo vệ thực vật
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Hóa chất bảo vệ thực vật
	
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	
	2. Tình hình sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật
	
	
	
	

	
	3. Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 7: Thực hành, thảo luận
	29
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1: Xác định chất độc bằng phương pháp cất
	6
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 2
	Phòng thực hành
	Kiểm tra lượng giá cuối buổi

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 2: Xác định chất độc bằng phương pháp chiết ở môi trường acid
	6
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 2
	Phòng thực hành
	Kiểm tra lượng giá cuối buổi

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 3: Xác định chất độc bằng phương pháp chiết ở môi trường kiềm
	6
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 2
	Phòng thực hành
	Kiểm tra lượng giá cuối buổi

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 4: Kiểm nghiệm một số kim loại độc
	6
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 2
	Phòng thực hành
	Kiểm tra lượng giá cuối buổi

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành
	Bài 5: Kiểm nghiệm một số chất độc hữu cơ
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 2
	Phòng thực hành
	Kiểm tra lượng giá cuối buổi

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

 [1] PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu (2015), Độc chất học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

 [2] Bộ môn Dược học, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng thực hành Độc chất học, Tài liệu lưu hành nội bộ.
9.2. Tài liệu tham khảo
 [3] PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu (2020), Câu hỏi trắc nghiệm Độc chất học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[4] Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngày 17 tháng 4 năm 2013 về việc ban hành “Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng và danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”.

[5] Nghị định số 73/2017/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ, ngày 15 tháng 5 năm 2018 về việc “Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất”

[6] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[7] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	4

	2
	3
	
	
	
	
	4

	3
	3
	
	
	
	
	4

	4
	3
	
	
	
	
	4

	5
	3
	
	
	
	
	4

	6
	
	
	
	3
	
	4

	7
	
	
	
	3
	
	4

	8
	
	
	
	3
	
	4

	9
	
	
	
	3
	
	4

	10
	
	
	
	3
	
	4

	11
	
	
	
	3
	
	3

	12
	
	
	
	3
	
	3

	13
	
	
	
	3
	
	3

	14
	
	
	
	3
	
	3

	15
	
	1
	
	2
	
	3

	Tổng cộng
	15
	1
	
	29
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch2
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm;
	Ch1 đến Ch2
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (05 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024  

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

KHOA SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Tên học phần: tiếng Anh chuyên ngành (Dược học)
Mã học phần: NN2.1.028.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện tiên quyết: Tiếng Anh 3
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 21

+ Bài tập trên lớp: 22

+ Kiểm tra: 02

+ Tự học, tự nghiên cứu: 105

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Ngoại ngữ
2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	Th.sĩ Đồng Thị Xuân Dung
	0914599982
	dongdungtq@gmail.com

	2
	Th.sĩ Lương Mạnh Hà
	0846979588
	ha.cdtq@gmail.com

	3
	Th.sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung
	0886879975
	thuydungthnn@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung:

Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng đọc hiểu các tài liệu về chuyên ngành Dược học. Sinh viên có khả năng đọc hiểu tài liệu và diễn đạt các vấn đề cơ bản có liên quan đến chuyên ngành Dược học bằng tiếng Anh. Kết thúc học phần sinh viên có ý thức tự giác trong học tập và tự định hướng học tập trong tương lai.

- Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Có kiến thức cơ bản về cấu trúc ngữ pháp, từ vựng chuyên ngành Duọc học.

Mt 2: Có khả năng đọc hiểu tài liệu và diễn đạt các vấn đề cơ bản có liên quan đến chuyên ngành Dược học bằng tiếng Anh.

Mt 3: Có kiến thức giao tiếp tiếng Anh cơ bản để trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, diễn đạt một số tình huống chuyên môn thông thường.

Mt 4: Có khả năng dịch được các tài liệu về các vấn đề cơ bản của Dược học.

Mt 5: Có kỹ năng làm việc nhóm để giải quyết vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	NN2.1.028.3
	Tiếng Anh chuyên ngành Dược học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	2
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (kí hiệu Ch)

	Mục tiêu của HP
	Nội dung CĐR của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt 1
	Ch1: Xác định cấu trúc ngữ pháp phù hợp.
	CĐR 10

	
	Ch2: Lựa chọn đúng từ loại để đặt câu.
	

	Mt 2
	Ch3: Tóm tắt được nội dung bài đọc.
	CĐR 10

	
	Ch4: Vận dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng đã học để trình bày các vấn đề có liên quan đến chuyên ngành Dược học
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt 3
	Ch5: Giải quyết được một số tình huống trong giao tiếp thông thường về chuyên môn bằng Tiếng Anh
	CĐR 10

	
	Ch6: Giải thích được một số khái niệm thuộc chuyên ngành đơn giản bằng Tiếng Anh.
	CĐR 10

	
	Kỹ năng mềm
	

	Mt 4
	Ch7: Dịch được các tài liệu về chuyên ngành Dược học
	CĐR 10

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt 5
	Ch8: Tổ chức được hoạt động làm việc nhóm để giải quyết vấn đề trong hoạt động nghề nghiệp.
	CĐR 10

	Mt 6
	Ch9: Lựa chọn cách làm việc khoa học, sáng tạo.
	CĐR 10


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Kiến thức
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	Ch8
	

	Unit 1: The kick-off meeting
	1. Starter

1.1 Dates

1.2 Academic degrees

1.3 Job in the pharmaceutical industry
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	đọc hiểu, biên dịch, thuyết trình, HĐ theo cặp, nhóm

	
	2. Output

Reading a newspaper
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	3. Over to you
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Unit 2: Subtance discovery and product development
	1. Starter

1.1 Asking about discovery and development

1.2 Talking about time pẻiods

1.3 Asking for and giving opinions
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	biên dịch, vấn đáp, thuyết trình

	
	2. Output

Read an article about different classes of drugs in different countries
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Over to you
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	

	Unit 3: Quality assurance and auditing
	1. Starter

1.1 Asking questions during an audit

1.2 Suggesting corrective action

1.3 Discussing the SOPS
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	đọc hiểu, vấn đáp, biên dịch

	
	2. Output

Read s text
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	

	
	3. Over to you
	
	2
	
	
	
	
	1
	
	

	Unit 4: Ready for testing in live orrganisms
	1. Starter

1.1 Describing a process (P.1)

1.2 The ins and outs of clinical trials

1.3 Getting information and making suggestions

1.4 Inside clinical trials

1.5 Request information and responding directly
	
	2
	
	
	
	
	1
	
	HĐ nhóm, thuyết trình, biên dịch

	
	2. Output

Read an article
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	

	
	3. Over to you
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	

	Unit 5 : Drug safety and regulatory affairs
	1. Starter

1.1 What is pharmacovilance?

1.2 Reporting severe adverse events to health authorities

1.3 Health authorities and useful terms

1.4 PIL and PILL 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	vấn đáp, hoạt động cá nhân, theo cặp

	
	2. Output

Read a newspaper
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	

	
	3. Over to you
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	

	Unit 6 : Production and Packaging
	1. Starter

1.1 Expressing  moments in time

1.2 Giving instruction

1.3 Safety VS. Security

1.4 Descrbing a process (P2)
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	thuyết trình, biên dịch, vấn đáp, giao tiếp

	
	Output

Read an article
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần gồm 6 bài học cung cấp cho sinh viên từ vựng, ngữ pháp, các bài đọc hiểu và các dạng bài tập theo các chủ đề có liên quan đến chuyên ngành Dược học. Học phần này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng đọc hiểu như đọc trả lời câu hỏi, tìm từ và cụm từ trong bài đọc điền vào chỗ trống,... dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt, dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh. 

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số tiết
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	
	Unit 1: The kick-off meeting
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	Starter

- Reading: a memo.

- Speaking: practise dialogues

- Listening: some phone calls

- Writing: reorder words to make sentences

- Grammar: the present tense

- Vocabulary: dates; jobs in the pharmaceutical industry
	3
	· - Đọc giáo trình Unit 1, Phần Starter ( T.5-21)

- Đọc tài liệu tham khảo về thì hiện tại

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	
	Output

Reading: a newspaper article
	
	· - Đọc giáo trình Unit 1, Phần Output ( T.5-21)

- Đọc tài liệu tham khảo về thì hiện tại

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi
	
	

	
	Over to you

Answering some question over view
	
	· - Đọc giáo trình phần Over to you, ( T.20)

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi 
	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong học liệu số 1 (Textbook) phần Unit 1
	4
	Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện bài tập
	 Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu trước bài học, tra từ mới trước khi lên lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	17
	Làm các bài tập sau khi học lý thuyết, thực hành nói theo chủ đề; chỉ ra các vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Unit 2: Subtance discovery and product development
	8
	- Đọc giáo trình lesson 2

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi 
	
	

	Lý thuyết
	Starter

- Reading: a memo.

- Speaking: practise dialogues

- Listening: some meeting conversations

- Writing: reorder words to make sentences

- Grammar: mix tenses

- Vocabulary: Subtance discovery and product development
	3
	- Đọc giáo trình Unit 1, Phần Starter ( T.23-36)

- Đọc tài liệu tham khảo về thì hiện tại

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi
	Theo thời khóa biểu;

Lớp học
	

	
	Output

Reading: a newspaper article
	
	- Đọc giáo trình Unit 1, Phần Output ( T.36-37)

- Đọc tài liệu tham khảo về thì hiện tại

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi
	
	

	
	Over to you

Answering some question over view
	
	- Đọc giáo trình Over to you ( T.37)

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi 
	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong học liệu số 1 (Textbook) phần Unit 2
	4
	Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu trước bài học, tra từ mới trước khi lên lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	18
	Làm các bài tập sau khi học lý thuyết, thực hành nói theo chủ đề; chỉ ra các vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	
	Lesson 3: Quality asuarance and auditing
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	Starter

- Reading: a memo.

- Speaking: practise dialogues

- Listening: some meeting conversations

- Writing: reorder words to make sentences

- Grammar: mix tenses

- Vocabulary: Subtance discovery and product development
	3
	- Đọc giáo trình Unit 3, Phần Starter ( T.38-53)

- Đọc tài liệu tham khảo về thì hiện tại

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	
	Output

Reading: a text about Drug contamination
	
	- Đọc giáo trình Unit 3, Phần Output ( T.54)

- Đọc tài liệu tham khảo về thì hiện tại

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi
	
	

	
	Over to you

Answering some question over view
	
	- Đọc giáo trình Unit 3, Topic 3 
( T.54)

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi 
	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong học liệu số 1 (Textbook) phần Unit 3
	4
	- Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện bài tập
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu trước bài học, tra từ mới trước khi lên lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	17
	- Làm các bài tập sau khi học lý thuyết, thực hành nói theo chủ đề; chỉ ra các vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Lesson 4: Ready for testing in live organism
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	Starter

- Reading: a memo.

- Speaking: practise dialogues

- Listening: some meeting conversations

- Writing: reorder words to make sentences

- Grammar: mix tenses

- Vocabulary: Subtance discovery and product development
	3
	- Đọc giáo trình Unit 4, Phần Starter ( T.55-73)

- Đọc tài liệu tham khảo về thì hiện tại

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	
	Output

Reading: a text about Drug contamination
	
	- Đọc giáo trình Unit 4, Phần Output ( T.74-74)

- Đọc tài liệu tham khảo về thì hiện tại, quá khứ, tương lai

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi
	
	

	
	Over to you

Answering some question over view
	
	 
	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong học liệu số 1 (Textbook) phần Unit 4


	4


	Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện bài tập

Làm các bài tập ôn luyện.
	Lớp học


	

	Kiểm tra
	Bài kiểm tra số 1

01 bài kiểm tra viết
	1
	Nghiêm túc, trung thực
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu trước bài học, tra từ mới trước khi lên lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	19
	Làm các bài tập sau khi học lý thuyết, thực hành nói theo chủ đề; chỉ ra các vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	
	Unit 5: Drug safety and regulatory affairs
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	Starter

- Reading: a memo.

- Speaking: practise dialogues

- Listening: some meeting conversations

- Writing: reorder words to make sentences

- Grammar: mix tenses

- Vocabulary: Subtance discovery and product development
	3
	- Đọc giáo trình Unit 5, Phần Starter ( T.75-91)

- Đọc tài liệu tham khảo về thì hiện tại

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	
	Output

Reading: an article about Fatal fakes
	
	- Đọc giáo trình Unit 5, Phần Output ( T.75)

- Đọc tài liệu tham khảo về thì hiện tại, quá khứ, tương lai

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi
	
	

	
	Over to you

Answering some question over view
	
	 - Đọc giáo trình Unit 5, Topic 25 
( T.76)
	
	

	Bài tập
	Bài tập tương ứng trong học liệu số 1 (Textbook) phần Unit 4


	4


	Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện bài tập

Làm các bài tập ôn luyện.
	Lớp học


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Nghiên cứu trước bài học, tra từ mới trước khi lên lớp; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để làm các bài tập.
	19
	Làm các bài tập sau khi học lý thuyết, thực hành nói theo chủ đề; chỉ ra các vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	
	Unit 6: Production and packaging
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	Starter

- Reading: a memo.

- Speaking: practise dialogues

- Listening: some meeting conversations

- Writing: reorder words to make sentences

- Grammar: mix tenses

- Vocabulary: Subtance discovery and product development
	3
	- Đọc giáo trình Unit 6, Phần Starter ( T.93-109)

- Đọc tài liệu tham khảo về thì hiện tại

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi
	Theo thời khóa biểu; Lớp học
	

	
	Output

Reading: an article Boy killed by potent pain patch
	
	- Đọc giáo trình Unit 6, Phần Output ( T.109-110)

- Đọc tài liệu tham khảo về thì hiện tại, quá khứ, tương lai

- Tra từ mới, đọc bài, trả lời câu hỏi
	
	

	
	Over to you

Answering some question over view
	
	 - Đọc giáo trình Unit 6 ( T.110)


	
	

	Bài tập
	- Bài tập tương ứng trong học liệu số 2 (Textbook) phần Unit 4.

- Ôn tập hết học phần
	4
	Vận dụng kiến thức lí thuyết để thực hiện bài tập
	Lớp học
	

	Kiểm tra
	Bài kiểm tra số 2

01 bài viết
	1
	Nghiêm túc, trung thực
	Lớp học
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ôn lại tất cả các kiến thức chuẩn bị thi KTHP
	19
	Ôn lại tất cả các kiến thức từ bài 1-6 chuẩn bị thi KTHP
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập                

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Tuấn Kiệt (2012), Tiếng Anh dành cho ngành Dược. NXB Hồng Đức

9.2. Tài liệu tham khảo


 [2] Murphy, R. (2018). Esential Grammar in Use. A self-study reference and practice book for elementary learners of English (4th edition). Cambridge University Press.  

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (Giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (Giờ)

	
	Lý thuyết 
	kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	1
	
	
	7

	2
	2
	
	1
	
	
	7

	3
	1
	
	2
	
	
	7

	4
	1
	
	2
	
	
	7

	5
	2
	
	1
	
	
	7

	6
	1
	
	2
	
	
	7

	7
	1
	1
	1
	
	
	7

	8
	1
	
	2
	
	
	7

	9
	2
	
	1
	
	
	7

	10
	1
	
	2
	
	
	7

	11
	2
	
	1
	
	
	7

	12
	1
	
	2
	
	
	7

	13
	1
	
	2
	
	
	7

	14
	2
	
	1
	
	
	7

	15
	1
	1
	1
	
	
	7

	Tổng cộng
	21
	2
	22
	
	
	105


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

13.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

13.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận, trọng số 10%;

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch8, Ch9
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 buổi trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	Ch8, Ch9
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thực hành, điểm tiểu luận, trọng số 30%

	3
	Bài kiểm tra số 1
	30%
	Theo đáp án, thang điểm của giảng viên
	Ch1 đến Ch9
	10

	
	Bài kiểm tra số 2
	
	
	
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	4
	Thi tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch9
	10


13.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	Đề thi gồm 5 câu

Câu 1 (2 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1, tín chỉ 2 và tín chỉ 3;
Câu 2 (2 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1, tín chỉ 2 và tín chỉ 3;
Câu 3 (2 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1, tín chỉ 2 và tín chỉ 3;

Câu 4 (2 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1, tín chỉ 2 và tín chỉ 3;

Câu 5 (2 điểm): nội dung tương ứng tín chỉ 1, tín chỉ 2 và tín chỉ 3;
	90 phút
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc

Mã học phần: YD2.1.029.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Chuyên ngành

- Điều kiện tiên quyết: Bào chế 2
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 20 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Văn Thắng
	0915.02.10.86
	vanthang.edu.vn@gmail.com

	2
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về khoa học và công nghệ nano, y học nano và các khả năng ứng dụng của lĩnh vực khoa học này trong nghiên cứu phát triển thuốc.
-  Mục tiêu cụ thể: 
+ Mt1: Nắm được những kiến thức cơ bản về công nghệ nano.

+ Mt2: Nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật bào chế và các phương pháp đánh giá tiểu phân nano

+ Mt3: Nắm được ứng dụng các công nghê nano vào trong sản xuất và phát triển thuốc mới

+ Mt4: Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.

+ Mt5: Có kiến thức đúng đắn về sử dụng các dạng thuốc khác nhau; tự giác, trung thức, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Biết kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.029.2
	Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về công nghệ nano.
	CĐR 3, 6

	Mt2
	Ch2: Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật bào chế và các phương pháp đánh giá tiểu phân nano
	

	Mt3
	Ch3: Hiểu và vận dụng được ứng dụng các công nghê nano vào trong sản xuất và phát triển thuốc mới
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt1,2,3
	Ch4: Có kỹ năng vận dụng các kỹ thuật công nghệ nano trong xây dựng, sản xuất, nghiên cứu, đánh giá và phát triển thuốc mới
	CĐR 3, 6

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch5: Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.
	CĐR 3, 6

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch6: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền;
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1: Đại cương về công nghệ nano
	1. Giới thiệu về công nghệ nano
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Ưu, nhược điểm và thách thức của các tiểu phân nano
	2
	
	
	2
	
	1
	

	
	3. Phân loại các tiểu phân nano
	2
	
	
	2
	
	1
	

	
	4. Thành phần, cấu trúc và đặc điểm hòa tan dược chất từ tiểu phân nano
	2
	
	
	2
	
	1
	

	
	5. Một số đặc điểm sinh dược học và dược động học của tiểu phân nano
	2
	
	
	2
	
	1
	

	
	6. Vai trò của công nghệ nano trong dược phẩm
	2
	
	
	2
	
	1
	

	
	7. Độc tính của tiểu phân nano
	2
	
	
	2
	
	1
	

	Chương 2: Kỹ thuật bào chế tiểu phân nano
	1. Tá dược chung bào chế tiểu phân nano
	
	2
	
	2
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Phương pháp bào chế
	
	2
	
	2
	
	1
	

	Chương 3: Các phương pháp đánh giá tiểu phân nano
	1. Các phương pháp đánh giá đặc tính lý hoa
	
	2
	
	2
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Phương pháp đánh giá tác dụng sinh học in vitro
	
	2
	
	2
	
	1
	

	
	3. Phương pháp đánh giá tác dụng sinh học in vivo
	
	2
	
	2
	
	1
	

	Chương 4: Ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất thuốc
	1. Bào chế thuốc tiêm
	
	
	2
	2
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Bào chế thuốc dùng đường uống
	
	
	2
	2
	
	1
	

	
	3. Bào chế thuốc nhãn khoa
	
	
	2
	2
	
	1
	

	
	4. Bào chế thuốc dùng ngoài da
	
	
	2
	2
	
	1
	

	
	5. Bào chế thuốc cho đường dùng khác
	
	
	2
	2
	
	1
	

	Chương 5: Thực hành, thảo luận, bài tập
	Bài 1. Tác động của công nghệ nano với các lĩnh vực khoa học công nghệ
	
	
	
	2
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận

	
	Bài 2. Tác động của công nghệ nano với lĩnh vực Y dược
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	Bài 3. Đánh giá đặc tính các hệ nano
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	Bài 4. Đánh giá siêu vi tiểu phân và siêu vi nang mang dược chất
	
	
	
	2
	
	1
	

	
	Bài 5. Đánh giá giải phóng dược chất từ siêu vi tiểu phân và siêu vi nang
	
	
	
	2
	
	1
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học giới thiệu về những thành phần cơ bản của một tiểu phân nano, tóm tắt các phương pháp bào chế tiểu phân này, cập nhật các phương pháp đánh giá đặc tính lý hóa, các phương pháp và mô hình đánh giá tác dụng sinh học in vitro và in vivo của tiểu phân nano. Phần cuối giới thiệu về các ứng dụng của tiểu phân nano vào các dạng thuốc hiện đang được nghiên cứu và áp dụng thực tế.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Chương 1: Đại cương về công nghệ nano
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Giới thiệu về công nghệ nano
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Ưu, nhược điểm và thách thức của các tiểu phân nano
	
	
	
	

	
	3. Phân loại các tiểu phân nano
	
	
	
	

	
	4. Thành phần, cấu trúc và đặc điểm hòa tan dược chất từ tiểu phân nano
	
	
	
	

	
	5. Một số đặc điểm sinh dược học và dược động học của tiểu phân nano
	
	
	
	

	
	6. Vai trò của công nghệ nano trong dược phẩm
	
	
	
	

	
	7. Độc tính của tiểu phân nano
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 2: Kỹ thuật bào chế tiểu phân nano
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tá dược chung bào chế tiểu phân nano
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Phương pháp bào chế
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	5
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 3: Các phương pháp đánh giá tiểu
 phân nano
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các phương pháp đánh giá đặc tính lý hoa
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Phương pháp đánh giá tác dụng sinh học in vitro
	
	
	
	

	
	3. Phương pháp đánh giá tác dụng sinh học in vivo
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	5
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 4: Ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất thuốc
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Bào chế thuốc tiêm
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Bào chế thuốc dùng đường uống
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	25
	
	
	

	Chương 4: Ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất thuốc (tiếp)
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	3. Bào chế thuốc nhãn khoa
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	4. Bào chế thuốc dùng ngoài da
	
	
	
	

	
	5. Bào chế thuốc cho đường dùng khác
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	8
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 5: Thực hành, thảo luận, bài tập
	20
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1. Tác động của công nghệ nano với các lĩnh vực khoa học công nghệ
	4
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	Bài 2. Tác động của công nghệ nano với lĩnh vực Y dược
	4
	
	
	

	
	Bài 3. Đánh giá đặc tính các hệ nano
	4
	
	
	

	
	Bài 4. Đánh giá siêu vi tiểu phân và siêu vi nang mang dược chất
	4
	
	
	

	
	Bài 5. Đánh giá giải phóng dược chất từ siêu vi tiểu phân và siêu vi nang
	4
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	30
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ môn Công nghiệp dược, Trường Đại học Dược Hà Nội (2019), Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Bộ môn Hóa dược, Trường Đại học dược Hà Nội (2010), Nghiên cứu phát triển thuốc mới, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[3] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[4] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	3

	2
	2
	
	
	
	
	3

	3
	2
	
	
	
	
	3

	4
	2
	
	
	
	
	3

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	3

	7
	2
	
	
	
	
	3

	8
	2
	
	
	
	
	3

	9
	2
	
	
	
	
	3

	10
	1
	1
	
	
	
	2

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	
	
	4
	
	6

	Tổng cộng
	19
	1
	
	20
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%);

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%);

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (04 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (06 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 40% nhớ và hiểu ; 60% áp dụng và phân tích.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thực tập 1 (tại Nhà thuốc đạt chuẩn GPP)

Mã học phần: YD2.1.028.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bổ trợ

- Điều kiện tiên quyết: Dược lý 2, Pháp chế dược
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 120 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 0 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 0 giờ

+ Thực hành, thảo luận, thực tế: 120 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 0 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	2
	DSCKI. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	3
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

* Mục tiêu chung: 

Trang bị cho người học các kỹ năng và yêu cầu cơ bản trong hành nghề dược tại cơ sở bán lẻ thuốc, giúp định hình ngành nghề cho người học, nắm bắt được các cơ hội nghề nghiệp. Giới thiệu một loại hình hành nghề dược điển hình là nhà thuốc GPP để người học có điều kiện vận dụng các khái niệm đã học vào thực tế.

* Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Khái quát được tổ chức và hoạt động của nhà thuốc, yêu cầu về nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất của nhà thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); 

Mt2: Đánh giá việc bố trí các khu vực bắt buộc của cơ sở bán lẻ thuốc (khu vực thuốc kê đơn, khu vực thuốc không kê đơn, khu vực thuốc chờ xử lý, khu vực thuốc phải kiểm soát đặc biệt, khu vực pha chế thuốc, khu vực trao đổi thông tin giữa người bán và người mua thuốc, khu vực trưng bày thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dụng cụ y tế…). 

Mt3: Dự trù, kiểm nhập, sắp xếp thuốc, niêm yết giá thuốc, ghi chép sổ sách và việc thực hiện quy trình thao tác chuẩn (SOP) tại nhà thuốc đúng quy định. 

Mt4: Sử dụng Phần mềm quản lý nhà thuốc liên thông dữ liệu Dược Quốc gia tại nhà thuốc GPP.

Mt5: Thực hành bán hàng và tư vấn sử dụng thuốc cho khách hàng tại nhà thuốc GPP.

Mt6: Rèn luyện kỹ năng phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc độc lập.

Mt7: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học, vận dụng được các kiến thức đã học vào hành nghề dược tại cơ sở bán lẻ thuốc.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.028.2
	Thực tập 1 (tại Nhà thuốc đạt chuẩn GPP)
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	3
	3
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Khái quát được tổ chức và hoạt động của nhà thuốc, yêu cầu về nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất của nhà thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP)
	CĐR 8

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch2. Đánh giá việc bố trí các khu vực bắt buộc của cơ sở bán lẻ thuốc (khu vực thuốc kê đơn, khu vực thuốc không kê đơn, khu vực thuốc chờ xử lý, khu vực thuốc phải kiểm soát đặc biệt, khu vực pha chế thuốc, khu vực trao đổi thông tin giữa người bán và người mua thuốc, khu vực trưng bày thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dụng cụ y tế…).
	CĐR 8

	Mt3
	Ch3. Dự trù, kiểm nhập, sắp xếp thuốc, niêm yết giá thuốc, ghi chép sổ sách và việc thực hiện quy trình thao tác chuẩn (SOP) tại nhà thuốc đúng quy định
	CĐR 8

	Mt4
	Ch4. Sử dụng Phần mềm quản lý nhà thuốc liên thông dữ liệu Dược Quốc gia
	CĐR 8

	Mt5
	Ch5. Bán và tư vấn sử dụng thuốc cho khách hàng tại nhà thuốc GPP
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt6
	Ch6. Kỹ năng phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc độc lập
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt7
	Ch7. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học, vận dụng được các kiến thức đã học vào hành nghề dược tại cơ sở bán lẻ thuốc
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Bài 1. Tổ chức và hoạt động của  nhà thuốc GPP
	- Yêu cầu về nhân sự tại nhà thuốc GPP

- Các hoạt động của nhà thuốc GPP

- Các loại giấy tờ pháp lý của nhà thuốc GPP

- Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà thuốc GPP
	2
	
	
	
	
	
	2
	Hướng dẫn thực tế

	Bài 2. Bố trí các khu vực trong nhà thuốc GPP
	- Khu vực thuốc kê đơn, 

- Khu vực thuốc không kê đơn, 

- Khu vực thuốc chờ xử lý, 

- Khu vực thuốc phải kiểm soát đặc biệt, 

- Khu vực pha chế thuốc, 

- Khu vực trao đổi thông tin giữa người bán và người mua thuốc,

- Khu vực trưng bày thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dụng cụ y tế

- Khu vực tư vấn

- Khu vực khác…
	
	2
	
	
	
	2
	
	Hướng dẫn thực tế

	Bài 3. Dự trù, kiểm nhập, sắp xếp, trưng bày, bảo quản thuốc tại nhà thuốc GPP
	- Dự trù và nhập thuốc.

- Sắp xếp thuốc theo nhóm tác dụng  dược lý

- Sắp xếp thuốc theo khu vực: thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, TPCN, mỹ phẩm, dụng cụ y tế…

- Sắp xếp thuốc theo FIFO, FEFO

- Niêm yết giá thuốc đúng quy định

- Đảm bảo yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm tại nhà thuốc GPP
	2
	
	2
	
	
	
	
	Hướng dẫn thực tế

	Bài 4. Sổ sách, quy trình thao tác chuẩn (SOP)
	- Các loại sổ sách và cách ghi chép, lưu trữ các loại sổ sách tại nhà thuốc GPP

- Bộ Quy trình thao tác chuẩn (SOP) tại nhà thuốc GPP

- Tiếp nhận văn bản đến và báo cáo thuốc theo yêu cầu của cơ quan quản lý về dược.
	
	
	2
	
	
	
	2
	Hướng dẫn thực tế

	Bài 5. Phần mềm quản lý nhà thuốc liên thông dữ liệu Dược Quốc gia
	- Cổng thông tin dữ liệu dược Quốc gia

- Phần mềm quản lý nhà thuốc liên thông dữ liệu Dược Quốc gia
	
	
	
	2
	
	
	2
	Hướng dẫn thực tế

	Bài 6. Bán và tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc
	- Bán và tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc

- Lưu đơn thuốc

- Nhập thông tin bán hàng vào phần mềm quản lý nhà thuốc liên thông dữ liệu Dược Quốc gia
	
	
	
	
	3
	2
	
	Hướng dẫn thực tế


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần này trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về hành nghề dược tại cơ sở bán lẻ thuốc, cụ thể: về tổ chức và hoạt động của  nhà thuốc GPP; Bố trí các khu vực trong nhà thuốc GPP; Sắp xếp, trưng bày, bảo quản thuốc tại nhà thuốc GPP; Sổ sách, quy trình thao tác chuẩn (SOP); Phần mềm quản lý nhà thuốc liên thông dữ liệu Dược Quốc gia; Bán và tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	1. Tổ chức và hoạt động của 
 nhà thuốc GPP
	5
	
	
	

	Thực tế
	- Yêu cầu về nhân sự tại nhà thuốc GPP

- Các hoạt động của nhà thuốc GPP

- Các loại giấy tờ pháp lý của nhà thuốc GPP

- Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà thuốc GPP
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1,2,3,4,5,6

- Trang phục áo blu, thẻ sinh viên
	Theo thời khóa biểu, 

Nhà thuốc
	

	2. Bố trí các khu vực trong
nhà thuốc GPP
	5
	
	
	

	Thực tế
	- Khu vực thuốc kê đơn, 

- Khu vực thuốc không kê đơn, 

- Khu vực thuốc chờ xử lý, 

- Khu vực thuốc phải kiểm soát đặc biệt, 

- Khu vực pha chế thuốc, 

- Khu vực trao đổi thông tin giữa người bán và người mua thuốc,

- Khu vực trưng bày thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dụng cụ y tế

- Khu vực tư vấn

- Khu vực khác…
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1,2,3,4,5,6

- Trang phục áo blu, thẻ sinh viên
	Theo thời khóa biểu,

 Nhà thuốc
	

	3. Dự trù, kiểm nhập, sắp xếp, trưng bày, bảo quản thuốc tại nhà thuốc GPP
	10
	
	
	

	Thực tế
	- Dự trù và nhập thuốc.

- Sắp xếp thuốc theo nhóm tác dụng  dược lý

- Sắp xếp thuốc theo khu vực: thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, TPCN, mỹ phẩm, dụng cụ y tế…

- Sắp xếp thuốc theo FIFO, FEFO

- Niêm yết giá thuốc đúng quy định

- Đảm bảo yêu cầu về bảo quản (nhiệt độ, độ ẩm…) tại nhà thuốc GPP 
	10
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1,2,3,4,5,6

- Trang phục áo blu, thẻ sinh viên
	Theo thời khóa biểu, 

Nhà thuốc
	

	4. Sổ sách, quy trình thao tác chuẩn (SOP)
	10
	
	
	

	Thực tế
	- Các loại sổ sách và cách ghi chép, lưu trữ các loại sổ sách tại nhà thuốc GPP

- Bộ Quy trình thao tác chuẩn (SOP) tại nhà thuốc GPP. Xây dựng, thiết kế SOP.

- Tiếp nhận văn bản đến và báo cáo thuốc theo yêu cầu của cơ quan quản lý về dược.
	10
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1,2,3,4,5,6

- Trang phục áo blu, thẻ sinh viên
	Theo thời khóa biểu, 

Nhà thuốc
	

	5. Phần mềm quản lý nhà thuốc liên thông dữ liệu Dược Quốc gia
	10
	
	
	

	Thực tế
	- Cổng thông tin dữ liệu dược Quốc gia

- Phần mềm quản lý nhà thuốc liên thông dữ liệu Dược Quốc gia
	10
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1,2,3,4,5,6

- Trang phục áo blu, thẻ sinh viên
	Theo thời khóa biểu, 

Nhà thuốc
	

	6. Bán và tư vấn sử dụng thuốc
 tại nhà thuốc
	20
	
	
	

	Thực tế
	- Bán và tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc GPP

-  Bán thuốc theo đơn/không theo đơn.

- Nhập thông tin bán hàng vào phần mềm quản lý nhà thuốc liên thông dữ liệu Dược Quốc gia
	20
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1,2,3,4,5,6

- Trang phục áo blu, thẻ sinh viên
	Theo thời khóa biểu, 

Nhà thuốc
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	6. Bán và tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc (tiếp)
	60
	
	
	

	Thực tế
	- Bán và tư vấn sử dụng thuốc tại nhà thuốc GPP

-  Bán thuốc theo đơn/không theo đơn.

- Nhập thông tin bán hàng vào phần mềm quản lý nhà thuốc liên thông dữ liệu Dược Quốc gia
	60
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1,2,3,4,5,6

- Trang phục áo blu, thẻ sinh viên
	Theo thời khóa biểu, 

Nhà thuốc
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 22/01/2018 về việc “Quy định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc – GPP”.

9.2 Tài liệu tham khảo

[2] Bộ Y tế (2010), Pháp chế hành nghề dược, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[3] Luật số 105/2016/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2017 về “Luật dược”.

[4] Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ, ngày 08/05/2017 về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược”.

[5] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[6] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[7] Bộ Y tế (2018), Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể:

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	
	8
	

	2
	
	
	
	
	8
	

	3
	
	
	
	
	8
	

	4
	
	
	
	
	8
	

	5
	
	
	
	
	8
	

	6
	
	
	
	
	8
	

	7
	
	
	
	
	8
	

	8
	
	
	
	
	8
	

	9
	
	
	
	
	8
	

	10
	
	
	
	
	8
	

	11
	
	
	
	
	8
	

	12
	
	
	
	
	8
	

	13
	
	
	
	
	8
	

	14
	
	
	
	
	8
	

	15
	
	
	
	
	8
	

	Tổng
	
	
	
	
	120
	


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thực tế
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên/ Vấn đáp
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tiểu luận
	60%
	Báo cáo thực tập
	Ch1 đến Ch5
	10


11.3. Cấu trúc tiểu luận

	Cấu trúc 
	Thời gian 

	- Báo cáo gồm 05 phần:

+ Phần 1 (02 điểm): Tổ chức và hoạt động của  nhà thuốc GPP

+ Phần 2 (01 điểm): Sổ sách, SOP, tài liệu chuyên môn

+ Phần 3 (01 điểm): Phần mềm quản lý nhà thuốc liên thông dữ liệu Dược Quốc gia

+ Phần 4 (03 điểm): Các hoạt động tại nhà thuốc GPP

+ Phần 5 (03 điểm): Một số tồn tại tại nhà thuốc.

Bài tiểu luận đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.
	05 ngày sau khi kết thúc đợt thực tập


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thực tập 2 (thực tập Dược lâm sàng)
Mã học phần: YD2.1.053.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Bổ trợ 

-  Điều kiện tiên quyết: Dược lâm sàng 2

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 120 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 0 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 0 giờ

+ Thực hành, thảo luận, thực tế: 120 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 0 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCK1. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung:
Trang bị cho người học các kỹ năng và yêu cầu cơ bản trong thực hành Dược lâm sàng tại cơ sở y tế, giúp định hình ngành nghề, nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp. Giới thiệu các mô hình bệnh tật thông thường, phác đồ điều trị, đánh giá việc kê đơn an toàn, hợp lý, hiệu quả theo từng đối tượng bệnh nhân khác nhau trên cơ sở khác biệt về sinh lý và bệnh lý.

-  Mục tiêu cụ thể:
+ Mt 1: Khái quát được sơ đồ tổ chức, mô hình hoạt động, nội quy, quy chế,… của cơ sở y tế (bệnh viện) và 04 chuyên khoa chính trực thuộc (Nội, Ngoại, Sản, Nhi);
+ Mt 2: Nắm được các mô hình bệnh tật thông thường, phác đồ điều trị, đánh giá việc kê đơn an toàn, hợp lý, hiệu quả theo từng đối tượng bệnh nhân khác nhau trên cơ sở khác biệt về sinh lý và bệnh lý tại khoa Ngoại của bệnh viện
+ Mt 3: Nắm được các mô hình bệnh tật thông thường, phác đồ điều trị, đánh giá việc kê đơn an toàn, hợp lý, hiệu quả theo từng đối tượng bệnh nhân khác nhau trên cơ sở khác biệt về sinh lý và bệnh lý tại khoa Nội của bệnh viện

+ Mt 4: Nắm được các mô hình bệnh tật thông thường, phác đồ điều trị, đánh giá việc kê đơn an toàn, hợp lý, hiệu quả theo từng đối tượng bệnh nhân khác nhau trên cơ sở khác biệt về sinh lý và bệnh lý tại khoa Sản của bệnh viện

+ Mt 5: Nắm được các mô hình bệnh tật thông thường, phác đồ điều trị, đánh giá việc kê đơn an toàn, hợp lý, hiệu quả theo từng đối tượng bệnh nhân khác nhau trên cơ sở khác biệt về sinh lý và bệnh lý tại khoa Nhi của bệnh viện

+ Mt6: Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.

+ Mt7: Có kiến thức đúng đắn về sử dụng thực vật và thuốc có nguồn gốc từ thảo dược, tự giác, trung thức, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Biết kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.053.2
	Thực tập 2 (thực tập Dược lâm sàng)
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	3
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Nắm được sơ đồ tổ chức, mô hình hoạt động, nội quy, quy chế,… của cơ sở y tế (bệnh viện) và 04 chuyên khoa chính trực thuộc (Ngoại, Nội, Sản, Nhi);
	CĐR 3, 8

	Mt2
	Ch2: Hiểu và vận dụng được các mô hình bệnh tật thông thường, phác đồ điều trị, đánh giá việc kê đơn an toàn, hợp lý, hiệu quả theo từng đối tượng bệnh nhân khác nhau trên cơ sở khác biệt về sinh lý và bệnh lý tại khoa Ngoại của bệnh viện
	

	Mt3
	Ch3: Hiểu và vận dụng được các mô hình bệnh tật thông thường, phác đồ điều trị, đánh giá việc kê đơn an toàn, hợp lý, hiệu quả theo từng đối tượng bệnh nhân khác nhau trên cơ sở khác biệt về sinh lý và bệnh lý tại khoa Nội của bệnh viện
	

	Mt4
	Ch4: Hiểu và vận dụng được các mô hình bệnh tật thông thường, phác đồ điều trị, đánh giá việc kê đơn an toàn, hợp lý, hiệu quả theo từng đối tượng bệnh nhân khác nhau trên cơ sở khác biệt về sinh lý và bệnh lý tại khoa Sản của bệnh viện
	

	Mt5
	Ch5: Hiểu và vận dụng được các mô hình bệnh tật thông thường, phác đồ điều trị, đánh giá việc kê đơn an toàn, hợp lý, hiệu quả theo từng đối tượng bệnh nhân khác nhau trên cơ sở khác biệt về sinh lý và bệnh lý tại khoa Nhi của bệnh viện
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt1,2,3,4,5
	Ch6. Có kỹ năng tư vấn sử dụng thuốc cho bác sĩ và người bệnh trong việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả
	CĐR 3, 8

	Kỹ năng mềm

	Mt6
	Ch7: Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.
	CĐR 3, 8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt7
	Ch8: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền;
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	Ch8
	

	Bài 1: Giới thiệu tổng quát về cơ sở y tế (bệnh viện)


	1. Giới thiệu sơ đồ tổ chức, mô hình hoạt động, quy chế, quy định của bệnh viện
	3
	
	
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, giảng giải, thuyết trình, phân tích, vấn đáp

	
	2. Giới thiệu sơ đồ tổ chức, quy định, quy chế của khoa Ngoại
	1
	3
	
	
	
	
	
	1
	

	
	3. Giới thiệu sơ đồ tổ chức, quy định, quy chế của khoa Nội
	1
	
	3
	
	
	
	
	1
	

	
	4. Giới thiệu sơ đồ tổ chức, quy định, quy chế của khoa Sản
	1
	
	
	3
	
	
	
	1
	

	
	5. Giới thiệu sơ đồ tổ chức, quy định, quy chế của khoa Nhi
	1
	
	
	
	3
	
	
	1
	

	Bài 2: Giảng giải, phân tích, thảo luận, thực tế tại văn phòng và buồng bệnh khoa Ngoại
	1. Hướng dẫn khai thác thông tin người bệnh, kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân phục vụ công tác khám và điều trị
	
	3
	
	
	
	1
	
	2
	Giao tiếp, giảng giải, thuyết trình, phân tích, vấn đáp

	
	2. Giới thiệu, giảng dạy các phác đồ điều trị chính của khoa Ngoại
	
	3
	
	
	
	1
	
	2
	

	
	3. Hướng dẫn sử dụng thuốc, thời gian dùng thuốc, cách chăm sóc cho bệnh nhân tại khoa Ngoại
	
	3
	
	
	
	1
	
	2
	

	
	4. Hướng dẫn cách lựa chọn kháng sinh trong điều trị thực tế cho bệnh nhân tại khoa Ngoại
	
	3
	
	
	
	1
	
	2
	

	
	5. Giới thiệu, giảng dạy, phân tích các tương tác thuốc có thể xảy ra trong điều trị cho bệnh nhân tại khoa Ngoại
	
	3
	
	
	
	1
	
	2
	

	Bài 3: Giảng giải, phân tích, thảo luận, thực tế tại văn phòng và buồng bệnh khoa Nội
	1. Hướng dẫn khai thác thông tin người bệnh, kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân phục vụ công tác khám và điều trị
	
	
	3
	
	
	1
	
	2
	Giao tiếp, giảng giải, thuyết trình, phân tích, vấn đáp

	
	2. Giới thiệu, giảng dạy các phác đồ điều trị chính của khoa Nội
	
	
	3
	
	
	1
	
	2
	

	
	3. Hướng dẫn sử dụng thuốc, thời gian dùng thuốc, cách chăm sóc cho bệnh nhân tại khoa Nội
	
	
	3
	
	
	1
	
	2
	

	
	4. Hướng dẫn cách lựa chọn kháng sinh trong điều trị thực tế cho bệnh nhân tại khoa Nội
	
	
	3
	
	
	1
	
	2
	

	
	5. Giới thiệu, giảng dạy, phân tích các tương tác thuốc có thể xảy ra trong điều trị cho bệnh nhân tại khoa Nội
	
	
	3
	
	
	1
	
	2
	

	Bài 4: Giảng giải, phân tích, thảo luận, thực tế tại văn phòng và buồng bệnh khoa Sản
	1. Hướng dẫn khai thác thông tin người bệnh, kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân phục vụ công tác khám và điều trị
	
	
	
	3
	
	1
	
	2
	Giao tiếp, giảng giải, thuyết trình, phân tích, vấn đáp

	
	2. Giới thiệu, giảng dạy các phác đồ điều trị chính của khoa Sản
	
	
	
	3
	
	1
	
	2
	

	
	3. Hướng dẫn sử dụng thuốc, thời gian dùng thuốc, cách chăm sóc cho bệnh nhân tại khoa Sản
	
	
	
	3
	
	1
	
	2
	

	
	4. Hướng dẫn cách lựa chọn kháng sinh trong điều trị thực tế cho bệnh nhân tại khoa Sản
	
	
	
	3
	
	1
	
	2
	

	
	5. Giới thiệu, giảng dạy, phân tích các tương tác thuốc có thể xảy ra trong điều trị cho bệnh nhân tại khoa Sản
	
	
	
	3
	
	1
	
	2
	

	Bài 5: Giảng giải, phân tích, thảo luận, thực tế tại văn phòng và buồng bệnh khoa Nhi
	1. Hướng dẫn khai thác thông tin người bệnh, kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân phục vụ công tác khám và điều trị
	
	
	
	
	3
	1
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thực nghiệm

	
	2. Giới thiệu, giảng dạy các phác đồ điều trị chính của khoa Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Hướng dẫn sử dụng thuốc, thời gian dùng thuốc, cách chăm sóc cho bệnh nhân tại khoa Nhi
	
	
	
	
	3
	1
	
	2
	

	
	4. Hướng dẫn cách lựa chọn kháng sinh trong điều trị thực tế cho bệnh nhân tại khoa Nhi
	
	
	
	
	3
	1
	
	2
	

	
	5. Giới thiệu, giảng dạy, phân tích các tương tác thuốc có thể xảy ra trong điều trị cho bệnh nhân tại khoa Nhi
	
	
	
	
	3
	1
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần trang bị cho người học các kỹ năng và yêu cầu cơ bản trong thực hành Dược lâm sàng tại cơ sở y tế, giúp định hình ngành nghề, nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp. Giới thiệu các mô hình bệnh tật thông thường, phác đồ điều trị, đánh giá việc kê đơn an toàn, hợp lý, hiệu quả theo từng đối tượng bệnh nhân khác nhau trên cơ sở khác biệt về sinh lý và bệnh lý.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1

	Bài 1: Giới thiệu tổng quát về cơ sở y tế (bệnh viện)
	24
	
	
	

	Thực tế
	1. Giới thiệu sơ đồ tổ chức, mô hình hoạt động, quy chế, quy định của bệnh viện
	
	- Đọc các tài liệu học tập

- Trang phục áo blu, thẻ sinh viên
	Thời khoá biểu và lịch phân công của Bệnh viện

Khoa, phòng, buồng bệnh
	

	
	2. Giới thiệu sơ đồ tổ chức, quy định, quy chế của khoa Ngoại
	
	
	
	

	
	3. Giới thiệu sơ đồ tổ chức, quy định, quy chế của khoa Nội
	
	
	
	

	
	4. Giới thiệu sơ đồ tổ chức, quy định, quy chế của khoa Sản
	
	
	
	

	
	5. Giới thiệu sơ đồ tổ chức, quy định, quy chế của khoa Nhi
	
	
	
	

	Bài 2: Giảng giải, phân tích, thảo luận, thực tế tại văn phòng và buồng bệnh khoa Ngoại
	24
	
	
	

	Thực tế
	1. Hướng dẫn khai thác thông tin người bệnh, kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân phục vụ công tác khám và điều trị
	
	- Đọc các tài liệu học tập

- Trang phục áo blu, thẻ sinh viên
	Thời khoá biểu và lịch phân công của Bệnh viện

Khoa, phòng, buồng bệnh
	

	
	2. Giới thiệu, giảng dạy các phác đồ điều trị chính của khoa Ngoại
	
	
	
	

	
	3. Hướng dẫn sử dụng thuốc, thời gian dùng thuốc, cách chăm sóc cho bệnh nhân tại khoa Ngoại
	
	
	
	

	
	4. Hướng dẫn cách lựa chọn kháng sinh trong điều trị thực tế cho bệnh nhân tại khoa Ngoại
	
	
	
	

	
	5. Giới thiệu, giảng dạy, phân tích các tương tác thuốc có thể xảy ra trong điều trị cho bệnh nhân tại khoa Ngoại
	
	
	
	

	Bài 3: Giảng giải, phân tích, thảo luận, thực tế tại văn phòng và buồng bệnh khoa Nội
	12
	
	
	

	Thực tế
	1. Hướng dẫn khai thác thông tin người bệnh, kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân phục vụ công tác khám và điều trị
	
	- Đọc các tài liệu học tập

- Trang phục áo blu, thẻ sinh viên
	Thời khoá biểu và lịch phân công của Bệnh viện

Khoa, phòng, buồng bệnh
	

	
	2. Giới thiệu, giảng dạy các phác đồ điều trị chính của khoa Nội
	
	
	
	

	
	3. Hướng dẫn sử dụng thuốc, thời gian dùng thuốc, cách chăm sóc cho bệnh nhân tại khoa Nội
	
	
	
	

	
	4. Hướng dẫn cách lựa chọn kháng sinh trong điều trị thực tế cho bệnh nhân tại khoa Nội
	
	
	
	

	
	5. Giới thiệu, giảng dạy, phân tích các tương tác thuốc có thể xảy ra trong điều trị cho bệnh nhân tại khoa Nội
	
	
	
	

	Tín chỉ 2

	Bài 3: Giảng giải, phân tích, thảo luận, thực tế tại văn phòng và buồng bệnh khoa Nội (tiếp)
	12
	
	
	

	Thực tế
	1. Hướng dẫn khai thác thông tin người bệnh, kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân phục vụ công tác khám và điều trị
	
	- Đọc các tài liệu học tập

- Trang phục áo blu, thẻ sinh viên
	Thời khoá biểu và lịch phân công của Bệnh viện

Khoa, phòng, buồng bệnh
	

	
	2. Giới thiệu, giảng dạy các phác đồ điều trị chính của khoa Nội
	
	
	
	

	
	3. Hướng dẫn sử dụng thuốc, thời gian dùng thuốc, cách chăm sóc cho bệnh nhân tại khoa Nội
	
	
	
	

	
	4. Hướng dẫn cách lựa chọn kháng sinh trong điều trị thực tế cho bệnh nhân tại khoa Nội
	
	
	
	

	
	5. Giới thiệu, giảng dạy, phân tích các tương tác thuốc có thể xảy ra trong điều trị cho bệnh nhân tại khoa Nội
	
	
	
	

	Bài 4: Giảng giải, phân tích, thảo luận, thực tế tại văn phòng và buồng bệnh khoa Sản
	24
	
	
	

	Thực tế
	1. Hướng dẫn khai thác thông tin người bệnh, kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân phục vụ công tác khám và điều trị
	
	- Đọc các tài liệu học tập

- Trang phục áo blu, thẻ sinh viên
	Thời khoá biểu và lịch phân công của Bệnh viện

Khoa, phòng, buồng bệnh
	

	
	2. Giới thiệu, giảng dạy các phác đồ điều trị chính của khoa Sản
	
	
	
	

	
	3. Hướng dẫn sử dụng thuốc, thời gian dùng thuốc, cách chăm sóc cho bệnh nhân tại khoa Sản
	
	
	
	

	
	4. Hướng dẫn cách lựa chọn kháng sinh trong điều trị thực tế cho bệnh nhân tại khoa Sản
	
	
	
	

	
	5. Giới thiệu, giảng dạy, phân tích các tương tác thuốc có thể xảy ra trong điều trị cho bệnh nhân tại khoa Sản
	
	
	
	

	Bài 5: Giảng giải, phân tích, thảo luận, thực tế tại văn phòng và buồng bệnh khoa Nhi
	24
	
	
	

	Thực tế
	1. Hướng dẫn khai thác thông tin người bệnh, kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân phục vụ công tác khám và điều trị
	
	- Đọc các tài liệu học tập

- Trang phục áo blu, thẻ sinh viên
	Thời khoá biểu và lịch phân công của Bệnh viện

Khoa, phòng, buồng bệnh
	

	
	2. Giới thiệu, giảng dạy các phác đồ điều trị chính của khoa Nhi
	
	
	
	

	
	3. Hướng dẫn sử dụng thuốc, thời gian dùng thuốc, cách chăm sóc cho bệnh nhân tại khoa Nhi
	
	
	
	

	
	4. Hướng dẫn cách lựa chọn kháng sinh trong điều trị thực tế cho bệnh nhân tại khoa Nhi
	
	
	
	

	
	5. Giới thiệu, giảng dạy, phân tích các tương tác thuốc có thể xảy ra trong điều trị cho bệnh nhân tại khoa Nhi
	
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền, GS.TS. J.R.B.J. Brouwers (2014), Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, tập 1, 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[2] Bộ Y tế (2011), Dược lâm sàng - Sách dùng đào tạo dược sĩ đại học, NXB Y học, Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo
[3] GS.TS. Đào Văn Phan (2020), Dược lý học lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[4] PGS.TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm (2012), Dược lý học tập 1,2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[5] Bộ Y tế (2010), Pháp chế hành nghề dược, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[6] Luật số 105/2016/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2017 về “Luật dược”.

[7] Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ, ngày 08/05/2017 về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược”.

[8] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[9] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	
	8
	

	2
	
	
	
	
	8
	

	3
	
	
	
	
	8
	

	4
	
	
	
	
	8
	

	5
	
	
	
	
	8
	

	6
	
	
	
	
	8
	

	7
	
	
	
	
	8
	

	8
	
	
	
	
	8
	

	9
	
	
	
	
	8
	

	10
	
	
	
	
	8
	

	11
	
	
	
	
	8
	

	12
	
	
	
	
	8
	

	13
	
	
	
	
	8
	

	14
	
	
	
	
	8
	

	15
	
	
	
	
	8
	

	Tổng
	
	
	
	
	120
	


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thực tế
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên/ Vấn đáp
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tiểu luận
	60%
	Báo cáo thực tập
	Ch1 đến Ch5
	10


11.3. Cấu trúc tiểu luận

	Cấu trúc 
	Thời gian 

	- Báo cáo gồm 03 phần:

+ Phần 1 (03 điểm): Bộ máy tổ chức của bệnh viện và các khoa thực tập

+ Phần 2 (05 điểm): Mô hình bệnh tật, cơ cấu và nhu cầu sử dụng thuốc; phân tích bệnh án tại các khoa

+ Phần 3 (02 điểm): Kết luận, đánh giá, phân tích và đề xuất

Bài tiểu luận đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.
	05 ngày sau khi kết thúc đợt thực tập


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024    

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	 HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Dịch tễ dược

Mã học phần: YD2.1.054.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành

- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 20 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Sau khi học xong phần này, người học có những kiến thức về phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu sức khoẻ, trong việc chứng minh và xác lập các quan hệ nhân quả phục vụ sức khoẻ con người. Phương pháp nghiên cứu cung ứng sử dụng thuốc và đánh giá được hiệu quả điều trị của thuốc trong cộng đồng và trong nghiên cứu lâm sàng.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có kiến thức cơ bản về phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu sức khoẻ, trong việc chứng minh và xác lập các quan hệ nhân quả phục vụ sức khoẻ con người.

Mt2: Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu trong cung ứng sử dụng thuốc và đánh giá được hiệu quả điều trị của thuốc trong cộng đồng và trong nghiên cứu lâm sàng.

Mt3: Người học nhận thức được ý nghĩa của phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu sức khoẻ. Yêu thích môn học và tìm hiểu các vấn đề liên quan. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.054.2
	Dịch tễ dược
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10 
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	2
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR 

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Hiểu và mô tả được phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu sức khoẻ
	CĐR 3

	
	Ch2. Hiểu về phương pháp luận khoa học trong việc chứng minh và xác lập các quan hệ nhân quả phục vụ sức khoẻ con người.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Vận dụng được các phương pháp nghiên cứu trong cung ứng sử dụng thuốc.
	CĐR 9

	
	Ch4. Đánh giá được hiệu quả điều trị của thuốc trong cộng đồng và trong nghiên cứu lâm sàng.
	CĐR 9

	Kỹ năng mềm

	Mt2
	Ch5. Sử dụng được tiếng anh để đọc tài liệu và các phần mềm Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint), mạng máy tính và Internet trong nghiên cứu khi làm bài tập về vấn đề liên quan đến dược dịch tễ
	CĐR 10

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt3
	Ch6. Người học yêu thích môn học và tìm hiểu các vấn đề liên quan. Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần.
	CĐR 10


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương 
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1
	Khái niệm dịch tễ dược học
	2
	
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Chương 2
	Phương pháp nghiên cứu của dịch tễ dược học
	2
	
	
	
	
	2
	

	Chương 3
	Các thiết kế nghiên cứu dịch tễ dược học
	2
	
	
	
	
	2
	

	Chương 4
	Mẫu trong nghiên cứu dịch tễ dược học
	
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 5
	Các phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu
	
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 6
	Thiết kế bộ câu hỏi nghiên cứu
	
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 7
	Các phương pháp xử lý và phân tích số liệu nghiên cứu
	
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 8
	Các chỉ số nghiên cứu
	
	2
	
	
	
	2
	

	Chương 9
	Phương pháp đánh giá nhanh cung ứng và sử dụng thuốc trong cộng đồng
	
	
	2
	
	
	2
	

	Chương 10
	Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
	2
	
	
	
	
	1
	

	Chương 11: Thực hành, thảo luận
	Thiết kế bộ câu hỏi nghiên cứu
	
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm

	
	Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách và các chương trình y tế
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Sử dụng dịch tễ học để phân tích nguyên nhân làm suy giảm sức khỏe cộng đồng
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Sử dụng dịch tễ học để phát triển các giải pháp nâng cao sức khỏe công đồng
	
	
	2
	
	
	2
	

	
	Làm bài tập về phương pháp đánh giá nhanh cung ứng và sử dụng thuốc trong cộng đồng.
	
	
	2
	
	
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp các kiến thức và kĩ năng cơ bản về phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu sức khoẻ, trong việc chứng minh và xác lập các quan hệ nhân quả phục vụ sức khoẻ con người. Nghiên cứu cung ứng sử dụng thuốc và đánh giá được hiệu quả điều trị của thuốc trong cộng đồng và trong nghiên cứu lâm sàng.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 1. Khái niệm dịch tễ dược học
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu

Giảng đường
	

	
	Chương 2. Phương pháp nghiên cứu của dịch tễ dược học
	3
	
	
	

	
	Chương 3. Các thiết kế nghiên cứu dịch tễ dược học
	2
	
	
	

	
	Chương 4. Mẫu trong nghiên cứu dịch tễ dược học
	2
	
	
	

	
	Chương 5. Các phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu
	2
	
	
	

	
	Chương 6. Thiết kế bộ câu hỏi nghiên cứu
	3
	
	
	

	
	Chương 7. Các phương pháp xử lý và phân tích số liệu nghiên cứu
	2
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	30
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	Chương 8. Các chỉ số nghiên cứu
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu

Giảng đường
	

	
	Chương 9. Phương pháp đánh giá nhanh cung ứng và sử dụng thuốc trong cộng đồng
	2
	
	
	

	
	Chương 10. Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
	1
	
	
	

	
	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	10
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Thực hành thảo luận
	Thiết kế bộ câu hỏi nghiên cứu
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu 

Giảng đường
	

	
	Đánh giá ảnh hưởng của các chính sách và các chương trình y tế
	4
	
	
	

	
	Sử dụng dịch tễ học để phân tích nguyên nhân làm suy giảm sức khỏe cộng đồng
	4
	
	
	

	
	Sử dụng dịch tễ học để phát triển các giải pháp nâng cao sức khỏe công đồng
	4
	
	
	

	
	Làm bài tập về phương pháp đánh giá nhanh cung ứng và sử dụng thuốc trong cộng đồng.
	4
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	20
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

 [1]. Nguyễn Thanh Bình (2014), Dịch tễ dược học (sách đào tạo dược sĩ đại học), Nxb Y học, Hà Nội.

9.2 Tài liệu tham khảo

[2]. PGS.TS. Khương Văn Duy (2011), Dịch tễ học ứng dụng trong nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp, Nhà xuất bản Y học

[3]. GS.TS. Đào Ngọc Phong (2009), Vệ sinh môi trường dịch tễ, tập 1, 2, Nhà xuất bản Y học

[4]. Đại học Y tế Công Cộng (2011), Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, Nhà xuất bản Y học

[5]. Đại học Y tế Công Cộng (2011), Dịch tễ học các bệnh không truyền nhiễm, Nhà xuất bản Y học

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	2
	
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	1
	
	
	
	4

	11
	
	
	4
	
	
	4

	12
	
	
	4
	
	
	4

	13
	
	
	4
	
	
	4

	14
	
	
	4
	
	
	4

	15
	
	
	4
	
	
	4

	Tổng
	19
	1
	20
	
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (4 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (6 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 40% nhớ và hiểu; 60% áp dụng và phân tích
	60 phút





Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024   

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn




	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tương tác thuốc
Mã học phần: YD2.1.032.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn
-  Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ
+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 20 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	2
	DSCK1. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363123302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Có kiến thức, thái độ và kỹ năng cơ bản về tương tác thuốc. 
-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt 1: Trình bày khái niệm và phân loại tương tác thuốc, phân tích được tương tác thuốc - thức ăn.

Mt 2: Phân tích được tương tác dược động học và được tương tác dược lực học.

Mt 3: Tra cứu được một số cơ sở dữ liệu tra cứu tương tác thuốc.

Mt 4: Phân tích đánh giá tương tác thuốc trong một đơn thuốc.
Mt 5: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền
Mt 6: Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.032.2
	Tương tác thuốc
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Trình bày khái niệm và phân loại tương tác thuốc
	CĐR 3

	Mt2
	Ch2. Phân tích được tương tác dược động học; tương tác dược lực học; phân tích được tương tác thuốc - thức ăn; Tương tác thuốc - trạng thái bệnh lý
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3
	Ch3. Tra cứu được một số cơ sở dữ liệu tra cứu tương tác thuốc.
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch4. Phân tích đánh giá tương tác thuốc trong một đơn thuốc.
	CĐR 3

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch5. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền
	CĐR 12

	Mt6
	Ch6. Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; Tôn trọng, hợp tác với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp và đối tác.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Bài 1. Khái niệm và phân loại tương tác thuốc
	1. Khái niệm

2. Phân loại tương tác thuốc
	2
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Bài 2. Tương tác dược động học
	Tương tác dược động học
	
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Bài 3. Tương tác dược lực học
	Tương tác dược lực học
	
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Bài 4. Tương tác thuốc – thức ăn
	Tương tác thuốc – thức ăn
	
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Bài 5. Tương tác thuốc - trạng thái bệnh lý
	Tương tác thuốc - trạng thái bệnh lý
	
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Bài 6: Thực hành, thảo luận
	1. Các cơ sở dữ liệu và website để tra cứu tương tác thuốc
	
	
	2
	2
	
	
	Hỏi đáp, thực nghiệm

	
	2. Tra cứu các nhóm thuốc
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Tra cứu tên thuốc và biệt dược
	
	
	2
	2
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về khái niệm, phân loại tương tác thuốc, tương tác thuốc – thức ăn, Tương tác thuốc - trạng thái bệnh lý; phân tích một số ví dụ về tương tác dược động học (hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ), tương tác dược lực học.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Bài 1. Khái niệm và phân loại tương tác thuốc
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái niệm
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1 (Phần một – Mục I)
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	
	2. Phân loại tương tác thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	8
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 2. Tương tác dược động học
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	Tương tác dược động học
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1 (Phần một – Mục I)
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	8
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 3. Tương tác dược lực học
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	Tương tác dược lực học
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1 (Phần một – Mục I)
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	8
	Làm bài tập sau khi nghe giảng lý thuyết, chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 4. Tương tác thuốc – thức ăn
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	Tương tác thuốc – thức ăn
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1 (Phần một – Mục II)
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Bài 5. Tương tác thuốc - trạng thái 
bệnh lý
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	Tương tác thuốc - trạng thái bệnh lý
	
	Nghiên cứu đề cương học phần. Đọc HL số 1 (Phần một – Mục III)
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 6. Thực hành, thảo luận
	20
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	1. Các cơ sở dữ liệu và website để tra cứu tương tác thuốc
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu; Giảng đường
	

	
	2. Tra cứu các nhóm thuốc
	5
	
	
	

	
	3. Tra cứu tên thuốc và biệt dược
	10
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	20
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ Y tế (2015), Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định, Nhà xuất bản Y học

[2] Bộ môn Dược học, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng Tương tác thuốc, Tài liệu lưu hành nội bộ.
9.2. Tài liệu tham khảo
[3] GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền, GS.TS. J.R.B.J. Brouwers (2014), Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, tập 1,2, Nhà xuất bản Y học

[4] GS.TS. Đào Văn Phan (2020), Dược lý học lâm sàng, Nhà xuất bản Y học

[5] PGS.TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm (2012), Dược lý học tập 1,2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[6]  Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[7] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	2
	1
	
	
	
	6

	9
	
	
	
	2
	
	2

	10
	
	
	
	3
	
	3

	11
	
	
	
	3
	
	3

	12
	
	
	
	3
	
	3

	13
	
	
	
	3
	
	3

	14
	
	
	
	3
	
	3

	15
	
	
	
	3
	
	3

	Tổng
	19
	01
	
	20
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch3
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch2
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 và Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm  2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần.

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút




Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024     

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	 HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Đảm bảo chất lượng thuốc

Mã học phần: YD2.1.033.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn 

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 21 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 16 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 62 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

* Mục tiêu chung: 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng thuốc, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuốc trong toàn bộ quá trình từ nguyên liệu đầu vào đế tay người sử dụng. Cung cấp nội dung chính về tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc, thực hành tốt bảo quản thuốc, thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc, thực hành tốt phân phối thuốc và thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

* Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Khái quát được các quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, các tiêu chuẩn của GMP, GSP, GLP, GDP, GPP. 

Mt2: Vận dụng được các nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP, GSP, GLP, GDP, GPP trong quá trình sản xuất, bảo quản, phân phối, vận chuyển để đạt được các điều kiện tiêu chuẩn theo yêu cầu nhằm đảm bảo được chất lượng thuốc theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Mt3: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.

Mt4: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học, vận dụng được các kiến thức của đảm bảo chất lượng thuốc có liên quan tùy vào các lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.033.2
	Đảm bảo chất lượng thuốc
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Khái quát được các quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
	CĐR 3

	
	Ch2. Vận dụng được các nguyên tắc tiêu chuẩn của GMP, GSP, GLP, GDP, GPP trong thực hành nghề nghiệp.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Vận dụng được các nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP, GSP, GLP, GDP, GPP trong quá trình sản xuất, bảo quản, phân phối, vận chuyển để đạt được các điều kiện tiêu chuẩn theo yêu cầu nhằm đảm bảo được chất lượng thuốc theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	CĐR 6

	Kỹ năng mềm

	Mt3
	Ch4. Kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch5. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học, vận dụng được các kiến thức của đảm bảo chất lượng thuốc có liên quan tùy vào các lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp.
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Bài 1: Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
	1. Cơ sở pháp lý về đảm bảo chất lượng thuốc
	1
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp 

	
	2. Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
	
	2
	
	
	2
	

	Bài 2: Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP)
	1. Quy định chung
	1
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Phân tích mô hình GSP
	
	2
	
	2
	
	

	Bài 3: Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP)
	1. Quy định chung
	1
	
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nguyên tắc thực hành tốt bán lẻ thuốc
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Phân tích mô hình GPP
	
	2
	
	2
	
	

	Bài 4: Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)
	1. Quy định chung
	1
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nguyên tắc thực hành tốt phân phối thuốc  
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Phân tích mô hình GDP
	
	2
	
	2
	
	

	Bài 5: Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP)
	1. Quy định chung
	1
	
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nguyên tắc thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Phân tích mô hình GLP
	
	
	2
	2
	
	

	Bài 6: Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)
	1. Quy định chung
	1
	
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nguyên tắc thực hành tốt sản xuất thuốc
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Phân tích mô hình GMP
	
	2
	
	2
	
	

	Bài 7: Thực tế
	Đi thực tế tại phòng Đảm bảo chất lượng (QA) của các công ty sản xuất thuốc tân dược, thuốc từ dược liệu
	2
	
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quát về các khái niệm khác nhau về chất lượng thuốc, đặc biệt là khái niệm về chất lượng thuốc trong sản xuất và vận dụng khái niệm này vào đảm bảo chất lượng thuốc, về thuốc generic; về thuốc giả. Ngoài ra sinh viên còn được trang bị kiến thức về các khái niệm liên quan đến quản lý chất lượng QM (quality management), QS (quality system), QA (quality assurance) và về Quản Lý Rủi Ro về chất lượng – QRM (quality risk management).
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Bài 1: Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Cơ sở pháp lý về đảm bảo chất lượng thuốc

2. Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 2: Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP)
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Quy định chung

2. Nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 2
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 3: Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Quy định chung

2. Nguyên tắc thực hành tốt phân phối thuốc
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 3
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 4: Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP)
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Quy định chung

2. Nguyên tắc thực hành tốt bán lẻ thuốc
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 4
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	10
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Bài 5: Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP)
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Quy định chung

2. Nguyên tắc thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 5
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 6: Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Quy định chung

2. Nguyên tắc thực hành tốt sản xuất thuốc
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 6
	Theo thời khoa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 7: Thực tế
	16
	
	
	

	Bài 7: Thực tế
	Đi thực tế tại phòng Đảm bảo chất lượng (QA) của các công ty sản xuất thuốc tân dược, thuốc từ dược liệu
	16
	Chú ý lắng nghe, tìm hiểu tại cơ sở thực tế
	Theo thời khóa biểu,

Đơn vị thực tế
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	32
	Nắm vững các kiến thức trước khi đi thực tế
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Thông tư số 11/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 20/06/2018 về việc “Quy định chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc”.
[2]. Thông tư 36/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 22/11/2018 về việc “Quy định thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc – GSP”.

[3]. Thông tư 03/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 09/02/2018 về việc “Quy định thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc – GDP”.

[4]. Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 22/01/2018 về việc “Quy định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc – GPP”.

[5]. Thông tư số 04/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 09/02/2018 về “Quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm - GLP”.

[6]. Thông tư 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc - GMP;

[7]. Bộ môn Dược học, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng Đảm bảo chất lượng thuốc, Tài liệu lưu hành nội bộ.
9.2. Tài liệu tham khảo

[8]. Luật số 105/2016/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2017 về “Luật dược”.

[9]. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ, ngày 08/05/2017 về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược”.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	2
	
	
	
	
	4

	11
	2
	
	
	
	16
	20

	Tổng cộng
	21
	1
	
	
	16
	62


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch3
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1-Ch2
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (05 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Độ ổn định của thuốc

Mã học phần: YD2.1.034.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn 

- Điều kiện kiên quyết: Các học phần chuyên ngành
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 20 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

* Mục tiêu chung: 

Nắm được các kiến thức cơ bản về nghiên cứu độ ổn định, các yếu tố ảnh hưởng của thuốc và phương pháp xác định tuổi thọ của thuốc. Đồng thời, học phần này cũng nêu lên một số biện pháp bảo vệ và nâng cao độ ổn định của một số dạng bào chế trong quá trình sản xuất và bảo quản. Ngoài phần lý thuyết, học phần cũng xây dựng một số bài thực hành (mô hình) nhằm minh họa cho phần lý thuyết đã học.

* Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Trình bày được các phản ứng và động học của quá trình phân hủy thuốc; Các yếu tố trong quá trình sản xuất và bảo quản ảnh hưởng đến độ ổn định của thuốc; và các biện pháp bảo vệ nhằm nâng cao tuổi thọ của thuốc. 

Mt2: Xác định được tuổi thọ của thuốc ở điều kiện thường và điều kiện lão hóa cấp tốc.

Mt3: Xây dựng được đề cương nghiên cứu độ ổn định thuốc và tiến hành xác định được tuổi thọ của thuốc đúng hướng dẫn của ASEAN.

Mt4: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.

Mt5: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.034.2
	Độ ổn định của thuốc
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Mô tả được các phản ứng và động học của quá trình phân hủy thuốc; Các yếu tố trong quá trình sản xuất và bảo quản thuốc ảnh hưởng đến độ ổn định thuốc; Các biện pháp bảo vệ nhằm nâng cao tuổi thọ của thuốc.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch2. Xác định được tuổi thọ của thuốc ở điều kiện thường và điều kiện lão hóa cấp tốc.
	CĐR 6

	Mt3
	Ch3. Xây dựng được đề cương nghiên cứu độ ổn định thuốc và tiến hành xác định được tuổi thọ của thuốc đúng hướng dẫn của ASEAN.
	CĐR 6

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch4. Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch5. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học.
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Bài 1. Đại cương về độ ổn định của thuốc
	1. Khái niệm
	1
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Phân loại
	2
	
	
	
	
	

	Bài 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định của thuốc
	1. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định hoá học
	1
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tương hợp/ tương kỵ
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Sự thay đổi của dạng bào chế theo thời gian
	2
	
	
	
	2
	

	Bài 3: Động học của quá trình phân huỷ thuốc
	1. Bậc của phản ứng.
	2
	
	
	2
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Ảnh hưởng của nhiệt độ
	2
	
	
	2
	
	

	Bài 4: Độ ổn định của thuốc trong quá trình sản xuất và bảo quản thuốc
	Độ ổn định của thuốc trong quá trình sản xuất và bảo quản thuốc
	1
	
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Bài 5: Các biện pháp bảo vệ và nâng cao độ ổn định của một số dạng bào chế.
	Các biện pháp bảo vệ và nâng cao độ ổn định của một số dạng bào chế.
	2
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Bài 6: Cơ sở tính tuổi thọ của thuốc
	1. Ngoại suy từ dữ liệu theo thời gian thực
	2
	
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Ước lượng từ nghiên cứu lão hoa cấp tốc
	2
	
	2
	
	
	

	Bài 7: Các phương pháp tính hạn dùng của thuốc
	Các phương pháp tính hạn dùng của thuốc
	
	2
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Bài 8: Bao bì và tuổi thọ của thuốc
	Bao bì và tuổi thọ của thuốc
	
	2
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Bài 9: Hướng dẫn khảo sát độ ổn định của thuốc trong khối ASEAN
	Hướng dẫn khảo sát độ ổn định của thuốc trong khối ASEAN
	2
	
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Bài 10: Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hạn dùng của thuốc
	2
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận

	
	Bài 2: Các biện pháp bảo vệ và nâng cao độ ổn định của một số dạng bào chế.
	2
	2
	
	
	
	

	
	Bài 3: Tính tuổi thọ của thuốc
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 4: Tính tuổi thọ của thực phẩm chức năng
	2
	
	2
	
	
	

	
	Bài 5: Xây dựng được đề cương nghiên cứu độ ổn định thuốc và tiến hành xác định được tuổi thọ của thuốc đúng hướng dẫn của ASEAN
	2
	
	2
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về tầm quan trọng của nghiên cứu độ ổn định, các phản ứng phân hủy của thuốc và phương pháp xác định tuổi thọ của thuốc. Đồng thời, học phần này cũng nêu lên một số biện pháp bảo vệ và nâng cao độ ổn định của một số dạng bào chế trong quá trình sản xuất và bảo quản.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	TÍN CHỈ 1
	
	
	
	

	Bài 1. Đại cương về độ ổn định của thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái niệm

2. Phân loại
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định của thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định hoá học

2. Tương hợp/ tương kỵ

3. Sự thay đổi của dạng bào chế theo thời gian
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 3: Động học của quá trình
 phân huỷ thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Bậc của phản ứng.

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 4: Độ ổn định của thuốc trong quá trình sản xuất và bảo quản thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	Độ ổn định của thuốc trong quá trình sản xuất và bảo quản thuốc
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 5: Các biện pháp bảo vệ và nâng cao độ ổn định của một số dạng bào chế.
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	Các biện pháp bảo vệ và nâng cao độ ổn định của một số dạng bào chế.
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 6: Cơ sở tính tuổi thọ của thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Ngoại suy từ dữ liệu theo thời gian thực

2. Ước lượng từ nghiên cứu lão hoá cấp tốc
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 7: Các phương pháp tính hạn 
dùng của thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	Các phương pháp tính hạn dùng của thuốc
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Bài 8: Bao bì và tuổi thọ của thuốc
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	Bao bì và tuổi thọ của thuốc
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 9: Hướng dẫn khảo sát độ ổn định của thuốc trong khối ASEAN
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	Hướng dẫn khảo sát độ ổn định của thuốc trong khối ASEAN
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 10: Thực hành, thảo luận
	20
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hạn dùng của thuốc
	4
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	Bài 2: Các biện pháp bảo vệ và nâng cao độ ổn định của một số dạng bào chế.
	4
	
	
	

	
	Bài 3: Tính tuổi thọ của thuốc
	4
	
	
	

	
	Bài 4: Tính tuổi thọ của thực phẩm chức năng
	4
	
	
	

	
	Bài 5: Xây dựng được đề cương nghiên cứu độ ổn định thuốc và tiến hành xác định được tuổi thọ của thuốc đúng hướng dẫn của ASEAN
	4
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	20
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Hướng dẫn nghiên cứu độ ổn định thuốc của ASEAN

[2] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[3] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[4] Bộ môn Dược học, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng độ ổn định của thuốc, Tài liệu lưu hành nội bộ.
9.2. Tài liệu tham khảo

[5] Bộ Y tế (2011), Kiểm nghiệm dược phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[6] PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu (2019), Kiểm nghiệm mỹ phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[7] Thông tư số 04/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 09/02/2018 về “Quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm - GLP”.
[8] Thông tư 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bô Y tế quy định về “Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc – GMP”;

[9] Thông tư 18/2019/TT-BYT ngày 17/07/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn “Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe”;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, 
bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	5

	7
	2
	
	
	
	
	5

	8
	1
	1
	
	
	
	2

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	2
	
	
	
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	
	
	4
	
	4

	Tổng cộng
	19
	1
	
	20
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch3
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận 
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (05 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Dược xã hội học

Mã học phần: YD2.1.035.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành

- Tiết tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 20 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DS.CKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	2
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về Dược xã hội học: Xã hội học y tế; Luật bảo vệ sức khoẻ, bảo hiểm xã hội, các chương trình y tế quốc gia, chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam; Dân số, các thống kê y tế và vai trò của Dược sỹ trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Ứng dụng lý thuyết và quan điểm xã hội học trong nghiên cứu giải quyết các vấn đề xã hội trọng tâm của thực hành y dược.
-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Có kiến thức cơ bản về xã hội học y tế, tổ chức ngành Dược Việt Nam, tổ chức Y tế Việt Nam; chương trình Y tế Quốc gia, chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam, dân số và các chỉ số thống kê y tế ; Hiểu và vận dụng được các nội dung chủ yếu của Luật bảo vệ sức khỏe, luật bảo hiểm y tế và chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam.

Mt2: Có kỹ năng phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ số thống kê y dược, vai trò của dược sĩ trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Mt3: Áp dụng được những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người cán bộ y tế trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân  

Mt4: Có năng lực làm việc độc lập, tự chủ trong học tập và nghiên cứu, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tìm hiểu các nội dung liên quan đến học phần.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.035.2
	Dược xã hội học
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	2
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10 
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Hiểu được các khái niệm về xã hội học y tế, phương pháp nghiên cứu xã hội học, hệ thống tổ chức ngành y tế và ngành Dược Việt Nam, chương trình y tế quốc gia, chiến lược phát triển ngành Dược Việt Nam. 
	CĐR 3

	
	Ch2: Hiểu và vận dụng được các nội dung chủ yếu của Luật Bảo hiểm y tế, chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam và quản lý thuốc ở tuyến cơ sở
	CĐR 5

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Phân tích được các chính sách về ngành dược, công tác dược trong chăm sóc sức khỏe người dân; phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến dân số và các chỉ số thống kê y tế, phân tích được vai trò của dược sĩ trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
	CĐR 3

	Kỹ năng mềm

	Mt3
	Ch4. Vận dụng tư duy logic, thuyết trình, làm việc nhóm về các vấn đề liên quan đến dược xã hội học. Áp dụng được những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.
	CĐR 5

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch5. Phát triển năng lực làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp trong nhiệm vụ chuyên môn. Tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người cán bộ y tế trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.  
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	1. Đại cương về dược xã hội học
	1. Đại cương về xã hội học
	1
	
	
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Xã hội học y tế 
	1
	
	
	
	
	

	
	3. Phương pháp nghiên cứu xã hội học
	2
	
	1
	
	
	

	2. Tổ chức Y tế Việt Nam
	1. Hệ thống tổ chức ngành Y tế Việt Nam
	1
	
	
	
	1
	Thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Lịch sử ngành dược Việt Nam
	1
	
	
	
	1
	

	
	3. Tổ chức ngành dược Việt Nam
	1
	
	
	
	2
	

	3. Chương trình Y tế Quốc gia
	1. Các chương trình Y tế Quốc gia
	1
	
	
	
	2
	Thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam
	2
	
	2
	
	
	

	
	3. Chính sách Quốc gia về thuốc của Việt Nam
	2
	
	2
	
	
	

	4. Pháp luật Việt Nam về Y tế
	1. Luật bảo vệ sức khoẻ
	
	1
	
	2
	
	Thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Bảo hiểm Y tế
	
	1
	
	2
	
	

	5. Dân số Việt Nam
	1. Dân số
	
	1
	
	
	1
	Thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các yếu tố ảnh hưởng đến dân số
	
	1
	
	
	1
	

	
	3. Các chỉ số thống kê Y tế
	
	2
	
	
	1
	

	6. Tuyên ngôn Tokyo
	1. Tuyên ngôn Tokyo
	
	1
	
	
	1
	Thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Dự trữ lưu thông thuốc Quốc gia
	
	1
	2
	
	
	

	
	3. Quản lý thuốc ở tuyến cơ sở
	
	2
	2
	
	
	

	7. Thực hành, thảo luận
	Thảo luận về chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam
	2
	
	2
	
	
	Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm

	
	Thảo luận về thực trạng ngành dược
	2
	
	2
	
	
	

	
	Thảo luận về chương trình y tế quốc gia, thuốc thiết yếu
	2
	
	2
	
	
	

	
	Thảo luận về luật bảo hiểm y tế 
	
	2
	
	2
	
	

	
	Thảo luận về quản lý thuốc ở tuyến cơ sở
	
	2
	2
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử ngành Dược, về tổ chức y tế, tổ chức ngành Dược Việt Nam, về nội dung của luật Bảo vệ sức khỏe, luật Bảo hiểm y tế, chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam. Sinh viên còn được cung cấp kiến thức về dân số, về các thống kê y tế và vai trò của dược sĩ trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1. Đại cương về dược xã hội học
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về xã hội học
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu, 

giảng đường
	

	
	2. Xã hội học y tế 
	
	
	
	

	
	3. Phương pháp nghiên cứu xã hội học
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Chương 2: Tổ chức Y tế Việt Nam
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Hệ thống tổ chức ngành Y tế Việt Nam
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu, 

giảng đường
	

	
	2. Lịch sử ngành dược Việt Nam
	
	
	
	

	
	3. Tổ chức ngành dược Việt Nam
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	6
	Chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, 

ở nhà
	

	Chương 3: Chương trình Y tế Quốc gia
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các chương trình Y tế Quốc gia
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu, 

giảng đường
	

	
	2. Chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam
	
	
	
	

	
	3. Chính sách Quốc gia về thuốc của Việt Nam
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	10
	Chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, 

ở nhà
	

	Chương 4: Pháp luật Việt Nam về Y tế
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Luật bảo vệ sức khoẻ
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu, 

giảng đường
	

	
	2. Bảo hiểm Y tế
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	8
	Chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, 

ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 5: Dân số Việt Nam
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Dân số
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu, 

giảng đường
	

	
	2. Các yếu tố ảnh hưởng đến dân số
	
	
	
	

	
	3. Các chỉ số thống kê Y tế
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	4
	Chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, 

ở nhà
	

	Chương 6: Tuyên ngôn Tokyo
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tuyên ngôn Tokyo
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu, 

giảng đường
	

	
	2. Dự trữ lưu thông thuốc Quốc gia
	
	
	
	

	
	3. Quản lý thuốc ở tuyến cơ sở
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	6
	Chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, 

ở nhà
	

	Chương 7: Thực hành, thảo luận
	20
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Thảo luận về chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam
	4
	Chia nhóm thảo luận
	Thời khóa biểu

Giảng đường
	

	
	Thảo luận về thực trạng ngành dược
	4
	
	
	

	
	Thảo luận về chương trình y tế quốc gia, thuốc thiết yếu
	4
	
	
	

	
	Thảo luận về luật bảo hiểm y tế 
	4
	
	
	

	
	Thảo luận về quản lý thuốc ở tuyến cơ sở
	4
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng, tra cứu tài liệu liên quan
	20
	Chỉ ra vấn đề cần giải đáp
	Thư viện, 

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ môn Dược học, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng Dược xã hội học, Tài liệu lưu hành nội bộ.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Luật số 105/2016/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2017 về “Luật dược”.

[3] Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ, ngày 08/05/2017 về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược”.

[4] Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 14/11/2008 về “Luật bảo hiểm Y tế”.

[5] Luật số 46/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 13/06/2014 về việc “Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm Y tế”.

[6] Thông tư số 19/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 30/08/2018 về việc “Ban hành danh mục thuốc thiết yếu”.

[7] Quyết định số 1679/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, ngày 22/11/2019 về việc “Phê duyệt chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030”.

[8] Quyết định số 68/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, ngày 10/01/2014 về việc “Phê duyệt chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

[9] Nghị định số 117/2014/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ, ngày 08/12/2014 về việc “Quy định về Y tế xã phường, thị trấn”.

[10] Quyết định số 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, ngày 31/07/2017 về việc “Phê duyệt chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020”.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	6

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	1
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	2
	
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	1
	
	
	
	2

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	
	
	4
	
	4

	Tổng cộng
	19
	1
	
	20
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm;
	Ch1 đến Ch3
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch3
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 2 câu:

+ Câu 1 (5 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút





Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024    

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Chăm sóc dược

Mã học phần: YD2.1.036.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành: 20 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	2
	DSCKI. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	3
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	4
	TS. Lê Thị Hường Hoa
	0886.955487
	tshoa@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Học phần chăm sóc dược cung cấp cho sinh viên các kiến thức tập trung vào điều trị bằng thuốc với mục đích cải thiện về chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.  Nội dung của học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương về chăm sóc dược, giáo dục chăm sóc bệnh nhân, theo dõi điều trị khi sử dụng thuốc ở các đối tượng đặc biệt, kiểm soát tương tác thuốc trên lâm sàng, xây dựng được kế hoạch điều trị ở bệnh nhân bị bệnh mạn tính. 

-  Mục tiêu cụ thể: 
Mt1: Nắm được các kiến thức đại cương về chăm sóc dược
Mt2: Vận dụng được nội dung chăm sóc cho các bệnh nhân bị bệnh mãn tính.

Mt3: Biết cách thu thập thông tin khi thực hiện chăm sóc dược, tư vấn khi thực hiện chăm sóc dược cho bệnh nhân. 

Mt4: Có kỹ năng tư duy logic phân tích, lập luận, làm việc nhóm xây dựng được kế hoạch theo dõi điều trị bệnh nhân suy giảm chức năng gan, thận.

Mt5: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học

Mt6: Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.036.2
	Chăm sóc dược
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	
	
	
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Sinh viên nắm được các kiến thức đại cương về chăm sóc dược
	CĐR3

	Mt2
	Ch2. Sinh viên vận dụng được nội dung chăm sóc cho các bệnh nhân bị bệnh mãn tính.
	CĐR3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3


	Ch3. Biết cách thu thập thông tin khi thực hiện chăm sóc dược, tư vấn khi thực hiện chăm sóc dược cho bệnh nhân.
	CĐR8

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch4. Có kỹ năng tư duy logic phân tích, lập luận, làm việc nhóm xây dựng được kế hoạch theo dõi điều trị bệnh nhân suy giảm chức năng gan, thận.
	CĐR8

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch5. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học.
	CĐR12

	Mt6
	Ch6. Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.
	CĐR12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1: Đại cương về chăm sóc dược


	1. Một số khái niệm liên quan đến chăm sóc dược
	2
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân, làm bài tập

	
	2. Những nội dung cơ bản trong chăm sóc dược
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	3. Những nhiệm vụ cơ bản của dược sỹ lâm sang trong mô hình chăm sóc dược
	2
	
	
	2
	
	
	

	Chương 2: Giáo dục và tư vấn cho bệnh nhân trong chăm sóc dược


	1. Khái niệm về giáo dục và tư vấn cho bệnh nhân trong chăm sóc dược
	2
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân, làm bài tập

	
	2. Cách thức thu thập và xử lý thông tin trong chăm sóc dược cho bệnh nhân
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	3. Điều kiện cần có và kỹ năng tư vấn khi thực hiện chăm sóc dược
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	4. Một số tình huống gợi ý cách thu thập và xử lý thông tin khi thực hiện chăm sóc dược 
	
	2
	2
	
	
	
	

	Chương 3: Theo dõi điều trị khi dùng thuốc cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan – thận


	1. Theo dõi điều trị khi sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan
	
	2
	
	2
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân, làm bài tập

	
	2. Theo dõi điều trị khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân suy thận
	
	2
	
	2
	
	
	

	
	3. Giới thiệu một số phần mềm online để tính toán khi đánh giá chức năng thận
	2
	
	
	2
	
	
	

	Chương 4: Kiểm soát tương tác thuốc trong điều trị
	1. Các nguyên tắc cơ bản khi phối hợp thuốc nhằm giảm tương tác bất lợi
	2
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân, làm bài tập

	
	2. Những biện pháp hạn chế tương tác bất lợi trong điều trị
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Các phần mềm duyệt tương tác thuốc
	
	2
	2
	
	
	
	

	Chương 5: Chăm sóc dược cho bệnh nhân hen phế quản


	1. Các bước tiến hành khi thực hiện chăm sóc dược cho bệnh nhân hen phế quản
	
	2
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân, làm bài tập

	
	2. Thực hành chăm sóc dược
	
	2
	2
	
	
	
	

	Chương 6: Chăm sóc dược cho bệnh nhân đái tháo đường


	1. Chăm sóc dược trong điều trị đái tháo đường tuýp 1
	
	2
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân, làm bài tập

	
	2. Chăm sóc dược trong điều trị đái tháo đường tuýp 2
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	3. Tư vấn chế độ ăn uống luyện tập và cách tự kiểm tra đường huyết tại nhà
	
	2
	2
	
	
	
	

	Chương 7: Tư vấn chăm sóc dược cho bệnh nhân trong điều trị HIV/AIDS


	1. Tư vấn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho bệnh nhân trước khi bắt đầu điều trị
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	2. Tư vấn sử dụng thuốc trong điều trị HIV/AIDS
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	3. Sử dụng thuốc cho một số đối tượng đặc biệt
	2
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân, làm bài tập

	
	4. Dự phòng nhiễm trùng cơ hội
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	5. Tương tác thuốc trong điều trị HIV/AIDS
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	6. Tác dụng không mong muốn và cách xử trí
	
	2
	2
	
	
	
	

	Chương 8: Thực hành, thảo luận
	Các yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng điều trị và vai trò của giám sát điều trị
	
	2
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân, làm bài tập

	
	Thực hành kê đơn thuốc điều trị rối loạn đường huyết
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	Thực hành kê đơn thuốc chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	Phân tích ca lâm sàng liên quan đến bệnh nhân suy giảm chức năng gan – thận
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	Phân tích ca lâm sàng, chăm sóc bệnh nhân hen phế quản và tiểu đường tuyp 2
	
	2
	2
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản và nhiệm vụ của dược sĩ dược lâm sàng. Nắm vững kiến thức cơ bản, vận dụng chăm sóc bệnh nhân theo dõi điều trị khi sử dụng thuốc trên lâm sàng. Xây dựng kế hoạch theo dõi bệnh nhân mãn tính. Thực hành kiểm soát tương tác thuốc trên phần mềm.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Chương 1: Đại cương về chăm sóc dược
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Một số khái niệm liên quan đến chăm sóc dược
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu, 

giảng đường
	

	
	2. Những nội dung cơ bản trong chăm sóc dược
	
	
	
	

	
	3. Những nhiệm vụ cơ bản của dược sỹ lâm sang trong mô hình chăm sóc dược
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 2: Giáo dục và tư vấn cho bệnh nhân trong chăm sóc dược
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái niệm về giáo dục và tư vấn cho bệnh nhân trong chăm sóc dược
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu, 

giảng đường
	

	
	2. Cách thức thu thập và xử lý thông tin trong chăm sóc dược cho bệnh nhân
	
	
	
	

	
	3. Điều kiện cần có và kỹ năng tư vấn khi thực hiện chăm sóc dược
	
	
	
	

	
	4. Một số tình huống gợi ý cách thu thập và xử lý thông tin khi thực hiện chăm sóc dược
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 3: Theo dõi điều trị khi dùng thuốc cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan – thận
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Theo dõi điều trị khi sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu, 

giảng đường
	

	
	2. Theo dõi điều trị khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân suy thận
	
	
	
	

	
	3. Giới thiệu một số phần mềm online để tính toán khi đánh giá chức năng thận
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4,5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 4: Kiểm soát tương tác thuốc trong điều trị
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các nguyên tắc cơ bản khi phối hợp thuốc nhằm giảm tương tác bất lợi
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu, 

giảng đường
	

	
	2. Những biện pháp hạn chế tương tác bất lợi trong điều trị
	
	
	
	

	
	3. Các phần mềm duyệt tương tác thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4,5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 5: Chăm sóc dược cho bệnh nhân hen phế quản
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các bước tiến hành khi thực hiện chăm sóc dược cho bệnh nhân hen phế quản
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu, 

giảng đường
	

	
	2. Thực hành chăm sóc dược
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4,5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 6: Chăm sóc dược cho bệnh nhân đái tháo đường
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Chăm sóc dược trong điều trị đái tháo đường tuýp 1
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu, 

giảng đường
	

	
	2. Chăm sóc dược trong điều trị đái tháo đường tuýp 2
	
	
	
	

	
	3. Tư vấn chế độ ăn uống luyện tập và cách tự kiểm tra đường huyết tại nhà
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	

	Chương 7: Tư vấn chăm sóc dược cho bệnh nhân trong điều trị HIV/AIDS
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tư vấn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho bệnh nhân trước khi bắt đầu điều trị
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu, 

giảng đường
	

	
	2. Tư vấn sử dụng thuốc trong điều trị HIV/AIDS
	
	
	
	

	
	3. Sử dụng thuốc cho một số đối tượng đặc biệt
	
	
	
	

	
	4. Dự phòng nhiễm trùng cơ hội
	
	
	
	

	
	5. Tương tác thuốc trong điều trị HIV/AIDS
	
	
	
	

	
	6. Tác dụng không mong muốn và cách xử trí
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Chương 8: Thực hành, thảo luận
	20
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng điều trị và vai trò của giám sát điều trị
	4
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Thời khóa biểu,

giảng đường
	

	
	Bài 2: Thực hành kê đơn thuốc điều trị rối loạn đường huyết
	4
	
	
	

	
	Bài 3: Thực hành kê đơn thuốc chống viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch
	4
	
	
	

	
	Bài 4: Phân tích ca lâm sàng liên quan đến bệnh nhân suy giảm chức năng gan – thận
	4
	
	
	

	
	Bài 5: Phân tích ca lâm sàng, chăm sóc bệnh nhân hen phế quản và tiểu đường tuyp 2
	4
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	20
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

 [1] GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền (2015), Chăm sóc dược, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền, GS.TS. J.R.B.J. Brouwers (2014), Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, tập 1,2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[3] GS.TS. Đào Văn Phan (2020), Dược lý học lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[4] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[5] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	3

	2
	2
	
	
	
	
	3

	3
	2
	
	
	
	
	3

	4
	2
	
	
	
	
	3

	5
	2
	
	
	
	
	3

	6
	2
	
	
	
	
	3

	7
	2
	
	
	
	
	3

	8
	2
	
	
	
	
	3

	9
	2
	
	
	
	
	3

	10
	1
	1
	
	
	
	3

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	
	
	4
	
	6

	Tổng cộng
	19
	1
	
	20
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1đến ch2
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm;
	Ch1 đến Ch2
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (05 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu ; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút



Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024     

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	 HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Mã học phần: YD2.1.037.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn 

- Điều kiện kiên quyết: Các học phần chuyên ngành
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 20 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

* Mục tiêu chung: 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vai trò, tác dụng và thành phần của thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Giúp sinh viên hiểu rõ mối quan hệ giữa thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, béo phì, các vấn đề về chức năng gan, thận, tiêu hóa, và sức khỏe sinh sản. Áp dụng kiến thức để xây dựng và thực hiện các kế hoạch dinh dưỡng nhằm phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh mãn tính. Phân tích và đánh giá thực phẩm bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật.

* Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Định nghĩa thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phân loại và phân biệt thực phẩm bảo vệ sức khỏe, khái quát được vai trò, tác dụng, thành phần của thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Mt2: Đánh giá được vai trò của thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Mt3: Nhận biết được các nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo chức năng tác dụng có tiềm năng phát triển.

Mt4: Nhận biết được mối liên quan giữa thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe về quy trình sản xuất, công thức và kiểm tra chất lượng, đánh giá dược lý, lâm sàng để định hướng phát triển sản phẩm

Mt5: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.

Mt6: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.037.2
	Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Định nghĩa được khái niệm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phân loại và phân biệt thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
	CĐR 3

	
	Ch2. Khái quát được vai trò, tác dụng, thành phần của thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Đánh giá được vai trò của thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
	CĐR 6

	Mt3
	Ch4. Nhận biết được các nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo chức năng tác dụng có tiềm năng phát triển.
	CĐR 6

	Mt4
	Ch5. Nhận biết được mối liên quan giữa thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe về quy trình sản xuất, công thức và kiểm tra chất lượng, đánh giá dược lý, lâm sàng để định hướng phát triển sản phẩm.
	CĐR 6

	Kỹ năng mềm

	Mt5
	Ch6. Kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch7. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học.
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Bài 1. Định nghĩa, phân loại, phân biệt và lịch sử phát triển của thực phẩm bảo vệ sức khỏe
	1. Định nghĩa
	1
	
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Phân loại
	1
	
	
	
	
	2
	
	

	
	3. Phân biệt TPBVSK
	1
	
	
	
	
	2
	
	

	
	4. Lịch sử phát triển của thực phẩm bảo vệ sức khỏe
	1
	
	
	
	2
	
	
	

	Bài 2: Tác dụng của thực phẩm bảo vệ sức khỏe
	1. Tác dụng chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ
	
	2
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tác dụng tăng sức đề kháng
	
	2
	
	
	
	2
	
	

	
	3. Tác dụng hỗ trợ làm đẹp
	
	2
	
	
	
	2
	
	

	Bài 3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe với các bệnh mãn tính
	1. TPBVSK và bệnh tim mạch
	
	1
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. TPBVSK và bệnh đái tháo đường
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	3. TPBVSK và bệnh xương khớp
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	4. TPBVSK và bệnh ung thư
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	5. TPBVSK và béo phì
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	6. TPBVSK và bệnh thần kinh
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	7. TPBVSK và hội chứng chuyển hóa
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	8. TPBVSK và chức năng tiêu hóa, chức năng gan
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	9. TPBVSK với sức khỏe sinh sản
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	Bài 4: Vai trò của thực phẩm bảo vệ sức khỏe với sức khỏe
	1. Vai trò của các vitamin
	
	2
	
	2
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Vai trò các chất khoáng đối với sức khỏe
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Một số hoạt chất sinh học từ thảo dược, TPBVSK
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	Bài 5: Một số thành phần thường dùng trong TP BVSK
	1. Thành phần thường sử dụng trong TPBVSK
	
	2
	
	
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Thảo dược thường sử dụng trong TPBVSK
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	
	3. Các hóa chất khác thường sử dụng trong TPBVSK
	
	2
	
	
	2
	
	
	

	Bài 6: Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Các dấu hiệu phân biệt TPCN với thuốc
	
	2
	2
	
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận

	
	Bài 2: Những đóng góp cụ thể của TPCN về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	Bài 3: TPCN có thành phần giàu các nhóm vitamin
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	Bài 4: Thuyết trình về đặc điểm, cấu trúc, tác dụng chính của các chất là thành phần của TPCN
	
	2
	2
	
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần này trang bị những vấn đề cơ bản về thực phẩm chức năng. Tác dụng, vai trò, thành phần của thực phẩm chức năng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe với các bệnh mãn tính: bệnh tim mạch, bệnh đái tháo đường, bệnh xương khớp, bệnh ung thư, béo phì, bệnh thần kinh, hội chứng chuyển hóa, chức năng tiêu hóa, chức năng gan, thận, sức khỏe sinh sản.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	TÍN CHỈ 1
	
	
	
	

	Chương 1. Định nghĩa, phân loại, phân biệt và lịch sử phát triển của thực phẩm chức năng
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Phân biệt TPCN

4. Lịch sử phát triển của thực phẩm chức năng
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1: Chương 4 (các mục 1, 3, 4, 5)
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2: Tác dụng của thực phẩm chức năng
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tác dụng chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ

2. Tác dụng tăng sức đề kháng

3. Tác dụng hỗ trợ làm đẹp
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1: Chương 5 (các mục 1, 2, 3)
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3: Thực phẩm chức năng với các bệnh mãn tính
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. TPCN và bệnh tim mạch

2. TPCN và bệnh đái tháo đường

3. TPCN và bệnh xương khớp

4. TPCN và bệnh ung thư

5. TPCN và béo phì

6. TPCN và bệnh thần kinh

7. TPCN và hội chứng chuyển hóa

8. TPCN và chức năng tiêu hóa, chức năng gan

9. TPCN với sức khỏe sinh sản
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1: Chương 6 (các mục 1-9)
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	8
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 3: Thực phẩm chức năng với các bệnh mãn tính
	4
	
	
	

	Thảo luận
	TPCN hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính
	4
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1: Chương 6 (các mục 1-9)
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	10
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 4: Vai trò của thực phẩm chức năng với sức khỏe
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Vai trò của các vitamin

2. Vai trò các chất khoáng đối với sức khỏe

3. Một số hoạt chất sinh học từ thảo dược, TPCN
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1: Chương 8 (các mục 1-3)
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5: Một số thành phần thường dùng trong thực phẩm chức năng
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thành phần thường sử dụng trong TPCN

2. Thảo dược thường sử dụng trong TPCN

3. Các hóa chất khác thường sử dụng trong TPCN
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1: Chương 10
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 6: Thực hành, thảo luận
	20
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Các dấu hiệu phân biệt TPCN với thuốc
	5
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	Bài 2: Những đóng góp cụ thể của TPCN về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo
	5
	
	
	

	
	Bài 3: TPCN có thành phần giàu các nhóm vitamin
	5
	
	
	

	
	Bài 4: Thuyết trình về đặc điểm, cấu trúc, tác dụng chính của các chất là thành phần của TPCN 
	5
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	20
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] PGS.TS. Trần Đáng (2017), Thực phẩm chức năng, Nhà xuất bản Y học

9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Thông tư số 43/2014/TT-BYT, của Bộ Y tế, ngày 24/11/2014 về việc “Quy định về quản lý thực phẩm chức năng”

[3] Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010;

[4] Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

[5] Thông tư 18/2019/TT-BYT ngày 17/07/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

[6] Quyết định số 4288/QĐ-BYT ngày 08/08/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe;

[7] Thông tư 08/2004/TT-BYT của Bộ Y tế quy định hướng dẫn quản lý các sản phẩm chức năng;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận,
 bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	1
	1
	
	
	
	2

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	
	
	
	
	4

	11
	
	
	
	
	
	2

	12
	
	
	
	5
	
	5

	13
	
	
	
	5
	
	5

	14
	
	
	
	5
	
	5

	15
	
	
	
	5
	
	5

	Tổng cộng
	19
	1
	
	20
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch5
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1-Ch2
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (05 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Mỹ phẩm

Mã học phần: YD2.1.038.2

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn 

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần bắt buộc 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận: 20 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	2
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mỹ phẩm. Nêu được vai trò của các thành phần chính trong 5 loại mỹ phẩm thông dụng. Phân tích vai trò, ý nghĩa của từng thành phần, các nhóm hóa chất có trong thành phần công thức mỹ phẩm, lựa chọn hóa chất trong nhóm để xây dựng công thức tối ưu. Kỹ thuật điều chế đối với từng dạng mỹ phẩm. Phương pháp lựa chọn kỹ thuật để xây dựng quy trình sản xuất tối ưu.

-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt1: Có kiến thức cơ bản chung về mỹ phẩm như Định nghĩa và phân loại mỹ phẩm. Các thuật ngữ và khái niệm cơ bản trong mỹ phẩm.

Mt2: Có khả năng phân biệt được mỹ phẩm và thuốc. Các thông tin cần thiết về mỹ phẩm.

Mt3: Vai trò, ý nghĩa của từng thành phần có trong công thức mỹ phẩm.

 Mt4: Lựa chọn các nhóm hóa chất, thay thế thành phần trong nhóm để xây dựng công thức tối ưu. Kỹ thuật điều chế đối với từng dạng mỹ phẩm. Lựa chọn kỹ thuật để xây dựng quy trình sản xuất tối ưu

Mt5: Kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.

Mt6: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.038.2
	Mỹ phẩm
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	2

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	
	
	
	
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Nắm vững kiến thức chung về mỹ phẩm: Định nghĩa, phân loại mỹ phẩm.
	CĐR3

	
	Ch2. Phân biệt các thuật ngữ và khái niệm cơ bản trong mỹ phẩm.
	CĐR3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2


	Ch3. Phân biệt mỹ phẩm và thuốc. Các thông tin cần thiết về mỹ phẩm
	CĐR6

	Mt3
	Ch4. Nhận biết được vai trò, ý nghĩa của từng thành phần có trong công thức mỹ phẩm.
	CĐR6

	Mt4
	Ch5. Lựa chọn các nhóm hóa chất, thay thế thành phần trong nhóm để xây dựng công thức tối ưu. Kỹ thuật điều chế đối với từng dạng mỹ phẩm. Lựa chọn kỹ thuật để xây dựng quy trình sản xuất tối ưu
	CĐR6

	Kỹ năng mềm

	Mt5
	Ch6. Kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR6

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt6
	Ch7. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học
	CĐR12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Bài 1. Đại cương
	1. Định nghĩa
	1
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Phân loại
	1
	
	2
	
	
	
	
	

	
	3. Phân biệt mỹ phẩm và thuốc
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Thông tin cần biết đối với một sản phẩm mỹ phẩm 
	
	1
	
	2
	
	
	
	

	
	5. Một số khái niệm cơ bản 
	1
	
	2
	
	
	
	
	

	Bài 2: Thành phần của các loại mỹ phẩm
	1. Mỹ phẩm cho da
	1
	
	
	2
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luân

	
	2. Mỹ phẩm cho tóc
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	3. Mỹ phẩm trang điểm môi, móng
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	4. Chế phẩm dùng cho răng
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	
	5. Chế phẩm khử mùi và chống tiết mồ hôi
	1
	
	
	2
	
	
	
	

	Bài 3: Tiêu chuẩn chất lượng
	1. Yêu cầu về tính an toàn đối với sức khỏe 
	
	1
	
	
	2
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Yêu cầu về tính hiệu quả theo tính năng, công dụng của chế phẩm 
	
	1
	
	
	2
	
	
	

	
	3. Yêu cầu về tính tiện lợi, ưa dùng của mỹ phẩm 
	
	1
	
	
	2
	
	
	

	Bài 4: Chỉ tiêu đánh giá chất lượng mỹ phẩm
	1. Các chỉ tiêu chung
	1
	
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận

	
	2. Các chỉ tiêu sinh học
	1
	
	2
	
	
	
	
	

	Bài 5: Thực hành, thảo luận
	Thảo luận những kiến thức chung về mỹ phẩm
	
	2
	2
	
	
	
	
	Thuyết trình, hỏi đáp, thảo luận

	
	Thảo luận về phương pháp đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của mỹ phẩm. Mức độ nhiễm khuẩn, mức độ kích ứng tạo ban đỏ, phù nề hoặc hoại tử da
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	Xác định tiêu chuẩn chất lượng của từng loại mỹ phẩm. Xác định tính an toàn, hiệu quả, tiện dùng của mỹ phẩm
	
	2
	2
	
	
	
	
	

	
	Phân tích vai trò, ý nghĩa của từng thành phần có trong công thức của một trong 5 loại mỹ phẩm
	
	2
	2
	
	
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học trang bị những vấn đề cơ bản về mỹ phẩm đại cương, thành phần, tiêu chuẩn, chỉ tiêu đánh giá. Tuân thủ theo các điều khoản của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN. Vì quy định này chỉ có tính áp dụng riêng đối với các sản phẩm mỹ phẩm.

8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Bài 1. Đại cương
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Định nghĩa
	
	Nghiên cứu đề cương học phần

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường,
	

	
	2. Phân loại
	
	
	
	

	
	3. Phân biệt mỹ phẩm và thuốc
	
	
	
	

	
	4. Thông tin cần biết đối với một sản phẩm mỹ phẩm 
	
	
	
	

	
	5. Một số khái niệm cơ bản 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	10
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,
	

	Bài 2: Thành phần của các loại mỹ phẩm
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Mỹ phẩm cho da
	
	Nghiên cứu đề cương học phần

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường,


	

	
	2. Mỹ phẩm cho tóc
	
	
	
	

	
	3. Mỹ phẩm trang điểm môi, móng
	
	
	
	

	
	4. Chế phẩm dùng cho răng
	
	
	
	

	
	5. Chế phẩm khử mùi và chống tiết mồ hôi
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	10
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,
	

	Bài 3: Tiêu chuẩn chất lượng
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Yêu cầu về tính an toàn đối với sức khỏe 
	
	Nghiên cứu đề cương học phần

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường,


	

	
	2. Yêu cầu về tính hiệu quả theo tính năng, công dụng của chế phẩm 
	
	
	
	

	
	3. Yêu cầu về tính tiện lợi, ưa dùng của mỹ phẩm 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	10
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,
	Tự học, tự nghiên cứu

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Bài 4: Chỉ tiêu đánh giá chất lượng mỹ phẩm
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các chỉ tiêu chung
	
	Nghiên cứu đề cương học phần

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường,
	

	
	2. Các chỉ tiêu sinh học
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	10
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 5: Thực hành, thảo luận
	20
	
	
	

	Bài 1
	Thảo luận những kiến thức chung về mỹ phẩm
	5
	Nghiên cứu đề cương học phần

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường,
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 2
	Thảo luận về phương pháp đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của mỹ phẩm. Mức độ nhiễm khuẩn, mức độ kích ứng tạo ban đỏ, phù nề hoặc hoại tử da
	5
	Nghiên cứu đề cương học phần

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường,
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 3
	Xác định tiêu chuẩn chất lượng của từng loại mỹ phẩm. Xác định tính an toàn, hiệu quả, tiện dùng của mỹ phẩm
	5
	Nghiên cứu đề cương học phần

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	

	Bài 4
	Phân tích vai trò, ý nghĩa của từng thành phần có trong công thức của một trong 5 loại mỹ phẩm
	5
	Nghiên cứu đề cương học phần

Đọc học liệu số 1
	Thời khóa biểu, giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	5
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện, ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

 [1] Cục quản lý Dược, Bộ Y tế. Hiệp định về hệ thống hòa hợp Asean trong quản lý mỹ phẩm 2003

[2] Cục quản lý Dược, Bộ Y tế. Hướng dẫn của Asean về thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm

[3] Bộ môn Dược học, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng Mỹ phẩm, Tài liệu lưu hành nội bộ
9.2. Tài liệu tham khảo
[4] PGS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu (2019), Kiểm nghiệm mỹ phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[5] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[6] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[7] Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 25/01/2011 về việc “Quy định về quản lý mỹ phẩm”

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	2
	
	
	
	
	4

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	1
	1
	
	
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	
	
	4
	
	4

	Tổng cộng
	19
	01
	
	20
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch3


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm;
	Ch1 đến Ch2
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1đến Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (05 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024  

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Tài nguyên cây thuốc

Mã học phần: YD2.1.039.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 21 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 0 giờ

+ Điều tra cây thuốc tại thực địa: 16 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 62 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Văn Thắng
	0915.02.10.86
	vanthang.edu.vn@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

- Mục tiêu chung: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các cây thuốc được sử dụng đối với ngành Dược như tiềm năng, giá trị kinh tế, nuôi trồng và bảo tồn tài nguyên cây thuốc
- Mục tiêu cụ thể: 
+ Mt1: Nắm được những kiến thức cơ bản về tài nguyên cây thuốc ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam
+ Mt2: Nắm được những kiến thức về bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc 

+ Mt3: Nắm được yếu tố để nghiên cứu và phát triển thuốc từ tài nguyên cây thuốc

+ Mt4: Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.

+ Mt5: Có kiến thức đúng đắn về sử dụng thực vật và thuốc có nguồn gốc từ thảo dược, tự giác, trung thức, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Biết kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.
4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.039.2
	Tài nguyên cây thuốc
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	2
	
	
	
	
	1


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu và vận dụng được những kiến thức cơ bản về tài nguyên cây thuốc ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam
	CĐR

4, 7

	Mt2
	Ch2: Hiểu và vận dụng được những kiến thức về bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc
	

	Mt3
	Ch3: Hiểu và vận dụng được yếu tố để nghiên cứu và phát triển thuốc từ tài nguyên cây thuốc
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt1,2,3
	Ch4: Có kỹ năng phân tích các đặc điểm của cây thuốc, các mối đe dọa trong sinh thái, phân bố, nuôi trồng, bảo tồn và phát triển kinh tế từ cây thuốc.
	CĐR

4, 7

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch5: Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.
	CĐR 4, 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch6: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền;
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1: Đại cương về tài nguyên cây thuốc
	1. Các khái niệm về tài nguyên cây thuốc
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Đặc điểm của tài nguyên cây thuốc
	2
	
	
	1
	
	1
	

	
	3. Sự khác nhau giữa cây thuốc và cây nông nghiệp
	2
	
	
	1
	
	1
	

	
	4. Giá trị của tài nguyên cây thuốc
	2
	
	
	1
	
	1
	

	
	5. Các mối đe dọa đối với tài nguyên cây thuốc
	2
	
	
	1
	
	1
	

	Chương 2: Tài nguyên cây thuốc trên thế giới
	1. Nguồn tài nguyên cây thuốc trên thế giới
	2
	
	
	1
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tình hình sử dụng tài nguyên cây thuốc trên thế giới
	2
	
	
	1
	
	1
	

	Chương 3: Tài nguyên cây thuốc ở Việt Nam
	1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, xã hội ở Việt Nam
	2
	
	
	1
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Đa dạng sinh học ở Việt Nam
	2
	
	
	1
	
	1
	

	
	3. Tài nguyên cây thuốc ở Việt Nam
	2
	
	
	1
	
	1
	

	Chương 4: Bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc
	1. Bảo tồn tài nguyên cây thuốc
	
	2
	
	1
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên cây thuốc
	
	2
	
	1
	
	1
	

	
	3. Công tác nghiên cứu và phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc
	
	2
	
	1
	
	1
	

	Chương 5: Nghiên cứu phát triên thuốc từ nguồn tài nguyên cây thuốc
	1. Thực trạng việc quản lý, sử dụng dược liệu, sản phẩm từ dược liệu
	
	
	2
	1
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tiềm năng cây thuốc trong nghiên cứu phát triển sản phẩm từ cây thuốc ở Việt Nam
	
	
	2
	1
	
	1
	

	
	3. Sự cần thiết phải nghiên cứu phát triển thuốc từ cây thuốc kết hợp với bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc
	
	
	2
	1
	
	1
	

	
	4. Nghiên cứu phát triển thuốc từ tài nguyên cây thuốc
	
	
	2
	1
	
	1
	

	Chương 6: Thực tế
	Điều tra cây thuốc hoặc thăm quan mô hình nuôi trồng cây thuốc (đi thực tế)
	
	
	
	2
	1
	1
	Điều tra thực địa


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về tài nguyên cây thuốc, sự phát triển cây thuốc có nguồn gốc tự nhiên, các họ cây thuốc phổ biến và đặc điểm phân bố; bảo tồn nguồn gen thuốc.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Chương 1: Đại cương về tài nguyên cây thuốc
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các khái niệm về tài nguyên cây thuốc
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Đặc điểm của tài nguyên cây thuốc
	
	
	
	

	
	3. Sự khác nhau giữa cây thuốc và cây nông nghiệp
	
	
	
	

	
	4. Giá trị của tài nguyên cây thuốc
	
	
	
	

	
	5. Các mối đe dọa đối với tài nguyên cây thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	8
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 2: Tài nguyên cây thuốc trên thế giới
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nguồn tài nguyên cây thuốc trên thế giới
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Tình hình sử dụng tài nguyên cây thuốc trên thế giới
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 3: Tài nguyên cây thuốc ở Việt Nam
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, xã hội ở Việt Nam
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Đa dạng sinh học ở Việt Nam
	
	
	
	

	
	3. Tài nguyên cây thuốc ở Việt Nam
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	8
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Chương 4: Bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Bảo tồn tài nguyên cây thuốc
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên cây thuốc
	
	
	
	

	
	3. Công tác nghiên cứu và phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Chương 5: Nghiên cứu phát triển thuốc từ nguồn tài nguyên cây thuốc
	7
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thực trạng việc quản lý, sử dụng dược liệu, sản phẩm từ dược liệu
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Tiềm năng cây thuốc trong nghiên cứu phát triển sản phẩm từ cây thuốc ở Việt Nam
	
	
	
	

	
	3. Sự cần thiết phải nghiên cứu phát triển thuốc từ cây thuốc kết hợp với bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc
	
	
	
	

	
	4. Nghiên cứu phát triển thuốc từ tài nguyên cây thuốc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	14
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Chương 6: Thực tế
	16
	
	
	

	Thực tế
	Điều tra cây thuốc (đi thực tế)
	16
	Nắm vững các kiến thức đã học và yêu cầu báo cáo trước khi đi thực tế
	Thực địa
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng trước khi thực tế
	20
	Nắm vững các kiến thức trước khi đi thực tế
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Vũ Đức Lợi, Nguyễn Tiến Vững, Lê Thị Thu Hương (2016), Tài nguyên cây thuốc, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
9.2. Tài liệu tham khảo

[2] Trần Văn Ơn (2010), Tài nguyên cây thuốc, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[3] Trần Văn Ơn, Hoàng Quỳnh Hoa (2022), Thực vật dược, NXB Y học
[4] Viện dược liệu (1993), Tài nguyên cây thuốc Việt Nam, NXB khoa học và kỹ thuật, Hà Nội
[5] Đỗ Tất Lợi (2004), Những cây thuốc và vị thuốc ở Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[6] Đỗ Huy Bích và cs (2006), Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, tập 1,2, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội;

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận,
 bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	4

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	2
	
	
	
	
	5

	9
	2
	
	
	
	
	5

	10
	1
	1
	
	
	
	4

	11
	
	
	
	
	8
	8

	12
	
	
	
	
	8
	8

	13
	
	
	
	
	
	4

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	21
	1
	
	
	16
	62


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng 
số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%);

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%);

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 2 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Điểm kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Báo cáo tiểu luận
	60%
	Theo báo cáo thực tế
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc tiểu luận, thời gian nộp tiểu luận

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Báo cáo gồm 04 phần:

+ Phần 1 (01 điểm): Đặt vấn đề

+ Phần 2 (01 điểm): Đối tượng và phương pháp

+ Phần 3 (05 điểm): Kết quả/ Nội dung

+ Phần 4 (03 điểm): Kết luận, bàn luận và đề xuất

Báo cáo đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần và hoạt động thực tế
	05 ngày sau khi kết thúc thực tế


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Marketing dược

Mã học phần: YD2.1.040.2
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 02

- Loại học phần: Tự chọn

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần chuyên ngành

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 100 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 19 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 01 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 20 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 60 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	2
	DSCKI. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

* Mục tiêu chung: 

Cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản về marketing nói chung và marketing dược nói riêng, các vấn đề cần chú ý trong hoạt động marketing dược.

* Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Nắm được khái niệm, các chính sách marketing, đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến marketing dược; 

Mt2: Ứng dụng được các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh tiếp thị dược phẩm.

Mt3: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.

Mt4: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học. Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.040.2
	Marketing dược
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	2
	2
	
	
	


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Khái quát được khái niệm, các chính sách marketing, đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến marketing dược .
	CĐR 3

	
	Ch2. Vận dụng được những kiến thức về marketing trong hoạt động marketing dược.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch3. Ứng dụng được các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh tiếp thị dược phẩm
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt3
	Ch4. Kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR 9

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt4
	Ch5. Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học. Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.
	CĐR 9


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	

	Bài 1: Những vấn đề cơ bản về Marketing
	1. Quá trình ra đời và phát triển của hoạt động Marketing
	1
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Vai trò và chức năng của hoạt động Marketing
	1
	
	
	
	2
	

	Bài 2: Thị trường trong hoạt động Marketing
	1. Khái quát chung về thị trường
	1
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nghiên cứu thị trường
	
	2
	
	2
	
	

	Bài 3: Chính sách sản phẩm
	1. Khái niệm và vị trí của chính sách sản phẩm
	1
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Lý thuyết chu kỳ sống của sản phẩm
	2
	
	
	
	2
	

	
	3. Các chính sách về sản phẩm
	
	
	2
	2
	
	

	Bài 4: Chính sách giá trong hoạt động marketing
	1. Giá và các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá của doanh nghiệp
	
	2
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Phương pháp xác định chính sách giá
	
	2
	
	
	2
	

	
	3. Các chính sách giá  
	
	
	2
	2
	
	

	Bài 5: Chính sách phân phối
	1. Khái quát chung về kênh phân phối
	1
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các thành viên của kênh phân phối
	1
	
	
	
	2
	

	
	3. Các loại kênh phân phối
	1
	
	
	
	2
	

	
	4. Các chính sách phân phối
	
	
	2
	2
	
	

	Bài 6: Chính sách xúc tiến hỗn hợp
	1. Bản chất, vai trò về xúc tiến hỗn hợp (truyền thông cổ động) 
	1
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các công cụ của xúc tiến hỗn hợp
	1
	
	
	2
	
	

	Bài 7: Marketing dược
	1. Định nghĩa Marketing dược
	1
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Đặc điểm Marketing dược
	
	2
	
	
	2
	

	
	3. Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing dược
	
	2
	
	
	2
	

	
	4. Mục tiêu và vai trò của Marketing dược
	
	2
	
	
	2
	

	Bài 8: Ứng dụng các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh tiếp thị dược phẩm
	1. Hệ thống kênh kinh doanh dược phẩm Việt Nam 
	1
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Chính sách sản phẩm
	
	
	2
	2
	
	

	
	3. Chính sách giá
	
	
	2
	2
	
	

	
	4. Chính sách phân phối 
	
	
	2
	2
	
	

	
	5. Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh
	
	
	2
	2
	
	

	Bài 9: Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Tìm hiểu sự ứng dụng marketing trong thực tiễn
	
	
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận

	
	Bài 2: Nội dung nghiên cứu thị trường
	
	
	2
	
	
	

	
	Bài 3: Chính sách chất lượng, chủng loại, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm 
	
	
	2
	
	
	

	
	Bài 4:. Chính sách về giá sản phẩm 
	
	
	2
	
	
	

	
	Bài 5: Chính sách phân phối sản phẩm
	
	
	2
	
	
	

	
	Bài 6: Chính sách quảng cáo, marketing sản phẩm
	
	
	2
	
	
	

	
	Bài 7: Phân tích môi trường vi mô và môi trường vĩ mô trong hoạt động marketing dược
	
	
	2
	
	
	

	
	Bài 8: Ứng dụng các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh tiếp thị dược phẩm
	
	
	2
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần này trang bị những vấn đề cơ bản về Marketing, thị trường trong hoạt động Marketing, các chính sách của marketing và ứng dụng các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh tiếp thị dược phẩm.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Bài 1: Những vấn đề cơ bản về Marketing
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Quá trình ra đời và phát triển của hoạt động Marketing

2. Vai trò và chức năng của hoạt động Marketing
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 2: Thị trường trong hoạt động Marketing
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái quát chung về thị trường

2. Nghiên cứu thị trường
	1
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 3: Chính sách sản phẩm
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái niệm và vị trí của chính sách sản phẩm

2. Lý thuyết chu kỳ sống của sản phẩm

3. Các chính sách về sản phẩm
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 4: Chính sách giá trong hoạt động marketing
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Giá và các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá của doanh nghiệp

2. Phương pháp xác định chính sách giá

3. Các chính sách giá  
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 5: Chính sách phân phối
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái quát chung về kênh phân phối

2. Các thành viên của kênh phân phối

3. Các loại kênh phân phối

4. Các chính sách phân phối
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 6: Chính sách xúc tiến hỗn hợp
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Bản chất, vai trò về xúc tiến hỗn hợp (truyền thông cổ động) 

2. Các công cụ của xúc tiến hỗn hợp
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Bài 7: Marketing dược
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Định nghĩa Marketing dược

2. Đặc điểm Marketing dược

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến Marketing dược

4. Mục tiêu và vai trò của Marketing dược
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 8: Ứng dụng các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh tiếp thị dược phẩm
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Hệ thống kênh kinh doanh dược phẩm Việt Nam 

2. Chính sách sản phẩm

3. Chính sách giá

4. Chính sách phân phối 

5. Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh
	2
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 9: Thực hành, thảo luận
	20
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1: Tìm hiểu sự ứng dụng marketing trong thực tiễn
	2
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	Bài 2: Nội dung nghiên cứu thị trường
	2
	
	
	

	
	Bài 3: Chính sách chất lượng, chủng loại, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm 
	2
	
	
	

	
	Bài 4:. Chính sách về giá sản phẩm 
	2
	
	
	

	
	Bài 5: Chính sách phân phối SP
	1
	
	
	

	
	Bài 6: Chính sách quảng cáo, marketing sản phẩm
	3
	
	
	

	
	Bài 7: Phân tích môi trường vi mô và môi trường vĩ mô trong hoạt động marketing dược
	4
	
	
	

	
	Bài 8: Ứng dụng các chính sách marketing trong hoạt động kinh doanh tiếp thị dược phẩm
	4
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp
	20
	Chỉ ra vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. GS.TS. Nguyễn Thanh Bình, TS. Phạm Văn Tuấn (2019), Marketing dược phẩm, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

9.2. Tài liệu tham khảo

[2]. PGS.TS. Phạm Chí Dũng (2011), Marketing bệnh viện, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội

[3]. Trần Minh Đạo (2011), Marketing căn bản, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Hà Nội

[4]. PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Hằng, Quản lý và kinh tế dược, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[5]. PGS.TS. Nguyễn Thị Thái Hằng, PGS.TS. Lê Viết Hùng (2012), Tài liệu thực tập quản lý và kinh tế dược, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	2
	
	
	
	
	6

	2
	2
	
	
	
	
	4

	3
	2
	
	
	
	
	4

	4
	2
	
	
	
	
	4

	5
	2
	
	
	
	
	4

	6
	2
	
	
	
	
	4

	7
	2
	
	
	
	
	4

	8
	1
	1
	
	
	
	2

	9
	2
	
	
	
	
	4

	10
	2
	
	
	
	
	4

	11
	
	
	
	4
	
	4

	12
	
	
	
	4
	
	4

	13
	
	
	
	4
	
	4

	14
	
	
	
	4
	
	4

	15
	
	
	
	4
	
	4

	Tổng
	19
	1
	
	20
	
	60


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch5


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 1 tín chỉ: 01 điểm
	Ch1-Ch3
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1-Ch3
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 02 câu:

+ Câu 1 (05 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 50% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích.
	60 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Thực tập 3 (thực tập nghề nghiệp)
Mã học phần: YD2.1.055.8

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 08

- Loại học phần: Học phần bắt buộc 

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần đại cương và chuyên nghiệp

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 480

+ Học lý thuyết trên lớp: 0 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Thực tập thực tế: 480 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 0 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 0 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Văn Thắng
	0973.023.586
	vanthang.edu.vn@gmail.com

	2
	DSCK1. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	3
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq@gmail.com

	4
	DS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hienpharmacy.1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Có kiến thức, thái độ và kỹ năng cơ bản đối với mô hình tổ chức quản lý, phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, cung ứng thuốc, đánh giá chất lượng thuốc của ngành Dược. 
-  Mục tiêu cụ thể: 

+ Mt 1: Nắm được mô hình tổ chức, quản lý và kiểm soát hoạt động nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật về Dược tại Sở Y tế, Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh.

+ Mt2: Nắm được mô hình tổ chức, quản lý, sản xuất, kinh doanh, bảo quản theo các quy định của pháp luật có liên quan tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh Dược.

+ Mt3: Nắm được mô hình tổ chức, quản lý, cung ứng, cấp phát, bảo quản theo các quy định của pháp luật có liên quan tại các cơ sở y tế công lập có hoạt động chuyên môn Dược.

+ Mt4: Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.

+ Mt5: Có kiến thức đúng đắn về sử dụng các dạng thuốc khác nhau; tự giác, trung thức, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Biết kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.055.8
	Thực tập 3 (Thực tập nghề nghiệp)
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	3
	
	3

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu và vận dụng được mô hình tổ chức, quản lý và kiểm soát hoạt động nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật về Dược tại Sở Y tế, Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh.
	CĐR

3, 4, 6, 7

	Mt2
	Ch2: Hiểu và vận dụng được mô hình tổ chức, quản lý, sản xuất, kinh doanh, bảo quản theo các quy định của pháp luật có liên quan tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh Dược.
	

	Mt3
	Ch3: Hiểu và vận dụng được mô hình tổ chức, quản lý, cung ứng, cấp phát, bảo quản theo các quy định của pháp luật có liên quan tại các cơ sở y tế công lập có hoạt động chuyên môn Dược.
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt1,2,3
	Ch4. Có kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào trong các hoạt động thực tập và rút ra được kinh nghiệm cho bản thân.
	CĐR

3, 4, 6, 7

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch5: Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.
	CĐR 3, 4, 6, 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch6: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền;
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Bài
	Nội dung
	
	
	
	

	
	
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Bài 1
	Giới thiệu mô hình tổ chức ngành y tế, mô hình tổ chức lĩnh vực Dược của tỉnh
	3
	
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 2
	Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của phòng quản lý Dược
	3
	
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 3
	Giới thiệu  về hoạt động các lĩnh vực Dược trong tỉnh, đặc biệt là các hoạt động đảm bảo chất lượng thuốc, hoạt động của các doanh nghiệp Dược trong tỉnh
	3
	
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 4
	Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật y tế và dược đang có hiệu lực; nhiệm vụ cụ thể của dược sỹ đại học theo quy định của sở Y tế.
	3
	
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 5
	Giới thiệu  chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của trung tâm kiểm nghiệm và nhiệm vụ cụ thể của dược sỹ đại học tại trung tâm
	3
	
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 6
	Giới thiệu tiêu chuẩn thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc đang thực hiện tại trung tâm.
	3
	
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 7
	Quan sát kỹ thuật lấy mẫu kiểm nghiệm, phụ giúp về xử lý mẫu, chế hóa mẫu
	3
	
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 8
	Kiến tập về kỹ thuật kiểm nghiệm một mẫu thuốc
	3
	
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 9
	Hướng dẫn xử lý kết quả kiểm nghiệm mẫu thuốc; cách ghi kết quả trên phiếu kiểm nghiệm.
	3
	
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 10
	Giới thiệu các loại biểu mẫu, sổ sách của các bộ phận của trung tâm
	3
	
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 11
	Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của công ty; Nhiệm vụ cụ thể của dược sỹ đại học làm sản xuất, kinh doanh.
	
	3
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 12
	Giới thiệu về kế hoạch sản xuất, phân phối thuốc của công ty; 
	
	3
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 13
	Giới thiệu việc triển khai thực hiện GMP, GSP, GLP, GDP tại công ty; Giới thiệu quy trình kỹ thuật sản xuất thuốc của công ty
	
	3
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 14
	Giới thiệu được chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của kho thuốc và nhiệm vụ cụ thể của dược sỹ đại học trong hoạt động tồn trữ, bảo quản thuốc.
	
	3
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 15
	Tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP); Kỹ thuật bảo quản thuốc và dụng cụ y tế (công tác kho vận).
	
	3
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 16
	Hướng dẫn Niêm yết giá bán buôn thuốc và dụng cụ y tế; Thống kê các loại nguyên liệu, thành phẩm thuốc và dụng cụ y tế có trong kho. Ghi chép các loại biểu mẫu, sổ sách, thẻ kho xuất, nhập thuốc.
	
	3
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 17
	Giới thiệu về trang thiết bị trong dây chuyền sản xuất của công ty.
	
	3
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 18
	Tìm hiểu, ghi chép về các quy chuẩn, quy trình kỹ thuật sản xuất thuốc của công ty.
	
	3
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 19
	Giới thiệu về quy chuẩn và quy trình kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm của công ty.
	
	3
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 20
	Trực tiếp tham gia vào một số hoạt động sản xuất, phân phối.
	
	3
	
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 21
	Giới thiệu, giảng dạy cơ cấu, sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của khoa Dược trong bệnh viện
	
	
	3
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 22
	Theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý, thông tin tư vấn về thuốc
	
	
	3
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 23
	Danh mục thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, hoát chất, vật tư y tế tại khoa Dược
	
	
	3
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 24
	Tham gia các hoạt động cung ứng thuốc tới các khoa, buồng bệnh
	
	
	3
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 25
	Tham gia các hoạt động cấp phát thuốc tại Nhà thuốc bệnh viện
	
	
	3
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 26
	Tham gia các hoạt động xuất nhập, cung ứng thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, hóa chất, vật tư y tế
	
	
	3
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 27
	Tham gia các hoạt động sắp xếp, bảo quản thuốc và pha chế thuốc theo đơn (nếu có)
	
	
	3
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế

	Bài 28
	Tham gia công tác dược chính tại khoa dược, các mẫu biểu sổ sách thuốc thường, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần
	
	
	3
	3
	
	2
	Giảng giải,hỏi đáp, thảo luận, thực tế


7. Tóm tắt nội dung học phần

Thực tập tốt nghiệp là học phần chỉ có thực hành, trong thời gian thực hành môi trường học tập của sinh viên là các cơ quan quản lý chất lượng thuốc, sản xuất thuốc, cung ứng & phân phối thuốc, quản lý chất lượng thuốc trực thuộc Sở Y tế các tỉnh và thành phố. Trong suốt quá trình thực tập, sinh viên được tiếp cận với mô hình tổ chức quản lý, phương thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, cung ứng thuốc, đánh giá chất lượng thuốc của ngành Dược.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	Tín chỉ 1

	Thực tập
	Giới thiệu mô hình tổ chức ngành y tế, mô hình tổ chức lĩnh vực Dược của tỉnh
	10
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Phòng nghiệp vụ Dược
	

	
	Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của phòng quản lý Dược
	10
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Phòng nghiệp vụ Dược
	

	
	Giới thiệu  về hoạt động các lĩnh vực Dược trong tỉnh, đặc biệt là các hoạt động đảm bảo chất lượng thuốc, hoạt động của các doanh nghiệp Dược trong tỉnh.
	20
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Phòng nghiệp vụ Dược
	

	
	Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật y tế và dược đang có hiệu lực; nhiệm vụ cụ thể của dược sỹ đại học theo quy định của sở Y tế.
	20
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Phòng nghiệp vụ Dược
	

	Tín chỉ 2

	Thực tập
	Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của trung tâm kiểm nghiệm và nhiệm vụ cụ thể của dược sỹ đại học tại trung tâm
	5
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại trung tâm kiểm nghiệm 
	

	
	Giới thiệu tiêu chuẩn thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc đang thực hiện tại trung tâm.
	5
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại trung tâm kiểm nghiệm
	

	
	Quan sát kỹ thuật lấy mẫu kiểm nghiệm, phụ giúp về xử lý mẫu, chế hóa mẫu.
	20
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại trung tâm kiểm nghiệm
	

	
	Kiến tập về kỹ thuật kiểm nghiệm mẫu thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ
	20
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại trung tâm kiểm nghiệm
	

	
	Hướng dẫn xử lý kết quả kiểm nghiệm mẫu thuốc; cách ghi kết quả trên phiếu kiểm nghiệm
	5
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại trung tâm kiểm nghiệm
	

	
	Giới thiệu các loại biểu mẫu, sổ sách của các bộ phận của trung tâm
	5
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại trung tâm kiểm nghiệm
	

	Tín chỉ 3

	Thực tập
	Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của công ty; Nhiệm vụ cụ thể của dược sỹ đại học làm sản xuất, kinh doanh
	5
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại văn phòng công ty
	

	
	Giới thiệu về kế hoạch sản xuất, cung ứng thuốc của công ty;
	5
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại văn phòng công ty
	

	
	Giới thiệu việc triển khai thực hiện GMP, GSP, GLP, GDP và GPP (nếu có) tại công ty; Giới thiệu quy trình kỹ thuật sản xuất thuốc của công ty
	10
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại văn phòng công ty
	

	
	Giới thiệu được chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của kho thuốc và nhiệm vụ cụ thể của dược sỹ đại học trong hoạt động tồn trữ, bảo quản thuốc.
	5
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại văn phòng công ty
	

	
	Tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP); Kỹ thuật bảo quản thuốc và dụng cụ y tế (công tác kho vận).
	5
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại kho thuốc công ty
	

	
	Hướng dẫn niêm yết giá bán buôn thuốc và dụng cụ y tế; Thống kê các loại nguyên liệu, thành phẩm thuốc và dụng cụ y tế có trong kho. Ghi chép các loại biểu mẫu, sổ sách, thẻ kho xuất, nhập thuốc.
	10
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại kho thuốc công ty
	

	
	Giới thiệu về quy chuẩn và quy trình kiểm nghiệm của phòng kiểm nghiệm của công ty
	10
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại kho thuốc công ty
	

	
	Giới thiệu về trang thiết bị trong dây chuyền sản xuất của công ty.
	5
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại xưởng sản xuất 
	

	
	Tìm hiểu, ghi chép về các quy chuẩn, quy trình kỹ thuật sản xuất thuốc của công ty.
	5
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại xưởng sản xuất 
	

	Tín chỉ 4, 5

	Thực tập
	Trực tiếp tham gia vào một số hoạt động sản xuất.
	120
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Tại xưởng sản xuất của công ty
	

	Tín chỉ 6

	Thực tập


	Giới thiệu, giảng dạy cơ cấu, sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của khoa Dược trong bệnh viện
	5
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Văn phòng khoa Dược 
	

	
	Theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý, thông tin tư vấn về thuốc
	10
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Văn phòng khoa Dược và các khoa khác
	

	
	Danh mục thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, hoát chất, vật tư y tế tại khoa Dược
	5
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Văn phòng khoa Dược và các khoa khác
	

	
	Tham gia các hoạt động xuất nhập, cung ứng thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, hóa chất, vật tư y tế
	20
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Văn phòng khoa Dược và kho thuốc
	

	
	Tham gia các hoạt động sắp xếp, bảo quản thuốc và pha chế thuốc theo đơn (nếu có)
	10
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Tho thời khóa biểu; Văn phòng khoa Dược và Nhà thuốc BV
	

	
	Tham gia công tác dược chính tại khoa dược, các mẫu biểu sổ sách thuốc thường, thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc phải kiểm soát đặc biệt
	10
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Văn phòng khoa Dược và Nhà thuốc BV
	

	Tín chỉ 7, 8

	Thực tập
	Tham gia các hoạt động cấp phát thuốc tại Nhà thuốc bệnh viện
	40
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Văn phòng khoa Dược và Nhà thuốc BV
	

	
	Tham gia các hoạt động cung ứng thuốc tới các khoa, buồng bệnh
	80
	Đọc tài liệu trước khi học thực hành 
	Theo thời khóa biểu; Văn phòng khoa Dược và các khoa khác
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Trường Đại học Tân Trào, Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, Tài liệu lưu hành nội bộ.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] Luật số 105/2016/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2017 về “Luật dược”.

[3] Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 08/05/2017 về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược”.

[4] Thông tư số 21/2013/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 08/08/2013 về việc “Tổ chức hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện”
[5] Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về việc “Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện”.

[6] Nghị định 131/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 02/11/2020 về “Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

[7] Thông tư số 20/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 10/05/2017 về việc “Quy định chi tiết một số điều của luật dược và nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của chính phủ về thuốc và nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt”

[8] Thông tư số 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 29/12/2017 về việc “Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú”

[9] Thông tư số 18/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 22/08/2018 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú”

[10] Thông tư số 19/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 30/08/2018 về việc “Ban hành danh mục thuốc thiết yếu”.

[11] Thông tư số 09/2010/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 28/04/2010 về việc “Hướng dẫn quản lý chất lượng thuốc”.

[12] Thông tư số 11/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 20/06/2018 về việc “Quy định chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc”.
[13] Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 22/01/2018 về việc “Quy định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc – GPP”.

[14] Thông tư 03/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 09/02/2018 về việc “Quy định thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc – GDP”.

[15] Thông tư 36/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 22/11/2018 về việc “Quy định thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc – GSP”.

[16] Thông tư số 04/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 09/02/2018 về “Quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm”

[17] Thông tư số 35/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 22/11/2018 về “Quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc”
[18] Quyết định số 4288/QĐ-BYT của Bộ Y tế, ngày 08/08/2016 về việc “Ban hành tài liệu hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP thực phẩm bảo vệ sức khỏe”

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận,
 bài tập lớn
	

	1
	
	
	
	
	40
	

	2
	
	
	
	
	40
	

	3
	
	
	
	
	40
	

	4
	
	
	
	
	40
	

	5
	
	
	
	
	40
	

	6
	
	
	
	
	40
	

	7
	
	
	
	
	40
	

	8
	
	
	
	
	40
	

	9
	
	
	
	
	40
	

	10
	
	
	
	
	40
	

	11
	
	
	
	
	40
	

	12
	
	
	
	
	40
	

	Tổng
	
	
	
	
	480
	


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Trung bình cộng các điểm xác nhận chuyên cần (bao gồm nhận thức, thái độ, ý thức khi đi thực tập) tại cơ sở thực tập
	Ch1 đến Ch6
	10

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thực hành, thực tập, trọng số 30%

	2
	Điểm thực hành, thực tập
	30%
	Trung bình cộng các điểm xác nhận thực hành, thực tập tại cơ sở thực tập
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Điểm kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Báo cáo thực hành, thực tập
	60%
	Theo báo cáo thực tế
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc tiểu luận, thời gian nộp tiểu luận

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Báo cáo gồm 04 phần:

+ Phần 1 (01 điểm): Đặt vấn đề

+ Phần 2 (02 điểm): Đối tượng và phương pháp

+ Phần 3 (05 điểm): Kết quả/ Nội dung

+ Phần 4 (02 điểm): Kết luận, bàn luận và đề xuất

Báo cáo đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần và hoạt động thực tế
	15 ngày sau khi kết thúc thực tế


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024     

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Quản lý dược bệnh viện

Mã học phần: YD2.1.042.3
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Học phần thay thế

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần đại cương và chuyên nghiệp
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Bài tập trên lớp: 0 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCKI. Ngô Thanh Huyền
	0982.543.221
	dsthanhhuyentq1992@gmail.com

	2
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

* Mục tiêu chung: 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức về tổ chức và hoạt động của khoa Dược tại bệnh viện, chức năng, nhiệm vụ của Dược sỹ tại khoa dược, Hội đồng thuốc và điều trị, công tác đấu thầu thuốc, hoạt động dược lâm sàng và các phương pháp đánh giá tình hình sử dụng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh.

* Mục tiêu cụ thể:

Mt1: Khái quát được tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện, chức năng, nhiệm vụ của Dược sỹ tại bệnh viện, Hội đồng thuốc và điều trị, các quy định về đấu thầu thuốc hiện nay, công tác dược lâm sàng trong bệnh viện và các phương pháp đánh giá tình hình sử dụng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh; 

Mt2: Vận dụng được các quy định về tổ chức và hoạt động của khoa dược trong công tác chuyên môn tại khoa dược bệnh viện.

Mt3: Vận dụng được các quy định về đấu thầu thuốc để thực hiện việc mua sắm thuốc trong bệnh viện.

Mt4: Vận dụng được các nội dung hoạt động dược lâm sàng trong việc triển khai hoạt động DLS tại bệnh viện.

Mt5: Đánh giá được tình hình sử dụng thuốc tại cơ sở khám, chữa bệnh;  

Mt6: Thuyết trình và phản biện được các kết quả làm việc theo nhóm nhỏ trước một tập thể lớn.

Mt7: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác và có trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.042.3
	Quản lý dược bệnh viện
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	3
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1. Khái quát được tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện, chức năng, nhiệm vụ của Dược sỹ tại bệnh viện, Hội đồng thuốc và điều trị, các quy định về đấu thầu thuốc hiện nay, công tác dược lâm sàng trong bệnh viện và các phương pháp đánh giá tình hình sử dụng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt2
	Ch2. Vận dụng được các quy định về tổ chức và hoạt động của khoa dược trong công tác chuyên môn tại khoa dược bệnh viện
	CĐR 8

	Mt3
	Ch3. Vận dụng được các quy định về đấu thầu thuốc để thực hiện việc mua sắm thuốc trong bệnh viện
	CĐR 8

	Mt4


	Ch4. Vận dụng được các nội dung hoạt động dược lâm sàng trong việc triển khai hoạt động DLS tại bệnh viện
	CĐR 8

	Mt5
	Ch5. Đánh giá được tình hình sử dụng thuốc tại cơ sở khám, chữa bệnh.
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt6
	Ch6. Thuyết trình và phản biện được các kết quả làm việc theo nhóm nhỏ trước một tập thể lớn.
	CĐR 12

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt7
	Ch7. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác và có trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo
	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Bài
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	Ch7
	

	Bài 1. Tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện
	1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa dược
	2
	
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ và các vị trí của Dược sỹ tại khoa dược
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	3. Các hoạt động chính của Khoa dược
	
	3
	
	
	
	
	2
	

	
	4. Một số biểu mẫu báo cáo thuốc của Khoa dược
	
	3
	
	
	
	2
	
	

	Bài 2. Quy định về hội đồng thuốc và điều trị
	1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thuốc và điều trị
	2
	
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	3. Các chỉ số đánh giá hoạt động và ảnh hưởng của Hội đồng thuốc và điều trị
	
	3
	
	
	
	2
	
	

	Bài 3. Quy trình đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
	1. Cơ sở pháp lý của đấu thầu thuốc
	2
	
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các hình thức và phương thức đấu thầu thuốc
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	3. Quy trình đấu thầu thuốc trong bệnh viện
	
	
	3
	
	
	2
	
	

	Bài 4. Công tác dược lâm sàng trong bệnh viện
	1. Tổ chức dược lâm sàng
	2
	
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Hoạt động dược lâm sàng tại khoa dược
	
	
	
	3
	
	
	2
	

	
	3. Hoạt động dược lâm sàng tại khoa lâm sàng, khoa, phòng khám bệnh
	
	
	
	3
	
	
	2
	

	
	4. Hoạt động dược lâm sàng tại nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	
	
	
	3
	
	
	2
	

	Bài 5. Phương pháp đánh giá tình hình sử dụng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh.
	1. Các phương pháp phân tích được áp dụng để phát hiện các vấn đề về sử dụng thuốc
	2
	
	
	
	
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Phân tích ABC
	
	
	
	
	3
	2
	
	

	
	3. Phân tích VEN
	
	
	
	
	3
	2
	
	

	
	4. Phân tích theo liều xác định trong ngày - DDD
	
	
	
	
	3
	2
	
	

	Bài 6: Thực hành, thảo luận
	Bài 1:

- Lập kế hoạch và tổ chức cung ứng thuốc

- Theo dõi và quản lý nhập, xuất thuốc
	
	
	2
	
	
	3
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thảo luận

	
	Bài 2: Đánh giá hoạt động và ảnh hưởng của Hội đồng thuốc và điều trị tại bệnh viện
	
	
	2
	
	
	3
	
	

	
	Bài 3: Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
	
	
	2
	
	
	3
	
	

	
	Bài 4: Trách nhiệm hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện
	
	
	2
	
	
	3
	
	

	
	Bfi 5: Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh bằng phương pháp VEN/ABC
	
	
	2
	
	
	3
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về tổ chức và hoạt động của khoa Dược tại bệnh viện, chức năng, nhiệm vụ của Dược sỹ tại khoa dược, Hội đồng thuốc và điều trị, công tác đấu thầu thuốc, hoạt động dược lâm sàng và các phương pháp đánh giá tình hình sử dụng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh.

8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Bài 1. Tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Khoa dược

2. Yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ và các vị trí của Dược sỹ tại khoa dược

3. Các hoạt động chính của Khoa dược

4. Một số biểu mẫu báo cáo thuốc của Khoa dược
	6
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc HL số 1
	Theo thời khóa biểu,

 Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	12
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 2. Quy định về hội đồng thuốc và điều trị
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thuốc và điều trị

2. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị

3. Các chỉ số đánh giá hoạt động và ảnh hưởng của Hội đồng thuốc và điều trị
	6
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 2 
	Theo thời khóa biểu,

 Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	12
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 3. Quy trình đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Cơ sở pháp lý của đấu thầu thuốc

2. Các hình thức và phương thức đấu thầu thuốc

3. Quy trình đấu thầu thuốc trong bệnh viện
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 4, 5, 6
	Theo thời khóa biểu,

 Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	
	Tín chỉ 2
	
	
	
	

	Bài 3. Quy trình đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Cơ sở pháp lý của đấu thầu thuốc

2. Các hình thức và phương thức đấu thầu thuốc

3. Quy trình đấu thầu thuốc trong bệnh viện
	3
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 4, 5, 6
	Theo thời khóa biểu,

 Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	6
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 4. Công tác dược lâm sàng trong bệnh viện
	5
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tổ chức dược lâm sàng

2. Hoạt động dược lâm sàng tại khoa dược

3. Hoạt động dược lâm sàng tại khoa lâm sàng, khoa, phòng khám bệnh

4. Hoạt động dược lâm sàng tại nhà thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	5
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 3


	Theo thời khóa biểu,

 Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	12
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Bài 5. Phương pháp đánh giá tình hình sử dụng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh.
	6
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các phương pháp phân tích được áp dụng để phát hiện các vấn đề về sử dụng thuốc

2. Phân tích ABC

3. Phân tích VEN

4. Phân tích theo liều xác định trong ngày - DDD
	6
	- Nghiên cứu đề cương học phần

- Đọc học liệu số 2 
	Theo thời khóa biểu,

 Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	12
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tín chỉ 3
	
	
	
	

	Bài 6: Thực hành, thảo luận
	29
	
	
	

	Thực hành, thảo luận
	Bài 1:

- Lập kế hoạch và tổ chức cung ứng thuốc

- Theo dõi và quản lý nhập, xuất thuốc
	5
	- Nắm vững lý thuyết.

- Chuẩn bị nội dung thuyết trình theo yêu cầu
	Theo thời khóa biểu, Giảng đường
	

	
	Bài 2: Đánh giá hoạt động và ảnh hưởng của Hội đồng thuốc và điều trị tại bệnh viện
	6
	
	
	

	
	Bài 3: Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
	6
	
	
	

	
	Bài 4: Trách nhiệm hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện
	6
	
	
	

	
	Bfi 5: Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh bằng phương pháp VEN/ABC
	6
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	30
	Chỉ ra những vấn đề cần giải đáp.
	Thư viện,

Ở nhà
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.

[2]. Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện.

[3]. Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

[4]. Luật số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội ban hành Luật Đấu thầu.

[5]. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

[6]. Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019  của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

[7]. Bộ môn Dược học, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng Quản lý dược bệnh viện, tài liệu lưu hành nội bộ.
9.2. Tài liệu tham khảo

[8]. Luật số 105/2016/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ 01/01/2017 về “Luật dược”.

[9]. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ, ngày 08/05/2017 về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược”.
[10]. Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	3
	
	
	
	
	6

	2
	3
	
	
	
	
	6

	3
	3
	
	
	
	
	6

	4
	3
	
	
	
	
	6

	5
	3
	
	
	
	
	6

	6
	3
	
	
	
	
	6

	7
	3
	
	
	
	
	6

	8
	3
	
	
	
	
	6

	9
	3
	
	
	
	
	6

	10
	2
	1
	
	
	
	6

	11
	
	
	
	5
	
	5

	12
	
	
	
	6
	
	6

	13
	
	
	
	6
	
	6

	14
	
	
	
	6
	
	6

	15
	
	1
	
	6
	
	7

	Tổng
	29
	2
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.
11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch7
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch5
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch5
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (03 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (05 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (02 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích, 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Bào chế thuốc cổ truyền

Mã học phần: YD2.1.043.4
1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 04

- Loại học phần: Học phần thay thế

- Điều kiện tiên quyết: Các học phần đại cương và chuyên nghiệp
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 200 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 28 giờ

+ Bài tập trên lớp: 15 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 03 giờ

+ Thực hành, thảo luận trên lớp: 29 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 125 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	ThS. Nguyễn Văn Thắng
	0915.02.10.86
	vanthang.edu.vn@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com

	3
	ThS. Bùi Văn Quân
	0989.673.658
	vanquan1310pharm@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật chiết xuất các hợp chất hữu cơ từ dược liệu, các phương pháp chế biến, các dạng thuốc thường được bào chế từ dược liệu. Từ đó, làm nền tảng cho sinh viên có thể tiếp tục tự học, tự nghiên cứu và ứng dụng Y Dược học cổ truyền vào thực tiễn phòng và chữa bệnh cho nhân dân.
-  Mục tiêu cụ thể: 
+ Mt1: Nắm được các kiến thức đại cương về chiết xuất dược liệu, kỹ thuật chiết xuất một số hợp chất tự nhiên trong dược liệu và bào chế cao thuốc.
+ Mt2: Nắm được các kiến thức đại cương về phương pháp chế biến thuốc cổ truyền và các dạng thuốc cổ truyền.

+ Mt3: Nắm được các phương pháp bào chế một số vị thuốc cổ truyền

+ Mt4: Có khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.

+ Mt5: Có kiến thức đúng đắn về sử dụng các dạng thuốc khác nhau; tự giác, trung thức, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Biết kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.043.4
	Bào chế thuốc cổ truyền
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	3
	
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu 

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Hiểu và vận dụng được các kiến thức đại cương về chiết xuất dược liệu, kỹ thuật chiết xuất một số hợp chất tự nhiên trong dược liệu và bào chế cao thuốc.
	CĐR

4, 7

	Mt2
	Ch2: Hiểu và vận dụng được các kiến thức đại cương về phương pháp chế biến thuốc cổ truyền và các dạng thuốc cổ truyền.
	

	Mt3
	Ch3: Hiểu và vận dụng được các phương pháp bào chế một số vị thuốc cổ truyền
	

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt1,2,3
	Ch4: Có kỹ năng chiết xuất một số hợp chất tự nhiên; chế biến và bào chế được một số vị thuốc, cao thuốc, dạng thuốc theo phương pháp cổ truyền
	CĐR

4, 7

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch5: Có kỹ năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Dược sĩ ở các vị trí khác nhau.
	CĐR 4, 7

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch6: Nhận thức được tầm quan trong của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng, nêu cao tinh thần khởi nghiệp, tự học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền;
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch4
	Ch5
	Ch6
	

	Bài 1: Đại cương chiết xuất dược liệu
	1. Khái niệm chiết xuất dược liệu
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nguyên liệu chiết xuất
	3
	
	
	2
	
	2
	

	
	3. Dung môi
	3
	
	
	2
	
	2
	

	
	4. Bản chất quá trình chiết xuất
	3
	
	
	2
	
	2
	

	
	5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất
	3
	
	
	2
	
	2
	

	
	6. Các phương pháp chiết xuất
	3
	
	
	2
	
	2
	

	
	7. Xử lý bã dược liệu sau khi chiết
	3
	
	
	2
	
	2
	

	
	8. Phương pháp tinh chế hợp chất tự nhiên
	3
	
	
	2
	
	2
	

	Bài 2: Kỹ thuật sản xuất cao dược liệu
	1. Khái niệm
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Phân loại
	3
	
	
	2
	
	2
	

	
	3. Kỹ thuật điều chế
	3
	
	
	2
	
	2
	

	
	4. Chỉ tiêu chất lượng và bảo quản cao dược liệu
	3
	
	
	2
	
	2
	

	
	5. Một số ví dụ điều chế cao dược liệu
	3
	
	
	2
	
	2
	

	Bài 3: Kỹ thuật chiết xuất Alcaloid
	1. Đại cương về alcaloid
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Các phương pháp chung chiết xuất alcaloid
	3
	
	
	2
	
	2
	

	
	3. Sản xuất một số alcaloid
	3
	
	
	2
	
	2
	

	Bài 4: Kỹ thuật chiết xuất Flavonoid
	1. Đại cương flavonoid
	1
	
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Chiết xuất flavonoid
	3
	
	
	2
	
	2
	

	Bài 5: Kỹ thuật chiết xuất Glycosid tim
	1. Đại cương glycosid tim
	3
	
	
	2
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Chiết xuất glycosid tim
	3
	
	
	2
	
	2
	

	Bài 6: Kỹ thuật chiết xuất các hợp chất hữu cơ khác
	1. Chiết xuất artemisinin từ lá thanh hao hoa vàng
	3
	
	
	2
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Chiết xuất curcuminoid từ thân rễ nghệ
	3
	
	
	2
	
	2
	

	
	3. Chiết xuất acid shikimic từ quả đại hồi
	3
	
	
	2
	
	2
	

	Bài 7: Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền
	1. Mục đích
	
	1
	
	
	
	1
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Phương pháp chế biến
	
	3
	
	2
	
	2
	

	
	3. Tiêu chuẩn thuốc chín
	
	3
	
	2
	
	2
	

	
	4. Ý nghĩa của phụ liệu dùng trong chế biến
	
	3
	
	2
	
	2
	

	
	5. Các thao tác chung trong quá trình trích, tẩy phụ liệu với dược liệu chế
	
	3
	
	2
	
	2
	

	
	6. Những phụ liệu thường dùng để trích tẩm các dược liệu trong chế biến
	
	3
	
	2
	
	2
	

	
	7. Tiêu chuẩn cảm quan một số vị thuốc chín
	
	3
	
	2
	
	2
	

	Bài 8: Các dạng thuốc có thể chất rắn
	1. Thuốc thang
	
	3
	
	2
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Chè thuốc (thuốc hãm)
	
	3
	
	2
	
	2
	

	
	3. Thuốc tán (thuốc bột)
	
	3
	
	2
	
	2
	

	
	4. Thuốc hoàn (thuốc viên tròn)
	
	3
	
	2
	
	2
	

	
	5. Cốm thuốc
	
	3
	
	2
	
	2
	

	
	6. Đơn – Đỉnh
	
	3
	
	2
	
	2
	

	Bài 9: Các dạng thuốc có thể chất lỏng và mềm
	1. Rượu thuốc
	
	3
	
	2
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Cao thuốc
	
	3
	
	2
	
	2
	

	
	3. Thuốc dầu
	
	3
	
	2
	
	2
	

	
	4. Thuốc cao dán
	
	3
	
	2
	
	2
	

	Bài 10: Bào chế một số vị thuốc cổ truyền
	Bào chế một số vị thuốc cổ truyền
	
	
	3
	2
	
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Thực hành
	Bài 1. Bào chế một số thuốc thang
	
	
	
	3
	1
	2
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp và tiến hành thực nghiệm

	
	Bài 2. Bào chế một số chè thuốc (thuốc hãm)
	
	
	
	3
	1
	2
	

	
	Bài 3. Bào chế một số thuốc tán (thuốc bột)
	
	
	
	3
	1
	2
	

	
	Bài 4. Bào chế một số thuốc hoàn
	
	
	
	3
	1
	2
	

	
	Bài 5. Bào chế một số cốm thuốc
	
	
	
	3
	1
	2
	

	
	Bài 6: Bào chế một số cao thuốc, vị thuốc cổ truyền
	
	
	
	3
	1
	2
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chiết xuất và bào chế một số vị thuốc, dạng thuốc theo phương pháp cổ truyền. Sinh viên thực hành bào chế, chế biến, kiểm nghiệm bằng phương pháp cảm quan.
8. Nội dung chi tiết học phần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	15
	
	
	

	Bài 1: Đại cương chiết xuất dược liệu
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái niệm chiết xuất dược liệu
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Nguyên liệu chiết xuất
	
	
	
	

	
	3. Dung môi
	
	
	
	

	
	4. Bản chất quá trình chiết xuất
	
	
	
	

	
	5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất
	
	
	
	

	
	6. Các phương pháp chiết xuất
	
	
	
	

	
	7. Xử lý bã dược liệu sau khi chiết
	
	
	
	

	
	8. Phương pháp tinh chế hợp chất tự nhiên
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Bài 2: Kỹ thuật sản xuất cao dược liệu
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Khái niệm
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Phân loại
	
	
	
	

	
	3. Kỹ thuật điều chế
	
	
	
	

	
	4. Chỉ tiêu chất lượng và bảo quản cao dược liệu
	
	
	
	

	
	5. Một số ví dụ điều chế cao dược liệu
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Bài 3: Kỹ thuật chiết xuất Alcaloid
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về alcaloid
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Các phương pháp chung chiết xuất alcaloid
	
	
	
	

	
	3. Sản xuất một số alcaloid
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Bài 4: Kỹ thuật chiết xuất Flavonoid
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương flavonoid
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Chiết xuất flavonoid
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Bài 5: Kỹ thuật chiết xuất Glycosid tim
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương glycosid tim
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Chiết xuất glycosid tim
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	4
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Bài 6: Kỹ thuật chiết xuất các hợp chất hữu cơ khác
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Chiết xuất artemisinin từ lá thanh hao hoa vàng
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Chiết xuất curcuminoid từ thân rễ nghệ
	
	
	
	

	
	3. Chiết xuất acid shikimic từ quả đại hồi
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 2
	15
	
	
	

	Bài 7: Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Mục đích
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Phương pháp chế biến
	
	
	
	

	
	3. Tiêu chuẩn thuốc chín
	
	
	
	

	
	4. Ý nghĩa của phụ liệu dùng trong chế biến
	
	
	
	

	
	5. Các thao tác chung trong quá trình trích, tẩy phụ liệu với dược liệu chế
	
	
	
	

	
	6. Những phụ liệu thường dùng để trích tẩm các dược liệu trong chế biến
	
	
	
	

	
	7. Tiêu chuẩn cảm quan một số vị thuốc chín
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Bài 8: Các dạng thuốc có thể chất rắn
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thuốc thang
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Chè thuốc (thuốc hãm)
	
	
	
	

	
	3. Thuốc tán (thuốc bột)
	
	
	
	

	
	4. Thuốc hoàn (thuốc viên tròn)
	
	
	
	

	
	5. Cốm thuốc
	
	
	
	

	
	6. Đơn – Đỉnh
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	8
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Bài 9: Các dạng thuốc có thể chất lỏng và mềm
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Rượu thuốc
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Cao thuốc
	
	
	
	

	
	3. Thuốc dầu
	
	
	
	

	
	4. Thuốc cao dán
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	8
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Bài 10: Bào chế một số vị thuốc cổ truyền
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	Bào chế một số vị thuốc cổ truyền
	
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	6
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	
	Tín chỉ 3
	15
	
	
	

	Bài tập
	1. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất dược liệu
	2
	Chú ý lắng nghe, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến.
	Theo thời khóa biểu,

Giảng đường
	

	
	2. Phân tích một số chỉ tiêu chất lượng trong cao lỏng, cao đặc, cao khô
	3
	
	
	

	
	3. Phân tích ưu nhược điểm của một số phụ liệu thường dùng chế biến thuốc cổ truyền
	2
	
	
	

	
	4. Phân tích vai trò của các thành phần trong một số thang thuốc
	3
	
	
	

	
	5. Phân tích vai trò của các thành phần trong một số bài rượu thuốc
	2
	
	
	

	
	6. Phân tích và vẽ sơ đồ quy trình chế biến một số vị thuốc cổ truyền
	3
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi đến lớp, tra cứu các tài liệu liên quan.
	25
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên lớp.
	Thư viện,

ở nhà.
	

	
	Tín chỉ 4
	30
	
	
	

	Thực hành
	Bài 1. Bào chế một số thuốc thang
	5
	Nắm vững các kiến thức đã được nghe giảng để thực hành
	Theo thời khóa biểu,

Phòng thực hành
	

	
	Bài 2. Bào chế một số chè thuốc (thuốc hãm)
	5
	
	
	

	
	Bài 3. Bào chế một số thuốc tán (thuốc bột)
	5
	
	
	

	
	Bài 4. Bào chế một số thuốc hoàn
	5
	
	
	

	
	Bài 5. Bào chế một số cốm thuốc
	5
	
	
	

	
	Bài 6: Bào chế một số cao thuốc, vị thuốc cổ truyền
	4
	
	
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi thực hành
	44
	Nắm vững các kiến thức trước khi lên thực hành
	Thư viện,

ở nhà.
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Văn Hân (2022), Kỹ thuật chiết xuất dược liệu, Nhà xuất bản Y học

[2] PGS.TS. Phạm Xuân Sinh (2004), Kỹ thuật chế biến và bào chế thuốc cổ truyền, Nhà xuất bản Y học

[3] Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội (2005), Bào chế đông dược, Nhà xuất bản Y học

[4] Bộ môn Dược học, Trường Đại học Tân Trào, Bài giảng thực hành Bào chế thuốc cổ truyền, tài liệu lưu hành nội bộ.

9.2. Tài liệu tham khảo

[5] Phạm Xuân Sinh, Phùng Hoà Binh (2014), Dược học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[6] Ngô Văn Thu, Trần Hùng (2011), Bài giảng Dược liệu, tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[7] GS.TS. Phạm Thanh Kỳ (2018), Dược liệu học, tập 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[8] Bộ Y tế (2016), Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc tập 1, 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
[9] Bộ môn bào chế, Trường Đại học Dược Hà Nội (2016), Thực tập bào chế, Hà Nội.
[10] Đỗ Tất Lợi (2000), Những cây thuốc và vị thuốc ở Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[11] Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[12] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	1
	
	
	10

	2
	4
	
	1
	
	
	10

	3
	3
	
	2
	
	
	10

	4
	3
	
	2
	
	
	5

	5
	3
	
	2
	
	
	5

	6
	3
	1
	1
	
	
	5

	7
	3
	
	2
	
	
	5

	8
	3
	
	2
	
	
	5

	9
	2
	1
	2
	
	
	5

	10
	
	
	
	5
	
	10

	11
	
	
	
	5
	
	10

	12
	
	
	
	5
	
	10

	13
	
	
	
	5
	
	10

	14
	
	
	
	5
	
	10

	15
	
	1
	
	4
	
	10

	Tổng
	28
	3
	15
	29
	
	120


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10%

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%);

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%);

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch6
	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	30%
	Học phần 4 tín chỉ: 03 điểm
	Ch1 đến Ch4
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 đến Ch4
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	120 phút


Tuyên Quang, ngày 28 tháng 08 năm 2024

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

BỘ MÔN DƯỢC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Tên học phần: Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
Mã học phần: YD2.1.044.3

1. Thông tin về học phần

- Số tín chỉ: 03

- Loại học phần: Học phần thay thế 

-  Điều kiện tiên quyết: Các học phần đại cương và chuyên nghiệp

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 150 giờ

+ Học lý thuyết trên lớp: 29 giờ

+ Thực hành, thảo luận, bài tập trên lớp: 29 giờ

+ Kiểm tra trên lớp: 02 giờ

+ Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ

- Đơn vị phụ trách học phần:  Bộ môn Dược

2. Thông tin về giảng viên

	Stt
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Số điện thoại
	Email

	1
	DSCK1. Nguyễn Thị Nguyệt
	0363.123.302
	nguyennguyetdhtt@gmail.com

	2
	ThS. Nguyễn Thu Hiền
	0914.501.998
	hiennguyen.pharmacy1987@gmail.com


3. Mục tiêu của học phần (Kí hiệu Mt)

-  Mục tiêu chung: Có kiến thức, thái độ và kỹ năng cơ bản về sử dụng kháng sinh an toàn và hợp lý.
-  Mục tiêu cụ thể: 

Mt 1: Nắm được cách sử dụng các loại kháng sinh, các nhóm kháng sinh.

Mt 2: Biết cách sử dụng kháng sinh hợp lý, tránh lạm dụng gây tình trạng kháng kháng sinh, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.


Mt 3: Vận dụng dược các loại kháng sinh khác nhau, các nhóm kháng sinh khác nhau vào từng đối tượng, từng loại bệnh.


Mt 4: Rèn luyện kỹ năng tư duy logic, phân tích, lập luận; tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm thuyết trình.

Mt 5: Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học

Mt 6: Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; say mê, gắn bó với nghề; bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.

4. Mức đóng góp của học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Học phần đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo mức độ sau:

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	YD2.1.044.3
	Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	CĐR 7
	CĐR 8
	CĐR 9
	CĐR 10
	CĐR 11
	CĐR 12

	
	
	
	3
	
	
	
	2


5. Chuẩn đầu ra của học phần (Kí hiệu Ch)

	Mục tiêu

của HP
	Chuẩn đầu ra của học phần
	CĐR

của CTĐT

	Kiến thức

	Mt1
	Ch1: Nắm được cách sử dụng các loại kháng sinh, các nhóm kháng sinh.
	CĐR 3

	Mt2
	Ch2. Biết cách sử dụng kháng sinh hợp lý, tránh lạm dụng gây tình trạng kháng kháng sinh, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.
	CĐR 3

	Kỹ năng

	Kỹ năng cứng

	Mt3
	Ch3. Vận dụng dược các loại kháng sinh khác nhau, các nhóm kháng sinh khác nhau vào từng đối tượng, từng loại bệnh.
	CĐR 8

	Kỹ năng mềm

	Mt4
	Ch4. Kỹ năng tư duy logic, phân tích lập luận; kỹ năng tra cứu và khai thác tài liệu liên quan; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình.
	CĐR 3

	Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	Mt5
	Ch5. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học trong chương trình đào tạo dược sỹ, qua đó rèn luyện ý thức tự giác, tính trung thực, chăm chỉ, thận trọng và có trách nhiệm trong việc học tập đối với môn học. Coi trọng việc kết hợp y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền.
	CĐR 12

	Mt6
	Ch6. Không ngại khó khăn, nêu cao tinh thần tự học, vận dụng nhuần nhuyễn vào các môn học sau và vào thực tế nghề nghiệp; Tôn trọng, hợp tác với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp và đối tác.
	CĐR 12


6. Ma trận kiến thức học phần với chuẩn đầu ra học phần

0 = Không đóng góp; 1 = Đóng góp ở mức độ nhớ và hiểu; 2 = Đóng góp ở mức độ áp dụng và phân tích; 3 = Đóng góp ở mức độ đánh giá và sáng tạo 

	Nội dung học phần
	Kiến thức
	Kĩ năng
	Mức độ tự chủ và trách nhiệm
	Phương pháp dạy học

	Chương
	Nội dung
	
	Cứng
	Mềm
	
	

	
	
	Ch1
	Ch2
	Ch3
	Ch 4
	Ch5
	Ch6
	

	Chương 1.

Đại cương về kháng sinh
	1. Các nhóm kháng sinh và tác dụng
	1
	
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Cơ chế tác dụng của kháng sinh và phối hợp kháng sinh
	3
	
	3
	
	
	
	

	
	3. Khái niệm dược động học/ dược lực học (PK/PD) và ứng dụng
	1
	
	3
	
	
	
	

	
	4. Các nguyên tắc sử dụng kháng sinh
	
	2
	3
	
	
	
	

	Chương 2.

Đại cương về vi khuẩn học
	1. Đại cương về vi khuẩn học
	
	1
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Vai trò của vi sinh lâm sàng với sử dụng kháng sinh hợp lý
	
	1
	3
	
	
	
	

	
	3. Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn
	
	2
	3
	
	
	
	

	Chương 3. Nhiễm khuẩn hô hấp
	1. Viêm phế quản cấp ở người lớn
	
	2
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Giãn phế quản
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	3. Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	4. Sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	5. Viên phổi bệnh viện
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	6. Viêm phổi liên quan đến thở máy
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	7. Áp xe phổi
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	8. Tràn mủ màng phổi
	
	2
	3
	
	
	
	

	Chương 4. 
Nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn
	Nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn
	
	2
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Chương 5.

Nhiễm khuẩn tim mạch
	1. Thấp tim
	
	2
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn
	
	2
	3
	
	
	
	

	Chương 6.

Nhiễm khuẩn da và mô mềm
	1. Nhọt
	
	2
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Viêm nang lông
	
	2
	3
	
	
	
	

	Chương 7. Nhiễm khuẩn tiêu hóa
	1. Tiêu chảy do vi khuẩn
	
	2
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Diệt helicobacter pylori trong bệnh lý dạ dày tá tràng
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	3. Nhiễm khuẩn đường mật
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	4. Áp xe gan do vi khuẩn
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	5. Viêm tụy cấp có nhiễm khuẩn
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	6. Viêm phúc mạc
	
	2
	3
	
	
	
	

	Chương 8. 
Nhiễm khuẩn cơ – xương – khớp
	1. Viêm khớp nhiễm khuẩn
	
	2
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Viêm khớp tủy nhiễm khuẩn
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	3. Viêm cơ, áp xe cơ nhiễm khuẩn
	
	2
	3
	
	
	
	

	Chương 9.

Nhiễm khuẩn sản phụ khoa và các bệnh lây truyền qua đường tình dục
	1. Sử dụng kháng sinh trong dự phòng sản khoa
	
	2
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Nhiễm trùng nặng do sản khoa
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	3. Viêm âm đạo, niệu đạo do vi khuẩn
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	4. Bệnh giang mai
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	5. Bệnh lậu
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	6. Bệnh hạ cam
	
	2
	3
	
	
	
	

	Chương 10.

Nhiễm khuẩn mắt
	1. Các cấu trúc của mắt có liên quan đến các bệnh lý nhiễm khuẩn.
	
	2
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Sử dụng kháng sinh trong nhãn khoa
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	3. Viêm kết mạc cấp
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	4. Viêm kết mạc do lậu cầu
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	5. Viêm giác mạc do vi khuẩn
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	6. Bệnh mắt hột
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	7. Viêm tổ chức hốc mắt
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	8. Viêm mù nội nhãn sau vết thương xuyên nhãn cầu
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	9. Viêm bờ mi do vi khuẩn
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	10. Viêm túi lệ
	
	2
	3
	
	
	
	

	Chương 11
Viêm màng não
	Viêm màng não
	
	2
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Chương 12
Nhiễm khuẩn tiết niệu
	1. Viêm thận bể thận cấp
	
	2
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	
	2. Sỏi thận tiết niệu nhiễm trùng
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	3. Viêm niệu đạo cấp không do lậu
	
	2
	3
	
	
	
	

	
	4. Viêm bàng quang cấp
	
	2
	3
	
	
	
	

	Chương 13 Sử dụng kháng sinh cho người suy giảm miễn dịch
	 Sử dụng kháng sinh cho người suy giảm miễn dịch
	
	2
	3
	
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp

	Chương 14

Thực hành


	1. Seminar về việc sử dụng thuốc trong case lâm sàng nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn tim mạch.
	
	
	3
	2
	
	
	Giao tiếp, thuyết trình, vấn đáp, thực nghiệm

	
	2. Seminar về việc sử dụng thuốc trong case lâm sàng nhiễm khuẩn tiêu hóa, nhiễm khuẩn cơ – xương – khớp, nhiễm khuẩn da và mô mềm.
	
	
	3
	2
	
	
	

	
	3. Seminar về việc sử dụng thuốc trong case lâm sàng nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm khuẩn sản phụ khoa, nhiễm khuẩn mắt.
	
	
	3
	2
	
	
	


7. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản, cập nhật thực tế của Việt Nam về việc sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn để ứng dụng trong công tác khám, chữa bệnh, phòng bệnh, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng kháng kháng sinh đang có nguy cơ gia tăng hiện nay.
8. Nội dung chi tiết học phần

	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Số giờ
	Yêu cầu

đối với

sinh viên
	Thời gian,

địa điểm
	Ghi chú

	
	Tín chỉ 1
	
	
	
	

	Chương 1: Đại cương về kháng sinh
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các nhóm kháng sinh và tác dụng
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Cơ chế tác dụng của kháng sinh và phối hợp kháng sinh
	
	
	
	

	
	3. Khái niệm dược động học/ dược lực học (PK/PD) và ứng dụng
	
	
	
	

	
	4. Các nguyên tắc sử dụng kháng sinh
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	4,5
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 2. Đại cương về vi khuẩn học
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Đại cương về vi khuẩn học
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Vai trò của vi sinh lâm sàng với sử dụng kháng sinh hợp lý
	
	
	
	

	
	3. Sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	3
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 3. Nhiễm khuẩn hô hấp
	4
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Viêm phế quản cấp ở người lớn
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Giãn phế quản
	
	
	
	

	
	3. Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
	
	
	
	

	
	4. Sử dụng kháng sinh điều trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em
	
	
	
	

	
	5. Viên phổi bệnh viện
	
	
	
	

	
	6. Viêm phổi liên quan đến thở máy
	
	
	
	

	
	7. Áp xe phổi
	
	
	
	

	
	8. Tràn mủ màng phổi
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để giải các bài tập.
	6
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 4. Nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 5. Nhiễm khuẩn tim mạch
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Thấp tim
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 6. Nhiễm khuẩn da và mô mềm
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Nhọt
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Viêm nang lông
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Tín chỉ 2

	Chương 7. Nhiễm khuẩn tiêu hóa
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Tiêu chảy do vi khuẩn
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Diệt helicobacter pylori trong bệnh lý dạ dày tá tràng
	
	
	
	

	
	3. Nhiễm khuẩn đường mật
	
	
	
	

	
	4. Áp xe gan do vi khuẩn
	
	
	
	

	
	5. Viêm tụy cấp có nhiễm khuẩn
	
	
	
	

	
	6. Viêm phúc mạc
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4,5
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 8. Nhiễm khuẩn cơ – xương – khớp
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	1.Viêm khớp nhiễm khuẩn
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Viêm khớp tủy nhiễm khuẩn
	
	
	
	

	
	3. Viêm cơ, áp xe cơ nhiễm khuẩn
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	1,5
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 9. Nhiễm khuẩn sản phụ khoa và các bệnh lây truyền qua đường tình dục
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Sử dụng kháng sinh trong dự phòng sản khoa
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Nhiễm trùng nặng do sản khoa
	
	
	
	

	
	3. Viêm âm đạo, niệu đạo do vi khuẩn
	
	
	
	

	
	4. Bệnh giang mai
	
	
	
	

	
	5. Bệnh lậu
	
	
	
	

	
	6. Bệnh hạ cam
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4,5
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 10. Nhiễm khuẩn mắt
	3
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Các cấu trúc của mắt có liên quan đến các bệnh lý nhiễm khuẩn.

2. Sử dụng kháng sinh trong nhãn khoa

3. Viêm kết mạc cấp

4. Viêm kết mạc do lậu cầu

5. Viêm giác mạc do vi khuẩn

6. Bệnh mắt hột

7. Viêm tổ chức hốc mắt

8. Viêm mù nội nhãn sau vết thương xuyên nhãn cầu

9. Viêm bờ mi do vi khuẩn

10. Viêm túi lệ
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	4,5
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 11. Viêm màng não
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	Viêm màng não
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	1,5
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 12. Nhiễm khuẩn tiết niệu
	2
	
	
	

	Lý thuyết
	1. Viêm thận bể thận cấp

2. Sỏi thận tiết niệu nhiễm trùng

3. Viêm niệu đạo cấp không do lậu

4. Viêm bàng quang cấp
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Chương 13. Sử dụng kháng sinh cho người suy giảm miễn dịch
	1
	
	
	

	Lý thuyết
	 Sử dụng kháng sinh cho người suy giảm miễn dịch
	
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	3
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Tín chỉ 3

	Thực hành
	1. Seminar về việc sử dụng thuốc trong case lâm sàng nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, nhiễm khuẩn tim mạch.
	10
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	2. Seminar về việc sử dụng thuốc trong case lâm sàng nhiễm khuẩn tiêu hóa, nhiễm khuẩn cơ – xương – khớp, nhiễm khuẩn da và mô mềm.
	10
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	
	3. Seminar về việc sử dụng thuốc trong case lâm sàng nhiễm khuẩn tiết niệu, nhiễm khuẩn sản phụ khoa, nhiễm khuẩn mắt.
	9
	Nghiên cứu đề cương học phần
	Theo thời khóa biểu;

Giảng đường
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Đọc các phần lý thuyết trước khi nghe giảng; vận dụng được các kiến thức sau bài giảng để liên hệ thực tế.
	30
	Làm bài tập; chỉ ra những vấn đề cần giải đáp
	Thư viện,

Ở nhà
	

	Kiểm tra
	1
	
	
	


9. Tài liệu học tập

9.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Bộ Y tế (2015), Hướng dẫn sử dụng kháng sinh, Nhà xuất bản Y học

[2] Bộ Y Tế (2020). Hướng dẫn thực hiện quản lý sử dụng kháng sinh trong bệnh viện, Quyết định số 5631/QĐ-BYT, ngày 31/12/2020.
9.2. Tài liệu tham khảo
[2] GS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền, GS.TS. J.R.B.J. Brouwers (2014), Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị, tập 1,2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

[3] GS.TS. Đào Văn Phan (2020), Dược lý học lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

 [4] PGS.TS. Mai Tất Tố, TS. Vũ Thị Trâm (2012), Dược lý học tập 1,2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
 [5]  Bộ Y tế (2015), Dược thư quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

 [6] Bộ Y tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Kế hoạch giảng dạy cụ thể

	Tuần
	Giảng viên lên lớp (giờ)
	Sinh viên tự học, tự nghiên cứu (giờ)

	
	Lý thuyết 
	Kiểm tra
	Bài tập
	Thực hành, thảo luận
	Thực tế, thực tập, tiểu luận, bài tập lớn
	

	1
	4
	
	
	
	
	6

	2
	4
	
	
	
	
	6

	3
	4
	
	
	
	
	6

	4
	4
	
	
	
	
	6

	5
	4
	
	
	
	
	6

	6
	4
	
	
	
	
	6

	7
	4
	
	
	
	
	6

	8
	1
	1
	
	
	
	6

	9
	
	
	
	4
	
	6

	10
	
	
	
	4
	
	6

	11
	
	
	
	4
	
	6

	12
	
	
	
	4
	
	6

	13
	
	
	
	4
	
	6

	14
	
	
	
	4
	
	6

	15
	
	1
	
	3
	
	6

	Tổng cộng
	29
	02
	
	29
	
	90


11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần.

11.2. Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm

	TT
	Hình thức
	Trọng số điểm
	Tiêu chí đánh giá
	CĐR

của HP
	Điểm

tối đa

	Điểm thành phần 1: Điểm chuyên cần, ý thức học tập, trọng số 10% 

	1
	Điểm chuyên cần, ý thức học tập, tham gia thảo luận
	10%
	Thái độ tham dự (2%)

Trong đó:

- Luôn chú ý và tham gia các hoạt động (2%)

- Khá chú ý, có tham gia (1,5%)

- Có chú ý, ít tham gia (1%)

- Không chú ý, không tham gia (0%)
	Ch1 đến Ch3


	2

	
	
	
	Thời gian tham dự (8%)

Nếu vắng 01 tiết  trừ 1%

Vắng quá 20%  tổng số tiết của học phần 0 điểm
	
	8

	Điểm thành phần 2: Trung bình cộng các điểm kiểm tra thường xuyên, trọng số 30%

	2
	Bài kiểm tra
	30%
	Học phần 3 tín chỉ: 02 điểm
	Ch1 đến Ch3
	10

	Điểm thành phần 3: Thi kết thúc học phần trọng số 60%

	3
	Tự luận
	60%
	Theo đáp án và thang điểm đề thi kết thúc học phần
	Ch1 và Ch2
	10


11.3. Cấu trúc đề thi, thời gian thi

	Cấu trúc đề thi
	Thời gian làm bài

	- Đề thi gồm 03 câu:

+ Câu 1 (3 điểm): Cấp độ nhớ và hiểu

+ Câu 2 (5 điểm): Cấp độ áp dụng và phân tích

+ Câu 3 (2 điểm): Cấp độ đánh giá và sáng tạo

Đề thi đánh giá được nội dung kiến thức, kỹ năng thuộc các tín chỉ của học phần

- Cấp độ nhận thức: 30% nhớ và hiểu; 50% áp dụng và phân tích; 20% đánh giá và sáng tạo.
	90 phút






Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2024    

	PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

ThS. Nguyễn Văn Thắng
	 HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Minh Anh Tuấn






























































Hóa đại cương vô cơ (3TC)








Tiếng anh 1 (3TC)





TH Mác-Lênin  (3TC)





Kỳ 1 (15TC)





Pháp luật đại cương (2TC)





Toán thống kê Y dược (2TC)





Vật lý


(2TC)





Giáo dục thể chất 1 (2TC)





Giáo dục thể chất 3 (2TC)





Giáo dục thể chất 2 (3TC)





GDQP-AN (11TC)





Tâm lý YH –ĐĐYH (2TC)





Hóa hữu cơ 1


(2TC)





Tiếng anh 2 (3TC)





KTCT Mác – Lênin (2TC)





Kỳ 2 (15TC)





PP nghiên cứu


KH (2TC )








Tin học đại cương (2TC)











Sinh học ĐC (2TC)








Hóa hữu cơ 2


(3TC)





Sinh học di truyền (2TC)





Sinh lý


(3TC)








Giải phẫu (3TC)








Tiếng anh 3 (3TC)





CNXH khoa học (2TC)





Kỳ 3 (16TC)





Hóa phân tích 1 (3TC)





SLB-MD (3TC)


)





Hóa sinh


(3TC)








Tin học ứng dụng (2TC)








Thực vật dược (3TC)








Tư tưởng HCM   (2 TC)





Kỳ 4 (16TC)





Hóa phân tích 2 (2TC)





Dược liệu 1 (3TC)





Bệnh học (3TC)





Dược lý 1


(3TC)





Vi sinh-KST (3TC)





Kỳ 5 (16TC)





LSĐCS Việt Nam (2TC)





Pháp chế dược (2TC)





Hóa dược 1 (3TC)





Dược liệu 2


(3TC)
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Hóa lý dược (2TC)








Dược lý 2


 (3TC)





Kỳ 6 (16TC)





Tiếng anh CN (3TC)








Bào chế 1


(3TC)





Kiểm nghiệm  (3TC)





Dược học cổ truyền (3TC)





Dược lâm sàng 1 (3TC)





Hóa dược 2 (3TC)








Kỳ 7 (15TC)





Độc chất học


(2TC)





Thực tập 1 (2TC)





Quản lý & kinh tế dược


(3TC)








Bào chế 2


(3TC)





Dược lâm sàng 2 (2TC)





TT GD SK


(2TC)





Kỳ 8 (15TC)





Tự chọn 1


(2TC)





CN.Nano & UDTSXT (2TC)





Thực tập 2


(2TC)





Thực tập nghề nghiệp (L1) (2TC)





Tự chọn 2


(2TC)





Tự chọn 3


(2TC)





Tự chọn 4


(2TC)





Tự chọn 5


(2TC)





Kỳ 9 (16TC)





QLD bệnh viện


(3TC)





BC thuốc cổ truyền (4TC)





HDSD kháng sinh (3TC)





Khóa luận tốt nghiệp


(10TC)





Thực tập nghề nghiệp (L2) (6TC)





Kỳ 10 (16TC)








